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ĐỨC BỔN SƯ 
THÍCH CA MÂU NI PHẬT 


—=.^~....... : b 
Ẳ“==—-~Z--:--—..--_ 
1 _ .— _... _ 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một ân 
nhân của nhân loại, Ngài để lại cho loài 
người một nền đạo đức nhân bản - nhân quả 
sống không làm khổ mình, khổ người. 


ĐHẪN 


NGiñi Lễ 
NHIỆM PHẬT 


TT viên bước vào lớp học, tất cả tu 
sinh đều đứng dậy, mặt hướng về tượng Phật. 
Khi giảng viên đứng vào vị trí của mình, mặt 
cũng hướng về tượng Phật và chắp tay lên, 
thì tất cả các tu sinh khác cũng đều chắp tay. 
Giảng viên nói: 

- Xin mời tất cả tu sinh hãy niệm hồng 
danh đức Phật ba lần: “Nœm Mô Bổn Sư 
Thích Ca Mâu Ni Phật”. 
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(Giảng viên niệm trước: “NAM... MÔ”, đến 
chữ MÔ thì tất cả tu sinh niệm tiếp chữ MÔ, 
chứ không đọc chữ NAM lại, để mọi người 
cùng bắt một nhịp với nhau cho câu niệm 
Phật phát âm đồng đều) 


Sau khi niệm Phật xong, giảng viên và tu 
sinh xá tượng Phật và xá hình Trưởng Lão. 
Sau khi xá xong, giảng viên tay vẫn chấp, 
quay mặt nhìn xuống các tu sinh, đồng thời 
xá chào nhau. Giảng viên liền nói: 

- Xin mời quý sư, quý thầy và quý phật tử 
ngồi xuống. (Hoặc nói ngắn gọn: “Xin mời tất 
cả tu sinh ngồi xuống”) 


Tất cả tu sinh đều ngồi xuống, giữ gìn im 
lặng, không nên nói chuyện trong giờ học. 


Trong buổi học đầu tiên, giảng viên giải 
thích thêm: 


- Phân nghi lễ đến đây là xong, nhưng 
chúng tôi xin giải thích thêm để quý tu sinh 
hiểu biết cho rõ ràng hơn, nếu ai có thắc mắc 
về phần nghi lễ sao đơn giản quá, thì quý tu 
sinh hãy trả lời cho đúng ý nghĩa. 

Đối với tôn giáo, phần nghi lễ như thế này 
rất đơn giản, gọn gàng, chỉ còn có một câu 
niệm hồng danh đức Phật ba lần mà thôi, 
nhưng ý nghĩa câu niệm Phật rất đầy đủ, nói 
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lên được lòng biết ơn sâu sắc và cũng nói lên 
được lòng cung kính tôn trọng của mọi người 
đối với đức Phật. 

Nói về chương trình giáo dục đào tạo văn 
hóa đạo đức, thì nghi lễ là hàng đầu. Nghi lễ 
đầu tiên mà mọi người ai cũng biết, đó là lễ 
chào quốc kỳ. Khắp nơi trong đất nước, chúng 
ta đến bất cứ một ngôi trường học nào, cũng 
đều thấy học sinh chào cờ mỗi sáng trước khi 
vào lớp. 

Quốc kỳ tượng trưng cho non sông, đất 
nước; quốc ca tượng trưng lòng yêu nước, yêu 
quê hương, yêu tổ quốc của mọi người dân 
trong nước đó. Khi mắt nhìn quốc kỳ, tai 
nghe bài quốc ca vang lên âm điệu hùng hồn, 
khiến cho tâm hồn mọi người dân đều xúc 
động, nhớ đến bao công lao của những anh 
hùng dân tộc đã xông pha trận mạc, vì tổ 
quốc hy sinh. 


Nhìn quốc kỳ tung bay phấp phới trên nền 
trời, nghe lời quốc ca trong tiếng nhạc trầm 
hùng, cùng tiếng bước chân đoàn quân đi dập 
dồn khiến lòng yêu nước, yêu quê hương tổ 
quốc dâng cao lên tuyệt vời. 
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NHỮNG CÂU HỎI 


- 255y giờ, xin quý tu sinh hãy trả lời 
những câu hỏi sau đây: 

Câu hỏi T1: 

Hình tượng đúc Phật Thích Ca Máu Ni 
trước mặt quý tu sinh là tượng trưng cho ý 
nghĩa gì? 

Nghĩ sao quý tu sinh cứ trẻ lời như Uuậy, 
như trên đã nói, chúng ta là những người 
còn đang tu học, cho nên càng trỏ lời thì lại 
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càng thấm nhuồần ý nghĩa sâu xa của sự tu 


học. 


(Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả 
lời. Tu sinh trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa quý tu sinh đã trẻd lời 
góp phân làm sáng tỏ hình tượng đúc Phật 
rất hay, uà chúng tôi xin đọc câu trả lời để 
chúng ta cùng nhau tu học) 

Trả lời câu hỏi 1: 

Theo giáo án dạy, ý nghĩa hình tượng đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni là hình ảnh tượng 
trưng cho nền đạo đức nhân bản - nhân quả, 
một nền đạo đức của loài người mà con người 
không thể thiếu được. Cho nên hình tượng 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hình ảnh đạo 
đức cao thượng sống không làm khổ mình, 
khổ người, luôn luôn ghi khắc trong tâm hồn 
của mọi người. Quý tu sinh hãy ghi nhớ hình 
ảnh này! 

Câu hỏi 3: 

Vậy câu niệm Phật tượng trưng cho ý 
nghĩa gì? 

(Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả 
lời. Khi tu sinh trả lời xong thì giảng viên 
kết luận câu hỏi: 


16 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


- Ý nghĩa câu niệm Phật quý tu sinh đã 
trả lời rất sống động, rất hay, uà chúng tôi 
xin đọc câu trả lời để chúng ta cùng nhdu tu 
học) 

Trả lời câu hỏi 2: 

Câu niệm Phật tượng trưng cho lòng biết 
ơn sâu xa của loài người đối với đức Phật, vị 
ân nhân của nhân loại mà hành tỉnh này 
không thể có một người thứ hai như vậy nữa. 
Vì thế câu niệm Phật phải có âm điệu như 
bài quốc ca, vang lên như những lời khuyên 
nhẹ nhàng, thắm thía tình thương yêu rộng 
lớn như trời, như biển của Người cha lành đối 
với tất cả sự sống trên hành tỉnh này. Hạnh 
phúc thay cho những ai tìm về nền đạo đức 
ấy! 


'V. `. 
“ạ° S9 %ạ® 


Là) 


Bài học thứ 2: 


Ẩ 


An Giải Lô 
CÁCH XƯNG Hô 
TRONG LỚP HỌC 


1- GIẢNG VIÊN 
XƯNG HỒ VỚI TU SINH 


rong lớp học, giảng viên nên xưng hồ 
với học viên bằng cách tự xưng pháp danh 
của mình, ví dụ như GIA HẠNH, LIÊU HUỆ... 
Ví dụ: - Gia Hạnh xin mời Sư Cô. 
Ví dụ: - Liễu Huệ dạy theo giáo án của 
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Trưởng Lão Thông Lạc chỉ dạy. 
TU SINH LÀ TU SĨ NỮ: 


Nếu tu sinh là tu sĩ nữ mặc áo Đại thừa, y 
vấn Nam tông hoặc Khất sĩ, không biết pháp 
danh, giảng viên gọi tu sinh này là SƯ CÔ. 

Ví dụ: - Gia Hạnh xin mời Sư Cô. 

Nếu giảng viên biết pháp danh của tu sinh 
thì gọi thêm pháp danh. 

Ví dụ: - Liễu Huệ xin mời Sư Cô Liễu 
Nhẫn. 

Ví dụ: - Xin mời Sư Cô Liễu Nghĩa. 


TU SINH LÀ TU SĨ NAM: 


Nếu tu sinh là tu sĩ nam mặc áo Đại thừa, 
không biết pháp danh, giảng viên gọi tu sinh 
này là THẦY. 

Ví dụ: - Gia Hạnh xin chào Thầy. 

Nếu giảng viên biết pháp danh của tu sinh 
thì gọi thêm pháp danh. 

Ví dụ: - Liễu Huệ xin chào Thầy Minh 
Tánh. 

Nếu tu sinh là tu sĩ nam mặc y vấn Nam 
tông hoặc Khất sĩ, không biết pháp danh, 
giảng viên gọi tu sinh này là SƯ. 
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Ví dụ: - Gia Hạnh xin chào Sư. 

Nếu giảng viên biết pháp danh của tu sinh 
thì gọi thêm pháp danh. 

Ví dụ: - Liễu Huệ xin chào Sư Minh Nhẫn. 
TU SINH LÀ CƯ SĩĨ: 

Đối với tu sinh là cư sĩ nam hay nữ, không 
biết pháp danh, giảng viên gọi chung nhiều 
người hay gọi riêng từng người đều dùng từ 
PHẬT TỬ, hay dùng danh xưng bác, cô... 

Ví dụ: - Xin phật tử cho biết pháp danh để 
việc xưng hô dễ dàng. 

Ví dụ: - Xin bác cho biết pháp danh để 
việc xưng hô dễ dàng. 

Ví dụ: - Xin cô cho biết pháp danh để việc 
xưng hô dễ dàng. 

Nếu giảng viên biết pháp danh của tu sinh 
thì gọi thêm pháp danh có danh xưng chú, 
bác, cô, anh, chị, em, cháu, v.v... để tạo sự 
thân mật trong danh từ xưng hô của tiếng 
Việt Nam. 

Ví dụ: - Xin mời Chú Minh Thiện. 

Ví dụ: - Xin mời Cô Liễu Minh. 

Ví dụ: - Xin mời Bác Liễu Tâm. 

Ví dụ: - Xin mời Anh Tâm Minh. 
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Ví dụ: - Xin mời Chị Liễu Minh. 


Ví dụ: - Xin mời Em Liễu Châu. 


2- HỌC VIÊN 
XƯNG HÔ VỚI GIẢNG VIÊN 


TP? 

y Tn lớp học, học viên xưng hô với 
giảng viên bằng cách tự xưng pháp danh của 
mình, ví dụ như LIÊU THANH, MINH 
THÀNH... 

Ví dụ: - Thưa Cô, Liễu Thanh xin hỏi. 


Ví dụ: - Minh Thành có điều này muốn xin 
thưa hỏi Thầy. 


GIẢNG VIÊN NỮ: 

Nếu giảng viên là tu sĩ nữ mặc y áo Đại 
thừa, y vấn Nam tông hoặc Khất sĩ, không 
biết pháp danh, thì học viên gọi giảng viên là 
SƯ CÔ. 

Ví dụ: - Thưa Sư Cô, Minh Thành xin hỏi. 

Ví dụ: - Liễu Thanh có điều này muốn xin 
hỏi Sư Cô. 

Nếu học viên biết pháp danh của giảng 
viên thì gọi thêm pháp danh. 
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Ví dụ: - Thưa Sư Cô Liễu Nhẫn. 

Nếu giảng viên là cư sĩ, không biết pháp 
danh, thì học viên gọi giảng viên là CÔ. 

Ví dụ: - Thưa Cô, Liễu Hạnh xin thưa hỏi. 


Nếu học viên biết pháp danh của giảng 
viên thì gọi thêm pháp danh. 


Ví dụ: - Thưa Cô Từ Hạnh. 
GIẢNG VIÊN NAM: 


Nếu giảng viên là tu sĩ nam mặc y áo Đại 
thừa thì học viên gọi là THẦY. Hoặc giảng 
viên là cư sĩ nam thì học viên cũng nên gọi là 
THẦY. 

Ví dụ: - Thưa Thầy, Minh Thành xin hỏi. 

Nếu học viên biết pháp danh của giảng 
viên thì gọi thêm pháp danh. 

Ví dụ: - Thưa Thầy Minh Nghĩa. 

Nếu giảng viên là tu sĩ nam mặc y vấn 
Nam tông hoặc Khất sĩ, không biết pháp 
danh, học viên gọi là SƯ. 

Ví dụ: - Liễu Thanh xin hỏi Sư. 

Nếu học viên biết pháp danh của giảng 
viên thì gọi thêm pháp danh. 

Ví dụ: - Thưa Sư Tâm Nhẫn. 
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3- GIỮ GÌN OAI NGHI 
TRONG GIỜ HỌC 


ñ sinh phải có mặt trước giờ học là ð 
phút, không được đến trễ giờ học. Khi vào 
lớp, tu sinh vào ngay ghế của mình ngôi, 
không ngồi ghế của người khác. Khi giảng 
viên bước vào cửa lớp thì tất cả tu sinh đứng 
dậy, nghiêm chỉnh hướng về tượng Phật. Khi 
giảng viên đứng vào vị trí của mình thì cả 
lớp làm nghi lễ niệm Phật như đã trình bày 
trong phần 1. Sau khi xá chào nhau thì giảng 
viên mời các tu sinh ngôi xuống để bắt đầu 
buổi học. 


Trong buổi học, tất cả tu sinh đều giữ gìn 
im lặng, không nên nói chuyện riêng. Khi 
phát biểu ý kiến hiểu biết của mình về bài 
học đức hạnh, thì bằng cách xưng hô như sau: 

Ví dụ: - Kính thưa cô (thây...)! Kính thưa 
toàn thể tu sinh! Theo Mỹ Linh hiểu đạo đức 
của câu hỏi này như sau... 


Sau khi tu sinh trả lời xong thì tất cả tu 
sinh và giảng viên đồng vỗ tay khuyến khích. 
Sau đó, giảng viên tiếp tục gọi tu sinh khác 
trả lời. 

Mỗi khi học viên trả lời câu hỏi nào trong 
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bài học đều phải đứng dậy, trừ những người 
già, tật nguyễn không đứng được, giảng viên 
cho phép ngồi. 


Đứng dậy trả lời là một hành động tôn 
kính những người có mặt trong lớp học, tôn 
kính giảng viên, tu sinh, và nhất là tôn kính 
hình tượng đức Phật và bài pháp giới luật 
đức hạnh mà tất cả tu sinh đều đang học. 


Trong kinh Nikaya có nói về chủ khách, 
đức Phật không chấp nhận chủ ngồi mà 
khách đứng nói chuyện, tiếp chuyện với nhau 
như vậy là thiếu đạo đức lễ độ. 


Một hôm có một Bà La Môn tên là 
Ambattha đến chỗ Phật, Ông không ngồi mà 
đứng, đi qua, đi lại, lời nói nhát gừng vấn 
nạn Phật, đức Phật quở trách đó là một hành 
động thiếu đạo đức tôn kính. (Kinh Trường 
Bộ tập I, trang 164) 


Nếu đức Phật ngồi, vị Bà La Môn cũng 
ngồi một bên thấp hơn, đó là hành động chủ 
khách ngồi tôn kính, nhưng khi thưa hỏi một 
điều gì thì đứng lên hoặc quỳ xuống thưa hỏi, 
đó là hành động đạo đức tôn kính Phật và 
pháp, còn khi đức Phật chưa cho phép ngồi 
mà ngồi thưa hỏi là thiếu đạo đức tôn kính. 

Các con đọc kinh Nikaya lướt qua không 
nhận xét rõ ràng, cho Phật giáo bình đẳng 
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thì không có đạo đức tôn ti trật tự, nên phát 
biểu theo tưởng giải của mình mà vô tình 
phạm vào nên đạo đức lễ nghĩa văn hoá của 
Phật giáo thật đáng tiếc! Sự hiểu kinh sách 
của các con như vậy là cái hiểu nông cạn, 
khiến cho người đời sau hiểu Phật giáo sai 
lạc. Khi nào các con tu chứng mới hiểu kinh 
Nikaya đúng nghĩa. 


Trong phòng họp Quốc hội, các dân biểu 
có ý kiến đều đứng lên phát biểu, không có ai 
ngồi mà phát biểu bao giờ, đó là một lễ độ 
lịch sự mà con người có văn hoá không thể 
nào thiếu được. 


Nói chung tất cả các buổi họp từ ấp, xã, 
huyện, tỉnh và các buổi họp Giáo Hội Phật 
Giáo, khi phát biểu đều đứng dậy, đó là một 
đạo đức văn hoá lễ độ mà loài người đều công 
nhận. 


Chúng ta nên xét lại đạo đức lễ nghĩa 
trong các trường học, nơi mà đào tạo giáo dục 
con người có kiến thức và văn hoá, mà lễ 
nghĩa không có thì biết rằng nền giáo dục đó 
còn thiếu khuyết. 

Cho nên càng học lên lớp cao thì học sinh 
và sinh viên càng thiếu đạo đức tôn trọng 
thầy, cô giáo và bạn bè. 

Tiểu học, khi cô giáo bước vào cửa lớp thì 
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trưởng lớp hô: “Ñghiêm!” Tất cả học sinh đều 
đứng dậy nghiêm chỉnh. Cô giáo đứng vào vị 
trí của mình liền đưa tay ra dấu bảo: 


- Các em ngồi xuống. 


Trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp còn 
giữ lễ nghĩa tôn trọng ấy. 


Đại học thì lễ nghĩa tôn trọng ấy không 
còn. Như vậy chúng ta biết rằng: nền giáo 
dục còn thiếu văn hóa đạo đức lễ độ rất 
nhiều. Vì thế chúng ta nên lo lắng cho nền 
giáo dục hiện tại của đất nước, quê hương. 
Đạo đức đang xuống cấp. 


Chúng ta là người Việt Nam, không nên 
dùng Hán Việt chưa được Việt hoá như: Hiền 
giả, Hiền huynh, Hiền tỷ, Hiền đệ, Sư huynh, 
Sư tý, Sư đệ, Đạo hữu, Đạo huynh, Tôn giả, 
Thánh giả, v.v... 


Sau ba tháng học tập đạo đức hiếu sinh, tu 
sinh được dự thi lên lớp RÈN NHÂN CÁCH 
ĐẠO ĐỨC LY THAM TỪ BỎ LẤY CỦA KHÔNG 
CHO, bằng những bài luận: 

- Tháng thứ nhất với chủ đề “Đạo Đức 
Hiếu Sinh Ý Hành”. 

- Tháng thứ hai với chủ đề “Đạo Đức 
Hiếu Sinh Khẩu Hành”. 


- Tháng thứ ba với chủ đề “Đạo Đức Hiếu 
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Sinh Thân Hành”. 


- Sau ba tháng có kỳ thi tổng kết với 
chủ để “Đạo Đức Hiếu Sinh Thân, Khẩu, Ý 
Hành”. 

Kết quả bốn kỳ thi và có sự ứng dụng 
thực hành đạo đức đã học trong lớp học, 
trong đời sống hằng ngày được giảng viên 
theo dõi kỹ lưỡng, ghi thành tích học tập của 
tu sinh để tuyển chọn lên lớp mới. Nếu tu 
sinh chưa đủ điểm lên lớp thì được ở lại học 
lớp cũ. 


TAM QUY có 3 lớp học. 
NGŨ GIỚI có 5 lớp học. 
THẬP THIỆN có 10 lớp học. 
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Sau khi hết giờ học, giảng viên nói: 

- “Buổi học của chúng ta chấm dứt ở đây, 
xin quý tu sinh đứng dậy chắp tay xá chào 
nhau rồi chúng ta về thất”. 

Nói xong, giảng viên và tu sinh xá chào 
nhau rồi giảng viên ra trước, các tu sĩ có hạ 
lạp cao và lớn tuổi ra trước, kế tiếp những tu 
sĩ có hạ lạp thấp ra kế, rồi đến cư sĩ lớn tuổi 
ra trước và nhỏ tuổi theo sau. 

(Hết giờ học, giảng viên và tu sinh không 
nên đọc bài hồi hướng và niệm hồng danh 
đức Phật. Chỉ chào nhau rồi theo thứ tự về 
thất trong sự im lặng và trang nghiêm) 


4- CÁCH CHÀO HỎI 
KHI ĐI NGOÀI ĐƯỜNG 
VÀ TRONG LỚP HỌC 


4° Hai người đi khất thực ngược chiều 
nhau, hai tay ôm bát thì không chào nhau, 
nhưng khi đi cách nhau chừng hai bước mỗi 
người đều dừng lại, thời gian chỉ một hơi thở 
ra vào thì bước đi trở lại trong im lặng. 

2: Người ôm bát và người không ôm bát 
cùng đi ngược chiều cách nhau chừng 2 bước 
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hai người đều dừng lại, người không ôm bát 
chắp tay lên xá chào người ôm bát, người ôm 
bát chỉ đứng im lặng cúi đầu, người kia xá 
xong thì hai người tiếp tục đi trong im lặng. 


3: Hai người đi ngược chiều, tay không ôm 
bát, đi cách nhau hai bước thì dừng lại, chắp 
tay cúi đầu chào nhau thật sâu rồi im lặng 
bước ởi. 


4: Tu sĩ với tu sĩ ở trong lớp học khi chào 
nhau hai người đều đứng dậy chắp tay, cúi 
đầu chào nhau trong im lặng, không nên nói 
ra tiếng, dù là tiếng chào. 


2, 


5: Tu sĩ với tu sĩ ở ngoài đường đi ngược 
chiều, khi cách nhau chừng hai bước mỗi 
người đều dừng lại chấp tay, cúi đầu chào 
nhau trong im lặng, không nên nói ra tiếng, 
dù là tiếng chào. 

6: Cách chào nhau của tu sĩ với cư sĩ ở 
trong lớp học cũng như ở ngoài đường giống 
như tu sĩ với tu sĩ. 


2 


7: Cách chào nhau của cư sĩ với cư sĩ Ở 
trong lớp học cũng như ở ngoài đường giống 
như tu sĩ với tu sĩ. 


8: Cách chào nhau của tu sĩ nam với tu sĩ 
nữ ở trong lớp học cũng như ở ngoài đường 
chào nhau giống như tu sĩ với tu sĩ. 
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Nam nữ chào nhau phải bình đẳng, nhưng 
trong các pháp yết ma thì quy định tu sĩ nữ 
chắp tay chào tu sĩ nam còn tu sĩ nam không 
chào lại, đó là theo Bát Kỉnh Pháp. Theo 
Thầy thiết nghĩ, một người khác chào mình, 
dù là đệ tử của mình thì cũng phải chắp tay 
chào lại, huống là mọi người đồng đệ tử Phật, 
dù nam hay nữ chào nhau nên giữ bình đẳng 
là tốt nhất. 


9: Cách chào nhau của tu sĩ nam với cư sĩ 
nữ ở trong lớp học cũng như ở ngoài đường 
chào nhau giống như tu sĩ với tu sĩ. 

Sự chào nhau phải bình đẳng là lễ độ văn 
hóa kính trọng nhau. 

10: Nam chào trước hay nữ chào trước? 


Theo đúng pháp yết ma thì cư sĩ nữ chào 
trước cư sĩ nam, tu sĩ nữ chào trước tu sĩ nam, 
nhưng ở đây thì bình đẳng nên chào nhau 
đồng một lượt. 

11: Một người cầm đồ đạc trên tay, một 
người không cầm đồ đạc thì người không cầm 
đồ đạc chào trước. 

Sự chào hỏi không mất hạnh độc cư, chỉ 
khi nào đi đến thất hoặc đi ngoài đường nói 
chuyện với nhau mới là phá hạnh độc cư. 

Trong tu viện, mỗi tu sinh giới tướng phải 
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nghiêm chỉnh, không đươc vi phạm, oal nghĩ 
tế hạnh phải hẳn hoi khi đi, đứng, nằm, ngồi. 
Còn giới thể, tu sinh phải đến lớp học đức 
giới, hạnh giới, để thấu triệt và thấm nhuần 
giới thể thì mới xứng đáng là đệ tử Phật, nếu 
không học giới đức thì giới thể không bao giờ 
có trọn vẹn. 

Đây là một chương trình giáo dục đào tạo 
giới luật đức hạnh, cho nên bài học rất sống 
động, mọi tu sinh đều đóng góp nhiều ý kiến 
đạo đức nhân bản - nhân quả, nếu những ý 
kiến đó chưa được ngã ngũ thì giảng viên xin 
viết thư hỏi ý Thầy, chứ không được cắt 
ngang dẹp bỏ những ý kiến đó, kẻo lớp học 
sẽ mất hết ý nghĩa đào sâu đạo đức. Nhưng 
những tu sinh góp ý đừng góp ý ngoài đề, 
phải nhắm vào chủ đề đạo đức của bài học. 


Lớp học cần có những ý kiến trái nghịch 
nhau trong chủ đề, để làm sáng tỏ nền đạo 
đức nhân bản - nhân quả, khiến cho lớp học 
càng sống động hơn, nhờ đó mà tu sinh càng 
học càng tiến bộ, càng thấu triệt và thấm 
nhuần đạo đức nhiều hơn. 

Giới luật đức hạnh chưa thấm nhuần, chưa 
thông suốt mà muốn ngồi thiền, nhập định 
để có Tam Minh thì đó là một ảo tưởng. Vì 
thế trải qua hơn 2000 năm, đã xác định rõ 
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ràng không có ai tu chứng quả A La Hán, vì 
bỏ giới luật mà tìm thiển định thì không bao 
giờ có chánh thiền định. 

Hôm nay lớp học giới luật đức hạnh được 
triển khai để đào tạo, rèn luyện tu sinh trở 
thành những bậc giới luật đức hạnh vô lậu, 
vậy mà có một số tu sinh cố chấp ngồi tu 
trong thất thật là tội nghiệp. Nếu ngồi trong 
thất tu được thì hơn 20 năm qua đã có nhiều 
người tu chứng quả A La Hán vô lậu rồi. Ngồi 
trong thất tu mà giới luật vi phạm thì làm 
sao tu chứng quả A La Hán được. 

Bên hệ phái Khất sĩ, người tu sĩ rất khiêm 
hạ, họ thường xưng là trò. Sư Giác Toàn trụ 
trì Trung Tâm Tịnh Xá của hệ phái Khất sĩ 
thường xưng là “rò Con”. 


Chúng ta ở đây toàn là anh em, chị em với 
nhau, nên phải biết cách xưng hô cho hợp lý. 
Các tu sinh nam cũng như nữ nên biết đoàn 
kết, biết thương nhau như con một nhà, biết 
tha thứ mỗi lỗi lầm của nhau, chị ngã em 
nâng. 


Só 


Bài học thứ 3: 


PuÀN ĐỨC ñẠNH 
GIỚI THIÊỆU RÈN® NHÂN CÁCH 
LÒNG YÊU THƯỢNG 
CỦA PHẬT GIÁO 


cán nay chúng ta học bài thứ nhất 
trong năm giới: “KHÔNG NÊN GIẾT HAI 
CHÚNG SINH”. Không nên giết hại chúng 
sinh là một lời khuyên của đức Phật từ ngàn 
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xưa được lưu giữ trong kho tàng kinh điển 
nguyên thủy bằng tiếng Pàili tại Tích Lan. 
Lời dạy này đi ngược lại đời sống con người 
trên hành tỉnh này. Vậy chúng ta tự hỏi: Tại 
sao đức Phật lại khuyên chúng ta không nên 
giết hại chúng sinh như vậy? 


Như quý tu sinh đã biết: khắp nơi trên 
hành tính này không có nơi nào, không có 
ngày nào mà con người không giết hại chúng 
sinh để ăn thịt. Máu của chúng sinh chảy 
như sông, xương của chúng sinh chất như núi. 
Sự đau khổ lăn lộn dưới dao trên thớt của 
loài người, sự chết chóc ghê rợn của chúng 
sinh trùng trùng, điệp điệp vô lượng vô biên, 
làm sao chúng ta kể cho hết những hình ảnh 
đau thương ấy. Ôi! Đau thương vô cùng tận, 
biết nói làm sao bây giờ. Và nói với ai đây? 
Vì sự sống của con người đã huân tập thành 
một thói quen ác độc giết hại các loài động 
vật mà không chút lòng thương xót, nhất là 
thói quen ăn thịt động vật. 

Nhìn thấy được sự chết chóc đau khổ của 
chúng sinh, với lòng thương yêu rộng lớn vô 
bờ bến như trời, như biển của đức Phật, làm 
sao Ngài không có lời khuyên ngăn chúng ta: 
“KHÔNG NÊN GIẾT HẠI CHÚNG SINH”. Lời 
khuyên ấy là vì đức Phật thương xót loài 
người như người cha thương đứa con một, nếu 
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con người giết hại chúng sinh ăn thịt sẽ gặt 
lấy quả khổ đau. 


Đức Phật còn thấy rất rõ do nhân quả ác 
nghiệp của con người, vì vô minh con người 
không thấy nên tạo ra vô vàn ác pháp, vì thế 
phải thọ lãnh những quả khổ đau từ vô lượng 
kiếp, nên mỗi lần sinh ra cho đến khi chết, 
cuộc sống hoàn toàn khổ đau, khổ đau vô 
cùng, vô tận. 


Đứng trước cảnh vô minh con người tự tạo 
nhân quả ác rồi tự gặt lấy những quả khổ đau 
cho chính mình, vì thế đức Phật thương xót 
bảo: “Nước mắt chúng sinh nhiều hơn 
nước biển” Mình tự làm điều ác thì mình 
phải tự chuốc lấy mọi sự khổ đau, làm sao có 
ai cứu mình được!? 


Muốn hiểu rõ điều này, chúng ta hãy quán 
xét tư duy và tự hỏi cho đúng nghĩa sự đau 
khổ này do từ đâu sinh ra? 


Do từ sự giết hại chúng sinh để ăn thịt. 
Đúng như vậy, đó là do nhân giết hại và ăn 
thịt chúng sinh mà phải trả quả quá đắt, là 
chịu mọi sự khổ đau suốt từ đời này sang 
kiếp khác, chứ không phải chỉ riêng cho một 
kiếp này. 

Trong góc độ nhân quả ai cũng nhìn thấy: 
từ nhân ác mà phải chịu mọi sự khổ đau; từ 
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nhân thiện mà hưởng được sự an vui và hạnh 
phúc. Khổ vui trên đời này đều là do nhân 
quả. Do nhân quả thiện ác khổ vui như vậy, 
nên các pháp trên thế gian này thay đổi liên 
tục, do thay đổi liên tục nên gọi các pháp là 
vô thường. Các pháp trên thế gian vô thường 
thay đổi liên tục, nên sự khổ đau của loài 
người cũng triểền miên bất tận từ khổ đau này 
đến khổ đau khác. 


Con người không hiểu quy luật nhân quả 
thay đổi như vậy, nên cho các pháp là thường 
hằng, bất biến, là ta, là của ta, là bản ngã 
của ta. Do hiểu sai lầm nên đắm mê chạy 
theo dục lạc vật chất vô thường của thế gian, 
cho rằng những vật chất là có thật, nên lấy 
đó để cung cấp và phụng dưỡng cho cái ngã, 
tạo biết bao nhiêu điều tội ác và biết bao 
nhiêu điều tội lỗi. 

Với đôi mắt của đức Phật nhìn thấy mọi 
sự sống trên hành tỉnh đều do các duyên 
nhân quả tác thành, vì thế mới có sự thay 
đổi liên tục, đó là sự tất yếu không thể phủ 
nhận, do sự thay đổi ấy mà mọi sự sống của 
tất cả các loài vật trên hành tỉnh này hoàn 
toàn phải chịu mọi sự khổ đau. Con người 
cũng là một loài động vật đều có sự cảm 
nhận đau khổ, sống chết như nhau. Vì thế 
đức Phật khuyên: “KHÔNG NÊN GIẾT HAI 
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CHÚNG SINH”, thật là thấm thía biết bao. 
Phải không quý tu sinh? 


Ý nghĩa câu: “KHÔNG NÊN GIẾT HAI 
CHÚNG SINH” còn mang theo một hành động 
đạo đức cao đẹp tuyệt vời của con người, đó là 
ĐỨC HIẾU SINH. Đức Hiếu Sinh có nghĩa là 
lòng thương yêu sự sống trên hành tỉnh này. 


Đây chính là bài học rèn luyện nhân cách 
đạo đức đâu tiên của lớp NGŨ GIỚI Phật 
giáo, để chúng ta biết cách sống làm người 
với một tâm hồn cao thượng, một con người 
đầy lòng tha thứ và yêu thương mọi sự sống 
của nhau trên hành tỉnh này. Vì vậy, khi 
hiểu như thế nào thì quý cô cứ trả lời như 
vậy. Như trên đã nói, chúng ta là những 
người còn đang tu học, cho nên càng trả lời 
thì lại càng thấm nhuần ý nghĩa sâu xa của 
sự tu học; càng trả lời lại càng huân tập lòng 
thương yêu rộng lớn. Người có lòng thương 
yêu rộng lớn là người có hạnh phúc nhất trần 
gian. 


NHỮNG CÂU HỎI 
- ây giờ, quý tu sinh hãy trả lời những 


câu hỏi sau đây: 
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Câu hỏi I1: 
Tại sao đức Phật lại có lời khuyên chúng 
ta “KHÔNG NÊN GIẾT HẠI CHÚNG SINH”? 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả 
lời. Tu sinh trả lời xong thì giảng viên 
khuyến khích: 

- Các tu sinh hãy cho một tràng pháo tay. 


- Những ý nghĩa trả lời của tu sinh góp ý 
làm sáng tỏ đạo đức nhân bản - nhân quả câu 
“KHÔNG NÊN GIẾT HAI CHÚNG SINH” rất 
hay, và ... (giảng viên xưng pháp danh) cũng 
xin góp ý về câu hỏi này để chúng ta cùng 
38 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


nhau tu học và rèn luyện nhân cách. 

Trả lời câu hỏi 1: 

Đức Phật có lời khuyên chúng ta “KHÔNG 
NÊN GIẾT HẠI CHÚNG SINH”. 


Vì người biết rất rõ quy luật của nhân quả, 
nếu ai làm những điều ác giết hại và ăn thịt 
chúng sinh thì phải gặt lấy những hậu quả 
khổ đau. Do lòng thương yêu chúng sinh nên 
đức Phật khuyên chúng ta: “KHÔNG NÊN 
GIẾT HẠI CHÚNG SINH”. 


Không nên giết hại và ăn thịt chúng sinh 
là một hành động thương yêu, thương yêu tất 
cả sự sống trên hành tinh này, đó là đạo đức 
hiếu sinh mà mỗi người đều phải học tập, 
trau đổi và rèn luyện cho thấm nhuần đạo 
đức này, để cuộc sống không còn làm khổ cho 
nhau nữa; để biến cuộc sống thế gian này 
thành cuộc sống an lạc, yên vui trên cõi 
Thiên Đàng, Cực Lạc. 


Giết hại và ăn thịt chúng sinh là một tội 
rất nặng, đó là cướp lấy mạng sống của sự 
sống. 

Hành động giết hại và ăn thịt chúng sinh 
là một hành động làm cho cuộc sống trên thế 
gian này bất an, làm cho hành tỉnh này máu 
chúng sinh chảy như sông, xương chúng sinh 
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chất như núi. Vì thế, hành tỉnh này lúc nào 
cũng biến động, biết bao nhiêu tai họa thảm 
khốc xảy ra: thiên tai, động đất, lũ lụt, sóng 
thần, bão tố, v.v... Những công trình của loài 
người bao nhiêu công lao, bao nhiêu năm 
tháng xây dựng chỉ trong một phút giây động 
đất, bão tố thì để lại đống gạch vụn ngổn 
ngang; biết bao nhiêu năm tháng để xây 
dựng chỉ trong vòng tíc tắc tan tành như mây 
khói; biết bao công trình của con người xây 
dựng từ xưa đến nay mà loài người hãnh diện 
cho đó là những kỳ quan thế giới, nhưng một 
trận động đất, một cơn bão tố thì đâu còn gì 
nữa? 

Bởi vậy, con người cứ giết hại và ăn thịt 
chúng sinh thì không thể nào tránh khỏi 
những hậu quả thảm khốc. 


Câu hỏi 3: 
Do nguyên nhôn gì mà con người phi 
chịu sự bhổ đau? 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả 
lời. Tu sinh trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa tu sinh đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ “nguyên nhân gì mà con người 
phải chịu sự khổ đau” rất hay, và ... (giảng 
viên xưng pháp danh) cũng xin góp ý trả lời 
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câu 2, để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 2: 

Do nguyên nhân vô minh, không hiểu biết, 
không thông suốt luật nhân quả nên con 
người giết hại và ăn thịt chúng sinh, ngoài ra 
còn tạo vô vàn ác pháp khác nữa, từ những 
hành động ác của mọi người mà những từ 
trường ác phóng xuất trong không gian, vì 
vậy con người phải chịu muôn vàn sự khổ 
đau, từ đời này sang đời khác không bao giờ 
dứt. 

Câu hỏi 3: 

Do nguyên nhân gì các pháp thường thơy 
đổi? 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả 
lời. Tu sinh trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa tu sinh đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ “nguyên nhân gì các pháp 
thường thay đổi” rất hay, ... (giảng viên xưng 
pháp danh) xin ghi nhận, trả lời câu 3 và góp 
ý để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 3: 

Do nguyên nhân các pháp vận hành theo 
quy luật nhân quả từ thiện sang ác, từ ác 
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sang thiện tạo thành ra thời gian và không 
gian trong sự thành, trụ, hoại, không. Vì thế 
các pháp thường thay đổi từng sát na, nên 
kinh sách Phật giáo gọi các pháp trong vũ 
trụ là pháp VÔ THƯỜNG. Các pháp không có 
ngã do duyên hợp tạo thành nên sinh diệt 
liên tục. Do các pháp sinh diệt liên tục nên 
con người phải chịu khổ đau từ kiếp này đến 
kiếp khác không bao giờ dứt. 


Vô thường là chỉ cho các pháp thường thay 
đổi, không đứng yên một chỗ, cho nên trong 
đời sống của con người không có pháp nào 
bất di bất dịch cả. Cho nên ngày nay như thế 
này, ngày mai như thế khác. 

Câu hỏi 4: 

“KHÔNG NÊN GIẾT HẠI CHÚNG SINH” là 
đạo đúc gì? 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả 
lời. Tu sinh trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa tu sinh đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ câu “KHÔNG NÊN GIẾT HẠI 
CHÚNG SINH là đạo đức gì” rất hay, ... (giảng 
viên xưng pháp danh) xin trả lời câu 4 và góp 
ý để chúng ta cùng nhau tu học. 
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Trả lời câu hỏi 4: 

“KHÔNG NÊN GIẾT HẠI CHÚNG SINH” là 
đạo đức hiếu sinh, tức là lòng yêu thương tất 
cả chúng sinh, thương tất cả sự sống trên môi 
trường sống của hành tỉnh này. Vì thế chúng 
ta không nên giết hại và ăn thịt chúng sinh 
nữa, giết hại và ăn thịt chúng sinh rất tội 
nghiệp, chúng sinh bao giờ cũng tham sống 
sợ chết như chúng ta vậy. 


Câu hỏi ð: 
Rèn nhân cách “ÑHÔNG NÊN GIẾT HẠI 
CHÚNG SINH” bằng cách nào? 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả 
lời. Tu sinh trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa tu sinh đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ phương pháp rèn nhân cách 
“KHÔNG NÊN GIẾT HẠI CHÚNG SINH” rất 
hay, ... (giảng viên xưng pháp danh) xin trả 
lời câu 5 và góp ý để chúng ta cùng nhau tu 
học. 

Trả lời câu hỏi ð: 

Rèn nhân cách “KHÔNG NÊN GIẾT HẠI 
CHÚNG SINH” bằng cách triển khai tri kiến 
lòng yêu thương chúng sinh (tâm từ, bi). Con 
người ai cũng có lòng thương yêu, nhưng vì 
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lòng tham, sân, si, mạn, nghi che khuất nên 
họ chỉ còn biết thương cá nhân họ mà thôi, 
xem mình trên đời này là trên hết, cho mình 
là quan trọng nhất. Vì thế mọi sự khổ đau lại 
đổ trên đầu họ. Muốn thoát ra mọi sự khổ 
đau trên thế gian này thì phải thực hiện theo 
những phương pháp sau đây: 


1- Muốn thực hiện lòng yêu thương chúng 
sinh thì phải ly dục ly ác pháp, la tất cả tâm 
tham, sân, si, mạn, nghi (ngũ triển cái) của 
mình. 


2- Rèn nhân cách “KHÔNG NÊN GIẾT HẠI 
CHÚNG SINH” bằng cách triển khai tri kiến 
nhân quả luôn luôn ngăn ác, diệt ác pháp và 
sống trong thiện pháp. 


3- Rèn nhân cách “KHÔNG NÊN GIẾT HẠI 
CHÚNG SINH” bằng cách triển khai tri kiến 
đạo đức nhân bản nhân quả sống không làm 
khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng 
sinh. 


4- Rèn nhân cách “KHÔNG NÊN GIẾT HẠI 
CHÚNG SINH” bằng cách triển khai tri kiến 
về phương pháp tác ý: “Tết cổ mọt người, 
mọt loài uật trên hành tỉnh này đều có sự 
sống như nhau, đều sợ chết, sợ bhổ đau như 
nhau. Vậy chúng ta hãy thương yêu tất cả 
mọi người, mọi loài uột trên hành tinh này 
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như thương yêu chính chúng ta, như người 
mẹ thương con uậy”. 


5- Rèn nhân cách “KHÔNG NÊN GIẾT HẠI 
CHÚNG SINH” bằng cách triển khai tri kiến 
tỉnh thức trong mỗi hành động thân, miệng, 
ý không làm khổ mọi người và tất cả chúng 
sinh. 


6- Rèn nhân cách “KHÔNG NÊN GIẾT HẠI 
CHÚNG SINH” bằng cách triển khai tri kiến 
tỉnh thức bằng bốn cách đi kinh hành tỉnh 
giác đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, uống, nói, nín, 
v.v... đều không làm những người khác và tất 
cả chúng sinh khổ đau. 


7- Rèn nhân cách “KHÔNG NÊN GIẾT HẠI 
CHÚNG SINH” bằng cách triển khai tri kiến 


về hơi thở ra, hơi thở vô tác ý xả tâm ly 
tham, sân, s1, mạn, nghi. 


8- Rèn nhân cách “KHÔNG NÊN GIẾT HẠI 
CHÚNG SINH” bằng cách triển khai tri kiến 
Tứ Vô Lượng Tâm TỪ, BI, HỶ, XẢ. 

Có rèn luyện được lòng yêu thương như 
vậy ta mới thấy lòng thương yêu là một tâm 
hồn cao thượng luôn luôn không làm khổ 
mình, khổ người. 

Câu hỏi 6: 

Tại sơo con người giết các loài động uật 
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mù hhông chút lòng thương xót? 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ tu sinh trả 
lời. Tu sinh trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa tu sinh đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ câu hỏi “tại sao con người giết 
các loài động vật mà không chút lòng thương 
xót” rất hay, ... (giảng viên xưng pháp danh) 
xin ghi nhận những ý kiến ấy và góp ý để 
chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi G: 

Con người giết các loài động vật mà không 
chút lòng thương xót là vì chấp ngã quá to 
lớn, chỉ biết có mình, còn tất cả các loài vật 
khác chỉ sinh ra để phục vụ cho con người. 

Cho nên người xưa nói: “Vật dưỡng nhân”, 
đó là một tư tưởng sai lầm thiếu đạo đức hiếu 
sinh mà người xưa vì quen ăn thịt chúng sinh 
nên đã gieo sâu vào lòng người những tư 
tưởng tội lỗi. Vật dưỡng nhân đã thành cội rễ 
trong tư tưởng, nên con người giết hại và ăn 
thịt chúng sinh không chút lòng thương xót. 
Thật đáng chê trách những tư tưởng sai lầm 
đánh mất tính thiện của loài người. 

Con người giết các loài động vật không 
chút lòng thương xót vì không hiểu biết quy 
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luật nhân quả thiện ác: Khi giết hại chúng 
sinh thì phải trả quả khổ đau bệnh tật, tai 
nạn hoặc bị giết hại lại. Chính những người 
giết hại và ăn thịt chúng sinh cũng không lưu 
ý sự khổ đau, sợ chết, tham sống, sợ hãi của 
chúng sinh như chính bản thân của họ vậy, 
nên vô tình giết hại chúng sinh mà không 
thương xót. 


Con người giết các loài động vật mà không 
chút lòng thương xót vì không có lòng thương 
yêu sự sống của những loài động vật khác, vì 
không có đức hiếu sinh, thiếu lòng từ bi đối 
với muôn loài vật. 

Trong cuộc sống hằng ngày trên thế gian 
này, con người có lòng yêu thương chân thật 
thì mới mang lại sự bình an cho trái đất, 
thiếu lòng thương yêu thì trái đất này sẽ nổi 
sóng và con người sẽ chịu mọi sự khổ đau tận 
cùng cho kiếp làm người. 

Câu hỏi 7: 

Tại sưo con người 0ò loời Uột sinh ra cùng 


sống trong một môi trường như nhau mà lại 
giết nhau uò ăn thịt nhau? 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 
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- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ câu hỏi “tại sao con người và loài 
vật sinh ra cùng sống trong một môi trường 
như nhau mà lại giết nhau và ăn thịt nhau” 
rất hay, ... (giảng viên xưng pháp danh) xin 
ghi nhận những ý kiến ấy và góp ý để chúng 
ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 7: 

Con người và loài vật sinh ra cùng sống 
trong một môi trường như nhau mà lại giết 
hại và ăn thịt nhau là do vô minh, do sự 
không hiểu biết nên mới giết hại ăn thịt lẫn 
nhau. 

Chính sự vô minh là mầm sinh ra làm 
nhiều điều ác, vì thế mà phải thọ chịu nhiều 
sự đau khổ trong sự sống của mỗi cá nhân 
trên hành tỉnh này. 


Trong vòng tròn mười hai nhân duyên, VÔ 
MINH là duyên thứ nhất, do VÔ MINH mới có 
HÀNH ĐỘNG VÔ MINH thiện hay ác, có thiện 
ác mới gọi là nhân quả; do HÀNH ĐỘNG VÔ 
MINH mới có THỨC VÔ MINH; do THỨC VÔ 
MINH mới có DANH SẮC VÔ MINH; do DANH 
SẮC VÔ MINH mới có LỤC NHẬP VÔ MINH; 
do LỤC NHẬP VÔ MINH mới có XÚC VÔ 
MINH; do XÚC VÔ MINH mới có ÁI VÔ MINH; 
do ÁI VÔ MINH mới có HỮU VÔ MINH; do 


48 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


HỮU VÔ MINH mới có THỦ VÔ MINH; do 
THỦ VÔ MINH mới có SANH Y VÔ MINH; do 
SANH Y VÔ MINH mới có ƯU BI, SÂU KHỔ, 
SINH, GIÀ, BỆNH, CHẾT. Như vậy, tất cả sự 
sống trên hành tỉnh này đều do VÔ MINH 
chủ động gây ra muôn vàn sự khổ đau và 
sinh, già, bệnh, chết của chúng sinh, của 
muôn vật. 


Muốn chấm dứt vô minh chỉ có con đường 
duy nhất là con đường Bát Chánh Đạo. Bát 
Chánh Đạo là chương trình giáo dục đào tạo 
đạo đức nhân bản - nhân quả sống không 
làm khổ mình, khổ người của Phật giáo. Như 
vậy, quý vị tu thiển theo Phật giáo là quý vị 
biết phải tu cái gì không? 

Đó là tu GIỚI LUẬT, trong giới luật thì đức 
hiếu sinh là đức thứ nhất, tu đức hiếu sinh 
tức là tu lòng yêu thương. Khi nào quý vị thực 
hiện được lòng yêu thương ban rải khắp mọi 
nơi thì chừng đó quý vị chứng tâm vô lậu. 
Chứng tâm vô lậu là chứng thiển định của 
Phật giáo. 

Cho nên chỉ có tu tập lòng yêu thương mà 
quý vị chứng đạo, đâu có gì là khó khăn. 

Câu hỏi 8: 

Trong môi trường sống chúng ta phải đối 
xử như thế nào? 
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Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ câu hỏi “trong môi trường sống 
chúng ta phải đối xử như thế nào” rất hay, ... 
(giảng viên xưng pháp danh) xin ghi nhận 
những ý kiến ấy và góp ý để chúng ta cùng 
nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 8: 

Trong môi trường sống chúng ta phải đối 
xử với nhau bằng đức hiếu sinh, bằng tình 
thương yêu rộng lớn như trời, như biển, lúc 
nào cũng chỉ biết có yêu thương như mẹ 
thương con, như tình thương của ông Phú Lâu 
Na không lấy gì so sánh được. Ông Phú Lâu 
NÑa là một vị đại đệ tử của đức Phật, một bậc 
A La Hán. 


Lòng yêu thương của chúng ta là một 
phương pháp xả tâm tuyệt vời, nếu người nào 
luôn luôn sống với đức hiếu sinh thì không có 
một ác pháp nào làm động tâm được. Bởi vậy 
trong giới luật Phật thì giới không nên giết 
hại chúng sinh là giới thứ nhất. Đó là dạy 
chúng ta đức hiếu sinh để chúng ta thoát 
khổ. Vì thế có thương yêu sự sống của muôn 
loài thì chúng ta mới không làm khổ mình, 
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khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Nhờ 
lòng thương yêu chúng ta thoát khổ, chính là 
chúng ta thoát khỏi tất cả tâm tham, sân, sĩ, 
mạn, nghi của mình. 


Nhờ lòng thương yêu chúng ta chứng 
thánh quả A La Hán vô lậu; nhờ lòng thương 
yêu chúng ta ngăn ác, diệt ác pháp, sinh 
thiện, tăng trưởng thiện pháp; nhờ lòng 
thương yêu chúng ta ly dục, ly ác pháp hoàn 
toàn; nhờ lòng thương yêu chúng ta sống 
không làm khổ mình, khổ người và khổ tất 
cả chúng sinh; nhờ lòng thương yêu chúng ta 
nhập Tứ Thánh Định; nhờ lòng thương yêu 
chúng ta có Tứ Thần Túc và thực hiện được 
Tam Minh không có khó khăn, không có mệt 
nhọc. 


Bởi vậy đức hiếu sinh rất tuyệt vời, chúng 
ta chỉ cần triển khai, rèn luyện và học tập để 
lúc nào cũng trưởng dưỡng nó; để lúc nào nó 
trưởng thành, nó là chúng ta, chúng ta là nó 
thì thế gian này là Niết Bàn, là Cực Lạc. 
Nhờ đó không còn một ác pháp nào và một 
người nào làm động tâm chúng ta được nữa. 
Chính nó là thiền định của Phật giáo. 


'“, a®% 2® 
“ạ° S9 %ạ® 
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ĐẠO Đức HIẾU 7 sIxH Ý HÀNH: 
NHỮNG BÀN TAY 
VẤY MÁU 


c ẤẤtõn rèn luyện nhân cách biết thương 
yêu sự sống của muôn loài trên hành tỉnh 
này thì chúng ta phải sống trong ý hành" như 
thế nào? 


Một hôm chúng tôi đi ngang qua một chợ 
1 Ý hành: sự tư duy, suy nghĩ, sự hoạt động của ý, 


sự làm uiệc của ý, sự quán xét trong tâm. 
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nhóm dọc theo hai bên lề đường, thấy một 
người phụ nữ đang bắt từng con ếch cắt cổ lột 
da, khi chiếc dao của người phụ nữ kê vào cổ 
con vật thì hai chân trước của nó chắp lại 
giống như người chắp hai tay lạy cầu van xin 
tha mạng, nhưng người phụ nữ rất thản 
nhiên, không có chút gì động lòng thương xót 
trước sự van xin của con vật. Lưỡi dao sắc 
bén cứa ngang qua cổ con vật một cách “ngọt 
sớt”, hai chân trước con ếch vẫn còn chấp lại 
để cầu xin tha mạng, hai chân sau run rẩy 
tuyệt vọng trong những phút giây cuối cùng 
của kiếp làm con vật. Trông thấy cái chết thê 
thảm đau khổ của con vật thật đáng thương, 
nhưng biết làm sao hướng dẫn mọi người có 
lòng yêu thương để nhỏ những giọt nước mắt 
thương đau trong cảnh đầu rơi, máu đổ của 
những con vật yếu đuối trong gọng kiểm của 
bàn tay ác độc người phụ nữ. 

Giờ phút ấy có ai rơi những giọt nước mắt 
đau thương trong cái chết thê thảm của loài 
chúng sinh không? 

Giờ phút ấy có ai nghĩ rằng con người độc 
ác hơn loài ác quỷ, hơn loài ác thú không? 

Đúng vậy, hình ảnh một con vật yếu đuối 
như con ếch hai chân trước chắp lại như lạy 
để van xin cầu tha mạng, mà người phụ nữ 
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ấy sao lại nỡ nhẫn tâm đến thế! Đành lòng 
cầm dao cắt cổ, lột da cho được. Thật là vô 
tâm, hay tâm đã chai lì trước cảnh thịt rơi, 
máu đổ của loài chúng sinh? 


Đứng trước hình ảnh cái chết thảm thương 
của con ếch bé nhỏ mà con người không chút 
lòng thương xót thì chúng ta không biết định 
nghĩa con người thuộc về loài gì cho đúng 
nghĩa? 


Trông hình dáng con người đâu có nanh 
gút, đâu có vằn vện, đâu có vẻ hung dữ như 
loài ác thú, đâu có gương mặt như loài ác quỷ, 
dạ xoa. Thế sao mà cắt cổ con gà, lột da con 
ếch, đâm cổ con heo, đập đầu con bò, moi óc 
con khỉ, v.v... Như vậy con người có hung ác 
không? Xin quý học viên suy ngẫm. 


Hình dáng con người trông hiển lành, mặt 
mày xinh đẹp, đâu có nanh vuốt như hùm 
beo, đâu có vằn vện như cọp sói, thế sao mà 
hung dữ và ác độc hơn hùm beo lang sói. 
Duyên hợp tạo ra con người hình dáng hiền 
lành không hung ác, nhưng vì lòng ích kỷ, 
nhỏ mọn hẹp hồi, chỉ biết sự sống của riêng 
mình, còn tất cả sự sống của người khác, loài 
vật khác chỉ xem như cỏ rác, như không có. 
Cho nên mới biến con người trở thành hung 
ác. 
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Hằng ngày báo chí đăng tin tức cướp của, 
giết người, giựt túi xách ngoài đường. Đạo 
đức xã hội đang xuống cấp, có một số người 
chỉ còn biết của cải vật chất tiền bạc, ăn 
uống và sự sống của riêng mình; còn sự sống 
của người khác, loài vật khác thì không quan 
trọng, chết sống mặc tình. Con người đối xử 
với con người còn như vậy, huống là đối xử 
với tất cả các loài vật khác thì còn có nghĩa 
lý gì. Phải không quý học viên? 

Đầu con ếch lhìa khỏi thân, bàn tay ác độc 
của con người lần lượt lột da. Trong vòng một 
phút, con ếch chỉ còn là một miếng thịt đỏ 
tươi với bốn chân trơ xương, còn run run một 
hồi rồi im lặng. 

Con ếch này chết một cách thảm thương, 
rồi đến con ếch khác cũng chết như vậy. 
Những diễn biến tấn tuông độc ác cứ lập đi, 
lập lại mãi như thế. Một đống thịt ếch nằm 
ngổn ngang trong chiếc thau. Ôi! Thật đáng 
sợ sự độc ác của con người và đau thương, xót 
xa cho kiếp làm chúng sinh. 


Hành động cắt cổ, lột da con ếch là nhân 
ác thì kết quả con người phải chịu lấy những 
cái chết thương đau như cảnh chiến tranh 
bom đạn, xác người chết nằm ngổn ngang 
không thua gì thau thịt ếch, rồi cảnh thiên 
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tai hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thân, bão tố, động 
đất, v.v... Nhất là hiện giờ đủ các loại bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm ngặt nghèo, mà thời 
đại hôm nay gọi là bệnh thế kỷ. Ai có dịp 
bước chân vào các bệnh viện thì sẽ chứng 
kiến những bệnh nhân thật là hãi hùng, kinh 
sợ và khiếp đảm. 


Suy nghĩ cho cùng, nên người xưa nói: “Ác 
lai ác béo”, con người làm ác thì con người 
phải chịu lấy những quả khổ đau. Những 
người sống theo bờ biển chuyên chài lưới bắt 
cá câu tôm thì sóng thần, bão tố lôi xuống 
đáy biển làm môi cho cá tôm ăn thịt, chết 
một cách thê thảm. Nhà cửa, của cải bão tố 
quét sạch, sụp đổ tan hoang, nằm ngổn ngang 
một đống gạch vụn như một bãi rác bẩn. Còn 
những người sống trong rừng sâu, núi thẳm, 
chuyên săn bắn, chặt cây đốt rừng thì lũ lụt, 
gió to, núi sạt lở lôi nhà cửa sụp đổ ngổn 
ngang, người chết hãi hùng sắp lớp. 

Những hình ảnh đau thương trên đây là 
những hình ảnh để chúng ta tư duy suy ngẫm 
và kết luận: Trên cuộc đời này chỉ có “ĐẠO 
ĐỨC HIẾU SINH”, tức là tình yêu thương sự 
sống của muôn loài là duy nhất đem lại sự 
bình an cho hành tính này. 

Đây là đức hiếu sinh ý hành mà mọi người 
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cần phải tư duy quán xét, mỗi khi mắt thấy 
tai nghe những hình ảnh thương tâm, những 
việc làm ác để suy ngẫm, để khởi tâm yêu 
thương. 


Chính nhờ có suy tư về những hình ảnh 
của chúng sinh trước khi chết sợ hãi run rẩy, 
giẫy giụa, kêu la, rên rỉ, chảy nước mắt đầm 
đìa rất là thảm thương. Nhờ có tư duy quán 
xét về những hình ảnh này mà chúng ta rất 
đau lòng và thương xót cho kiếp làm thân 
chúng sinh; nhờ có tư duy quán xét những 
hình ảnh này mà chúng ta quyết tâm từ bỏ 
không bao giờ giết hại và ăn thịt chúng sinh 
nữa; nhờ có tư duy quán xét về những hình 
ảnh đau thương này mà lòng thương yêu của 
chúng ta trỗi dậy vô bờ bến đối với sự sống 
của tất cả chúng sinh, ngự trị trong lòng 
chúng ta mãi mãi; nhờ có tư duy quán xét về 
những hình ảnh đau thương này mà lời dạy 
của đức Phật “KHÔNG NÊN GIẾT HẠI 
CHÚNG SINH” rất thấm thía về cuộc sống 
hiện tại của loài người. 

Với những hành động độc ác của con người 
đã đánh mất tình thương yêu, khiến cho họ 
trở thành những con thú ác độc không còn 
nhân tính hiền lành, nên nỡ nhẫn tâm đập 
đầu, cắt cổ, nhổ lông, v.v... Nhìn thấy cảnh 
này khiến cho chúng ta khởi lên lòng yêu 
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thương và quyết tâm từ bỏ những hành động 
ác làm khổ đau chúng sinh, và thương yêu 
những người làm ác đang giết hại chúng sinh, 
chỉ vì họ vô minh. 


rx W Pị 


NHỮNG CÂU HÔI 


- ây giờ, xin quý học viên hãy trả lời 
những câu hỏi sau đây: 

Câu hỏi 1: 

Hình ảnh con ếch bị cắt cổ, lột da là do 
nguyên nhân nhân quả gì? 

Câu hỏi này quý phật tử hiểu sao cứ trả 
lời như uậy, để chúng ta cùng tu, cùng học 
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cho thấm nhuần những nghĩa lý uò thông 
suốt quy luật nhân quả nghiệp báo. Cũng từ 
chỗ thông hiểu chúng ta mới bhởi lòng yêu 
thương mình, yêu thương tất cả chúng sinh 
một cách chân thật. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ câu hỏi hình ảnh con ếch bị cắt 
cổ, lột da là do nguyên nhân nhân quả gì rất 
hay, ... (giảng viên xưng pháp danh) xin ghi 
nhận những ý kiến ấy và góp ý để chúng ta 
cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 1: 

Hình ảnh con ếch bị cắt cổ lột da là do 
nhân quả đời trước làm người cũng cắt cổ, lột 
da những con ếch như vậy, nên đời này phải 
làm con ếch cho người khác cũng cắt cổ, lột 
da lại. Đó là nhân quả trả vay, vay trả mà 
không có một người nào tránh khỏi, vì luật 
nhân quả rất công bằng. Những hình ảnh trả 
vay có ba cách: 


1- Trả vay bằng từ trường nhân quả 
nghiệp hiện tại tương ưng, một hành động ác 
phải trả quả bị giết hại 10 lần, 100 lần. 
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2- Trả vay bằng từ trường cận tử nghiệp 
quá khứ tương ưng. một hành động ác phải 
trả quả bị giết hại 10 lần, 100 lần. 


3- Trả vay bằng từ trường nhân quả hiện 
tại thân chịu, hay con cái chịu bệnh tật tai 
nạn xảy ra thọ lấy quả khổ vô lượng. 


Trên đây là những quy luật nhân quả, nếu 
ai làm ác sẽ bị quy luật này chi phối, vì vậy 
phải chịu biết bao sự khổ đau. Con ếch đang 
bị cắt cổ chính là từ trường của nghiệp ác của 
người phụ nữ giết con ếch, như vậy người phụ 
nữ đang cắt cổ mình, đang giết mình mà 
không biết. Thật là vô minh. 

Câu hỏi 3: 

Hình ảnh con ếch chết một cách thẳm 
thương có đóng cho chúng ta thương xót 
bhông? 

Tiếp tục quý học viên trả lời câu hỏi thứ 
hai. 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Tình thương của các học viên trước hình 
ảnh con ếch chết một cách thảm thương rất 
đáng trân trọng, ... (giảng viên xưng pháp 
danh) xin ghi nhận những tình cảm ấy và 
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góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 2: 

Nhìn hình ảnh con ếch bị cắt đầu lột da. 
Nhất là chắp hai chân trước lại giống như 
người chắp tay lạy để cầu xin tha mạng. Nhớ 
đến hình ảnh ấy thì hai giọt nước mắt chúng 
tôi không thể cầm giữ được, lăn dài trên má. 
Nghiệp báo đời trước của con ếch như thế nào 
không cần biết, nhưng cái chết của con ếch 
hiện giờ là một hình ảnh thảm thương, nhìn 
thấy con ếch chỉ còn là miếng thịt đỏ tươi, 
lòng chúng tôi vô cùng xúc động và thương 
xót vô cùng. Thương cho con ếch chết một 
cách thảm thương tội nghiệp, và thương cho 
người cầm dao giết con ếch rồi đây giết một 
mà trả nợ máu này phải gấp 10 lần, 100 lần, 
1000 lần. Một nhân đâu có một quả, do đó 
một hành động ác đâu có một quả khổ, mà 
phải chịu nhiều quả khổ. Ôi! Thật là ghê 
gớm, biết nói với ai bây giờ! Có ai chịu hiểu 
để mình nói đâu. 

Câu hỏi 3: 

Hình ảnh người phụ nữ cầm dao cốt cổ 
con ếch có phải là một hành động ác không? 


Tiếp tục quý học viên trả lời câu 3. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
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lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Đánh giá của các học viên về hình ảnh 
người phụ nữ cầm đao cắt cổ con ếch rất có ý 
nghĩa, ... (giảng viên xưng pháp danh) xin ghi 
nhận những ý kiến ấy và góp ý để chúng ta 
cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 3: 

Hình ảnh người phụ nữ cầm dao cắt cổ con 


ếch là một hành động ác mà không ai có thể 
phủ nhận được. 


Là con người không có người nào không có 
tình cảm, lòng thương yêu, bằng chứng lòng 
yêu thương đó thị hiện qua tình thương cha 
mẹ, tình thương chồng vợ, tình thương con 
cái, tình thương bản thân mình, v.v... Nhưng 
tình thương ấy không được triển khai để nó 
được rộng lớn như trời, như biển, phủ trùm 
vạn vật. Trái lại, nó không triển khai mà chỉ 
còn gói gọn nhỏ hẹp, ích ký cho cá nhân 
mình nên mới cầm dao cắt cổ, lột da con ếch, 
đâm cổ con heo, đập đầu con cá, con bò, cắt 
cổ con gà, con vịt, bẻ chân con ếch, con còng, 
V.V... 


Câu hỏi 4: 
Trước cảnh nhân quả của con người 0ò 
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con ếch, quý học uiên có răn nhắc cảnh giác 
uê mình những điều gì bhông? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 4, cứ 
nghĩ sao quý Uuị cứ trả lời như uậy. Đó là góp 
thêm phần ý nghĩa lòng yêu thương của con 
người còng mong tính chất đạo đúc cao 
thượng hơn. 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những răn nhắc cảnh giác về mình của 
các học viên trước cảnh nhân quả của con 
người và con ếch rất hay, ... (giảng viên xưng 
pháp danh) xin ghi nhận những ý kiến ấy và 
góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 4: 

Trước cảnh nhân quả người và con ếch, 
quý học viên cần nên răn nhắc cảnh giác về 
mình: 

1- Không nên giết hại chúng sinh 

2- Phải thương yêu tất cả chúng sinh. 

3- La xa những hành động ác, không nên 
làm đau khổ chúng sinh. 

4- Phải học lòng thương yêu chúng sinh 
như ông Phú Lâu Na. 
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Bð- Phải ngăn ác, diệt ác pháp trong tâm 
và thường sống với nội tâm thanh thản, an 
lạc và vô sự. 


6- Nguyện một đời sống không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. 

Câu hỏi ð: 

Nhìn thấy con ếch chắp hai chân trước lạy 
cầu xin tha mạng, quý học uiên nghĩ sao? 
Trong lòng có thương xót hông? 

Quý học uiên hãy trẻ lời câu hỏi ð, nghĩ 
sơo quý học uiên cứ trả lời như uậy. Đó là 
góp thêm phần ý nghĩa lòng yêu thương của 
con người cùng mang tính chất đạo đức cao 
thượng hơn. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Cảm nghĩ của các học viên trước hình 
ảnh con ếch chắp hai chân trước lạy cầu xin 
tha mạng rất đáng trân trọng, ... (giảng viên 
xưng pháp danh) xin ghi nhận những ý kiến 
ấy và góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi ð: 

Thấy con ếch chắp hai chân trước lạy cầu 
xin tha mạng, chúng tôi không thể cầm được 
nước mắt, lòng rất xúc động và xót thương 
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cho con ếch, không biết nó mang nghiệp ác gì 
mà bây giờ phải chịu chết một cách thê 
thảm. Nhìn hình ảnh này mà ai không 
thương, phải không quý tu sinh? 


Chỉ có những người lòng yêu thương chai 
h, trơ trơ như đá mới không xót thương trước 
cảnh con ếch chắp tay cầu xin tha mạng 
sống. Tuy nó không nói thành lời, nhưng qua 
hành động van xin đó chúng ta cũng nhận ra 
nó đang tha thiết muốn sống. Chúng ta muốn 
sống bao nhiêu thì con ếch cũng muốn sống 
bấy nhiêu, nhưng làm sao được thay đổi nhân 
quả, khi mà người phụ nữ đã không thấy 
nhân quả của chính mình, nên tự cắt cổ mình 
mà không chuyển đổi. Đó là một sự vô minh 
không riêng gì người phụ nữ này, mà tất cả 
mọi người. Thật đáng thương vô cùng. 

Câu hỏi 6: 

Hình ảnh con ếch chết một cách thẳm 
thương có đáng nhắc nhở chúng ta đừng làm 
điều ác hay bhông? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 6, để góp 
phần làm sáng tỏ lòng thương yêu của chúng 
ta. 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 
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- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ câu hỏi “hình ảnh con ếch chết 
một cách thảm thương có đáng nhắc nhở 
chúng ta đừng làm điều ác hay không” rất 
hay, ... (giảng viên xưng pháp danh) xin ghi 
nhận những ý kiến ấy và góp ý để chúng ta 
cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi G: 

Hình ảnh con ếch chết một cách thảm 
thương luôn luôn nhắc nhở chúng ta đừng 
nên làm điều ác. Chính con ếch ngày xưa là 
một con người như chúng ta, bấy giờ cũng đã 
từng cắt cổ, lột da biết bao nhiêu con ếch, 
nên ngày nay phải chịu trả quả báo như vậy. 
Càng thấy hình ảnh này, chúng ta càng nhắc 
nhở và răn mình không nên làm những điều 
ác, luôn luôn làm những điều lành. Sống 
thường đem hạnh phúc, an vui cho mọi loài. 

Câu hỏi 7: 

Người phụ nữ cầm dao cắt cổ con ếch chết 


một cách thảm thiết có đáng cho chúng ta 
thương hưy bhông? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 7, để góp 
phần làm sóng tỏ lòng thương yêu của chúng 
ta. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
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lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ câu hỏi “người phụ nữ cầm dao 
cắt cổ con ếch chết một cách thảm thiết có 
đáng cho chúng ta thương hay không” rất 
hay, ... (giảng viên xưng pháp danh) xin ghi 
nhận những ý kiến ấy và góp ý để chúng ta 
cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 7: 

Người phụ nữ cầm dao cắt cổ con ếch chết 
một cách thảm thiết là một người phụ nữ 
hung ác. Người phụ nữ có những hành động 
độc ác như vậy không đáng cho chúng ta 
thương. Bàn tay của họ dính đầy máu của loài 
vật mà lòng họ không chút xót thương. Tâm 
địa con người như vậy thật là tâm địa của ác 
quỷ. Tâm địa ác độc của con người như vậy có 
đáng cho chúng ta thương không? Tâm hồn 
chứa đựng đầy những sự giết hại chúng sinh 
sẽ đánh mất giá trị hình dáng xinh đẹp bên 
ngoài của người phụ nữ. Cái đẹp của lòng 
thương yêu con người mà muôn đời người ta 
vẫn nhớ mãi không quên; cái đẹp của lòng 
thương yêu con người sẽ ban cho mọi loài mà 
không cầu mong ai cho lại mình, là cái đẹp 
tuyệt vời. 
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Nói đi nhưng chúng ta còn xét lại: người 
phụ nữ cầm dao cắt cổ con ếch chết một cách 
thảm thiết là người phụ nữ vô minh, họ 
không hiểu biết luật nhân quả; họ là người 
mù, có mắt mà chỉ thấy có một màu đen tối; 
họ là người điếc không bao giờ sợ súng. Thật 
đáng thương! Thật đáng thương! 

Rồi đây họ sẽ phải trả quả, suốt nhiều đời 
phải thọ lấy những tai nạn khổ ách. 

Người phụ nữ cầm dao cắt cổ con ếch chết 
một cách thảm thiết là người phụ nữ đáng 
thương chứ không đáng ghét: Họ là người vô 
phước không gặp chánh pháp của Phật, sống 
trong đêm tối ác pháp mà không biết; họ là 
người vô phước quá lớn nên không được học 
tập và rèn luyện nhân cách làm người sống 
không làm khổ mình, khổ người và khổ tất 
cả chúng sinh; họ là người phước mỏng duyên 
bạc, không được tôi luyện trong Tứ Vô Lượng 
Tâm. Thật đáng thương xót vô cùng! 

Câu hỏi 8: 

Hình ảnh người phụ nữ cầm dao cốt cổ 
con ếch một cách độc ác có đáng cho chúng 
ta tránh xa hành động ác đó bhông? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 8, để góp 
phần làm sóng tỏ lòng thương yêu của chúng 
ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 
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Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ câu hỏi “hình ảnh người phụ nữ 
cầm dao cắt cổ con ếch một cách độc ác có 
đáng cho chúng ta tránh xa hành động ác đó 
không” rất hay, ... (giảng viên xưng pháp 
danh) xin ghi nhận những ý kiến ấy và góp ý 
để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 8: 

Như trên đã nói, người phụ nữ cầm dao 
cắt cổ con ếch một cách độc ác là người phụ 
nữ đáng thương, vì họ không hiểu biết đạo 
đức nhân bản - nhân quả. Cho nên chúng ta 
không nên tránh xa họ, mà hãy tìm mọi cách 
thân cận để giúp đỡ và khiến cho họ thông 
hiểu được đạo đức nhân bản - nhân quả sống 
không làm khổ mình, khổ người và khổ tất 
cả chúng sinh. 


Nhờ đó, chúng ta mới có cơ duyên gần gũi, 
giúp đỡ người phụ nữ này để họ hiểu biết 
nhân quả, sống trong thiện pháp, chuyển đổi 
nghiệp ác thành nghiệp thiện, nhờ đó người 
phụ nữ này sẽ sống không làm khổ mình, 
khổ người và khổ tất cả những loài chúng 
sinh. 
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Câu hỏi 9: 

Hình ảnh con ếch chết một cách thẳm 
thương là do nhân quỏ gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 9, để góp 
phần làm sóng tỏ lòng thương yêu của chúng 
ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ câu hỏi hình ảnh con ếch chết 
một cách thảm thương là do nhân quả gì rất 
hay, ... (giảng viên xưng pháp danh) xin ghi 
nhận những ý kiến ấy và góp ý để chúng ta 
cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 9: 

Hình ảnh con ếch chết một cách thảm 
thương là do nhân quả đời trước không có 
lòng thương yêu sự sống của muôn loài, 
thường giết hại và ăn thịt chúng sinh, xem 
thân mạng chúng sinh như đồ ăn, thức uống, 
như cỏ rác, như đồ bỏ, v.v... 

Trong hiện kiếp còn sống, nhưng những từ 
trường ác đó tương ưng tái sinh thọ lấy quả 
khổ vô cùng, không phải một con ếch mà 
nhiều con ếch, không phải một người mà 
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nhiều người. 

Câu hỏi 10: 

Người phụ nữ cầm dao cắt cổ con ếch chết 
một cách thảm thương là nhân quỏ gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 10, để 
góp phần làm sóng tỏ lòng thương yêu của 
chúng ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ câu hỏi người phụ nữ cầm dao 
cắt cổ con ếch chết một cách thảm thương là 
nhân quả gì rất hay, ... (giảng viên xưng 
pháp danh) xin ghi nhận những ý kiến ấy và 
góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 10: 

Người phụ nữ cầm dao cắt cổ con ếch chết 
một cách thảm thương là nhân quả vay trả, 
trả vay, trước kia người phụ nữ này là con 
ếch bị người giết hại, bây giờ làm người giết 
hại lại con ếch. Cho nên khi giết con ếch chết 
mà chẳng có chút lòng thương xót. Đó là do 
năm cái màn ngăn che (Ngũ Triển Cái) 
“THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHĨ” khiến cho con 
người không thấy, không biết nhân quả 
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nghiệp báo. Vì thế, giết chúng sinh mà vẫn 
thích thú trong những dục lạc ác nghiệp tạo 
ra vô vàn sự đau khổ. Tất cả nghiệp lực nhân 
quả trả vay khổ vui đều theo từ trường nhân 
quả tương ưng mà trả quả báo. 


Câu hỏi T11: 

Do đâu mà có nhân quủ như uậy? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 11, để 
góp phân làm sáng tỏ lòng thương yêu của 
chúng ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ câu hỏi “do đâu mà có nhân quả 
như vậy” rất hay, ... (giảng viên xưng pháp 
danh) xin ghi nhận những ý kiến ấy và góp ý 
để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 11: 

Do vô minh mà có nhân quả này, muốn 
diệt trừ vô minh thì chỉ có con đường BÁT 
THÁNH ĐẠO. Con đường Bát Thánh Đạo là 
chương trình giáo dục đào tạo những con 
người có đạo đức nhân bản - nhân quả. Người 
nào sống có đạo đức nhân bản - nhân quả là 
phá vỡ vô minh. Ngoài con đường Bát Thánh 
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Đạo thì không có con đường nào khác phá trừ 
vô minh. 

Muốn tu học theo Phật giáo là muốn sống 
đạo đức làm người để không làm khổ mình, 
khổ người khác và khổ cả hai. Mục đích của 
Phật giáo là đem lại cho con người một nền 
đạo đức để sống an vui và hạnh phúc mới gọi 
là đạo giải thoát; mới gọi là đạo từ bị, vì lấy 
lòng thương yêu mà đối xử với nhau. 

Câu hỏi 12: 

Người cầm dao giết con ếch đáng thương 
chỗ nào, đáng trách chỗ nào? 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ câu hỏi “người cầm dao giết con 
ếch đáng thương chỗ nào, đáng trách chỗ 
nào” rất hay, ... (giảng viên xưng pháp danh) 
xin ghi nhận những ý kiến ấy và góp ý để 
chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu 12: 

Người cầm dao giết con ếch rất đáng 
thương, vì họ là người vô minh không hiểu rõ 
luật nhân quả. Họ đâu biết rằng một hành 
động ác giết con ếch là không thể nào tránh 
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khỏi những sự đau khổ trong hiện kiếp: 
1- Bệnh tật. 
2- Tai nạn. 
3- Bị người khác cầm dao đâm chém. 


Từ trường hành động ác giết con ếch tương 
ưng tái sinh thành con ếch để người khác 
giết lại. Cho nên họ là người đáng thương 
hơn là đáng trách. 


Người cầm dao giết con ếch rất đáng 
thương, vì không được học đạo đức nhân bản 
hiếu sinh nên họ nhẫn tâm giết hại con ếch 
đang chắp tay van lạy cầu xin tha mạng. 
Thật là tội nghiệp cho họ làm một điều ác 
mà không biết mình làm ác, cho nên chẳng 
chút lòng thương xót. 

Câu hỏi 1: 

Người giết con ếch Uuì sự sống hay uì nhân 
quả trả uy? 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ câu hỏi “người cầm dao giết con 
ếch vì sự sống hay vì nhân quả trả vay” rất 
hay, ... (giảng viên xưng pháp danh) xin ghi 
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nhận những ý kiến ấy và góp ý để chúng ta 
cùng nhau tu học. 

Trả lời câu 18: 

Vì sự sống giết con ếch là không đúng, có 
nhiều người sống với thực phẩm thực vật như 
những nhà tu, những người có đức hạnh hiếu 
sinh, do lòng yêu thương sự sống của muôn 
loài động vật họ không nỡ nhai nuốt thịt 
chúng sinh mà họ vẫn sống. 


Theo luật nhân quả thấy nhân hiện tại 
liền biết về quả quá khứ; thấy nhân hiện tại 
liền biết về quả tương lai. Ví dụ: Người cầm 
dao giết con ếch thì chúng ta liền biết về quả 
quá khứ họ là con ếch cũng bị giết hại, còn 
hiện tại người cầm dao giết con ếch thì chúng 
ta biết về quả tương lai họ sẽ tái sinh làm 
con ếch. Đó là luật nhân quả trả vay, vay trả 
rất công bằng, không một ai làm việc ác mà 
tránh khỏi quả khổ. 


Nhân quả có ba thời gian: hiện tại, quá 
khứ và vị lai. Lấy thời gian hiện tại mà xét 
ba thời gian kia. 

Thấy quả hiện tại thì biết nhân ở quá 
khứ, hiện tại và vị lai. 

Ví dụ 1: Thấy quả hiện tại của một người 
đang giàu sang thì biết nhân quá khứ là 
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người này thường hay bố thí. 


Ví dụ 2: Thấy quả hiện tại một người đang 
nghèo đói thì biết nhân quá khứ là người này 
bỏn xẻn ích kỷ, không bố thí. 

Ví dụ 3: Thấy nhân hiện tại của một người 
đang bố thí thì biết quả vị lai là người này sẽ 
giàu sang. 


Ví dụ 4: Thấy nhân hiện tại một người 
đang sống ích kỷ, bỏn xẻn không dám bố thí 
thì biết quả vị lai là người này sẽ nghèo đói. 

Ví dụ 5: Thấy quả hiện tại một người đang 
nghèo đói thì biết nhân hiện tại là người này 
bỏn xẻn ích kỷ. 

Cho nên nhân quả không thể che đậy, dối 
trá người khác được. Thấy nhân biết quả, 
thấy quả biết nhân. 


Luật nhân quả không vị tình một ai cả, 
luôn luôn phân xử công minh, nó thuộc về tòa 
án lương tâm nên không có một hành động 
ác nào mà che dấu được. 


‹. 
Ca 
Sở 
+ 
Sở 
+ 
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ĐỨC HIẾU SINH Ý Ý HÀNH, 
KHẨU HÀNH, THÂN HÀNH: 
NGƯỜI VỤ TRẺ GIẬN CHÔNG. 
ĐỐT NHÀ. GIẾT CON 


rong cuộc sống hăng ngày, chúng ta 
thường chứng kiến những sự xung đột, ẩu đả, 
chửi mắng, đánh nhau, v.v... Do những tâm 
giận dữ, không kiềm chế được đã biến thành 
thù hận, nên thường xảy ra những sự xung 
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đột, ẩu đả. Những sự xung đột, ẩu đả ấy có 
thể đi đến chỗ giết người không chút lòng 
thương xót. Vì thế, hàng ngày báo chí thường 
đăng tin tức xảy ra những vụ án giết người vì 
cơn giận đữ, thù hận. 


Khi gặp những trường hợp này xảy ra với 
những người khác thì quý phật tử hãy tư duy, 
suy nghĩ cho thật kỹ và còn tác ý để nhắc 
nhở tâm mình: Nếu gặp người nào muốn 
đánh mình, chửi mình hay nói xấu mình thì 
quý phật tử hãy tập im lặng như Thánh, và 
cố gắng tránh trước những sự xung đột, đừng 
để xảy ra là tốt nhất. Nhịn người không phải 
là quý phật tử hèn nhát, đó là một sự chiến 
thắng với nội tâm của mình rất lớn. Trong 
kinh Pháp Cú thời xa xưa đức Phật dạy: 
“Thắng trăm trận bhông bằng thống mình”. 


Đúng vậy, thắng mình khó lắm. Khi nghe 
người ta nói xấu, vu khống, vu oan giáng họa 
cho mình điều này, thế kia. Thường người thế 
gian ăn miếng trả miếng, cho nên họ minh 
oan, bào chữa và nói xấu kẻ khác lại. Ở đây 
quý phật tử là đệ tử của Phật giáo nên không 
bào chữa, không minh oan, vẫn thản nhiên, 
im lặng như Thánh, mọi người hiểu sao cũng 
được, nhưng thời gian ai đúng, ai sai sẽ trả 
lời họ. Quý phật tử cứ ung dung tự tại sống 
thanh thản, an lạc và vô sự cho thân tâm 
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mình. Đó là chiến thắng mình. Khi người ta 
gây gổ cố ý muốn đánh mình thì mình lo 
chạy trước, không chống cự lại. Đó là chiến 
thắng mình. Còn quý phật tử tức giận đánh 
lại họ thì đó là một việc thường tình của 
người thế gian, ai làm chẳng được, ăn miếng 
trả miếng như trên đã nói rất dễ dàng. 


Cho nên khi họ đánh mình, mình không 
đánh lại mà chỉ lo chạy đi, đó là người khôn 
ngoan nhất, người sống có đạo đức thương 
mình, thương người. Ngay khi thấy người ta 
nói xấu mình, chửi mình, muốn đánh mình là 
mình biết ngay những người này là những 
người có mắt như mù, có sự hiểu biết nhưng 
vô minh, nông cạn, sự hiểu biết ấy là sự hiểu 
biết chấp ngã. Họ là những người không có 
trí tuệ nhân quả. Những người như vậy là 
những người đáng thương, chúng ta không 
nên ghét họ. 


Bởi chúng ta là những người đang sống và 
rèn luyện nhân cách đạo đức theo Phật giáo, 
nên chúng ta biết rất rõ: Một người đang 
giận dữ là một người mất trí khôn, một người 
như điên khùng, không còn khôn ngoan, họ 
tự làm khổ mình, khổ người mà không biết. 
Lúc bấy giờ họ chỉ còn biết chửi mắng, đánh 
đập hoặc giết người cho hả cơn tức giận mà 
thôi. Chứ họ là người đang sống trong đau 
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khổ, trong địa ngục. Nếu hiểu được như vậy, 
chúng ta hãy thương yêu và tha thứ cho họ 
những lỗi lầm. 


Bởi họ không còn sáng suốt, mất bình 
tĩnh, nên tự họ đã biến họ mất nhân tính để 
trở thành một con ác thú hung dữ; tự họ đã 
biến họ trở thành con người ngu si, khờ dại. 


Khi gặp một người đang giận dữ như vậy, 
chúng ta nên tư duy suy nghĩ: “Người đang 
túc giận là người đang thọ quả bhổ, ta nền 
thương xót họ chứ bhông nên ghét họ. Họ là 
những người đang ở trong hỏa ngục”. Lửa sân 
hận đã thiêu đốt họ, họ là những người khổ 
đau tận cùng. 


Tội nghiệp họ lắm! Nếu chúng ta tự đặt 
mình trong họ và tư duy suy nghĩ được như 
vậy thì lòng yêu thương sẽ rộng lớn bao la vô 
cùng, tâm chúng ta sẽ an vui và sung sướng 
một cách kỳ lạ. Điều này nếu quý vị không 
tin chúng tôi nói thì quý vị hãy cố gắng thực 
hiện, và ban cho họ lòng yêu thương ấy thì 
quý vị sẽ nhận rõ những điều chúng tôi nói là 
sự thật. 

Khi tức giận, một người không học đạo đức 
nhân bản - nhân quả thì họ phải chửi mắng 
hoặc đánh người, hoặc nói xấu người, mạ lị 
mạt sát người, có khi họ còn cầm dao giết 
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người khác một cách dễ dàng mà không sợ 
sệt gì cả. 

Một câu chuyện thương tâm xảy ra ở tỉnh 
Lâm Đồng Đà Lạt: 


“GIẬN CHỒNG, NGƯỜI VỢ TRẺ 
ĐANG TÂM ĐỐT NHÀ LÀM CON 
TRAI CHẾT CHÁY” 


“Vào lúc 23 giờ ngày 09/10/2006, bà Hồ 
(64 tuổi, trú tổ 15 khu phố 2 phường 7, thành 
phố Đà Lạt) vừa chìm vào giấc ngủ, chợt 
nghe tiếng khóc thét của cháu nội Phan Anh 
Nhựt (12 tháng 9 ngày tuổi) ở với bố mẹ nhà 
bên cạnh. Vội vàng mở cửa bước ra, bà điếng 
hôn khi thấy nhà con trai mình bốc cháy. 
Chồng bà, con cháu và hàng xóm cũng vừa 
kéo đến chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: 
cháu Nhựt lỗm côm bò, khóc ngất dưới nền 
gạch với những vết bỏng nặng nơi mặt và 
thân thể. Ông nội của Nhựt vội bông cháu ra 
để mọi người đưa đi cấp cứu. Công, cha Nhựt 
đi vắng, còn Nguyễn Thị Kim Thùy, vợ Công 
ngất xỉu nơi góc nhà cũng được chuyển đến 
bệnh viện. Căn nhà gỗ mái giấy bốc cháy, 
thiêu rụi tất cả bên trong... 5 giờ ngày 
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10/10/2006 cháu Nhựt chết vì vết thương quá 
nặng, Thùy bỏ trốn khỏi bệnh viện lúc nào 
không ai biết. Chỉ đến khi anh Công nghe tin 
dữ trở về với nỗi đau tột cùng, mọi người mới 
biết nguyên nhân vụ cháy mà Thùy chính là 
thủ phạm, cô chỉ bỏng nhẹ ở tay và ngạt 
khói. Vì mâu thuẫn với chồng, Thùy đang 
tâm đốt nhà làm chết con ruột mình. 


Thùy quê ở Quảng Ngãi. Gần đây giữa vợ 
chồng thường xảy ra mâu thuẫn hàng xóm và 
gia đình bà Hồ thỉnh thoảng lại chứng kiến 
cảnh hai người gây gổ cãi vã. Mỗi lần như 
vậy, Thùy đóng cửa lại không cho Công vào, 
Công bỏ đến chỗ làm rồi ở luôn chỗ đó. 

Hôm ấy vợ chồng cãi nhau, Thùy bỏ mặc 
con nằm khóc, sang nhà mẹ chồng chửi Công 
một trận rồi về viết đơn ly dị. Công không ký 
bỏ đi, Thùy ở nhà với con và chuyện xảy ra 
như đã kể trên”. 


Đây là một bài học cảnh báo cho những ai 
xem nhẹ đạo đức hạnh phúc gia đình. Hậu 
quả để lại quá lớn đối với những người thân 
của cháu Nhựt. 

Một cơn sân dữ dội, người mẹ đành lòng 
giết con. Đứa bé có tội tình gì mà phải thọ 
lãnh một cái chết thương tâm “MẸ GIẾT 
CON”. Người xưa nói: “Hàm đữ còn bhông nõ 
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ăn thịt con”. Sao con người lại đành lòng giết 
con mình như vậy sao? 


Nhân quả sao mà quá khắc nghiệt. Trước 
cảnh này ai mà không đau lòng. Nhất là nỗi 
đau của những người thân trong gia đình này. 
Lương tâm của người mẹ trẻ này sẽ không 
bao giờ tha thứ và để yên, suốt đời sẽ ân hận 
cho đến ngày xuống đáy mô. 

Câu chuyện trên đây là một sự thật xảy ra 
tại tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt, do báo Thanh 
Niên đăng tin. 


NHỮNG CÂU HÔI 


- ây giờ, xin quý học viên hãy trả lời 
những câu hỏi sau đây: 

Câu hỏi T1: 

Vợ chông Công gây gổ do nhân quả gì? 
Thiếu đạo đúc gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi thứ 1, để 
góp phần làm sóng tỏ lòng thương yêu của 
chúng ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 
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- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tổ ý nghĩa nhân quả của vợ chồng 
Công rất hay, và ... (giảng viên xưng pháp 
danh) cũng xin góp ý thêm để chúng ta cùng 


nhau tu học. 


Trả lời câu hỏi 1: 

Vợ chồng Công gây gổ là do một chùm 
nhân quả đời trước đã do tâm sân hung dữ, 
mà đời nay phải trả những quả quá khắc 
nghiệt khổ đau. Nhất là cháu Nhựt, trả nhân 
quả yếu tử trong cái chết đau đớn vô cùng. 
Cho nên kinh dạy: “Nhất niệm tâm sân bhởi, 
bách uạn chướng môn bhai”, có nghĩa là một 
tâm giận dữ thì muôn sự đau khổ xảy đến. 


Câu chuyện trên đây là để cảnh giác cho 
những ai có gia đình phải biết nhẫn nhục, 
tùy thuận và bằng lòng trong mọi hoàn cảnh, 
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mọi sự việc khi xảy ra; phải biết thương yêu 
và tha thứ mọi lỗi lầm của nhau; phải biết 
diệt trừ tâm tham, sân, sĩ. Vì tâm tham, sân, 
sĩ là một khởi điểm cho muôn vàn ác pháp và 
mọi sự khổ đau. Khi nó khởi lên không có 
một việc ác nào mà nó không làm. Cho nên 
làm người chúng ta rất sợ tâm tham, sân, si, 
vì tâm tham, sân, si sẽ giết chết mình, chết 
người và làm khổ đau mình và khổ đau nhiều 
người. 

Con cái là máu mủ của cha mẹ, vậy mà 
khi giận dữ người mẹ vẫn còn giết con được 
như thường. 


Xét trong trường hợp này, chúng ta thấy 
quy luật nhân quả quá khiếp đảm, gia đình 
tan nát, con chết và bản thân còn bị tù tội, 
hậu quả để lại không lường được, những hậu 
quả còn kéo dài từ đời này sang đời khác, từ 
trường này đến từ trường khác, chứ không 
phải đến đây chấm dứt, nó còn tiếp tục diễn 
biết bao những điều đau khổ khác nữa, trong 
biết bao nhiêu đời không thể tính đếm được. 
Ví dụ: Trong hiện tại Công quá buồn khổ nên 
sinh ra rượu chè, bê tha, bệnh tật, tai nạn có 
thể xảy đến trong hiện kiếp này và tương lai 
còn tiếp diễn nữa... 


Người còn tâm giận dữ là người không có 
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lòng yêu thương rộng lớn, hay nói cách khác 
là người đã đánh mất tình yêu thương. Câu 
chuyện trên đây là nói về người mẹ vì giận 
dữ hại gia đình, giết con ruột của mình; vì 
giận dữ tạo cho mình cảnh tù tội lao lý; vì 
giận dữ không sáng suốt nên không nghĩ đến 
hậu quả kinh khủng để lại trong lòng mọi 
người thân một sự đau buôn không bao giờ 
quên. 


Chúng ta đã thấy tâm giận dữ là một tai 
hại quá lớn. Vậy từ đây có al làm cho chúng 
ta giận dữ thì chúng ta nên khởi lòng tha thứ 
và yêu thương họ. Chỉ có lòng tha thứ và yêu 
thương thì mới diệt trừ tâm giận đữ. 

Tâm giận dữ sẽ biến chúng ta trở thành 
ác quỷ, ác thú, vì tâm giận dữ lồng lộng lên 
ghê gớm không khác con ác thú, tâm giận dữ 
chỉ có nhìn thấy máu đổ, người chết thì mới 
hả cơn tức giận. 

Quý học viên hãy nhớ luôn luôn giữ gìn 
tâm tha thứ và yêu thương thì tâm giận dữ sẽ 
bị diệt trừ. Tâm giận dữ chỉ có liều thuốc 
thương yêu thì mới dứt bệnh. 

Câu hỏi 3: 

Chúu Nhụt chết là do nhân quả gì? Thiếu 
đạo đúc gì? 
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Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 2, để góp 
phần làm sáng tỏ lòng thương yêu của chúng 
ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ ý nghĩa nhân quả của cháu Nhựt 
chết rất hay, và... (giảng viên xưng pháp 
danh) cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau 
tu học. 

Trả lời câu hỏi 2: 

Cháu Nhựt chết bỏng nặng là do nhân quả 
đốt rừng, nướng cá, chiên nấu thực phẩm 
động vật, gieo quả yểu tử nên đời nay mới 12 
tháng 9 ngày tuổi mà phải chết bỏng một 
cách thảm thương. 

Cháu Nhựt chết bỏng nặng là do nhân quá 
khứ thiếu đức hiếu sinh, thường hay giết hại 
chúng sinh bằng cách thiêu đốt. 

Câu hỏi 3: 

Thùy uợ Công là người phụ nữ đáng 
thương hưy đáng ghét. Câu này dạy đạo đức 
Øøì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 3, để góp 
phần làm sáng tỏ lòng thương yêu của chúng 
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ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ ý nghĩa nhân quả của Thùy là 
người phụ nữ đáng thương rất hay, và. ... 
(giảng viên xưng pháp danh) cũng xin góp ý 
để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 3: 

Thùy là người phụ nữ đáng thương, vì 
không học đạo đức nhân bản - nhân quả nên 
làm theo bản tính sân hận vô minh, ngu 
ngốc, đến nỗi đốt nhà, giết con, làm khổ 
mình, khổ mọi người mà không biết, chỉ làm 
theo quán tính hung dữ đã huân tập nhiều 
đời, trở thành bản tính hung ác của loài thú 
dữ. Thật đáng thương. 


Thùy là người phụ nữ thiếu đức hiếu sinh 
nên mới giận dữ không còn thương ai, cả 
ngay chính bản thân cũng làm cho nó khổ 
đau. Người thiếu đức hiếu sinh rất là tai hại, 
đem đến quả khổ cho mình, cho người. Vậy 
làm người chúng ta hãy nuôi dưỡng lòng yêu 
thương, nhờ lòng yêu thương chúng ta thoát 
ra biết bao nhiêu khổ ách, tai nạn, bệnh tật 
khổ đau. 
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Câu hỏi 4: 

Công là người chông đóng thương hay 
đáng ghét. Công thiếu đạo đúc gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 4, để góp 
phần làm sáng tỏ lòng thương yêu của chúng 
ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ ý nghĩa nhân quả của vợ chồng 
Công rất hay, và ... (giảng viên xưng pháp 
danh) cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau 
tu học. 

Trả lời câu hỏi 4: 

Công là người chồng đáng thương, vì 
không biết cách đối nhân xử thế; vì không 
học đạo đức gia đình; vì không học đạo đức 
nhân bản - nhân quả nên không biết cách 
sống không làm khổ mình, khổ người. Vì thế 
khi vợ chồng gây gổ cãi nhau thì bỏ đi chứ 
không biết cách giải quyết, do đó mới xảy ra 
cửa mất nhà tan, con chết, vợ ở tù, còn bản 
thân của mình sống thì như đã chết, nỗi buôn 
đau đớn dần vặt này sẽ kéo dài, cho đến khi 
xuôi tay xuống lòng đất lạnh chưa hẳn nỗi 
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đau buồn này đã tan. 


Éo le thay! Nhân quả phải trả vay nên 
gặp cô vợ chỉ biết tức giận và thực hiện 
những hành động dại khờ để thỏa cơn tức 
giận nên đi đến chỗ giết con, làm tan nát gia 
đình của mình và bản thân còn bị tù tội. 

Công là người chồng thiếu đức hiếu sinh 
nên mới không chuyển đổi nhân quả, nên 
mới con chết, vợ ở tù, cửa nhà tan nát, thật 
đáng thương! 

Câu hỏi ð: 

Do nhân duyên gì mà những người này 
gặp nhau để chịu nhiều bhổ đau? Họ sống 
thiếu đạo đúc gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi ð, để góp 
phần làm sóng tỏ lòng thương yêu của chúng 
ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ ý nghĩa chùm nhân quả của 
những người trong gia đình Công để trả vay 
nhân quả tiền kiếp rất hay, và ... (giảng viên 
xưng pháp danh) cũng xin góp ý để chúng ta 
cùng nhau tu học. 
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Trả lời câu hỏi ð: 

Nhân quả là một quy luật chung của vũ trụ 
luôn luôn xét xử rất công minh. Cho nên 
những ai làm những điều ác sẽ tương ưng với 
những điều ác, tương ưng với những điều ác 
thì sẽ gặp nhau trong một không gian, cùng 
xảy ra trên một thời điểm nhất định chung 
quanh toàn ác pháp, vì thế họ phải trả vay, 
vay trả những hành động ác mà đời trước họ 
đã gieo và hiện giờ họ phải trả những hậu 
quả ác nghiệt và tàn khốc. Gia đình vợ chồng 
Công là một bằng chứng nhân quả cụ thể để 
mọi người lấy đó làm gương, để thực hiện 
lòng thương yêu mình, thương người và 
thương tất cả chúng sinh. Chỉ có lòng yêu 
thương mới diệt trừ tâm sân hận; chỉ có lòng 
yêu thương mới đem lại sự bình yên cho mình 
cho người; chỉ có lòng yêu thương mới chuyển 
đổi được nhân quả ác độc khắc nghiệt. 


Một người có đầy đủ nhân cách làm người 
thì nhân cách tình yêu thương mọi người, mọi 
sự sống trên hành tỉnh này là một hành 
động nhân cách đạo đức hàng đầu trong tất 
cả nhân cách đạo đức làm người. Vì thế, quý 
học viên hãy tu tập lòng thương yêu và tha 
thứ mỗi lỗi lầm của người khác, luôn luôn 
ban cho họ lòng tha thứ và yêu thương, đó là 
một hành động đạo đức cao thượng nhất 
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trong tất cả những hành động đạo đức cao 
thượng khác. Nhờ lòng yêu thương và tha thứ 
mỗi lỗi lầm nên chuyển đổi được tất cả nhân 
quả. Thiếu lòng yêu thương nên nhân quả 
càng lúc càng tăng trưởng cao hơn, khiến cho 
cuộc sống đã khổ đau lại càng khổ đau hơn. 

Câu hỏi 6: 

Thùy mắng chửi chông tại nhà cha mẹ 
chông là hành động gì? Thiếu đạo đúc gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 6, để góp 
phần làm sóng tỏ lòng thương yêu của chúng 
ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
câu hỏi 6 làm sáng tỏ đức hiếu sinh rất hay, 
và ... (giảng viên xưng pháp danh) cũng xin 
góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi G: 

Hành động chửi mắng chồng là hành động 
thiếu đức hiếu sinh về khẩu hành. Một người 
còn nói xấu, nói ly gián, nói không thật, chửi 
mắng, mạ li, mạt sát người khác là người 
không có khẩu hành hiếu sinh Khẩu hành 
hiếu sinh tức là lời nói ái ngữ, lời nói ái ngữ 
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là lòng thương yêu về lời nói. 

Thùy mắng chửi chồng là khẩu hành ác, là 
con người có ác khẩu. Vì thế rèn nhân cách 
đạo đức hiếu sinh khẩu hành thì chúng ta 
nên tránh nói xấu, nói li gián, chửi mắng, 
mạt sát, mạ lỊ người khác, vì đó là ác ngữ, lời 
nói ác. Muốn rèn nhân cách khẩu hành thì 
nên tránh xa và từ bỏ những khẩu hành ác 
này, luôn luôn phải thực hiện ái ngữ, nói lời 
ôn tồn, êm dịu, nhẹ nhàng, ngọt ngào mang 
đầy đủ tính an ủi xoa dịu nỗi đau buôn, tức 
giận của người khác. 

Thùy mắng chửi chồng tại nhà cha mẹ 
chồng là hành động nhân quả ác khẩu. Một 
hành động chửi mắng người khác là hành 
động thiếu đạo đức hiếu sinh khẩu hành. 

Câu hỏi 7: 

Thùy đốt nhà giết con là hành động gì? 
Thiếu đạo đúc gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 7, để góp 
phần làm sáng tỏ lòng thương yêu của chúng 
ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
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câu hỏi 7 làm sáng tỏ đức hiếu sinh rất hay, 
và ... (giảng viên xưng pháp danh) cũng xin 
góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 7: 

Hành động đốt nhà làm con chết là hành 
động thiếu đạo đức hiếu sinh thân hành, 
hành động gây ra đau khổ cho mình và cho 
người là hành động ác, thiếu đức thương 
mình, thương người. 

Làm người phải cảnh giác và chủ động 
từng hành động thân, miệng, ý của mình, 
không nên có những hành động gây tác hại 
cho người khác. Những hành động gây tác 
hại cho người khác là những hành động thiếu 
đạo đức hiếu sinh, thiếu lòng yêu thương. 

Ở trên đời, nếu ai cũng có lòng yêu thương 
thì bản thân an ổn, gia đình hạnh phúc và xã 
hội có trật tự an ninh. 

Đạo đức yêu thương là một hành động đức 
hạnh cao thượng tuyệt vời, vì nó sẽ mang lại 
hạnh phúc cho mình, cho người và cho tất cả 
chúng sinh. 
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uốn ta 0Ý GÀCii 


ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH, 
KHẨU HÀNH., THÂN HÀNH: 
THÀNH CÁT TƯ HÃN 


sj[-.* xưa, Thành Cát Tư Hãn đi đâu 
cũng mang theo một con chim ưng. Một hôm, 
ông đi săn cùng đoàn tùy tùng, nhưng mải 
mê săn bắn ông đã lạc vào rừng sâu, con 
chim ưng rời khỏi tay ông bay đi tìm đường 
ra, nhưng khi trở về thấy Thành Cát Tư Hãn 
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đang hứng nước từ trên khe đá rỏ xuống để 
uống, vì sau nhiều giờ quần thảo trên ngựa 
dưới sức nóng của buổi chiều hè. 

Rất lâu mới được nửa cốc nước, trong khi 
Thành Cát Tư Hãn quá khát nước, vừa kê cốc 
nước vào miệng để uống thì ngay đó chim ưng 
bay xuống làm rơi chiếc cốc. 


Thành Cát Tư Hãn nhặt chiếc cốc lên và 
một lần nữa đưa vào hứng từng giọt nước, khi 
cốc nước vừa được một phần hai, ông định 
uống thì chim bay xuống làm chiếc cốc rơi đổ 
nước sạch. 


Thành Cát Tư Hãn lắc đầu tức giận, 
nhưng ông vẫn tiếp tục hứng nước lần nữa. 
Và lần thứ ba, khi ông kê cốc nước lên miệng 
chưa uống được thì chim ưng bay xuống làm 
đổ cốc nước. Thành Cát Tư Hãn tức giận hét 
lớn: 

- Con vật khốn kiếp. Sao ngươi làm đổ 
nước của Ta, một lần nữa Ta sẽ chém đầu 
ngươi đó? 


Lần này, khi cốc nước kê vào miệng, tay 
cầm thanh gươm chờ sẵn, nhưng chim ưng 
vẫn lao xuống hất mạnh ly nước. Một lần 
gươm sáng vút lên, thanh gươm đã chém 
trúng. Con chim đáng thương nằm giãy chết 
dưới chân chủ nó, rồi im lặng. Trong lúc đó, 
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Thành Cát Tư Hãn còn đang tức giận nên 
gằn giọng: 


- Đồ khốn kiếp, thật xứng đáng với tội láo 
xược của nhà ngươi. 


Lần này, chiếc cốc rơi xuống vực sâu, 
Thành Cát Tư Hãn không thể lấy được. 
Nhưng cơn khát vẫn còn, vì thế ông định 
theo ngược dòng nước chảy để đến con suối, 
nhưng khi đến nơi chỉ là một vũng nước nhỏ, 
và trong vũng nước một con rắn độc đã chết. 


Thành Cát Tư Hãn quên cả cơn khát nước, 
ông hối hận và đau đớn khi nghĩ đến hành 
động chém chết con chim yêu quý của mình, 
chỉ vì nó muốn cứu mạng ông. Ông nhìn xác 
chết con chim và tự nhắc nhở mình đừng bao 
giờ hành động điều gì trong cơn tức giận. 
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NHỮNG CÂU HÔI 


tu hỏi 1: Hành động con chữm ưng 
làm đổ cốc nước của Thành Cát Tư Hãn là 
hành động đạo đức gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi thứ 1, để 
góp phân làm sáng tỏ lòng thương yêu của 
chúng ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời câu 1 
làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất 
hay, và ... (giảng viên xưng pháp danh) cũng 
xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 1: 

Hành động con chim ưng hất đổ cốc nước 
của Thành Cát Tư Hãn là một hành động đạo 
đức hiếu sinh thân hành. Một hành động rất 
đáng ca ngợi. 

Lòng thương yêu chủ thà chết chứ không 
để người thân mình chết, nên bốn lân hất đổ 
cốc nước, khiến Thành Cát Tư Hãn tức giận. 
Do tức giận, Thành Cát Tư Hãn không còn 
sáng suốt tự hỏi: “Tại sơo chim ưng lại hất 
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nước uống của ta?” 


Nếu không tức giận, thì Thành Cát Tư 
Hãn đã sáng suốt khám phá ra trong nước có 
chất độc. Vì tức giận nên tâm trí u tối, mới 
nỡ tâm giết hại con vật thân yêu của mình. 


Hành động đạo đức hiếu sinh của con chim 
ưng đối với người nuôi mình thật đáng khen. 
Cái chết của con chim ưng là cái chết dũng 
cảm vì lòng yêu thương người nuôi mình. Biết 
mình sẽ bị chết dưới lưỡi gươm của người 
thân những vẫn lao vào để cứu Thành Cát Tư 
Hãn. Một hành động đạo đức hiếu sinh cao 
thượng tuyệt vời. Phải không quý học viên? 


Loài động vật còn có đức hiếu sinh huống 
là con người. Vậy mà con người không có đức 
hiếu sinh thì không chỗ nào để nói. Con 
người không có đạo đức hiếu sinh thì cuộc đời 
này đen tối và đau khổ. Có đúng như vậy 
không thưa quý học viên? 

Câu hỏi 3: 

Hành động uung gươm giết chết con chim 


ưng của Thành Cát Tư Hãn là hành động gì? 
Thiếu đạo đúc gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi thứ 2, để 
góp phần làm sóng tỏ lòng thương yêu của 


chúng ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 
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Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời câu 
hỏi về hành động vung gươm giết chết con 
chim ưng của Thành Cát Tư Hãn là hành 
động tức giận làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức 
hiếu sinh rất hay, và ... (giảng viên xưng 
pháp danh) cũng xin góp ý để chúng ta cùng 
nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 2: 

Hành động vung gươm giết chết con chim 
ưng của Thành Cát Tư Hãn là hành động sân 
giận dữ dội, là hành động mất trí tuệ, là 
hành động không sáng suốt, là hành động 
của người không còn bình tĩnh sáng suốt. Cho 
nên tất cả những người sân hận là những 
người không còn sáng suốt, vì thế đạo đức 
hiếu sinh làm sao ngự trị trong tâm họ được 
trong những giờ phút này. Đức hiếu sinh 
không có trong lòng người thì con người là ác 
quỷ; đức hiếu sinh không có trong lòng người 
thì biết bao tai họa và muôn sự khổ đau sẽ 
mang đến cho con người. 


Thành Cát Tư Hãn là một vị anh minh 
lãnh đạo đất nước Mông Cổ, đánh Nam dẹp 
Bắc, người mở rộng bờ cõi giang sơn cho đất 
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nước Mông Cổ. Cho nên mỗi khi ai nghe 
danh quân Mông Cổ đến đều khiếp đảm. Vậy 
mà ông không đủ trí sáng suốt nên giết con 
chim thân thương dám hy sinh thân mình để 
cứu ông. Ông và con chim ưng không lìa nhau 
nửa bước trên khắp mọi chiến trường, thế mà 
trong cơn tức giận, ông lại giết con chim chết 
một cách thảm thương. 


Nhìn cảnh đau lòng này, chúng ta hãy cố 
gắng diệt trừ tâm sân hận, tâm sân hận là 
một ác quỷ đang dẫn mọi người vào chỗ giết 
người, vào chỗ tù tội mà trong xã hội đang là 
một tệ nạn đáng cho chúng ta lưu ý. 

Câu hỏi 3: 

Hành động chửi mắng con chữmn của 
Thành Cát Tư Hãn: “Đô bhốn biếp, thật xứng 
đáng uới tội lúo xược của nhà ngươi”, là hành 
động gì? Thiếu đạo đúc gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi thứ 3, để 
góp phần làm sóng tỏ lòng thương yêu của 
chúng ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
về lời mắng chửi con chim ưng của Thành 
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Cát Tư Hãn là làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức 
hiếu sinh khẩu hành rất hay, và ... (giảng 
viên xưng pháp danh) cũng xin góp ý để 
chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 3: 

Hành động chửi mắng con chim ưng của 
Thành Cát Tư Hãn: “Đồ bhốn hiếp, thật xứng 
đáng uới tội láo xược của nhà ngươi”, là một 
hành động về lời nói thiếu đạo đức hiếu sinh, 
lời nói ấy chỉ thỏa mãn cho lòng đang căm 
tức; lời nói ấy không ái ngữ; lời nói ấy không 
có tình thương của con người có đạo đức từ bị 
thương xót chúng sinh; lời nói ấy đầy sức lực 
căm giận, thù ghét. 


Làm người, chúng ta nên từ bỏ và tránh 
xa những lời không ái ngữ ấy. Chính lời nói 
ấy là nói lên sự đau khổ của người thốt ra lời 
nói; lời nói ấy đến tai người nghe là một nỗi 
đau xót cho người khác. Vì thế quý học viên 
hãy cố gắng từ bỏ những lời nói không ái 
ngữ, nói ra những lời nói làm cho người khác 
buồn phiền khổ đau, không ích lợi gì cho 
mình, cho người, chỉ có thỏa mãn lòng căm 
tức sân hận trong lòng mà thôi. 

Câu hỏi 4: 

Thành Cót Tư Hãn quên cả cơn bhúát 
nước, ông hối hận uà đau đớn bhi nghĩ đến 
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hành động chém chết con chỉm yêu quý của 
mình, chỉ uì nó muốn cứu mạng ông. Sự tư 
dụy suy nghĩ của Thành Cát Tư Hãn trên 
đây là đạo đức gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi thứ 4, để 
góp phần làm sóng tỏ lòng thương yêu của 
chúng ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức nhân quả hối 
hận hiếu sinh của Thành Cát Tư Hãn rất 
hay, và ... (giảng viên xưng pháp danh) cũng 
xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 4: 

Thành Cát Tư Hãn quên cả cơn khát nước, 
ông hối hận và đau đớn khi nghĩ đến hành 
động chém chết con chim yêu quý của mình, 
chỉ vì nó muốn cứu mạng ông. Sự tư duy suy 
nghĩ của Thành Cát Tư Hãn trên đây là đạo 
đức HIẾU SINH Ý HÀNH. Đạo đức hiếu sinh ý 
hành của ông ở đây là lòng hối hận, nên lòng 
thương yêu của ông trong ý hành đối với con 
vật đã chết rất là thấm thía vô cùng, là một 
bài học cho những ai thiếu suy tư trước khi 
hành động. 
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Về đạo đức thương yêu ý hành, trước khi 
muốn làm một điều gì và muốn nói một điều 
gì thì phải tư duy suy nghĩ cho chín chắn rồi 
mới nói hoặc hành động. Còn khi thấy mình 
có tâm sân hận thì không nên nói hay làm 
một hành động nào cả, mà hãy cố giữ tâm 
mình im lặng như Thánh. Chỉ có im lặng như 
Thánh thì chúng ta mới chuyển hóa được 
nhân quả từ vô lượng kiếp. 


Quý học viên nên nhớ, muốn im lặng như 
Thánh thì chỉ có pháp như lý tác ý là tuyệt 
vời. Khi lâm trận, dùng pháp như lý tác ý 
liên tục thì tâm sẽ bất động hoàn toàn mà 
không một ác pháp nào tác động được. 

Câu hỏi ð: 

Thành Cát Tư Hãn nhìn xúc chết con 
chim uà tự nhắc nhở mình đừng bao giờ 
hành động điều gì trong cơn tức giận. Đây là 
hành động đạo đức gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi thứ 5, để 
góp phân làm sáng tỏ lòng thương yêu của 
chúng ta đối uới sự sống trên hành tinh này. 
Câu hỏi này rất tuyệt uời, chỉ rõ sự hối hận 
thương cảm của Thùnh Cát Tư Hãn là một 
đạo đúc hiếu sinh hối hận thương mình, 
thương tình nghĩa trung thành của con chim 
ưng mà phải chết dưới tay của mình. 
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Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ ý nghĩa Thành Cát Tư Hãn nhìn 
xác chết con chim và tự nhắc nhở lòng mình 
đừng bao giờ hành động điều gì trong cơn tức 
giận rất hay, và ... (giảng viên xưng pháp 
danh) cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau 
tu học. 

Trả lời câu hỏi ð: 

Sự tư duy của Thành Cát Tư Hãn là một 
sự ăn năn hối hận chân thật, để ngăn chặn 


tính sân hận xấu ác của mình. Đó là đức 
hạnh hiếu sinh ý hành. 


Nếu trong cuộc đời này ai cũng biết hối 
hận ăn năn như Thành Cát Tư Hãn, khi lỡ 
làm một điều tội lỗi ác đức nào bằng cách sửa 
sai những lỗi lầm ấy là thực hiện tình thương 
yêu và tha thứ mỗi lỗi lầm của người khác. 
Trong cuộc sống này nếu ai cũng biết thương 
yêu và tha thứ những lỗi lầm của kẻ khác thì 
thế gian này là Thiên Đàng, Cực Lạc, con 
người sống hạnh phúc biết bao. 

Thành Cát Tư Hãn đã thực sự ăn năn sám 
hối lỗi lầm của mình, nên đã dùng ý hành 
hiếu sinh tư duy suy nghĩ, thầm nói lên đức 
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yêu thương tận trong đáy lòng mình: “Thành 
Cát Tư Hãn nhìn xác chết con chữn ưng uàò 
tự nhắc nhở mình đừng bao giờ hành động 
điều gì trong cơn tức giận”. 


Đây là một gương sáng để soi lại mình, để 
nhắc nhở lại mình từ bỏ và tránh xa lòng 
giận dữ, luôn luôn thực hiện đức hiếu sinh. 


Một sự hối hận ăn năn trong lòng là một 
hành động đạo đức hiếu sinh ý hành, thường 
hối hận về những việc làm sai trái của mình 
để cố gắng khắc phục, không cho tái phạm 
những lỗi lầm đó nữa. 

Cho nên sự hối hận ăn năn là một đạo đức 
hiếu sinh ý hành rất tuyệt vời, nếu trên đời 
này ai có làm lỗi mà biết xấu hổ, ăn năn hối 
hận và cố gắng khắc phục sửa sai thì người 
đó là người có đạo đức thương mình, thương 
người. 

Một hành động lầm lỡ mà cố sửa sai là 
một hành động đạo đức hiếu sinh ý hành rất 
tuyệt vời mà mọi người ở đời cần phải rèn 
luyện, để đem lại sự bình an cho mình, cho 
người. 


‹. 
+ 
Sở 
+ 
Sở 
+ 
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Bài học thứ 7: 


A 2 


wốnN NHÀ GAGNn 
ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH, 
KHẨU HÀNH., THÂN HÀNH: 


NHỮNG CÂY ĐINH 


.Ẳ #í¡ người ai cũng có tính hay nóng 
nảy, hễ ai đụng đến mình là phát cáu lên, 
biết đó một tính đau khổ, dễ mất thiện cảm 
với mọi người, nhưng không biết làm sao từ 
bỏ cho được. 


Khi chúng tôi đọc tập sách “Hạt Giống 
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Tâm Hồn”, có một câu chuyện nói về NHỮNG 
CÂY ĐINH, ý nghĩa của bài này chỉ cho chúng 
ta biết lòng giận dữ là một tai hại làm mất 
lòng yêu thương mình, yêu thương người và 
yêu thương những loài vật khác. Thấy bài 
này có những lời khuyên nhủ sống đạo đức 
hiếu sinh bằng ý hành, khẩu hành và thân 
hành, nên chúng tôi đem ra đây để nhắc nhở 
quý phật tử làm bài học đạo đức, và cũng để 
rèn luyện nhân cách lòng yêu thương sự sống: 


“Một cậu bé tính tình rất nóng nảy uò cộc 
cần. Người cho biết ý con như Uuậy, nên mới 
đưa cho cậu một túi định uà dặn rằng: “Mỗi 
bhi con nổi nóng hay nặng lời uới di, hãy 
đóng một cây định uào hàng rào gỗ phía sơu 
Uườn uò suy nghĩ uiệc mình đã làm”. 


Những ngày đâu tiên, câu bé đã đóng 19 
chiếc định uào hàng rào. Kế những ngày sdu, 
cậu cố gắng bêm chế cơn giận của mình thì 
số định đóng lên hòng rào mỗi ngày một 
giảm lần. 

Cho đến một ngày nòo đó, cậu bhông 
đóng định lên tường rào nữa. Thấy tính tình 
mình có thay đổi, cậu bể lại Uuới cha, người 
cha đưa ra ý biến: “Nếu mỗi ngày gặp chướng 
ngạt mù tâm con bhông sân giận thì con lạt 
nhổ bớt một cây định đã đóng trên hàng 
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2 


ròo”. 


Nhiều ngày trôi quo, tất cả số định đóng 
trên hàng rào được nhổ sạch. Cậu thông báo 
cho cha biết. Người cha dẫn cậu đến hàng 
rào uò nói: “Con đã làm tốt rất đáng bhen, 
nhưng con hãy nhìn uào những cái lỗ định 
trên hòng ròo sẽ bhông còn nguyên uen như 
xưu nữa. Những điều con thốt ra trong lúc 
con giận dữ để lại trong lòng người bhúc 
những uết thương giống như những uết định 
này. Cho dù con có nói lời xin lỗi bao nhiêu 
lần thì uết thương uẫn còn đó. Vết thương 
tâm hồn rất bhó hàn gắn, uà chỉ có thể lành 
được bhi có tình thương yêu chân thành uà 
thực sự trong lòng của mọt người”. 


Câu chuyện khuyên răn trong sách này chỉ 
là một lời nói suông, chứ không có pháp 
hành để xả bỏ tâm sân, nhưng làm cho chúng 
ta càng hiểu sâu về lợi ích của đức hiếu sinh 
mà đức Phật đã dạy: “KHÔNG NÊN GIẾT HẠI 
CHÚNG SINH”. 


Trong kinh Phật dạy lấy lòng yêu thương 
đối trị tâm giận dữ, tuy lời dạy này cũng là 
một lý thuyết suông. Làm sao bằng cách nào 
để triển khai lòng yêu thương? Khi lòng yêu 
thương ngự trị trong lòng người thì tâm giận 
dữ không bao giờ có mặt. Vậy chúng ta hãy 
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theo dấu vết lộ trình nào của Phật giáo thì 
mới thấy sự tu tập rèn luyện nhân cách; thì 
mới thực hiện lòng yêu thương bằng thân 
hành, khẩu hành, ý hành. 


Muốn ởi vào con đường thực hành thì 
chúng ta hãy nghe những lời khuyên này: 
“KHÔNG NÊN GIẾT HẠI CHÚNG SINH”, hoặc: 
“TỪ BỎ GIẾT HẠI CHÚNG SINH”, va: 
“KHÔNG NÊN ĂN THỊT CHÚNG SINH”. Đó là 
sự thực hành, quý phật tử hãy cố gắng làm 
cho bằng được thì lòng yêu thương sẽ đến với 
quý vị. Vậy ngay từ bây giờ, hằng ngày phải 
tránh xa hoặc từ bỏ giết hại và không ăn thịt 
chúng sinh nữa; từ bó những hành động làm 
đau khổ chúng sinh. Tu như vậy chưa đủ, còn 
phải tu tập thêm sức tỉnh giác để tâm luôn 
luôn sáng suốt bình tĩnh. Vậy tu tập tỉnh giác 
như thế nào? 

Tu tập tỉnh giác là triển khai tri kiến hiểu 
biết của mình: 

1- Những gì cần thông suốt phải thông 
suốt. 


2- Những gì cần tu tập phải tu tập. 


3- Những gì cần nhẫn nhục phải nhẫn 
nhục. 


4- Những gì cần tùy thuận phải tùy thuận. 
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B- Những gì cần bằng lòng phải bằng lòng. 

6- Những gì cần tác ý phải tác ý. 

Về phần triển khai tri kiến giải thoát có 
vô lượng cách: Thư giãn quan sát từng tâm 
niệm của mình, khi tâm có niệm phải biết 
tâm có niệm, nhưng phải sáng suốt phân loại 
tâm niệm ác hay tâm niệm thiện, tâm niệm 
ác thì quyết tâm tác ý diệt bỏ, còn tâm niệm 
thiện thì tăng trưởng nuôi dưỡng cho lòng 
thương yêu rộng lớn và nhiều hơn. 


Bài học hôm nay là bài học rèn nhân cách 
lòng yêu thương bằng ý hành, thân hành và 
khẩu hành, nhưng ý hành là bài học chính 
của đức hiếu sinh, đó là sự tư duy suy nghĩ để 
nuôi lớn lòng thương yêu của mình đối với 
mọi nhân quả ác, khi mắt thấy tai nghe. 


Khi lòng yêu thương đã lớn dần trong tâm 
quý học viên, thì tâm giận dữ sẽ tan biến dần 
và sẽ không còn nữa. 

Chúng ta biết rằng, trong cuộc sống này 
chỉ có lòng yêu thương là pháp môn đệ nhất 
đem lại sự bình an cho mọi loài sống trong 
hành tinh này. Lòng yêu thương đến đâu, dù 
bất cứ người thiện hay người ác, quý học viên 
đều thương như nhau. Lòng yêu thương ấy rất 
bình đẳng, nhưng người đời làm sao hiểu 
được lòng thương yêu ấy cao thượng như trời 
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như biển. 


Muốn được lòng yêu thương rộng lớn như 
vậy thì chỉ có theo các trường lớp đào tạo rèn 
luyện nhân cách của Phật giáo, mà Tu Viện 
Chơn Như sắp mở cửa. Được theo học như vậy 
thì lòng yêu thương của quý học viên mới 
mong thực hiện được. 


NHỮNG CÂU HÔI 


táu hỏi 1: “Tính hay nóng nảy, hỗ di 
dụng đến mình là phót cáu lên, biết đó một 
tính làm mình đau bhổ, dễ mất thiện cảm 
Uới mọi người, nhưng bhông biết làm sao từ 
bỏ cho được”. Người biết suy nghĩ được câu 
này là đạo đúc gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi thứ 1, để 
góp phân làm sáng tỏ lòng thương yêu của 
chúng ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
câu hỏi, làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu 
sinh rất hay, và ... (giảng viên xưng pháp 
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danh) cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau 
tu học. 

Trả lời câu I1: 

“Tính hay nóng nảy, hễ ai đụng đến mình 
là phát cáu lên, biết đó là một tính làm khổ 
mình, khổ người, dễ mất thiện cảm với mọi 
người nhưng không biết làm sao từ bỏ cho 
được”. 


Người biết suy nghĩ được câu này là người 
có đạo đức hiếu sinh ý hành. Đạo đức hiếu 
sinh ý hành là lòng biết thương mình, thương 
người bằng ý thức tư duy suy nghĩ. 


Khi chúng ta tư duy suy nghĩ một việc 
thiện đem lại sự an vui cho mình, cho người, 
đó là lòng yêu thương thuộc về ý hành. Một 
người có ý thức tư duy các điều thiện là người 
có đạo đức hiếu sinh. 

Quý học viên muốn tu tập lòng thương yêu 
rộng lớn thì nên tư duy suy nghĩ những điều 
lành, tránh xa và từ bỏ tư duy suy nghĩ 
những điều ác. Càng tư duy suy nghĩ những 
điều lành là càng làm cho lòng yêu thương 
rộng lớn bao la như trời, như biển, như không 
gian vũ trụ. Người có lòng thương yêu rộng 
lớn như vậy là người đã làm chủ sinh, già, 
bệnh, chết và chấm dứt luân hồi sinh tử; 
người ấy đã thoát ra khỏi vòng quy luật nhân 
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quả của vũ trụ. 


Luận đến đây, quý học viên đã thấy rõ 
Phật giáo chứng đạo đâu phải khó khăn, nên 
thảo nào ngày xưa khi mọi người nghe Phật 
thuyết giảng xong là chứng quả A La Hán vô 
lậu ngay liền. 

Từ chỗ thấy hiểu biết từ bi tâm của Phật 
phủ trùm vạn hữu, nên khi nghe Phật thuyết 
pháp liền chứng đạo là phải. Do hiểu Phật và 
pháp như vậy, nên các vị phát khởi lòng yêu 
thương rộng lớn sống với mọi loài, nên các 
Ngài buông xuống tất cả các pháp thế gian, 
xin Phật xuất gia, trở thành những bậc A La 
Hán. 

Câu hỏi 3: 

Người cha biết ý con như Uuậy, nên mới 
đưa cho cậu một túi định uà dặn rằng: “Mỗi 
bhi con nổi nóng hay nặng lời uới di, hãy 
đóng một cây định uào hàng rào gỗ phía sơu 
Uườn 0uà suy nghĩ uiệc con nổi nóng là làm 
bhổ con, bhổ người bhác có đúng bhông?” Lời 
bhuyên dạy này là đạo đúc gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 2, để góp 
phần làm sóng tỏ lòng thương yêu của chúng 
ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
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lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ ý nghĩa lời khuyên đạo đức hiếu 
sinh ý hành rất hay, và ... (giảng viên xưng 
pháp danh) cũng xin góp ý để chúng ta cùng 
nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 2: 

Người cha rất tuyệt vời, muốn con mình 
thực hiện lòng thương yêu đến mọi người, 
nên tạo điều kiện giúp con bằng một túi định: 
“Người chu biết ý con như uậy nền mới đưa 
cho cậu một túi định uà dặn rằng...” Hành 
động đưa một túi đinh là đạo đức hiếu sinh 
thân hành của người cha thương con. 


Thật tuyệt vời, thương con bằng hành 
động giáo dục đức hiếu sinh thân hành đưa 
cho con túi định để nhiếp phục tâm sân là 
một hành động ít ai nghĩ đến: “Mỗi bhi con 
nổi nóng hay nặng lời uới di, hãy đóng một 
cây đính uào hàng ròo gỗ phía sơu 0uườn uàò 
suy nghĩ uiệc con nổi nóng lò làm bhổ con, 
làn bhổ người bhúác có đúng bhông?” Lời 
khuyên dạy này của người cha là đạo đức 
hiếu sinh khẩu hành. 

Chúng ta hằng ngày thường trau đồi rèn 
luyện nhân cách đức hiếu sinh thì nên lưu ý 
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ba nơi: thân, miệng, ý, khi chúng làm hay nói 
một điều lành nào thì đều phải qua ý thức 
Chánh Tư Duy suy nghĩ rồi mới đến thân 
hành, khẩu hành. Được ý gạn lọc thì lời nói 
hay việc làm đều đem lại sự an vui, yên lành 
cho mình, cho người thì đó là đức hiếu sinh, 
còn ngược lại làm theo tâm tham, sân, si, 
mạn, nghi thì mang đến sự khổ đau cho 
mình, cho người, đó là thiếu đức hiếu sinh, 
tức là thiếu lòng thương yêu. Người thiếu 
lòng yêu thương là người sống hoàn toàn 
những sự khổ đau. Vì thế, thế gian này thiếu 
lòng yêu thương thì thế gian này là đen tối, 
là địa ngục, là khổ đau. 


Vậy quý học viên hãy cố gắng rèn nhân 
cách hiếu sinh sống không làm khổ mình, 
khổ người, thì đó là mục đích giải khổ của 
Phật giáo đối với quý vị. Xin quý học viên 
đừng nghĩ những điều cao siêu như Thiền 
Định, Tam Minh, khi đạo đức hiếu sinh chưa 
có. Đạo đức hiếu sinh chưa có thì đừng nên 
nghĩ đến Tam Minh, Lục Thông. Vì có nghĩ 
đến nó cũng vô ích mà thôi. Tam Minh, Lục 
Thông không thể dành cho những người thiếu 
lòng từ bi hay lòng từ bi chưa có. Cho nên 
đức hiếu sinh rất quan trọng, trên đường tìm 
chân lí. 
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Câu hỏi 3: 

“Những ngòy đầu tiên, cậu bé đã đóng 19 
chiếc định uào hàng rào. Kế những ngày sqdu, 
cậu cố gắng bềm chế cơn giận của mình thì 
số đính đóng lên hòng rào mỗi ngày một 
giảm lần. Cho đến một ngày nòo đó, cậu 
bhông đóng định lên tường rào nữa”. Hành 
động đóng định 0à sự cố gống của cậu bé để 
bêm chế cơn sân uà bhông còn đóng cây đính 
nòo nữa hết là hành động gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 3, để góp 
phần làm sáng tỏ lòng thương yêu của chúng 
ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh bằng 
những hành động cố gắng khắc phục những 
cơn sân của cậu bé rất hay, và ... (giảng viên 
xưng pháp danh) cũng xin góp ý để chúng ta 
cùng nhau tu học. 


Trả lời câu hỏi 8: 
Những ngày đầu tiên cậu bé đã đóng 12 


chiếc đinh vào hàng rào. Kế những ngày sau 
cậu cố gắng kểm chế nhiếp phục cơn giận của 
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mình thì số đinh đóng lên hàng rào mỗi ngày 
một giảm lân, và giảm lần thấy rất rõ ràng. 
Cậu bé rất tin tưởng phương pháp mà người 
cha đã dạy sẽ mang lại kết quả tốt đẹp như ý 
nguyện. 


Cho đến một ngày nào đó, cậu không đóng 
định lên tường rào nữa. Hành động đóng 
đinh và sự cố gắng của cậu bé để kềm chế 
cơn sân và không còn đóng cây định nào nữa 
là hành động đạo đức hiếu sinh ý hành để thị 
hiện qua đức hiếu sinh thân hành, chứng 
minh sự cố gắng giữ gìn đức hiếu sinh không 
làm khổ mình, khổ người rất tuyệt vời. 


Nếu mỗi người ai cũng cố gắng như cậu bé 
này thể hiện đúng đức hạnh hiếu sinh thì thế 
gian này không còn đau khổ nữa. Chính cậu 
bé này đã thể hiện cố gắng kêm chế lòng 
giận dữ, tức là thực hiện lòng thương mình, 
thương người. Đây là tình thương bằng hành 
động ý chí cương quyết ngăn chặn lòng sân, 
chứ không phải chỉ nói thương bằng lời nói 
suông. Thường ở đời người ta nói thương bằng 
lời nói suông như: tôi thương cha, thương mẹ, 
thương anh, thương chị, thương em, v.v... 


Còn ở đây, cậu bé thực hiện lòng thương 
yêu bằng ý chí, ý hành, thân hành và khẩu 
hành kiên cường, bển chí, gan dạ thật đáng 
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khen. ... (giảng viên xưng pháp danh) ước 
mong sao quý học viên đều thực hiện tu tập 
rèn luyện được như vậy, thì không gì hạnh 
phúc bằng cho tất cả tu sinh trong Tu Viện 
của mình. Phải không quý tu sinh? 


Người cha dạy con: “Mỗi khi con nổi nóng 
hay nặng lời uới di, hãy đóng một cây định 
Uuòo hàng rào gỗ phía sơu Uuườn uờò suy nghĩ 
Uiệc con nổi nóng lò làm bhổ con, làm bhổ 
người bhác có đúng hông?” Đây là đạo đức 
hiếu sinh bằng lời nói, chứ không phải là lời 
nói thương suông không. Cho nên các học 
viên hãy phân biệt cho rõ ràng để quý học 
viên thực lòng thương yêu ngày càng rộng lớn 
hơn, và sẽ đem lại sự an vui cho mình, cho 
người và cho tất cả chúng sinh. 

Câu hỏi 4: 

“Nếu mỗi ngày gặp chướng ngại mà tâm 
con bhông sân giận thì con lại nhổ bớt một 
cây định đã đóng trên hòng rào”. Nhiều ngày 
trôi qua, tất cả số định đóng trên hòng rào 
được nhổ sạch”. Đoạn uăn này dạy ý nghĩa 
đạo đức gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 4, để góp 
phần làm sáng tỏ lòng thương yêu của chúng 
ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này mà mọi 
người di di cũng mong muốn. 
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Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh của 
câu này rất hay, và ... (giảng viên xưng pháp 
danh) cũng xin góp ý để chúng ta cùng nhau 
tu học. 

Trả lời câu hỏi 4: 

Người cha khuyên dạy con bằng đức hiếu 
sinh khẩu hành rất tuyệt vời: “Nếu mỗi ngày 
đốp chướng ngạt mù tâm con bhông sân giộn, 
thì con lại nhổ bớt một cây định đã đóng 
trên hùng rào”. 

Đến đây, quý học viên đã hiểu lời nói nào 
là lời nói đạo đức hiếu sinh và lời nói nào 
không phải là đạo đức hiếu sinh. Như đức 
Phật dạy: “KHÔNG NÊN GIẾT HẠI CHÚNG 
SINH”, đó là đạo đức hiếu sinh bằng lời nói, 
hay bằng lời khuyên: “TỪ BỎ LẤY CỦA 
KHÔNG CHƠ”, đó cũng là đạo đức hiếu sinh 
bằng lời nói, bằng lời khuyên. 

Nhờ những lời dạy đạo đức hiếu sinh này 
mà cậu bé đã diệt trừ tâm sân của mình bằng 
hành động thương mình, thương người NHỔ 
ĐINH: “Nhiều ngày trôi quo, tất cá số đỉnh 
đóng trên hàng rào được nhổ sạch”. 
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Câu này chứng tỏ cậu bé đã diệt sạch tâm 
sân, chỉ còn trong lòng mình một tình yêu 
thương đang ngự trị nếu không có lòng 
thương yêu thì làm sao cậu bé nhổ sạch 
những cây định, tức là không bao giờ cậu nhổ 
sạch những tâm sân của mình. 


Đạo đức hiếu sinh đối trị tâm sân rất 
tuyệt vời, chỉ những người có quyết chí xa lìa 
các pháp ác làm khổ mình, khổ người thì nỗ 
lực, kiên cường khắc phục, nhẫn nhịn, im 
lặng như Thánh, không để lẫy lừng thì diệt 
tâm sân không phải khó khăn. 


Diệt trừ tâm sân thì ngay trên tâm sân 
khởi lòng thương yêu ý hành, như vậy thì 
tâm sân sẽ bị diệt ngay liền tức khắc. 

Câu hỏi ð: 

“Con đã làm tốt rất đáng bhen, nhưng con 
hãy nhìn uào những cái lỗ định trên hàng 
ròo sẽ hông còn nguyên uen như xưa nữa, 
những điều con thốt ra trong lúc con giận dữ 
để lại trong lòng người bhác những uết 
thương giống như những uết định này. Cho 
dù con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần thì uết 
thương uẫn còn đó. Vết thương tâm hôn rất 
bhó hòn gốn, uò chỉ có thể lành được bhi có 
tình thương yêu chân thành uà thực sự”. 
Đoạn uăn này dạy ý nghĩa đạo đức gì? 
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Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi ð, để góp 
phần làm sóng tỏ lòng thương yêu của chúng 
ta đối uới sự sống trên hành tỉnh này. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh bằng ý 
nghĩ, lời nói và hành động rất hay, và. ... 
(giảng viên xưng pháp danh) cũng xin góp ý 
để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi ð: 

Người cha chỉ vạch ra những điều tai hại 
của cơn sân, cho người con thấy cơn sân là 
một tai hại rất lớn và lưu lại mãi mãi trong 
lòng của mọi người, làm sao người ta quên 
được khi lời nói và hành động thiếu lịch sự, 
kém văn hóa, thô lỗ: đánh đập, chửi mắng, la 
hét, mạt sát, nói xấu, vu khống, nói lời thêm 
bớt không đúng sự thật, thì những vết thương 
này làm sao người ta quên được, như trường 
hợp sân giận của người phụ nữ chửi mắng 
chồng, đốt nhà, giết con và thân vào tù tội. 


Những dấu ấn lòng sân hận này cho đến 
khi chết xuống lòng đất chưa hẳn đã tan. Cho 
nên lời khuyên của người cha rất thấm thía 
vô cùng: “Con đã làm tốt rất đáng bhen, 
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nhưng con hãy nhìn uào những cái lỗ định 
trên hàng ròo sẽ bhông còn nguyên uen như 
xuưu nữa, những điều con thốt ra trong lúc 
con giận dữ để lại trong lòng người bhúc 
những uết thương giống như những uết định 
này. Cho dù con có hối hận uà nói lời xin lỗi 
bao nhiêu lần thì uết thương uẫn còn đó. Vết 
thương tâm hôn rất bhó hàn gắn, uà chỉ có 
thể lành được bhi có tình thương yêu chân 
thành uò thực sự”. 


Tóm lại, trên đời này chỉ có tình thương 
yêu mới mang lại cho mình, cho mọi người và 
muôn vật đang sống trên hành tỉnh này một 
sự bình an trọn vẹn. 


HỡiI quý học viên! Chúng ta là những 
người con Phật, chúng ta rất hãnh diện với 
lòng từ bi mà đức Phật đã ban cho chúng 
ta.... (giảng viên xưng pháp danh) ước mong 
sao quý học viên học lớp NGŨ GIỚI sống 
đúng năm đức hạnh mà đức Phật đã dạy cho 
người cư sĩ. Hoàn thành năm đức hạnh này 
thì thế gian là Thiên Đàng, Cực Lạc, con 
người và muôn vật là anh em chung một nhà. 


`“, a® 2® 
“9 S9 %ạ® 
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TT đường vắng, thỉnh thoảng mới có 
chiếc xe chạy qua. Bỗng một chiếc xe hơi 
đang phóng nhanh, đột ngột thắng gấp và 
tấp vào lễ đường. Không biết ai đã ném đá 
vào cửa xe anh. Bác tài xế bước xuống xe 
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nhìn về phía chỗ xe bị ném thấy một đứa bé 
đang đứng tại đó. Chắc chắn nó chớ không 
còn ai. Trước đó thấy nó vẫy tay để đón xe đi 
nhờ, nhưng bác tài xế không dừng xe, vọt 
chạy luôn nên nó mới ném đá. 

Bác tài xế hét lên: 

- Không cho đi nhờ mày ném đá xe tao 
hả? 

Đồ nhóc con! Tao sẽ cho mày một bài học 
biết tay. 

Vừa nói, bác tài xế tóm cổ áo thằng bé lôi 
đi đến bên chiếc xe chỉ cho nó thấy vết trầy. 

Cậu bé sợ hãi lắp bắp, giọng nói run run: 

- Em...! Em...! xin lỗi anh! Nhưng em 
không biết làm sao cho xe ngừng? Nếu em 
không ném vào xe anh thì anh cũng không 
bao giờ ngừng xe... 

Bác tài ngắt lời: 

- Mây thấy xe tao trầy không? 

Cậu bé tiếp: 

- Nãy giờ em đã vẫy biết bao nhiêu xe mà 
không có xe nào chịu dừng. 

Nói đến đó, nước mắt nó giàn giụa lăn dài 
trên má. Cậu bé nghẹn ngào chỉ tay về phía 
bên kia vệ đường, có một bà cụ già tật 
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nguyễn nằm bên chiếc xe lăn. Cậu bé lại tiếp 
nói qua hai hàng nước mắt, giọng ngắt quãng, 
vì em vừa sợ vừa khóc nên tiếng nấc liên tục: 


- Em tình cờ đi ngang qua thấy vậy, nhưng 
em không đủ sức đỡ nổi bà cụ dậy, vì bà ấy 
nặng quá. 


Cậu bé nài nỉ nói tiếp: 
- Anh có thể giúp em đỡ bà cụ lên chiếc xe 
lăn được không? Tội nghiệp bà ấy lắm anh ạ! 


Dường như bà ấy bị rỉ máu ở mặt và nằm 
bất động, em gọi mãi bà mới tỉnh dậy, xin 
anh giúp em, nhé anhl 

Lời nói của cậu bé khiến bác tài xế không 
thể thốt lên được lời nào, thấy cổ mình như 
nghẹn lại vì bất ngờ và xúc động. 

Bác tài xế đến đỡ bà cụ bị ngã trở lại ngồi 
ngay ngắn trên chiếc xe lăn, và cùng cậu bé 
kéo chiếc xe lăn cho bà cụ lên đường. Bà cụ 
cảm ơn anh rồi chiếc xe lăn bắt đầu lăn đi về 
phía ngược chiều với xe anh, cậu bé phụ đẩy 
phía sau. Bác tài dõi mắt nhìn theo cho đến 
khi hình ảnh cậu bé và chiếc xe lăn khuất 
hẳn. 


Bác tài xế bước thật chậm về chiếc xe của 
mình, cảm giác giận dữ trong anh không còn 
nữa, và những bước chân ngập ngừng cũng 
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không thể diễn tả hết tâm trạng của anh lúc 
này. Anh quyết định không sửa lại vết trầy 
trên xe. Anh muốn vết trầy trên xe sẽ nhắc 
nhở anh về câu chuyện xúc động hôm nay; về 
một điều mà từ trước đến nay anh không để 
ý và cũng không có thời gian để nghĩ đến. 
Anh đã không nhận ra, không có được lòng 
trắc ẩn như cậu bé kia, anh đã tiếc thời gian 
và đi qua nhanh đến nỗi phải có ai đó ném 
một viên đá mới làm anh dừng lại và thức 
tỉnh lòng trắc ẩn yêu thương đối với mọi 
người, mọi vật chung quanh mình. 

Lòng trắc ẩn của cậu bé kia đã cho anh 
bài học đạo đức hiếu sinh rất xúc động, mà 
suốt cuộc đời không bao giờ quên. 


NHỮNG CÂU HỎI 


áu hỏi 1: Đại ý bài này nói uề đạo đức 
Øøì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi thứ 1, để 
góp phần làm sáng tỏ đúc hiếu sinh, tức là 
lòng thương yêu đối uới tất cả sự sống trên 
hành tinh này. 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
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luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất 
hay, và ... (giảng viên xưng pháp danh) cũng 
xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 1: 

Bài học này chỉ rõ đức hiếu sinh thân 
hành, khẩu hành và ý hành rất rõ ràng của 
cậu bé, nhờ đức hiếu sinh này đánh thức đức 
hiếu sinh của người tài xế thật là tuyệt vời. 
Bài này đã gây cho chúng ta ấn tượng đức 
hiếu sinh khó quên. 

Bài này nói về đạo đức hiếu sinh, tức là 
lòng yêu thương của một cậu bé thực hiện 
lòng yêu thương của mình bằng ý hành, thân 
hành, khẩu hành. 


Một câu chuyện làm mọi người rất xúc 
động, khiến chúng ta luôn luôn nhớ mãi 
không quên một cậu bé có tâm hồn cao 
thượng sống vì mọi người, vì tình người, vì 
nền đạo đức nhân bản - nhân quả. Ước mong 
quý học viên là những đệ tử của Phật, mãi 
mãi sống trong lòng yêu thương không làm 
khổ mình, khổ người, lúc nào cũng quyết tâm 
tha thứ những lỗi lầm và luôn luôn thương 
yêu tất cả mọi người và mọi sự sống trên 
hành tỉnh này. 
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Câu hỏi 3: 

Hành động ném đó uào xe đúng trách hưy 
là đáng thương? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 2, để góp 
phần làm sáng tỏ đúc hiếu sinh lòng thương 
yêu đối uới tất cả sự sống trên hành tính 
này. Có đóng góp nhiều ý biến thì lớp học 
mới sống động, đạo đức hiếu sinh được mổ 
xẻ tận gốc thì sự hiểu của tu sinh mới thấu 
triệt, mới thấm nhuần. Còn lớp học bhông có 
ý biến đóng góp thì lớp học chỉ là học từ 
chương, bhông sâu sắc uề đạo đức, cứ dạy 
đâu học đó thì sự thực hành bết quả bhông 
bao nhiêu. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ ý nghĩa hành động ném đá vào 
xe là đạo đức hiếu sinh rất hay, và ... (giảng 
viên xưng pháp danh) cũng xin góp ý để 
chúng ta cùng nhau tu học. 


Trả lời câu hỏi 2: 
Hành động ném đá vào xe là một hành 


động thông minh của một cậu bé, tìm cách 
dừng xe để có người giúp mình đưa bà cụ lên 
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xe lăn, một hành động đáng khâm phục, nếu 
không có trí thông minh thì không thể làm 
việc này được; một hành động đáng ca ngợi, 
lòng thương người biến ra hành động thật 
tuyệt vời! Kể ra cậu bé này cũng gan thật, 
nếu nhát gan không dám làm điều này. 

Câu hỏi 3: 

Hành động ném đá uào xe là đạo đức gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 3, để góp 
phần làm sáng tỏ đúc hiếu sinh lòng thương 
yêu đối uới tất cả sự sống trên hành tính 
này. Vậy hành động ném đó uòo xe là đạo 
đức gì? 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất 
hay, và ... (giảng viên xưng pháp danh) cũng 
xin góp ý với quý học viên để chúng ta cùng 
nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 3: 

Hành động ném đá vào xe là hành động 


đạo đức hiếu sinh vì lòng thương yêu người, 
thương bà cụ tàn tật bị lật xe. 


Biết hành động ném đá vào xe là hành 
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động sai, nhưng không còn có cách thức nào 
khác hơn để có người giúp cậu đưa bà cụ tàn 
tật lên xe lăn. Đúng là một hành động thông 
minh, đạo đức thương người. 

Câu hỏi 4: 

“Nước mắt cậu bé giàn giụa lăn dài trên 
má, cậu nghẹn ngào chỉ tay uê phía bên bia 
uệ đường có một bà cụ già tật nguyền nằm 
bên chiếc xe lăn”, đó là hành động đạo đức 
øì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 4, để góp 
phần làm sáng tỏ đúc hiếu sinh lòng thương 
yêu đối uới tất cả sự sống trên hành tính 
này. 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tổ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất 
hay, và ... (giảng viên xưng pháp danh) cũng 
xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 4: 

“Nước mắt cậu bé giàn giụa lăn dài trên 
má, cậu nghẹn ngào chỉ tay uê phía bên bia 
uệ đường có một bà cụ già tật nguyền nằm 
bên chiếc xe lăn”, đó là hành động đạo đức 
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thương người của cậu bé. 

Nước mắt của cậu bé vì sợ bác tài xế đánh, 
nhưng nó nói lên được đức hiếu sinh của cậu 
thật sự thương người. Lòng thương người như 
cậu bé này khó có ai làm được, dám làm một 
điều mà ít có người nghĩ đến. 

Câu hỏi ð: 

“Anh có thể giúp em đỡ bà cụ lên chiếc xe 
lăn được hông?” Lời nói của cậu bé nhờ phụ 
guúp đỡ bà cụ là đạo đức gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi ð, để góp 
phần làm sáng tỏ đúc hiếu sinh lòng thương 
yêu đối uới tất cả sự sống trên hành tính 
này, đốt uới đề tài đạo đức này, làm cho nó 
rõ nghĩa hơn. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất 
hay, và ... (giảng viên xưng pháp danh) cũng 
xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi ð: 

“Anh có thể giúp em đỡ bà cụ lên chiếc xe 
lăn được hhông? ” Lời nói này là một đạo đức 
hiếu sinh khẩu hành. Lời nói của một cậu bé 
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đầy lòng yêu thương, nghe xúc động lòng 
người. Trước tấm lòng hiếu sinh của một cậu 
bé biết thương người, ai mà không ngẹn ngào 
thương cảm. 

Câu hỏi 6: 

“Bác tài xế thấy cổ mình như nghẹn lại uì 
bất ngờ uò xúc động”, đó là những hành 
động đạo đức gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 6, để góp 
phần làm sáng tỏ đúc hiếu sinh lòng thương 
yêu đối uới tất cả sự sống trên hành tính 
này. Lớp học chúng ta cần phải có nhiều ý 
biến sống động, mổ xẻ bài học để giúp chúng 
ta thấu triệt đúc hiếu sinh thân hành, bhẩu 
hành uò ý hành. 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tổ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất 
hay, và ... (giảng viên xưng pháp danh) cũng 
xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. 


Trả lời câu hỏi G: 
“Bác tài xế thấy cổ mình như nghẹn lại uì 


bất ngờ uò xúc động” trước hành động thương 
người của cậu bé. Đó là một hành động đạo 
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đức hiếu sinh ý hành đang trỗi dậy trong 
lòng bác tài một cách đột ngột, xảy đến 
không ngờ trước được. 

Nghe lời nói của cậu bé, ai mà không xúc 
động trước lòng trắc ẩn thương người của cậu. 
Nó khiến chúng ta nhớ mãi không quên. 

Câu hỏi 7: 

“Bác tài xế đỡ bà cụ bị ngã trở lạt ngôi 
ngay ngắn trên chiếc xe lăn”, đó là hành 
động đạo đức gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 7, để góp 
phần làm sáng tỏ đúc hiếu sinh thân hành 
của bác tài xế. Bài học này giúp chúng ta 
thực hiện lòng thương yêu đối uới tất cả sự 
sống trên hành tỉnh này. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất 
hay, và ... (giảng viên xưng pháp danh) cũng 
xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 7: 

“Bác tài xế đỡ bà cụ bị ngã trở lạt ngôi 
ngay ngắn trên chiếc xe lăn”. Đó là hành 
động đạo đức hiếu sinh thân hành. 
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Đọc qua bài này, quý học viên nhận ra 
từng hành động đạo đức rõ ràng, cụ thể nơi 
miệng là lời nói; nơi ý thức là suy nghĩ, tư 
duy; nơi thân là hành động nâng đỡ, dìu dắt, 
V.V... 

Câu hỏi 8: 

“Bác tài xế dõi mắt nhìn theo cho đến bhi 
hình ánh cậu bé uà chiếc xe lăn bhuốt hẳn”. 
Đoạn này nói hình ảnh bác tài xế trông theo 
chiếc xe uà cậu bé là đạo đức gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 8, để góp 
phần làm sáng tỏ hình ánh đạo đúc hiếu 
sinh đây lòng thương yêu của bác tài xế. Nếu 
lòng yêu thương ấy luôn luôn đối uới tất cả 
sự sống trên hành tỉnh này thì thế gian này 
đẹp biết mấy. 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tổ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất 
hay, và ... (giảng viên xưng pháp danh) cũng 
xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học. 

Trả lời câu hỏi 8: 

“Bác tài xế dõi mắt nhìn theo cho đến bhi 


hình ảnh cậu bé uàò chiếc xe lăn bhuất hẳn”. 
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Hình ảnh cậu bé và chiếc xe lăn là một bài 
học đạo đức thương người cao đẹp nhất, và 
cũng là một bài học đạo đức khéo nhắc nhở 
cho những ai thờ ơ với với nền đạo đức nhân 
bản - nhân quả, mà luôn luôn lúc nào nó cũng 
hiện hữu, sống trong lòng của mọi người. 

Hình ảnh cậu bé là một hình ảnh đạo đức 
thương yêu mà suốt đời bác tài xế không thể 
nào quên được. 


Một hình ảnh cậu bé đạo đức hiếu sinh 
cao vòi vọi phủ trùm vạn vật, còn bé nhỏ đã 
sống đạo đức như vậy thì người lớn chúng ta 
so sánh có sống đạo đức hiếu sinh bằng cậu 
bé này không? 

Trong cuộc sống trên hành tinh này, nếu 
mọi người ai cũng sống với lòng yêu thương 
thì hạnh phúc biết bao. Làm sao còn có sự 
khổ đau nữa. Phải không quý học viên? Chỉ 
có đức hiếu sinh tuyệt vời. 
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ĐỨC I HIẾU SINH \ Ý HÀNH. 
KHẨU HÀNH. THÂN HÀNH: 
CẬU BÉ NÉM SAO BIẾN 


Ớ. : 

c2%5¡ đang dạo bộ trên bãi biển khi hoàng 
hôn buông xuống, biển đông người, nhưng tôi 
lại chú ý đến môt cậu bé cứ liên tục cúi xuống 
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nhặt thứ gì lên rồi ném xuống. Tiến lại gần 
hơn, tôi chú ý thấy cậu bé đang nhặt những 
con sao biển bị thủy triều đánh giạt lên bờ và 
ném xuống trở lại với đại dương. 

Tôi làm quen hỏi: 

- Cháu đang làm gì vậy ? 

Cậu bé trả lời: 

- Những con sao biển này sắp chết vì thiếu 
nước, cháu giúp chúng. 


- Cháu có thấy mình đang mất thì giờ 
không. Có hàng ngàn con sao biển như vậy. 
Cháu không thể nào giúp được tất cả chúng, 
rồi chúng cũng sẽ phải chết thôi. 

Cậu bé vẫn tiếp tục nhặt những con sao 
biển khác ném xuống biển, và nhìn tôi vui vẻ 
trả lời: 

- Cháu cũng biết như vậy, nhưng chú nghĩ 
xem, cháu có thể làm được điều gì đó, ít nhất 
cháu cũng cứu được những con sao biển này!? 


First News 


NHỮNG CÂU HÔI 


au hỏi 1: Hành động ném những con 
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sao biển xuống biển của cậu bé là hành động 
đạo đức gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi thứ 1, để 
góp phân làm sáng tỏ đúc hiếu sinh lòng 
thương yêu đối uới tất cả sự sống trên hành 
trinh này. 


Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tổ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất 
hay, và ... (giảng viên xưng pháp danh) cũng 
xin góp ý để chúng ta cùng nhau rèn luyện và 
tu học. Bởi đạo đức hiếu sinh rất tuyệt vời, 
nó luôn mang lại sự bình an cho mình và mọi 
người. 

Trả lời câu hỏi 1: 

Hành động ném những con sao biển xuống 
biển của cậu bé là ĐỨC HIẾU SINH THÂN 
HÀNH, tức là lòng thương yêu sự sống của 
loài sao biển. Còn nhỏ tuổi mà đã có lòng 
thương yêu như vậy thật là tuyệt vời, cậu bé 
này cũng đã từng tu tập hạnh từ bị trong 
Phật giáo nhiều đời nên đời này đã có những 
hành động đạo đức hiếu sinh không ai ngờ. 

Chủ đề của bài này là nói về nhân quả đức 
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hiếu sinh, chứ không nói nhân quả ba đời, 
xin các tu sinh lưu ý không khéo góp ý lạc để 
bài. 

Câu hỏi 3: 

Ý nghĩa bời này nói uề đạo đúc gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 9, để góp 
phần làm sáng tỏ đúc hiếu sinh lòng thương 
yêu đối uới tất cả sự sống trên hành tính 
này. 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi để làm sáng tỏ nghĩa của bài 
học đạo đức này. 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất 
hay, và ... (giảng viên xưng pháp danh) cũng 
xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học; để 
thực hiện đức hiếu sinh sự sống cho bằng 
được. 

Trả lời câu hỏi 2: 

Ý nghĩa của bài này nói về đạo đức hiếu 
sinh rất đầy đủ thân hành, ý hành và khẩu 
hành thể hiện qua cậu bé. Ÿ hành là sự suy 
tư, khẩu hành là lời nói và thân hành là 
hành động của thân. 
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Câu hỏi 3: 

“Ít nhất cháu cũng cứu được những con 
sao biển này”. Lời nói này là đạo đúc gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 3, để góp 
phần làm sáng tỏ đúc hiếu sinh lòng thương 
yêu đối uới tất cả sự sống trên hành tính 
này. 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tổ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất 
hay, và ... (giảng viên xưng pháp danh) cũng 
xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học, cùng 
sống với đạo đức này. 

Trả lời câu hỏi 3: 

Quý học viên hãy nghe cậu bé nói lời đạo 
đức hiếu sinh rất hay: “Í nhất chúu cũng cứu 
được những con sao biển nèòy”. Lời nói này 
thể hiện lòng yêu thương sự sống của những 
loài vật bằng khẩu hành tuyệt vời, cháu 
không thể cứu hết những con sao biển được, 
nhưng cháu cũng cứu được những con sao biển 
này với sức của cháu. Đức Phật không thể 
cứu hết chúng sinh trong cõi thế gian này, 
nhưng trong cõi thế gian vẫn có người được 
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đức Phật cứu thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết 
và chấm dứt luân hồi. Cậu bé này cũng vậy: 
“Ít nhất chúu cũng cứu được những con sao 
biển này”. 

Câu hỏi 4: 

“Những con sao biển này sắp chết uì thiếu 
nước, cháu giúp chúng” Câu này dạy đẹạo 
đức gì?” 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi 4, để góp 
phần làm sáng tỏ đúc hiếu sinh lòng thương 
yêu đối uới tất cả sự sống trên hành tính 
này. 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tỏ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất 
hay, và ... (giảng viên xưng pháp danh) cũng 
xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học, cùng 
sống với đạo đức cao thượng này. 

Trả lời câu hỏi 4: 

Lời nói này qua ý suy nghĩ rất thực tế của 
cậu bé: “Những con sơo biển này sắp chết uì 
thiếu nước, chúu giúp chúng”, lời nói này là 
lời nói đầy lòng đạo đức hiếu sinh khẩu hành 
thật tuyệt vời. 
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Câu hỏi ð: 

Tác giả uiết bài này uới dụng ý gì? Dạy 
đạo đức gì? 

Quý học uiên hãy trả lời câu hỏi ð, để góp 
phần làm sáng tỏ đúc hiếu sinh, lòng thương 
yêu đối uới tất cả sự sống trên hành tính 
này. 

Khi hỏi xong, giảng viên chờ học viên trả 
lời. Học viên trả lời xong thì giảng viên kết 
luận câu hỏi: 

- Những ý nghĩa học viên đã trả lời góp ý 
làm sáng tổ ý nghĩa đạo đức hiếu sinh rất 
hay, và ... (giảng viên xưng pháp danh) cũng 
xin góp ý để chúng ta cùng nhau tu học và 
cùng rèn luyện nhân cách. 

Trả lời câu hỏi ð: 

Tác giả viết bài này gợi ý lòng yêu thương 
sự sống của chúng ta đối với tất cả chúng 
sinh, nhưng tùy khả năng của mình thể hiện 
qua ý hành, khẩu hành, thân hành. 

Nhất là lời nói của cậu bé để kết luận bài 
này thật tuyệt vời: “Chớu cũng biết như uậy, 
nhưng chú nghĩ xem, cháu có thể làm được 
điều gì đó, ít nhất cháu cũng cứu được những 
con sơo biển này!?” 


Lời nói này rất đúng, chúng ta làm sao 
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cứu hết chúng sinh được, trong khi chúng 
sinh đang sống trong ác pháp, nghiệp chồng 
chất trùng trùng điệp điệp. Chúng ta chỉ biết 
cứu những người nào hữu duyên, chứ những 
người vô duyên thì chúng ta cũng đành chịu 
thôi, biết làm sao hơn. Phải không quý học 
viên? 

“Hữu duyên thiền lý năng tao ngộ, Uô 
duyên đối diện bất tương phùng” Có duyên 
thì ở đâu cũng gặp nhau, còn vô duyên ở gần 
bên nhau cũng khó gặp nhau. Lòng yêu 
thương chúng ta vô bờ bến, không có loài nào 
chúng ta bỏ, nhưng đồng cảm với lòng yêu 
thương của chúng ta được mấy người? 


Điều quan trọng nhất là lòng yêu thương 
của chúng ta phủ trùm vạn hữu thì chúng ta 
đã ra khỏi quy luật nhân quả. Và vì vậy, 
nhân quả không còn chi phối thân tâm chúng 
ta được. 

Vì đức hiếu sinh, vì lòng thương yêu chúng 
sinh, chúng ta giúp đỡ và làm được những gì 
cho ai đều quý, chứ không phải đợi giúp cho 
hết mọi người rồi mới làm. 
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ôi Na ¡ý GA Gai 
ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH, 

KHẨU HÀNH., THÂN HÀNH: 
VỊ TỲ KHEO NHÂN TỪ 


L/ một vị tỳ kheo đến khất thực tại một 
nhà kia, được mời vào trong phòng ngồi một 
mình. 

Người chủ lên tiếp chuyện, tay có đeo 
chiếc nhẫn, nhưng vô ý đánh rơi xuống đất 
mà không biết. Lúc ấy, có một con ngỗng đi 
ngang qua nuốt vào bụng. VỊ tỳ kheo thấy, 

145 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 1 


nhưng không nói gì. Một lát sau, người chủ 
mới biết mất chiếc nhẫn, bèn lên tìm hỏi: 

- Thưa sư! Sư có thấy chiếc nhẫn con đánh 
rơi không? 

Vị tỳ kheo im lặng không đáp. Người chủ 
nhà sanh nghi hỏi dồn: 

- Con mới làm rớt đây! Tại sao lại mất? 

Vị tỳ kheo vẫn im lặng. 

Người chủ nhà không thể nén nổi lòng tức 
giận, bèn mắng chửi, đánh đập vị tỳ kheo. 
Nhưng vị tỳ kheo vẫn thản nhiên cam chịu, 
không nói một lời, không phân bua lời hơn lẽ 
thiệt nào, chỉ biết im lặng như Thánh. Lúc 
ấy, người nhà chạy lên thưa với chủ rằng: 

- Không biết vì sao mà con ngỗng của nhà 
tự nhiên ngã lăn ra chết ngoài sân kia. 

Nghe lời nói xong, vị tỳ kheo mới thong 
thả trả lời: 

- Khi nãy sư thấy con ngỗng nuốt chiếc 
nhẫn. 

Người chủ liền bảo người nhà đem mổ 
bụng con ngỗng thì tìm được chiếc nhẫn. 
Người chủ hối hận lên thưa với vị tỳ kheo: 

- Bạch sư! Sao hồi nãy sư không nói cho 
con biết, để đến nỗi con sanh nghi, xúc phạm 
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đến danh thể của sư, con rất lấy làm xấu hổ, 
mong sư cho con sám hối? 

Vị tỳ kheo trả lời: 

- Ông nghĩ cũng phải, tôi không trách gì, 
nhưng nếu tôi nói ngay thì con ngỗng sẽ bị 
ông giết vì lời nói của tôi, việc ấy tôi không 
bao giờ dám làm cả, dầu có hại đến danh dự 
hay tánh mạng tôi cũng đành lòng, kẻo con 
vật chết vì lời nói của mình. Đây cũng là 
nhân quả của sư thôi, ông đừng quá hối hận 
và buôn bã, xem như sư đã trả nợ nhân quả 
kiếp trước vậy. Sư xin thành thật cảm ơn thí 
chủ. 


Đau khi nhận bát cơm thí chủ xong, nhà tư 
cáo biệt trở về tịnh xá với vẻ ung dung thanh 
thản, an lạc như không có một việc gì xảy ra. 


NHỮNG CÂU HÔI 


tu hỏi 1: BỊ chửi móng, mạ lị, mạt sót, 
Uì nghỉ ngờ lấy chiếc nhẫn, uị tỳ bheo làm 
th,nh hhông trỏ lời là đạo đúc gì? 

Trả lời câu hỏi 1: 

Trong khi bị người chủ nhà chửi mắng, mạ 
lị, mạt sát không tiếc một lời nào, vì nghi 
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ngờ vị tỳ kheo lấy chiếc nhẫn của mình, 
nhưng vị tỳ kheo vẫn làm thinh không nói 
một lời nào cả. Đó là đức hiếu sinh nhẫn 
nhục ý hành. 

Sự nhẫn nhục của vị tỳ kheo này rất tuyệt 
vời. Tại sao vị tỳ kheo này nhẫn nhịn được 
như vậy? Nhẫn được như vậy vì Ngài có một 
lòng thương yêu chúng sinh rộng lớn như đất 
trời. Nhờ lòng yêu thương ấy nên Ngài mới 
làm thinh một cách kiên cường, anh dũng, 
trong khi bị người khác mạ lỊ, mạt sát thậm 
tệ bằng những lời lẽ thô ác, không những 
chạm đến cá nhân sư rất nặng, mà còn chạm 
đến Phật pháp rất lớn. Dũng cảm im lặng 
như Thánh, Ngài không minh oan một lời 
nào cả, rất tuyệt vời của đức hạnh hiếu sinh 
nhẫn nhục mà không thể có một đức hạnh 
nào hơn được. Tình thương yêu thật tuyệt vời 
và cao thượng không thể nghĩ lường đối với 
sự sống của con ngỗng. Danh dự có nghĩa gì 
phải không quý vị? Mạng sống của con ngỗng 
mới đáng nói lên. Ở bài này chỉ có giá trị của 
sự sống, ngoài ra không có giá trị nào hơn 
được. 


Bởi, nếu không có đạo đức hiếu sinh nhẫn 
nhục thì ngay lúc người chủ nhà hỏi: 


- Đư có thấy chiếc nhẫn của tôi ở đâu? 
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Thì nhà sư đã nói ngay liền: “Con ngỗng 
nuốt chiếc nhẫn”, thì đâu có sự gì phải nói 
nữa. Phải không quý học viên? 

Vì thương con ngỗng, nên nhà sư làm 
thinh chịu đựng, mới để người khác nghi ngờ 
và chửi mắng mình một cách tệ hại làm mất 
thể diện người tu sĩ Phật giáo. Mặc cho người 
chủ nhà chửi mắng bao nhiêu, nhưng lòng 
yêu thương chúng sinh không cho phép nhà 
sư nói ra sự thật. 


Đức hiếu sinh im lặng như Thánh thật 
tuyệt vời. Nếu không có lòng thương yêu, 
chắc không ai có thể nhẫn nhục được như 
thế. 


Bởi vậy, muốn lập đức hạnh nhẫn nhục thì 
chỉ có lòng thương yêu là pháp đệ nhất. Mong 
rằng quý học viên tu học đạo đức hiếu sinh 
thấm nhuần được đức hạnh thương sự sống 
của muôn loài thì hành tỉnh này sẽ bình an 
và hạnh phúc biết bao. 


Câu này chúng ta có thể dùng đạo đức 
hiếu sinh nhân quả chuyển hóa để trả lời 
cũng được, nhưng lại lạc đề, làm mất ý nghĩa 
bài học. 


Câu hỏi 3: 
Bài học này dạy đạo đức gì? 
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Trả lời câu 2: 
Bài học này dạy một gương hạnh ĐẠO 


ĐỨC HIẾU SINH NHẪN NHỤC của một vị tỳ 
kheo. 


Một vị tu sĩ Phật giáo mà không giữ được 
hạnh từ bi (đức hiếu sinh) thì không xứng 
đáng là tu sĩ Phật giáo. Vị tỳ kheo này rất 
xứng đáng là tu sĩ Phật giáo, là người đã 
chứng giới luật, sống với lòng từ bi. Chỉ có 
giới luật mới giúp cho người tu sĩ ly dục ly ác 
pháp, mới có tâm từ bi rộng lớn như vậy, mới 
nhẫn nhục im lặng như Thánh tuyệt vời. 
Trong khi bị người khác mạ lị mạt sát những 
lời nói thậm tệ, nhưng vẫn an nhiên tự tại 
im lặng, người tu sĩ như vậy mới xứng đáng 
là tu sĩ Phật giáo. 

Câu hỏi 3: 

Người chủ nhà mất chiếc nhẫn tức giận 
nghỉ ngờ Uị tỳ bheo lấy là người thiếu đức 
hiếu sinh có đúng bhông? Người nghỉ ngờ 
như uậy có đúng thương bhông? 

Trả lời câu 8: 

Người chủ nhà mất chiếc nhẫn nghi ngờ 
cho vị tỳ kheo lấy, nhưng không chịu suy 
nghĩ kỹ lại, bồng bột, nông nổi tức giận 
mắng chửi vị tỳ kheo thậm tệ, đó là tạo tội 
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ác rất lớn đối với người tu sĩ Phật giáo đây 
đủ giới luật như nhà sư này. 

Người có tâm nghi ngờ người này như thế 
này, người khác như thế kia là người đang ở 
trong ác pháp tự làm khổ mình, khổ người 
mà không biết. Thật đáng thương! Quý học 
viên cứ xét: người sinh tâm nghi ngờ là người 
phải chịu khổ đau trước, và người bị nghi ngờ 
thì buôn tủi đau khổ sau, có đúng như vậy 
không? 

Người còn tâm nghĩ ngờ là người không có 
đức hiếu sinh, không có lòng thương yêu 
người khác, chỉ biết có của cải, tài sản; chỉ 
biết thương của cải, tài sản của mình; chẳng 
biết thương ai cả, xem vàng bạc của cải là 
trọng hơn người. Người xưa nói: “Đồng tiền 
như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiền bim”. 
Cuộc đời này người ta xem tiền bạc rất lớn, 
còn tình thương người như đất cát. Cho nên 
đụng tới tiền bạc là người ta nghi ngờ thế 
này thế khác, thật là tâm lượng nhỏ hẹp. 

Người có tâm nghi ngờ là người thường 
đau khổ nhất thế gian, người nghi ngờ hay 
làm điều ác, tạo nhân quả không lành. Vì thế 
tâm nghi ngờ của họ đã làm cho họ khổ đau. 
Khi họ mở miệng ra nói những điều ác khẩu. 
Người nghi ngờ thường chịu nhân quả bệnh 
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tật lặt vặt nay đau bệnh này, mai đau bệnh 
khác, không lúc nào thân họ được bình an và 
vô sự. 


Người chủ nhà nghi ngờ vị tỳ kheo lấy 
chiếc nhẫn của mình là một điều nghi oan 
cho người tu hành thì tội rất nặng. Người có 
tâm nghi ngờ là người đã đánh mất đức hiếu 
sinh. Mất đức hiếu sinh thì người ấy đây dẫy 
sự khổ đau. 


Người có tâm nghi ngờ rất đáng thương, vì 
họ chưa hiểu biết ngũ triển cái; chưa biết luật 
nhân quả thiện ác; chưa thông suốt đạo đức 
hiếu sinh lòng thương yêu sự sống trên hành 
tính này; chưa hiểu trên đời này chỉ có lòng 
yêu thương mới xóa tan những phiền não khổ 
đau; mới đem lại sự bình an cho muôn loài; 
mới biến cõi thế gian thành cõi Cực Lạc, 
Thiên Đàng. 

Câu hỏi 4: 

Tâm nghỉ ngờ là một úc pháp làm bhổ 
mình, bhổ người uò làm tăng thêm tội lỗi có 
đúng bhông? Nó có phải là đạo đức hiếu sinh 
bhông? 

Trả lời câu hỏi 4: 

Đúng vậy, tâm nghi ngờ là một ác pháp 


làm khổ mình, khổ người, và làm tăng thêm 
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những tội lỗi. Chính tâm nghi ngờ đã làm 
tăng thêm cho đời sống bất an, sống luôn 
luôn lo lắng, sợ hãi người này người kia, luôn 
sợ họ hại mình, nói xấu, bịa chuyện vu oan, 
giáng họa cho mình, v.v... Tâm nghi ngờ là 
một ác pháp, nó đánh mất lòng hiếu sinh của 
con người, vì có tâm nghi ngờ là đức hiếu 
sinh không còn. 

Lòng nghi ngờ là một tính rất xấu, cực ác. 
Nó là một tính trong năm tính xấu ác của 
ngũ triền cái mà đức Phật đã dạy: 1- Tính 
tham; 2- Tính sân; 3- Tính sĩ; 4- Tính mạn và 
Bð- Tính nghi. Tính nghi là tính cuối cùng 
trong năm tính này. Nó cũng ác độc ghê gớm 
lắm, thường làm cho người ta khổ đau nhiều 
nhất. 


Như trên quý học viên đã thấy tính nghi 
của ông chủ nhà mất của: vừa nghi ngờ, vừa 
sân giận, vừa nói lời hung ác chửi mắng mạ 
lị mạt sát, vừa nói lời không đúng sự thật, 
nói oan cho người. Một tính nghi mà sinh ra 
nhiều thứ tội lỗi như vậy, chúng ta là những 
phật tử không nên nghi ngờ, cần phải từ bỏ 
và tránh xa tâm nghi ngờ. Người hay nghĩ 
ngờ người khác là người tự làm khổ mình, 
tạo thêm tội ác nói xấu người. Bởi vì tâm 
nghi ngờ là tâm không thể hiểu đúng sự thật 
nên thường sai, dù nghi đúng cũng mang đến 
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sự khổ đau cho mình. Cho nên ai có tính hay 
nghi ngờ thì hãy mau mau buông xuống, nếu 
không buông xuống thì trước hại mình, sau 
hại người và làm mình khổ, người khác khổ. 


Tâm nghi ngờ thường làm mất lòng 
thương yêu của chúng ta, hễ có nghi ngờ là có 
tâm không ưa, không thích. Không ưa, không 
thích là có sự khổ đau. 


Câu hỏi ð: 
Kết luận bài này dạy chúng ta bhông nên 


nghỉ ngờ, Uì nghỉ ngờ là một ác phóp làm 
bhổ mình, bhổ người. Có đúng bhông? 

Trả lời câu hỏi ð: 

Kết luận bài này dạy chúng ta không nên 
nghi ngờ, vì nghi ngờ là một tính xấu ác làm 
khổ mình, khổ người, nên cần phải khắc 
phục từ bỏ tính nghi ngờ của mình và tránh 
xa những người có tâm tính nghi ngờ. 


Bất cứ ai trong cuộc đời này làm những 
điều mờ ám như: gian tham, trộm cắp, cướp 
giựt, giết người hay làm bất cứ một việc ác 
hại nào khác chúng ta cũng đừng nghi ngờ. 
Họ làm ác không thể nào trốn tránh khỏi 
quả đau khổ; không thể nào tránh luật pháp 
Nhà nước được, còn riêng chúng ta phải giữ 
tâm mình không nghi ngờ ai hết. Nếu tâm 
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vừa khởi nghi là dẹp xuống liền, đừng để ôm 
ấp trong lòng. 


Dẹp xuống liền bằng cách nào? Dẹp xuống 
liền bằng cách tư duy suy nghĩ: đức Phật dạy 
có năm điều ác trong tâm của mọi người, đó 
là: tham, sân, s1, mạn, nghi. Năm tâm ác này 
chỉ có lòng yêu thương là diệt sạch ngay liền. 
Cho nên khi thấy ai đang ở trong ác pháp thì 
chúng ta khởi lòng yêu thương họ, khi yêu 
thương họ thì tâm tham, sân, si, mạn, nghĩ 
trong lòng chúng ta liền xả sạch. 


Lòng yêu thương là đệ nhất pháp xả tâm, 
nếu ai sống với lòng thương yêu tròn đầy thì 
người ấy là bậc A La Hán. Bởi đức hiếu sinh 
là một giới luật ly dục, ly ác pháp đệ nhất, 
xin quý học viên lưu ý. 


Ví dụ: Thấy hai người đang nói chuyện gì 
về mình, nhưng mình không biết họ đang nói 
gì về mình nên sinh tâm nghi ngờ họ nói xấu 
mình, tức là ngay khi mình nghi ngờ như vậy 
là mình đã làm khổ mình, nếu không biết xả 
tâm nghi ngờ thì tâm nghi ngờ sinh ra tâm 
không ưa thích, tâm ghét. Từ tâm không ưa 
thích nó tự làm khổ mình, khổ người. Cho 
nên chúng ta cần phải sáng suốt, không nên 
để tâm nghi ngờ xen vào làm cho cuộc sống 
bất an, từ người tốt trở thành người xấu, 
người ác. 
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ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH. 
KHẨU HÀNH. THÂN HÀNH: 
MƯỜI MỘT NĂM 
CÕNG BẠN ĐẾN TRƯỜNG 


đ; 11 năm nay, hình ảnh 2 cô bé cõng 
nhau trên lưng rồi trên xe đã làm cho mọi 
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người vô cùng khâm phục. Đó là em Đỗ thị 
Hường 17 tuổi, hiện đang học lớp 124 và em 
Nguyễn thị Ngân, 19 tuổi, học sinh lớp 12A3 
trường PTTH Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc. 


Cái duyên đưa đẩy hai người bạn này đến 
với nhau từ năm học lớp 2. Vào một buổi tan 
trường. Hường thấy một cô bạn gái bé nhỏ 
đang ngồi chờ người nhà đến đón, nhưng chờ 
hoài không thấy, sợ quá cô bạn ấy bật khóc. 
Hường đã cõng bạn về nhà. Lúc ấy Hường 
thấy thương bạn quá và chỉ nghĩ giúp bạn 
một vài lần thôi, không ngờ tình bạn của 
Hường - đã gắn bó hơn 11 năm nay. Dù mưa 
hay nắng, suốt 4 năm học ở bậc tiểu học, 
Hường đã đi bộ đến nhà Ngân rồi cõng bạn 
đến trường. 


Đến khi lên cấp 2 thì mẹ Hường sắm cho 
chiếc xe đạp đi học và Hường đã dùng chiếc 
xe đạp ấy để cùng bạn đến trường. Có một 
điều khá lý thú là gia đình em không ai hay 
biết chuyện này suốt 10 năm qua. Ông Đỗ 
Văn Quý, bố của Hường cho biết: “Chúng tôi 
đt làm bên xóm bên, nghe bà con nói đứa con 
gái học lớp 11 nhà tôi thường qua bên này 
chở một con bé tật nguyễn đến trường ấy. Tôi 
rất ngạc nhiên, uề nhà hỏi chúu uà bàn bạc 
uới gia đình sửa sang lại chiếc xe cho chắc, 
bẻo chở té con nhà người ta”. Cứ như thế hai 
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cô gái trở thành đôi bạn cùng tiến trong học 
tập, bạn tâm tình và như hai chị em trong 
một gia đình. Từ khi học lớp 9, Hường đã 
phải ra đồng lao động như làm lúa, tra đỗ... 
Ngân tâm sự: “Điều em quý nhất ở Hường là 
đúc tính cân cù, chịu bhó, nhân hộu uà tốt 
bụng, sẵn sàng chia sẻ uới mọi người tất cả 
mọt điều”. Một tình bạn gắn bó với 11 năm 
không thể không có lúc mâu thuẫn, giận hờn, 
nhưng khi cùng nhau vượt qua những khó 
khăn trong cuộc sống thì chính những điều 
ấy đã đem lại cho Hường, Ngân một chân giá 
trị của tình bạn. 


HỒNG ĐÀO 


NHỮNG CÂU HÔI 


tau hỏi 1: 

“Hường thấy một cô bạn gái bé nhỏ đang 
ngôi chờ người nhà đến đón, nhưng chờ hoài 
bhông thấy, sợ quá cô bạn ấy bật bhóc. 
Hường đã cõng bạn uê nhà”. Đoạn này chỉ rõ 
có hơi đúc hiếu sinh. Vậy đúc hiếu sinh ý 
hành ở đoạn nòo? Đức hiếu sinh thân hành ở 
đoạn nào? 


158 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Trả lời câu I1: 

Đạo đức hiếu sinh ý hành ở đoạn: “Hường 
thấy một cô bạn gái bé nhỏ đang ngôi chờ 
người nhà đến đón, nhưng chờ hoài bhông 
thấy, sợ quú cô bạn ấy bật bhóc”. Khi nhìn 
thấy cảnh cô bạn gái bé nhỏ chờ đợi, sợ, 
khóc, nên ý suy nghĩ rất thương bạn. Ÿ tư 
duy suy nghĩ rất thương bạn, đó là đức hiếu 
sinh ý hành thương người của cháu Hường. 

Đạo đức hiếu sinh thân hành ở đoạn này: 
“Hường đã cõng bạn uê nhà”. Hành động 
cõng bạn là hành động thương người, đó là 
đạo đức hiếu sinh thân hành thương người 
tật nguyễn của cháu Huờng. 

Quý học viên học bài này sẽ hiểu rõ đạo 
đức hiếu sinh ý hành, khẩu hành và thân 
hành một cách dễ dàng không có khó khăn. 
Phải không quý vị? 

Câu hỏi 3: 

“Dù mưa hay nắng, suốt 4 năm học ở bậc 
tiểu học, Hường đã đi bộ đến nhò Ngôn rồi 
cõng bạn đến trường”. Đoạn này đạo đức 
hiếu sinh thân hành ở đâu? Đạo đức nhân 
quả ở đâu? 

Trả lời câu 2: 

Đạo đức hiếu sinh thân hành là một tình 
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thương hiếm có trên đời này giữa hai cháu bé 
học sinh thật đáng ca ngợi. Suốt bốn năm 
trời cõng bạn dù mưa hay nắng vẫn không bỏ 
nhau, rồi tiếp tục cho đến 11 năm. Tình 
thương ấy làm cho mọi người xúc động. 

Bất cứ chúng ta làm một điều gì giúp 
người khác không tính hơn thiệt đều xuất 
phát từ lòng yêu thương - đức hiếu sinh. 


Hai cháu bé này có duyên nhân quả trong 
tiên kiếp, “chị ngã em nâng, lá lành đùm lá 
rách”. 

Vì thế, hiện nay trong tình thương gắn bó 
suốt 11 năm vẫn giúp nhau vượt khó. 


Nhân quả thường tương ưng, nếu một 
hành động thiện sẽ tương ưng với những 
người thiện và gặp nhau giúp nhau trong tình 
thương, dù gian khổ không bỏ nhau. Còn nếu 
một hành động ác như: giết hại, chửi mắng, 
mạ lỊ, mạt sát, nói xấu, nói li gián, nói vu 
khống, v.v... sẽ tương ưng gặp những người ác 
trong hiện kiếp hoặc kiếp sau là những người 
xa lạ, hoặc những người thân trong gia đình 
như: vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, 
v.v... cãi cọ rầy rà chửi mắng nhau, có khi 
chém giết nhau, nói xấu nhau cũng do từ 
nhân quả trước mà hiện tại phải trả vay, 
thiện thì thương nhau, ác thì ghét nhau, thù 
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hận. 


Cho nên người hiểu luật nhân quả rất sợ 
những hành động thân làm những điều ác; 
miệng nói những lời hung dữ, ý gian xảo nói 
không thật, nói xấu, nói lời li gián chia rẽ; ý 
suy nghĩ những điều ác, hoặc tính toán hại 
người bằng mưu này cách kia, v.v... 

Khi hiểu rõ lý nhân quả, quý Phật tử hãy 
cẩn thận khi suy nghĩ, khi nói, khi làm điều 
gì đều phải cân nhắc, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi 
mới làm, mới nói thì nhân quả không tác 
động làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 
chúng sinh. 


Khi đức hiếu sinh tăng trưởng trong lòng 
thì tất cả ác pháp đều bị diệt sạch. Tất cả ác 
pháp đều bị diệt sạch thì trong tâm chỉ còn 
duy nhất là lòng yêu thương. Bởi vậy lòng 
yêu thương là pháp xả tâm đệ nhất. 

Hành động nhân quả đều phóng xuất từ 
trường. Nhân ác thì phóng xuất từ trường ác; 
nhân thiện thì phóng xuất từ trường thiện, 
nhưng từ trường gồm có hai: 

1- Từ trường phóng xuất theo duyên nhân 
quả nghiệp báo hiện tại. 

2- Từ trường phóng xuất theo duyên nhân 
quả nghiệp báo cận tử nghiệp. 
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Chủ đề của bài học này là dạy về đạo đức 
nhân bản - nhân quả hiếu sinh hiện tại 
nghiệp báo. Cho nên học viên phải trả lời 
ngay chủ đề là phải theo từ trường phóng 
xuất theo duyên nhân quả nghiệp báo hiện 
tại mà trả lời là không sai. Còn nếu trả lời 
theo duyên nhân quả nghiệp báo cận tử 
nghiệp là sai, là lạc đề. 


Học viên trước khi trả lời phải xem lại chủ 
đề của bài học rồi xác định nhân quả của chủ 
đề thuộc loại gì? Hiện tại nghiệp báo hay cận 
tử nghiệp báo. Cho nên bài này học viên nào 
trả lời theo từ trường phóng xuất duyên nhân 
quả nghiệp báo cận tử thì không đúng chủ đề. 
Không đúng chủ đề mà trả lời câu hỏi là sai, 
cần phải hiểu rõ chủ để của bài rồi mới trả 
lời. 


‹. 
+ 
Sở 
+ 
` 
+ 
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TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI 
CÓ LIÊN Q@UAN ĐẾN BÀI HỌC 
ĐẠO ĐỨC HIỂU SINH 


Thư của Kim Quang: 


L/ một tu sinh Nam gửi cho con một bức 
thư, nhờ Trưởng Lão trả lời những câu hỏi có 
liên quan đến những bài học trong giáo án 
lớp học đạo đức HIẾU SINH, nhưng con nhận 
xét những câu hỏi này không nằm trong lớp 
học HIẾU SINH, mà ở những lớp học khác cao 
hơn, tuy nhiên không lạc đề của bài học, 
nhưng không ở lớp học mà con đang dạy. Vậy 
con mong Trưởng Lão từ bị thương xót chỉ 
dạy và giảng trạch cho các tu sinh hiểu. Đây 
là bức thư của tu sinh: 

“Kính bạch Thầy cho con xin hỏi: 

Câu hỏi T1: 

Trong bài giảng: “Thây Tỳ Kheo Nhân 
Tù”, hành động im lặng của uị tỳ bheo trước 
những câu hỏi của ông chủ nhà: “Thưa sư! 
Sư có thấy chiếc nhẫn của con đánh rơi 
bhông? Và câu hỏi tiếp: “Con mới làm rớt 
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đây! Tại sao lại mất?” Sự im lặng của sư làm 
cho ông chủ nhà sinh ra nghỉ ngờ dẫn đến ác 
bhẩu uò có thân hành ác. 


Trong lớp có phật tử nêu ra câu hỏi uề 
hành động rm lặng của uị tỳ bheo là đúng 
hay sơi, theo phật tử nói rằng: “Đạo Phật là 
đạo trí tuệ có thiện xảo, có bhéo léo. Do đó Uị 
tỳ bheo phải biết rõ là bhi mình im lặng 
nhẫn nhục sẽ làm cho uị chủ nhà sinh ra các 
ác phúp là nghL ngờ, nóng giận... 


Để giải quyết trường hợp này, uị phật tử 
trả lời thay cho uị tỳ bheo: “Tôi là đệ tử Phật, 
phỏúi giữ gìn các giới luật: 1- Giới sút sinh; 2- 
bhông tham lam trộm cướp; 3- bhông nói 
đối”. 

Theo con nghĩ: Khi 0ị tỳ bheo trả lời như 
Uậy là người có trí tuệ biết bhéo léo ngăn 
ngừa các ác pháp xảy đến cho gia chủ uà 
mình. Đó cũng là câu nói có đạo đức hiếu 
sinh bhẩu hành. 

Vệy xin Thây cho ý biến câu trả lời như 
Uuậy có được hông? Hay chỉ nên im lặng như 
Thánh để trả nhân quả? 


Trả lời câu hỏi 1: 
Khi đọc lại bài này, quý tu sinh sẽ thấy 
tác giả viết bài này chủ để nêu cao đức nhẫn 
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nhục hiếu sinh. “SỰ IM LẶNG NHƯ THÁNH” 
của vị tỳ kheo là tác giả đã đạt được mục 
đích viết bài, còn trả lời như phật tử trên đây 
thì lạc đề, lấy đề phụ làm đề chánh của bài. 

Bài học này ở lớp NGŨ GIỚI, nên câu hỏi 
và câu trả lời chỉ nhắm vào chủ đề của bài, 
chứ không phải như bài học ở lớp THẬP 
THIỆN. Cái sai của quý tu sinh là không hiểu 
chủ đề của bài, nên luận về đạo đức đi lạc đề 
chính, biến thành bài học mất giá trị. 

Để trả lời đúng với chủ đề, để thực hiện 
đức hiếu sinh ở góc độ ĐỨC NHẪN NHỤC 
HIẾU SINH NHÂN QUẢ, thì nên im lặng như 
Thánh là đúng chủ đề. 


Bài học này đưa ra là dạy về đức nhẫn 
nhục hiếu sinh nhân quả, chứ không phải dạy 
đạo đức chuyển hóa nhân quả hiếu sinh. 

Trả lời như câu trên là đức hiếu sinh 
chuyển hóa nhân quả. Bài này không phải 
mục đích đó. 


Trong cuộc sống của chúng ta có nhiều 
việc xảy ra, bất cứ một việc gì, nếu người ta ở 
trong ác pháp là họ sẽ chửi mắng, mạ lị, mạt 
sát và đánh đập chúng ta nữa mà không cần 
chúng ta phân bua phải trái, trắng đen, v.v... 
Bài học đạo đức nhẫn nhục hiếu sinh ở đây là 
để chúng ta noi theo gương của vị tỳ kheo 
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này, phải tập im lặng như Thánh để thực 
hiện đức hiếu sinh nhẫn nhục. Trong cuộc 
sống hằng ngày của chúng ta không phải lúc 
nào cũng dùng đạo đức hiếu sinh chuyển hóa 
nhân quả được. Có lúc cần nói thì nói, có lúc 
không cân nói thì phải im lặng để làm một 
bài học giá trị đạo đức cho những người tính 
quá nóng nảy nông nổi thiếu suy tư. 


Chủ đề bài học “Thầy Tỳ Kheo Nhân Từ” 
có hai đức hạnh giá trỊ: 


1- VỊ tỳ kheo Iim lặng như Thánh tức là 
thực hiện đức hiếu sinh nhẫn nhục. 


2- Khi biết rõ sự việc, người chủ nhà rất 
hối hận về sự nghi ngờ, tức giận nông nổi của 
mình, tức là đức hiếu sinh ăn năn hối lỗi. 

Cho nên bài học “Thầy Tỳ Kheo Nhân Từ” 
có một giá trị đạo đức rất lớn là lột trần và 
làm nổi bật hai đức hạnh HIẾU SINH NHẪN 
NHỤC và HIẾU SINH ĂN NĂN HỐI LỖI. Còn 
trả lời cách khác thì lạc đề, làm mất giá trị 
của bài học này. 


Cho nên những câu trả lời của các tu sinh 
thường lạc để, làm mất giá trị của bài học, 
biến bài học đạo đức thành một bài học tranh 
luận. Cái ngã của các tu sinh cho mình là 
hiểu biết, không ngờ cái hiểu biết của các tu 
sinh lại để cho người khác thấy cái không 
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hiểu biết của mình. 

Bài học “Thầy Tỳ Kheo Nhân Từ” này có 
hai cách trả lời: 

1- Im lặng như Thánh đó là đức hiếu sinh 
nhẫn nhục ý hành. 

2- Tôi là đệ tử Phật phải giữ gìn các giới 
luật: 1- Giới sát sinh; 2- không tham lam 
trộm cướp; 3- không nói dối. Đó là đức hiếu 
sinh khẩu hành chuyển đổi nhân quả ở lớp 
khác. 


Hai câu này trả lời đều đúng nhân quả, 
nhưng câu 1 ở trên đúng chủ đề của bài học 
nhẫn nhục; còn câu dưới lạc đề của bài học. 


Trong khi thi mà tu sinh trả lời như câu 2 
ở trên là thi rớt, các tu sinh có biết không? 

Khi trả lời câu hỏi thì phải hiểu rõ chủ đề 
bài học. Chưa hiểu rõ chủ đề bài học trả lời 
là saI. 

Muốn trả lời không sai về đạo đức nhân 
bản - nhân quả thì phải hiểu rõ nhân quả 
trong ba thời gian: quá khứ, hiện tại và vị 
lai. Hiểu như vậy chưa đủ, còn phải hiểu rõ 
những từ trường tương ưng nhân quả của 
người còn đang sống (hiện tại nghiệp), của 
người sắp chết (cận tử nghiệp). 


Sau khi lắng nghe từng câu trả lời của tu 
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sinh, thì Thầy thấy các tu sinh hiểu nhân 
quả còn lờ mờ chưa rõ ràng, giống như những 
người mù rờ voi, kẻ hiểu chỗ này người hiểu 
chỗ kia, ai cũng cho mình là hiểu đúng, rồi 
sinh ra tranh luận hơn thua làm mất ý nghĩa 
đạo đức hiếu sinh mà mình đang tu học, làm 
lạc đề bài học, khiến cho những người khác 
chưa thông suốt đạo đức nhân bản - nhân quả 
nghe dao động tâm, không biết nghĩa nào 
đúng, nghĩa nào sai, nhất là ý kiến của các tu 
sinh làm mất giá trị bài học. 


Những bài học đạo đức hiếu sinh này còn 
học lại ở những lớp học cao hơn, chừng đó các 
tu sinh đã thông suốt đạo đức nhân bản - 
nhân quả, mới đủ tri kiến hiểu biết dẫn 
chứng tất cả đức hiếu sinh ở từng mọi góc độ 
nhân quả của bài học, nhờ đó để biết áp dụng 
đức hiếu sinh ấy vào đời sống hằng ngày của 
các tu sinh, còn bây giờ các tu sinh hãy nhắm 
vào chủ đề của bài học, đừng góp ý lạc để 
làm mất thì giờ vô ích mà nuôi lớn thêm bản 
ngã. 

Các tu sinh có đọc bài những người mù rờ 
voi chưa? Người rờ cái tai cho con voi là cái 
thúng; người rờ cái ngà cho con voi là cán 
cày; người rờ cái đuôi cho con voi là cây chổi; 
người rờ cái chân cho con voi là cây cột. 
Những câu trả lời của các tu sinh về đạo đức 
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nhân bản - nhân quả hiếu sinh hiện giờ 
giống như những người mù rờ voi này vậy. 

Câu hỏi 3: 

Khi lớp học bắt đâu, thầy Chơn Thành nói 
cho chúng niệm hông danh ð phút. Con 
bhông hiểu ý nghĩa của uiệc tụng niệm này? 

Trả lời câu hỏi 2: 

Đó là Thầy Chơn Thành hướng dẫn niệm 
hông danh đức Phật cho tu sinh quen để 
niệm Phật không lỏi chỏi, kẻ đọc trước, người 
đọc sau. Sau khi thuần thục thì không có 
niệm như vậy nữa, chỉ niệm hồng danh đức 
Phật khi mới vào lớp học và đọc suôn sẻ ăn 
rập với nhau mà thôi, chứ không có tụng 
niệm ê a như Đại thừa. 

Câu hỏi 3: 

“Mười một năm cõng bạn đến trường...” 

Trả lời câu hỏi 3: 

Muốn hiểu đạo đức hiếu sinh của bài học 
này thì phải nhận xét nghiệp báo nhân quả 
qua hai trường hợp: 

1- Từ trường nhân quả thiện ác hiện sinh 
nghiệp báo phóng xuất tương ưng tái sinh. 

2- Từ trường nhân quả thiện ác cận tử 
nghiệp báo phóng xuất tương ưng tái sinh. 
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Tuổi tác sinh ra đồng nhau để trả nhân 
quả trong hiện kiếp là từ trường cận tử 
nghiệp tái sinh, còn tuổi tác không đồng 
nhau để trả nhân quả trong hiện kiếp là từ 
trường nhân quả thiện ác hiện sinh nghiệp 
báo phóng xuất tương ưng tái sinh. 

Hai cháu bé gái này tuổi tác chênh lệch, 
cõng nhau vượt khó suốt 11 năm thì biết 
ngay đức hiếu sinh thân hành từ từ trường 
nhân quả thiện ác hiện sinh nghiệp báo 
phóng xuất tương ưng tái sinh. 
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bài học thứ I2: 


Nữ xnia¡ý Già 
ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH, 
KHẨU HÀNH., THÂN HÀNH: 
CHỈ CÓ SỐNG ĐẠO 
MỚI VUI ĐỜI 


. Ẩí thời, Phật ở tịnh xá Kỳ Hoàn, 
thuộc thành Xá Vệ. Bấy giờ có ba người cãi 
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nhau về sự khoái lạc. Một người bảo: 


- Thân thuộc quyển quý, ca ẩm là khoái 
lạc. 

Một người bảo: 

- Tiền của giàu nhiều, vinh quang là khoái 
lạc. 

Một người bảo: 

- Thê thiếp đẹp đẽ, đắm mê là khoái lạc. 

Cãi cọ phân vân nhau mãi, ai cũng bảo 
mình nói đúng, đức Phật nghe thế bảo: 

Các người chỉ tìm khoái lạc theo sở thích 
của mình, phát ngôn như vậy, chứ chưa thấy 
cái khổ của nó. Còn cái vui chung của mọi 
người làm sao các người biết được. 

Các người hãy lắng nghe, Ta sẽ chỉ dạy 
cho các ngươi hiểu rõ: 

1/ Tất cả các pháp trên đời này đều vô 
thường. Hằng năm đều có bốn mùa: Xuân, 
Hạ, Thu, Đông, nhưng Xuân, Hạ, Thu, Đông 
đều thay đổi liên tục. Ví dụ: Mùa Xuân đến 
rồi lại đi, sẽ để lại sự điêu tàn nóng bức của 
mùa Hạ. 

Vậy những người thân thuộc sẽ ly biệt và 
biệt ly mãi không bao giờ trở về. Đó sự sầu 
khổ chứ vui chỗ nào đâu? 
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2/ Tiền của nhiều là nhân lo sợ, lo sợ trộm 
cắp, cướp của giết người. Đó sự sầu khổ chứ 
vui chỗ nào đâu? 


3/ Thê thiếp nhiều sinh ra ghen tuông, 
trong cuộc sống bất an thường nay cãi cọ 
chuyện này mai cãi cọ chuyện khác. Đó là 
thảm họa sâu bi, chứ vui chỗ nào đâu? 


Và tất cả xoay quanh mình mà xâm phạm, 
làm đau khổ. Người chí nhân chỉ có một 
khoái lạc, đó là: “CHỈ CÓ SỐNG ĐẠO MỚI VUI 
ĐỜI”. 

Nhìn nhận sự tương quan sinh tôn, chí 
nhân khổ cái khổ của người, vui cái vui của 
muôn loài, nên lợi người trước mình. Cái vui 
ấy là cái vui vô lượng. Các ngươi hãy đánh 
đổi sự khoái lạc nhỏ hẹp cho cái vui vô lượng 
ấy. 

KINH PHÁP CÚ 


NHỮNG CÂU HÔI 


tau hỏi 1: Đại ý bài này nói gì? Bùi này 
dạy đạo đức gì? 

Câu hỏi 9: Thân thuộc quyền quý, ca ẩm 
là bhoát lạc. Lời nói này có đúng hhông? Lời 
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dạy này dạy đạo đức gì? 

Câu hỏi 3: Tiền của giàu nhiều, uinh 
quang lò khoái lạc. Lời nói này có đúng 
bhông? Lời dạy này dạy đạo đức gì? 


Câu hỏi 4: Thê thiếp đẹp đẽ, đắm mê là 
bhoát lạc. Lời nói này có đúng bhông? Lời 
dạy này dạy đạo đức gì? 

Câu hỏi ð: Kết luận bài này nói gì? Lời 
dạy này dạy đạo đức gì? 

Hãy làm bài luận nói uề “ĐẠO ĐỨC HIẾU 
SINH THÂN HÀNH”. 


TRẢÁ LỜI NHỮNG CÂU HỎI 


rả lời câu hỏi 1: Đại ý bài này nói: 
“CHỈ CÓ SÔNG ĐẠO MỚI VUI ĐỜI”. Vậy sống 
đạo là sống như thế nào? 


Như quý học viên đã biết, đạo Phật là đạo 
TỪ BI, đạo từ bi tức là đạo lấy tình thương 
làm đầu, tức là ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH, đạo 
thương sự sống của muôn loài. Ý nghĩa của 
câu này là chỉ sống có tình thương với tất cả 
mọi người thì đời mới an vui. Câu nói ngắn 
nhưng ý nghĩa rất đây đủ của đời sống làm 
người: “CHỈ CÓ SỐNG ĐẠO MỚI VUI ĐỜI”. 
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Chữ “ĐẠO” chúng ta đừng hiểu theo nghĩa tôn 
giáo, mà hãy hiểu theo nghĩa “LÒNG YÊU 
THƯƠNG”. 


1/ Lòng thương yêu sẽ giúp chúng ta 
không còn giận hờn, oán ghét aI. 


2/ Lòng thương yêu sẽ giúp chúng ta tha 
thứ những lỗi lầm của người khác. 


3/ Lòng thương yêu sẽ giúp chúng ta 
không làm khổ mình, khổ người và khổ tất 
cả chúng sinh. 


4/ Lòng thương yêu sẽ giúp chúng ta sống 
đời sống thanh thản, an lạc và vô sự. 


ð/ Lòng thương yêu sẽ giúp chúng ta ngăn 
ác, diệt ác pháp rất dễ dàng. 


6/ Lòng thương yêu sẽ giúp chúng ta 
chuyển đổi nhân quả khổ đau trở thành nhân 
quả hạnh phúc, an vui. 


Ở đâu có lòng yêu thương thì ở đó là 
Thiên Đàng, Cực Lạc. Lòng yêu thương quan 
trọng như vậy, nên đức Phật dạy: “CHỈ CÓ 
SỐNG ĐẠO MỚI VUI ĐỜI”. Chỉ có mọi người 
sống trong lòng yêu thương thì đời mới có cái 
vui chân thật. 

Người không biết sống trong ĐẠO là người 
tự làm khổ đau cho mình, cho người, nay 
chuyện này khổ đau chưa dứt, thì mai lại có 
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chuyện khác khổ đau tiếp nối. Người không 
biết sống ĐẠO, chỉ biết chạy theo dục lạc, 
sống trong cái vui thế tục là sống trong cái 
khổ theo quy luật nhân quả của vũ trụ. Người 
không biết sống trong ĐẠO chỉ còn tuân theo 
quy luật đó, chứ không bao giờ làm khác 
được. 

Trả lời câu hỏi 2: 

“Thân thuộc quyền quý, ca ẩm là bhoái 
lạc”. Lời nói này không đúng. Thân thuộc 
quyền quý, ca ẩm là khổ đau. Nếu quý học 
viên không tin, chúng tôi sẽ giải thích cho 
quý vị hiểu quy luật nhân quả là quy luật vô 
thường. Cho nên những người thân thuộc sẽ 
ly biệt và biệt ly mãi không bao giờ trở về. 
Đó sự sâu khổ chứ vui chỗ nào đâu? Có đúng 
không quý vị? 


Nhìn lại từ xưa đến nay, tổ tiên, ông bà, 
cô bác, dì dượng, cậu mợ, cha mẹ, anh em, chị 
em, có ai còn sống mãi không? Hay họ đã ra 
đi, chỉ để lại trong lòng chúng ta những 
thương nhớ sâu khổ, dù là những dòng họ 
làm vua, làm quan, cố những người nào 
không chết không? 


Cho nên bảo: “Thân thuộc quyên quý, cœ 
ẩm là bhoái lạc”, điều đó rất sai, không đúng. 
Người hiểu như thế này là người không hiểu 
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ĐẠO là gì, chỉ hiểu đạo bằng cách cúng bái 
cầu siêu, cầu an, tụng kinh, ngồi thiển niệm 
chú, niệm Phật, xin xăm, bói quẻ, xem ngày 
giờ tốt xấu dựng nhà, xây hướng, cưới vợ gả 
chồng, xây mô mả. Đó là hiểu đạo bằng sự 
mê tín lạc hậu. 


Đừng đứng trong dục lạc thế gian mà cho 
đó là hạnh phúc, an vui, thì thật là người 
điên đảo tưởng. 

Trả lời câu hỏi 3: 

“Tiền của giàu nhiều, uinh quang là bhoái 
lạc”. Lời nói này không đúng. 

Tiền của nhiều là nhân lo sợ, lo sợ trộm 
cắp, cướp của giết người. Đó sự sầu khổ chứ 
vui chỗ nào đâu? 


Chúng ta thử cứ kê khai những nhà tỷ phú 
trên hành tỉnh này để xem những nhà tỷ phú 
nào không đau khổ, sống toàn là vinh quang, 
là khoái lạc. Điều này không bao giờ có. Phải 
không các quý học viên? 

Người giàu sang của cải nhiều chừng nào 
thì sự khổ đau nhiều chừng nấy. 

Quý học viên cứ tự xét mình càng có của 
cải nhiều càng lo sợ: lo sợ trộm cắp, cướp 
giựt, con cái trong nhà phá tán; lo sợ thủy tai 
hỏa hoạn, động đất, sóng thần, bão tố, v.v... 
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Cho nên đừng nghĩ tưởng có của cải nhiều 
là mua tiên cũng được, là hạnh phúc, là khoái 
lạc. 


Biết bao nhiêu người chạy theo tiền của 
mà vào tù ra khám, mà thân bại danh liệt. 
Báo chí đã thường đăng in tức ông giám đốc 
này vào tù, ông giám đốc kia bị tịch thu tài 
sản. Một khi mọi việc đã bị bại lộ thì Bộ 
Trưởng, Thủ Tướng Chính Phủ vẫn bị đi tù 
và tử hình như thường. Cho nên bảo rằng: 
“Tiền của giàu nhiêu, uinh quang là bhoáói 
lạc”, đó là sống trong tưởng, trong mơ. 

Trả lời câu hỏi 4: 

“Thê thiếp đẹp đẽ, đắm mê là bhoái lạc.” 
Lời nói này không đúng. 

Thê thiếp nhiều sinh ra ghen tuông, trong 
cuộc sống bất an thường nay cãi cọ chuyện 
này, mai cãi cọ chuyện khác. Đó là thảm họa 
sầu bi, chứ vui chỗ nào đâu? 

Người xưa nói: “Một uợ nằm giường lèo; 2 
Uuợ nằm chèo queo; bqœ uợ nằm chuông heo”. 
Đúng vậy, câu ca dao này là kinh nghiệm 
nhiều đời của ông cha chúng ta đổi lấy bằng 
một giá trị cuộc sống. 

Dù ba thê bảy thiếp, trong thời phong 
kiến người đàn ông có đầy đủ quyền uy trong 
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tay và được luật pháp phong kiến ủng hộ, áp 
đặt người phụ nữ, nhưng họ là con người chứ 
không phải con thú vật: “Chồng một thì sống, 
chông chung thì đừng”. 


Cho nên trong thời Phong Kiến Trung 
Quốc, Đế Quốc La Mã, tuy pháp luật và chế 
độ bắt buộc người phụ nữ như con súc vật 
sống trong Tam cung, Lục viện như một cái 
chuồng kín cổng cao tường, nhưng vẫn bất an, 
vẫn chống đối nhau, vẫn giết hại lẫn nhau vì 
lòng ghen tuông. 


Vậy câu trên bảo rằng: “Tê thiếp đẹp đẽ, 
đắm mê là bhođới lạc”. Đúng là con người đắm 
mê sắc dục nên mới tuyên bố như vậy, thật 
là người mù không thấy ánh sáng mặt trời, 
không thấy nam nữ sắc dục là con đường đau 
khổ, con đường sinh tử luân hồi. 


Dù một vợ một chồng nhưng cũng không 
hạnh phúc đâu! Thường chồng hay vợ khi họ 
thương nhau tấm lòng họ rất ích kỷ, ti tiện, 
nhỏ hẹp, muốn chiếm hữu người chồng hay 
người vợ là của riêng họ. Cho nên khi thấy 
một người khác phái nói chuyện với vợ hay 
chồng là họ tức lên lồng lộng, tìm mọi cách 
để diệt trừ tình địch. 


Báo chí thường đăng tin tức xảy ra những 
vụ đánh ghen đâm chém, rạch mặt hoặc tạt 
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axit để thẹo muôn đời. 


Xin quý học viên hãy đọc tập III “GIÁO 
ÁN RÈN NHÂN CÁCH LÒNG CHUNG THỦY”. 
Đó là một bộ sách dạy đạo đức gia đình của 
Phật giáo, mà trong khóa tu học này tu sinh 
sẽ được học đạo đức chung thủy ý hành, khẩu 
hành và thân hành rất phong phú, dạy về 
đạo đức gia đình. 


Phật giáo đã trang bị cho chúng ta những 
phương pháp rèn luyện nhân cách đạo đức 
làm một con người rất đây đủ đức hạnh, chỉ 
ngại quý học viên không đủ thời gian tu học 
mà thôi. 

Cho nên nói: “Thê thiếp đẹp đẽ, đắm mê 
là bhoái lạc”, đó là một điều hiểu biết quá 
Sa1. 

Càng đắm mê thì thì lại càng khổ đau. 
Quý học viên có nghe cả thế giới báo động 
bệnh thời đại Sida, AIDS và còn nhiều thứ 
bệnh khác nữa mà không có thuốc trị. Vậy 
mà an lạc chỗ nào? 

Trả lời câu hỏi ð: 

Kết luận bài này nói: “CHỈ CÓ SỐNG ĐẠO 
MỚI VUI ĐỜI”. Sống đạo tức là sống bằng 
tình yêu thương rộng lớn, nếu vì người thân 
thuộc quyển quý, ca ẩm; nếu vì tiền của giàu 
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nhiều, vinh quang; nếu vì thê thiếp đẹp đẽ, 
đắm mê chạy theo khoái lạc thì tình thương 
yêu rộng lớn trong ĐẠO bị đánh mất. Cho 
nên người sống vì lòng thương yêu rộng lớn 
thì không vì thân thuộc với người quyền quý, 
ca ẩm; với người tiền của giàu nhiều, vinh 
quang; với người thê thiếp đẹp đẽ, đắm mê. 

Những loại dục lạc trên đây là những loại 
dục lạc nhổ hẹp trong thất tình lục dục: hỷ, 
nộ, ái ố, ai, lạc, dục. Khi một người nào đã 
vướng vào những loại thất tình lục dục này 
thì lòng từ bi sẽ không còn nữa, có nghĩa là 
họ không còn sống với tâm hồn thương yêu 
rộng lớn nữa. Cho nên câu nói: “CHỈ CÓ 
SỐNG ĐẠO MỚI VUI ĐỜI” thật tuyệt vời! 
Người biết sống trong đạo là người biết 
thương tất cả mọi sự sống trên hành tỉnh 
này. 

Ước mong sao quý học viên luôn luôn biết 
sống trong đạo để đem lại cho đời một sự an 
VUI. 


'VV.c.`. 
<< 
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ÑỀN NHÂN GCÁGñ 
ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH, 
KHẨU HÀNH. THÂN HÀNH: 
GIÁ TRỊ 


rong một buổi diễn thuyết, một giáo sư 
nổi tiếng mở đầu bài thuyết trình bằng cách 
giơ lên một tờ giấy 100 đô la và hỏi: 
- Nếu tôi sẽ tặng tờ 100 đô la này cho một 
trong số các bạn, có ai muốn nhận không? 
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Nhiều cánh tay giơ lên trong hội trường. 
Giáo sư nói tiếp: 

- Tôi sẽ tặng một người, nhưng để tôi làm 
thế này đã nhé. 

Ông vò nhàu tờ đô la, rồi hỏi: 

- Còn ai muốn lấy nó không? 


Nhiều cánh tay vẫn đưa lên. Giáo sư lại 
tiếp tục: 


- Nếu tôi làm thế này thì sao? 


Ông ném tờ tiền giấy xuống chân mình, 
chà đạp một cách không thương tiếc. Rồi ông 
nhặt nó lân, tờ 100 đô la trở nên nhàu nát và 
dơ bẩn. Ông hỏi: 


- Còn ai muốn tờ 100 đô la này không? 
Nhiều cánh tay vẫn giơ lên. 


- Các bạn đã nghiệm ra bài học giá trị này 
chưa? Dù đồng tiền này có bị vò nhàu hay 
giầy xéo, các bạn vẫn muốn có nó bởi vì giá 
trị của nó không thay đổi và giảm đi. Nó vẫn 
là tờ 100 đô la. 

Giá trị con người trong cuộc sống cũng thế. 
Lắm khi chúng ta vấp ngã, bị chà đạp, bị vùi 
dập do hoàn cảnh, do người khác gây ra, hay 
do sai lầm của chính bản thân. Chúng ta cảm 
thấy mình thật bất hạnh và thiếu tự tin. 
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Nhưng dù có chuyện gì đã và đang xảy ra, 
bạn đừng bao giờ tự đánh mất giá trị của 
mình. 


NHỮNG CÂU HÔI 


‹„ hỏi 1: Vò nhàu 100 đô la nghĩa là 
øì? Đạo đức ở chỗ nào? 


Câu hỏi 2: Chò đạp 100 đô la là nghĩa lý 
gøì? Đạo đức ở chỗ nào? 

Câu hỏi 3: Đại ý bời này nói đạo đức gì? 

Câu hỏi 4: Một trăm đô la nguyên uen 
còn mới tỉnh, chưa bị ô nhiễm một uết bẩn 
nào, đó là tượng trưng giá trị gì? 


TRẢÁ LỜI NHỮNG CÂU HỎI 


ca lời câu hỏi 1: 100 đô la mới tỉnh có 
một giá trị nhất định phải mua được bao 
nhiêu vàng, bạc, đá quí, hoặc mua được bao 
nhiêu đồ vật dụng. Khi nó bị vò nhàu, trông 
nó không ngay thẳng như lúc còn mới, nhưng 
giá trị của nó vẫn không mất, vẫn mua sắm 
bao nhiêu vàng, bạc, đá quí, hoặc mua được 
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bao nhiêu đồ vật dụng y như lúc nó còn mới 
xanh. Cho đến khi người ta bỏ nó dưới chân 
chà đạp, giầy xéo tờ giấy 100 đô la làm cho 
nó nhàu nát và dơ bẩn, nhưng bấy giờ giá trị 
của nó vẫn không thay đổi, vẫn mua những 
vàng, bạc, đá quí, hoặc mua được bao nhiêu 
đồ vật dụng y như lúc nó còn mới xanh. 


Một trăm đô la là tượng trưng chỉ cho con 
người. Còn giá trị 100 đô la là tượng trưng 
chỉ cho giá trị tâm hồn đạo đức của con 
người. 

Con người dù có bị mọi hoàn cảnh cuộc 
sống vò nhàu, chà đạp, giầy xéo, hoặc bị mọi 
dục lạc vật chất cám dỗ danh lợi, tiền bạc, 
sắc đẹp, v.v... nhưng phải giữ gìn tâm hồn 
trong sạch đạo đức, đừng để tâm hồn ô 
nhiễm. Chỉ cần ô nhiễm một chút là đã đánh 
mất giá trị con người. Đánh mất giá trị con 
người là đánh mất đạo đức. Cho nên giá trị 
tâm hồn đạo đức rất quan trọng. 


Ví dụ: Một người phụ nữ làm nghề vũ nữ, 
nhưng không bán dâm, người phụ nữ ấy 
không mất giá trị phụ nữ. Còn ngược lại, làm 
vũ nữ mà bán dâm thì mất giá trị người phụ 
nữ. 

Một người nghèo đói nhưng không gian 
tham, trộm cắp, cướp giựt của người khác, chỉ 
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nhận của người khác cho, người như vậy là 
không mất giá trị con người. 


Một người vợ cũng như một người chồng 
đều giữ lòng chung thủy không gian dâm với 
người khác là không mất giá trị con người, 
ngược lại là làm mất giá trị con người. Mất 
giá trị con người thì có khác gì là con thú vật. 
Có đúng như vậy không quý vị? 


Vò nhàu 100 đô la có nghĩa là làm cho 100 
đô la mất giá trị, nhưng giá trị 100 đô la 
không mất, tuy tờ giấy đô la bị nhàu một 
chút thôi. Cũng giống như một người kia bị 
người khác mạ lị, mạt sát, nói xấu, v.v... 
nhưng người kia vẫn giữ im lặng, không chửi 
mắng lại người đã chửi mắng mình, đó là đức 
hạnh hiếu sinh nhẫn nhục. 

Người có đức hạnh hiếu sinh nhẫn nhục là 
không bị đánh mất giá trị của một con người, 
cũng như 100 đô la bị vò nhàu nhưng giá trị 
của nó vẫn là 100 đô la. Trước cảnh bị người 
khác nói xấu, mạ li, mạt sát, chửi mắng bằng 
cách dựng lên những hình ảnh hoặc ngôn ngữ 
hung ác để mọi người tin theo, nhưng người 
ấy vẫn im lặng như Thánh, không nói một 
lời, không minh oan một điều gì, luôn luôn 
giữ gìn một lòng yêu thương người đối xử với 
mình rất tệ hại. 
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Trước cảnh người khác chửi mắng mình 
mà biết giữ gìn đức nhẫn nhục, im lặng 
không nói một lời nào, thì giá trị con người 
rất tuyệt, thế mà lại biết im lặng như Thánh, 
lại còn biết thương người chửi mình thì đức 
hạnh hiếu sinh còn tuyệt vời hơn đức nhẫn 
nhục nữa. Phải không quý học viên? 

Trả lời câu hỏi 2: 

Chà đạp 100 đô la có nghĩa làm cho 100 
đô là tan nát không còn giá trị, nhưng cuối 
cùng 100 đô la tuy có dơ bẩn nhàu nát, nhưng 
giá trị của nó vẫn là 100 đô, không mất mát 
một chút nào. 


Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy, khi vấp 
ngã, bị chà đạp, bị vùi dập do hoàn cảnh, do 
người khác gây ra, hay do sai lầm của chính 
bản thân mà quên mất đạo đức nhân bản - 
nhân quả làm người, để trở thành người hung 
dữ đụng ai cũng đánh đập, la hét chửi mắng, 
gặp vật gì của ai bỏ hơ hỏng là vội trộm cắp 
lấy, hoặc nói dối, chuyện không nói có, 
chuyện có nói không, uống rượu say xỉn, sinh 
ra tà dâm người này người khác. Đó là những 
người tự đánh mất giá trị đạo đức con người. 

Ngược lại khi vấp ngã, bị chà đạp, bị vùi 
dập do hoàn cảnh, do người khác gây ra, hay 
do sai lầm của chính bản thân, nhưng vẫn 
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giữ đạo đức hiếu sinh, lúc nào cũng biết 
thương người, thương tất cả sự sống của muôn 
loài, biết tha thứ mọi lỗi lầm của kẻ khác, dù 
những người đã cố ý hại mình, chửi mắng 
mình, nói xấu mình, v.v... đó là những người 
không mất giá trị. 

Trả lời câu hỏi 3: 

Đại ý bài này nói về giá trị của một con 
người khi đứng trước mọi tình trạng, mọi 
cảnh huống như thế nào vẫn không đánh mất 
lòng thương yêu của mình (đức hiếu sinh) đối 
với sự sống trên hành tỉnh. 


Người có lòng yêu thương sự sống thì dù 
trước hoàn cảnh nào cũng thà chịu chết chớ 
không giết hại và ăn thịt chúng sinh; thà 
chịu nghèo đói chứ không bao giờ lấy của 
không cho; thà chịu khổ mà chia sẻ ngọt bùi 
có nhau chớ không bẻ gánh sang ngang; thà 
chịu chết chứ không nói dối lường gạt người 
khác; thà chịu bị đánh đập, chửi mắng ngu si, 
có khi bị giết cũng không bao giờ uống rượu 
và ăn thịt chúng sinh. Cho nên đạo đức hiếu 
sinh là một đạo đức tuyệt vời, làm cho giá trị 
con người mãi mãi trường tồn! 


Bởi chỉ có lòng yêu thương mới đem lại 
bình an cho sự sống trên hành tỉnh này và 
giá trị con người bất diệt. 
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Đạo đức HIẾU SINH là đạo đức thứ nhất 
của Phật giáo, nên nó quan trọng và lợi ích 
rất lớn với loài người. 

Trả lời câu hỏi 4: 

Một trăm đô la nguyên vẹn còn mới tỉnh, 
chưa bị ô nhiễm một nét nhăn, một vết bẩn 
nào, đó là tượng trưng giá trị một con người 
chưa phạm năm giới đức: 


1- Không nên giết hại uò ăn thịt chúng 
sinh. 


3- Không nên tham lam lấy của bhông 
cho. 


3- Không nên có chồng uợ còn gian dâm 
Uới người bhúc. 

4- Không nền nói dối, chuyện có nói 
bhông, chuyên bhông nói có. 


ð- Không nên uống rượu. Rượu là một 
chất độc dược. 


Trong năm đức hạnh này, nếu một người 
chỉ cần phạm một giới đức này mà thôi, thì 
giá trị con người cũng bị mất, huống là đã 
phạm luôn cả năm đức thì còn gì để nói đến 
con người này nữa. Nhân tính họ đâu còn, chỉ 
còn chờ cơ hội là nó bộc phát tàn sát, giết 
hại như một loài thú dữ, quỷ dữ. 
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Quý học viên có tin không? Nếu không tin 
thì quý vị hãy xem báo chí, truyền hình tin 
tức thế giới. 

Những trận chiến Hồi giáo ở các nước 
Trung Đông và những cuộc khủng bố thường 
xảy ra khắp nơi trên thế giới, có phải đó là 
ác quỷ không? 
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ĐỨC HIẾU sIxn Ý HÀNH, 
KHẨU HÀNH. THÂN HÀNH: 
ĐỪNG HƯỚNG TÌNH THƯƠNG 
VÀO MỘT CHỖ 


„II. thời, Phật thuyết pháp tại thành 
Xá Vệ. Bấy giờ một phú trưởng giả có một 
người con gái đẹp. Tất cả lòng thương yêu của 
ông đều hướng về người con gái ấy, nên đem 
gả cho một thiếu niên dòng thế phiệt. Tất cả 
tình yêu của đôi vợ chồng thiếu niên ấy chỉ 
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trút cho nhau. Nhưng tuy rất thương vợ mà 
thiếu niên lại rất ăn chơi. Chơi hết gia tài 
rồi, thương chàng, vợ chàng về xoay của cha. 


Xoay lần này hết lần khác. Nhưng càng 
cho càng hết, tức quá, ông bèn thầm tính 
đem con về gả cho người khác. Vì trút hết 
tình thương cho chồng, nên người con gái ấy 
thổ lộ và hỏi chồng mưu kế. 


Người chồng vô kế khả thi, nhưng bao 
nhiêu tình thương đều hướng cả về vợ, nghĩ 
không thể xa nhau được, bèn dụ vợ vào 
phòng rồi dùng dao giết vợ và tự sát. Theo 
phép nước thì cả nhà đôi vợ chồng kia và ông 
phú trưởng giả đều phải tù tội. Nghe thế, ông 
tuy rất khiếp sợ, nhưng không đau đớn bằng 
mất người con thương yêu. Ông bèn tìm đến 
chỗ Phật, người mà xưa nay ông không để ý 
tới. 

Đức Phật dạy: 


- Đời khổ chỉ vì người ta hướng lòng 
thương của mình vào một chỗ. Phóng rộng 
tình thương, yêu thương tất cả thì cuộc đời 
làm chi có tự sát và sát hại nhau. 


Kinh Pháp Dụ 
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NHỮNG CÂU HÔI 


tu hỏi 1: Lòng thương của ông Phú hộ 
chỉ hướng uề người con gói của mình. Cho 
nên mới xảy ra cái chết đau thương cho con 
gói, con rể uờ bản thân bị tù tội. Như uậy 
lòng thương của ông Phú Hộ là lòng thương 
yêu gì? 

Câu hỏi 9: Vì chỉ có thương chồng nên cô 
gái mới bàn mưu lập bế uới chông để cha 
bhỏit gủ cho người hhác, nhưng bhông ngờ 
tình thương một hướng uê chồng nên cái chết 
mới xảy ra uô cùng thảm bhốc. Như uậy lòng 
thương chông của cô gái là lòng yêu thương 
Øøì? 

Câu hỏi 3: Người chông uì thương 0ợ, 
bhông muốn uợ mình rơi uào tay người bhác, 
nên đóng cửa giết uợ, giết mình. Đó chỉ là 
tình thương một chiều hướng, đưa đến cói 
chết đưu thương. Như uậy lòng thương uợ là 
lòng thương gì? 

Câu hỏi 4: Ba người chỉ có đặt tình 
thương một hướng như: ông Phú Hộ chỉ đặt 
tình thương hướng uề con gái; cô con gói chỉ 
đặt tình thương một hướng uê chồng; người 
chông chỉ đặt tình thương một hướng uê uợ. 
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Cho nên cả ba người chỉ đặt tình thương có 
một hướng. Như uậy cả ba tình thương này 
thuộc uê tình thương gì? Có phải là đúc hiếu 
sinh bhông? 


Câu hỏi 5: Lòng yêu thương đặt nhiều 
hướng lò lòng yêu thương gì? Nó có phỏải là 
đạo đúc hiếu sinh bhông? 


TRẢÁ LỜI NHỮNG CÂU HỎI 


đa lời câu hỏi 1: Lòng thương của ông 
Phú Hộ là lòng thương yêu ích kỷ, thuộc về 
cá nhân nhỏ hẹp. Lòng thương yêu ấy nằm 
trong thất tình lục dục. 


Trong xã hội loài người, vì lòng thương 
yêu ấy mà người ta có thể đâm giết nhau 
không gớm tay. Ông Phú Hộ chỉ biết thương 
con gái mình, đặt tình thương có một chỗ, vì 
thế vô tình ông đã gián tiếp giết con gái, giết 
con rể và làm cho mình ở tù. Thật là đáng 
thương thay! 


Trả lời câu hỏi 2: 
Lòng thương chồng của cô gái là lòng yêu 


thương ích kỷ nhỏ hẹp, chỉ đặt có một hướng 
về chồng. Do đó mới đem đến cái chết do 
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chồng giết. 


Lòng yêu thương ấy là lòng thương yêu 
trong thất tình lục dục chỉ có một hướng, cho 
nên mới đem đến cảnh chết thương tâm và 
làm tan nát một gia đình đang hạnh phúc an 
VUI. 

Trả lời câu hỏi 3: 

Lòng thương vợ là lòng thương ích kỷ nhỏ 
hẹp trong thất tình lục dục, nên khi gặp 
những cảnh ngang trái khó khăn không giải 
quyết được, nên thường đi đến chỗ tự sát 
hoặc sát hại những người thân. Đó là một 
thứ tình thương chiếm hữu. Chiếm hữu có 
nghĩa vợ hay chồng là vật sở hữu của riêng 
mình, không thể để cho người khác xâm 
chiếm. Do lòng yêu thương chiếm hữu ích kỷ 
ấy mà cảnh gia đình tan nát. 

Trả lời câu hỏi 4: 

Cả ba tình thương này thuộc về tình 
thương ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, nó thuộc về 
tình thương trong thất tình lục dục. Tình 
thương một hướng. 


Trả lời câu hỏi ð: 
Lòng yêu thương đặt nhiều hướng là lòng 


yêu thương thuộc về ĐỨC HIẾU SINH TỨ VÔ 
LƯỢNG TÂM, nó là một thứ tình thương yêu 
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rộng lớn như trời cao, như biển rộng. 


Bởi làm người chúng ta cần phải tu học và 
rèn luyện nhân cách ĐỨC HIẾU SINH TỨ VÔ 
LƯỢNG TÂM này, để luôn luôn lúc nào cũng 
sống với đức HIẾU SINH. Nhờ có sống với 
ĐỨC HIẾU SINH rộng lớn như vậy mới đem 
lại sự an vui cho mình, cho người và cho tất 
cả sự sống trên hành tinh này. 


BÀI LÀM: 
“NÓI VỀ ĐỨC HIẾU SINH KHẨU 
HÀNH” 
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ĐỨC HIẾU ' SINH Ý HÀNH, 
KHẨU HÀNH., THÂN HÀNH: 
BÀI HỌC TỪ MỘT 
CHUYỂN ĐI 


2/1. tôi 18 tuổi, một buổi sáng cha tôi 
nhờ tôi lái xe đưa ông đến một ngôi làng 
Vĩnh Phúc cách đó khoảng 18 dặm, với điều 
kiện tôi phải đưa xe đi tu sửa lại tại một nơi 
sửa xe gần đó. Vừa mới biết lái, lại ít khi 
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được chạy xe nên tôi vui vẻ đồng ý ngay. Tôi 
đưa cha đến làng Vĩnh Phúc, hứa sẽ quay lại 
đón ông vào 4 giờ chiều, rồi lái xe đến nơi 
sửa xe và để lại đó. 

Được tự do đến chiều, tôi quyết định đi 
xem vài bộ phim tại một rạp chiếu bóng cách 
đó không xa. Những thước phim hấp dẫn đã 
cuốn hút tôi đến nỗi tôi quên cả thời gian. 
Khi bộ phim sau cùng kết thúc, tôi mới giật 
mình nhìn xuống đồng hồ. Sáu giờ tối! Tôi đã 
trễ hẹn với cha cả hai tiếng đồng hồ! 


Chắc cha sẽ giận lắm nếu biết tôi đi coi 
phim! Ông sẽ không bao giờ cho tôi đi xe 
nữa. Tôi quyết định sẽ lấy lý do là chiếc xe 
cần sửa thêm vài thứ, nên đã tốn nhiều thời 
gian hơn. Tôi đến nơi sửa xe, lấy xe rồi chạy 
đến nơi hẹn gặp cha. Ông đang đứng kiên 
nhẫn đợi tôi tại góc đường. Tôi xin lỗi và bào 
chữa cho mình như đã sắp đặt. Cha nhìn tôi 
bằng một ánh mắt mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ 
tôi quên! 

- Ba thất vọng vì con đã nói dối ba, Minh 
ạl 


- Ba nói gì cơ? Con nói thiệt mà ba. 
Cha nhìn tôi: 


- Khi thấy con đến muộn, ba đã gọi điện 
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cho nơi sửa xe để hỏi xem có chuyện gì 
không, họ bảo với ba là con chưa tới lấy xe. 
Vậy là chiếc xe không bị trục trặc gì cả, đúng 
không? 

Một cảm giác tội lỗi vây bủa quanh tôi, tôi 
lí nhí thú nhận với cha là đã đi đến rạp chiếu 
bóng, cha lắng nghe, gương mặt hiện lộ vẻ 
buồn bã. 


- Ba không giận con, mà giận chính bản 
thân mình. Ba đã không làm tròn bổn phận 
của người cha, khi sau từng ấy năm con vẫn 
cảm thấy rằng con cần phải nói dối ba. Ba đã 
thất bại! Bây giờ ba sẽ đi bộ về nhà, và suy 
nghĩ xem mình đã làm gì không đúng trong 
suốt bao nhiêu năm qua. 


- Nhưng từ đây về nhà đến 18 dặm lận. 
Trời đã tối rồi, ba không thể làm điều đó 
được! 

Mặc cho tôi can ngăn, xin lỗi và nói gì đi 
nữa, cha vẫn không hề lay chuyển. Tôi đành 
phải để cha xuống xe và đón nhận một bài 
học đau đớn trong đời. Cha bắt đầu đi dọc 
theo con đường đây bụi. Tôi nhảy vội lên xe 
và lái theo sau, hy vọng cha sẽ nghĩ lại. 
Những lời biện hộ, ăn năn của tôi suốt dọc 
đường như chẳng hề lọt vào tai cha, Ông cứ 
phớt lờ, im lặng và trầm ngâm buôn bã. Tôi 
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đã lái xe theo cha đến hết quãng đường. 


Nhìn cha tự vây vò về thể xác lẫn tỉnh 
thần, lòng tôi đau đớn vô hạn. Nhưng đó 
cũng là bài học thành công nhất của cha tôi. 
Tôi không bao giờ dám nói dối cha nữa. 


NHỮNG CÂU HÔI 


tau hỏi 1: Minh nói dối uới cha là hành 
động thiếu đạo đức gì? 

Câu hỏi 3: Người cha nói: “Ba thất 0uọng 
Uỳ con đã nói dối bqa, Minh ạ!” Lời nói này là 
đạo đúc gì? 

Câu hỏi 3: “Một cảm giác tội lỗi uây bủa 
quanh tôi, tôi lí nhí thú nhộn uới cha là đã 
đi đến rạp chiếu bóng, cha lắng nghe, gương 
mặt hiện lên uẻ buôn bã”. Câu này nói lên 
đạo đúc gì? 

Câu hỏi 4: “Ba bhông giận con mà giận 
chính bản thân mình. Ba đã bhông làm tròn 
bổn phận của người cha, bhi sau từng ấy 
năm con uẫn cẳm thấy rằng con cần phải nói 
dối ba. Ba đã thất bại!” Câu này dạy đạo đức 
Øøì? 

Câu hỏi ð: “Ông cứ phớt lờ, im lặng uồ 
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trầm ngâm buôn bã”. Câu này dạy đạo đức 
øì? 

Câu hỏi 6: “Nhìn cha tự dày dò uề thể 
xác lẫn tinh thân, lòng tôi đau đớn uô hạn”. 
Câu này dạy đạo đức gì? 


Câu hỏi 7: “Nhưng đó cũng là bài học 
thành công nhất của cho tôi. Tôi bhông bao 
giờ dám nói dối chu nữa”. Câu này dạy đạo 
đức gì? 


TRẢÁ LỜI NHỮNG CÂU HỎI 


rả lời câu hỏi 1: Minh nói dối với 
người cha là hành động THIẾU ĐỨC THÀNH 
THẬT HIẾU SINH KHẨU HÀNH, nó thuộc về 
bài học lớp học thứ tư: ĐỨC THÀNH THẬT TỪ 
BỎ NÓI DỐI. Nhưng ở đây, lấy bài học này để 
chỉ cho người cha dạy con về ĐỨC HIẾU SINH 
KHẨU HÀNH. 

Người nói dối là người không có đức 
thương mình, thương người, tự mình làm khổ 
mình và làm khổ người khác. Quý học viên 
cứ nghĩ rằng: Khi nói dối là người ta không 
biết sao? Người ta không biết ngay liên, 
nhưng người ta sẽ phát hiện trong những 
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ngày sắp tới, vì trên đời này không có điều gì 
che dấu ai được cả. Có khi người ta biết mình 
nói dối nhưng người ta không nói ra, lòng tin 
tưởng đối với người nói dối sẽ bị mất. Cho 
nên người nói dối không thể dối được ai, nhất 
là không thể dối được mình. Mình nói một 
điều không có là nói dối, mình chỉ nghi ngờ 
người khác chứ chưa biết chắc rõ ràng mà nói 
ra cũng là nói dối. 

Trả lời câu hỏi 2: 

Người cha nói: “Bơ thất uọng uì con đã nói 
dối ba, Minh ợ!” Lời nói này là THIẾU ĐỨC 
TIN TƯỞNG HIẾU SINH KHẨU HÀNH, người 
cha thương con mới nói lời này. Đây là đức 
hiếu sinh khẩu hành. Lời nói đầy ái ngữ với 
một lòng yêu thương, mong muốn con trở 
thành một người có đầy đủ đức hạnh thành 
thật và đức hiếu sinh. 


Một người cha thô lỗ không có đạo đức, 
khi chờ đợi con suốt 2 tiếng đồng hồ mà biết 
con nói dối thì tức giận vô cùng, liền chửi 
mắng: 

- Đồ mất dạy, nói dối cha mây như vậy. 


Nếu người cha dùng lời chửi mắng con là 
những lời ác ngữ thì người cha không có đạo 
đức hiếu sinh khẩu hành. Ngược lại, người 
cha dùng lời ngọt nào đầy lòng ái ngữ: “Ba 
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thất uọng uì con đã dối ba, Minh g!” Lời nói 
này rất nghiêm khắc, nhưng rất ái ngữ nhẹ 
nhàng, ngọt ngào mang đây lòng yêu thương. 

Trả lời câu hỏi 3: 

“Một cảm giác tội lỗi uây bủa quanh tôi”. 
Câu này nói lên ĐỨC HỐI HẬN HIẾU SINH Ý 
HÀNH, nói lên một sự tư duy suy nghĩ ăn 
năn, hối hận của người con. 

Khi muốn nói hay làm điều gì thì phải tư 
duy suy nghĩ hậu quả của nó. Trước khi nói 
dối cha, Minh không suy nghĩ hậu quả: Nếu 
khi cha phát hiện lời nói dối của mình thì 
còn dám nhìn mặt cha nữa hay không? Nếu 
Minh tự hỏi được câu ấy thì không bao giờ có 
nói dối với cha, bằng cách thành thật xin lỗi 
cha vì xem phim lỡ quên giờ rước cha. Người 
cha sẽ tha thứ và không trách con. Cho nên 
tội nói dối là tội rất nặng. 

“Tôi lí nhí thú nhận uới chu là đã đi đến 
rạp chiếu bóng”. Câu nói này là ĐỨC NHẬN 
LỖI HIẾU SINH KHẨU HÀNH, thương mình 
đã biết mình làm tội lỗi dối cha. 

“Người chu lắng nghe, gương mặt hiện lên 
uễ buôn bã” là ĐỨC THIẾU HOAN HỶ HIẾU 
SINH Ý HÀNH, người cha thương mình có đứa 
con thiếu đạo đức hiếu sinh và không thành 
thật. 
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Trả lời câu hỏi 4: 

“Ba hhông giận con, mà giận chính bản 
thân mình. Ba đã bhông làm tròn bổn phận 
của người chu, bhi sau từng ấy năm con uẫn 
cẳm thấy rằng con cân phải nói dối ba. Ba 
đã thất bại!” Câu nói này dạy ĐỨC TỰ HỒI 
HIỂU SINH KHẨU HÀNH rất là tuyệt vời. 

Trả lời câu hỏi ð: 

“Ông cứ phớt lờ, im lặng uà trầm ngâm 
buôn bã”. Câu này dạy ĐỨC IM LẶNG NHƯ 
THÁNH HIỂU SINH Ý HÀNH của người cha 
rất tuyệt vời. Đó là một hành động giáo dục 
con rất hay. 

Trả lời câu hỏi G: 

“Nhìn chu tự uầy uò uê thể xác lẫn tỉnh 
thân, lòng tôi đau đớn uô hạn”. Câu này dạy 
ĐỨC HỒI HẬN HIỂU SINH Ý HÀNH, đó là 
một sự hối hận ăn năn trong lòng người. 
Thật là một bài học đạo đức giá trị tuyệt vời 
cho những ai còn nói dối. 

Trả lời câu hỏi 7: 

“Nhưng đó cũng là bài học thùnh công 
nhất của cha tôi. Tôi bhông bao giờ nói dám 
dối cha nữa hay dù bất cứ uới di”. Câu này 
dạy ĐỨC KINH NGHIỆM HIỂU SINH Ý HÀNH 
muôn đời không quên cho những ai nói dối. 
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bài học thứ 16: 


ĐỨC ì HIẾU SINH Ý Ý HÀNH, 
KHẨU HÀNH., THÂN HÀNH: 
GIỮ GIớI 
ĐƯỢC SINH THIÊN 


. (ít thời, đức Phật ở Xá Vệ, tại tịnh xá 
Kỳ Hoàn, thuyết pháp cho chư Thiên nghe. 
Lúc bấy giờ ở nước La Duyệt Kỳ có hai vị tân 
học tỳ kheo muốn yết kiến đức Phật, giữa hai 
nước ấy có một khoảng đồng rộng, không có 
người ở, lại gặp thời tiết hạn hán, nên suối 
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hồ đều cạn. Hai người đi ngang qua, bị khát 
nước, chỉ gặp được vũng nước nhỏ nhưng lại 
bị đầy những loài trùng không thể uống được. 
Hai người mới bàn với nhau rằng: 

- Chúng ta từ xa lại, cốt trông mong chiêm 
ngưỡng đức Phật, không ngờ ngày nay lại bị 
chết khát ở giữa đường. 

Một người nói rằng: 

- Thôi! Ta hãy tạm uống để khỏi chết, có 
vậy mới gặp được Phật. Vả lại ta có uống 
cũng không ai biết cả. 

Người kia đáp rằng: 

- Giới luật đức Phật chế ra, lấy nhân từ 
làm gốc. Nếu giết hại chúng sanh để tự sống 
thì dầu thấy Phật cũng không ích gì. Thà 
rằng giữ giới chịu chết, chớ không phạm giới 
mà được sống. 

Người đầu theo ý riêng của mình: “Uống 
nước đỡ khát và đi đến chỗ đức Phật ở'”. 
Người thứ hai không chịu uống nên phải chết 
vì khát nên được sanh lân cõi Đao Lợi Thiên. 
Thật là do lòng tin mạnh nên phước báo 
chẳng xa vậy. Nghĩ đoạn ông bèn đem hương 
hoa đến lễ Phật rồi đứng hầu một bên. 


Còn người uống nước, phải cực khổ trải 
qua nhiều ngày mới đến chỗ Phật ở, thấy 
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đấng Thế Tôn oai nghiêm, liền cúi đầu đảnh 
lễ, khóc lóc bạch Phật rằng: 


- Con còn có người bạn cũng muốn đến yết 
kiến Phật, nhưng chẳng may giữa đường bị 
bệnh lâm chung. Dám mong đức Thế Tôn biết 
cho. 

Đức Phật trả lời: 

- Ta đã rõ rồi. 

Bèn lấy tay chỉ vị tiên nhơn đứng hầu một 
bên mà nói rằng: 

- Tiên nhơn này chính là người bạn của 
người đó. Người này vì giữ trọn giới luật nên 
được sanh lên cõi trời và được gặp ta trước 
người. 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn chỉ tay vào ngực 
và bảo người kia rằng: 

- Người tuy thấy hình Ta mà không giữ 
giới luật của Ta, thời tuy người thấy Ta mà 
Ta không thấy ngươi. Người kia tuy cách xa 
Ta vạn dặm nhưng vẫn giữ giới luật, thời 
người ấy đứng trước mặt Ta. 

Lúc bấy giờ đức Phật bèn thuyết bài kệ 
rằng: 

Học nhiều lạt nghe nhiều. 
Trì giới chẳng sai phạm. 
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Hai đời được ngợi bhen 
Chỗ sở nguyện được thành tựu. 


Học ít lạt nghe ít 

Giữ guớt hông chu toàn 
Hơi đời bị đau bhổ 

Chỗ sở nguyện bị túng mất. 


Phàm học nên nghe nhiều 
Xét lí nhận ý nghĩa 

Dầu gặp nhiều tai nạn 
Không gì đúng cơn ngại. 

Lúc bấy giờ vị tỳ kheo nghe bài kệ xong tự 
xấu hổ, cúi đầu xin sám hối, im lặng suy nghĩ 
lời Phật dạy. Còn vị tiên nhơn tâm sanh 
hoan hỷ, chứng được pháp nhãn, chúng hội 
hoan hỷ phụng hành. 
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NHỮNG CÂU HÔI 


tu hỏi I1: “Thôi! Ta hãy tạm uống để 
bhỏi chết, có uậy mới gặp được Phật”. Lời nói 
này thiếu đạo đúc gì? 

Câu hỏi 9: “Vỏ lại ta có uống cũng bhông 
ơi biết cả”. Lời nói này thiếu đạo đức gì? 

Câu hỏi 3: Người bạn khuyên ngăn 
bhông nên uống nước có trùng là phạm giới. 
Lời nói như uậy là đạo đức gì? 

Câu hỏi 4: Người tu sĩ đầu tiền theo ý 
riêng của mình: “Uống nước đõỡ bhút uò ởi 
đến chỗ đúc Phật ở”. Lời nói này thiếu đạo 
đức gì? 

Câu hỏi ð: “Người thú hơi bhông chịu 
uống nên phải chết uì bhát, nên được sanh 
lên cốt Đao Lợi Thiên”. Câu này dạy đạo đức 
Øøì? 

Câu hỏi 6: “Ngươi tuy thấy hình Ta mà 
bhông guữ giới luột của Ta, thời tuy ngươi 
thấy Tu mà Tu bhông thấy ngươi. Người bia 
tuy cách xa Tä uạn dặm nhưng uẫn giữ giới 
luật, thời người ấy đúng trước mặt Ta”. Đức 
Phật dạy đạo đức gì? 


Câu hỏi 7: “Lúc bấy giờ uị tỳ bheo nghe 
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bài bệ xong tự xấu hổ, cúi đầu xin sám hối, 
ưm lặng suy nghĩ lời Phật dạy”, đó là đạo đức 
Øøì? 

Câu hỏi 6: “Còn uị tiên nhơn tâm sanh 
hoan hỷ, chứng được phúp nhãn”, đó là đợẹo 
đức gì? 


Câu hỏi 9: Bài này nói lên đạo đúc gì? 
TRẢÁ LỜI NHỮNG CÂU HỎI 


rả lời câu hỏi 1: “Thôi! Tơ hãy tạm 
uống để bhỏi chết, có uậy mới gặp được 
Phật. Lời nói này là lời nói THIẾU ĐỨC 
HIẾU SINH KHẨU HÀNH. Trong khi đức Phật 
dạy “không nên giết hại chúng sinh”, vậy mà 
chúng ta nỡ lòng nào khi thấy trong nước rất 
nhiều chúng sinh mà uống nước cho đành. Vả 
lại giới luật dạy: “Thờ chết chứ không hề ui 
phạm giới luật”. Vì đạo đức hiếu sinh không 
cho phép chúng ta ăn thịt hay uống nước có 
chúng sinh. 

Khi thọ năm giới, người cư sĩ thọ giới nào 
trước tiên, có phải là GIỚI KHÔNG NÊN SÁT 
SINH không? Đúng vậy, đầu tiên người cư sĩ 
tu theo Phật giáo phải chấp nhận thọ và học 
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tập ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH, tức là rèn nhân 
cách lòng thương yêu sự sống của muôn loài 
đang sống trên hành tỉnh này. 


Đức Hiếu Sinh là một bộ sách dạy về lòng 
thương yêu sự sống. Cho nên người cư sĩ còn 
không vi phạm huống là người tu sĩ. Vậy mà 
trong bài kinh này, vì muốn gặp Phật, người 
tu sĩ phải chấp nhận phạm giới sát hại chúng 
sinh (uống nước có trùng), tức là đánh mất 
lòng yêu thương chúng sinh. “Đánh mất lòng 
thương yêu chúng sinh là đánh mốt mạng 
sống của mình” Người không còn lòng 
thương yêu là người đã chết rồi chưa chôn, vì 
có sống cũng bằng sống thừa, sống thường 
làm khổ mình, khổ người. Sống như vậy để 
làm gì? 

Đạo Phật dám xác định rõ ràng: “Người 
bhông có lòng thương yêu chúng sinh là 
người đang sống trong cảnh địa ngục”. Quý 
phật tử hãy học hai lời dạy trên đây cho 
thuộc lòng, để khéo nhắc nhở tâm mình đừng 
bao giờ quên: “Lòng thương yêu đối uới tất cả 
chúng sinh trên hành tinh này là đem lạt cho 
hành tính một sự sống bình an uùà hạnh 
phúc”. 

Trả lời câu hỏi 2: 

“Vả lại, ta có uống cũng bhông di biết cả”. 
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Lời nói này THIẾU ĐỨC THÀNH THẬT HIẾU 
SINH KHẨU HÀNH. Người dối trá là người 
không có đức hiếu sinh thương mình và 
thương chúng sinh, cho nên nhà sư này phạm 
tội giết hại chúng sinh nên phải chịu vất vả 
dầm sương ngủ tuyết, băng qua sa mạc rất là 
gian nan. Nhưng khi gặp Phật lại nhận được 
lời kết án về hai tội phạm: một là tội sát 
sinh; hai là tội vọng ngữ. Hai tội này thuộc 
về tội Ba La DI, tội Ba La Di là không bao 
giờ gặp Phật, là tội đứt đầu như tội tử hình 
vậy. 

Tội vọng ngữ là một tội chung thân, suốt 
đời mình đã tự làm mất lòng tin của mình 
đối với mọi người; tội rất nặng, vì mình nói 
dối là tự mình chà đạp lên giá trị của mình, 
khiến cho người khác không quý trọng mình. 
Một nhà vua dù có uy quyền, thế lực làm cho 
mọi người sợ sệt, chứ không bắt buộc làm cho 
người ta kính trọng và mến phục mình được. 
Nếu nhà vua đó không có đức hiếu sinh 
thương dân, xem toàn dân như con mình thì 
một ngày nào đó nhân dân sẽ nổi lên chống 
đối và lật đổ. 

Cho nên đức yêu thương và đức thành thật 
rất quan trọng đối với giá trị của con người. 
Người có yêu thương mình và người khác thì 
không bao giờ nói dối. Vị tỳ kheo này phạm 
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vào hai giới rất nặng, đó là sát sinh và nói 
dối. 

Vậy quý học viên hãy để cao cảnh giác, 
trước khi nói hay làm điều gì thì phải cẩn 
thận suy nghĩ cho kỹ rồi mới phát ngôn hay 
làm, nếu chưa suy nghĩ chín chắn thì hãy làm 
thính, im lặng như Thánh, để khi nào bình 
tĩnh và sáng suốt thì mới nói và làm. Có như 
vậy mới tránh những hậu quả đau buồn làm 
khổ mình, khổ người. 

Trả lời câu hỏi 3: 

Người bạn khuyên ngăn không nên uống 


nước có trùng là phạm giới. Lời khuyên như 
vậy là ĐỨC HIỂU SINH KHẨU HÀNH. 


Có một người bạn tốt biết khuyên ngăn và 
chính bản thân của người bạn ấy còn can 
đảm, gan dạ giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, 
thà chết chứ không uống nước có trùng. Một 
tấm gương sáng chói đức hạnh giới luật hiếu 
sinh thật là cao cả và tuyệt vời. Vậy mà có vị 
tỳ kheo này phạm giới đức hiếu sinh thật 
đáng chê trách, thật không xứng đáng là đệ 
tử Phật. 


Trả lời câu hỏi 4: 
Người tu sĩ đầu tiên theo ý riêng của 
mình: “Uống nước đỡ bhút uà đi đến chỗ đức 
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Phật ở”. Lời nói này THIẾU ĐỨC HIẾU SINH 
KHẨU HÀNH, phạm vào giới cấm sát sinh. 
Người tu sĩ phát ngôn phạm vào giới cấm sát 
sinh thì không còn xứng đáng là đệ tử của 
Phật. 


Như chúng ta ai cũng biết, đức Phật là 
tượng trưng cho tâm từ bị, tức là lòng yêu 
thương rộng lớn thênh thang vô bờ bến. Vì 
thế kẻ nào phạm vào giới sát sinh thì kẻ ấy 
đánh mất lòng từ bi. Đánh mất lòng từ bi tức 
là đánh mất đức hiếu sinh rộng lớn như trời 
biển. 

Đứng trước mọi người chúng ta xác định 
rất rõ: 

1- Người nào giết hại và ăn thịt chúng 
sinh là người không đạo đức hiếu sinh, 
thường làm khổ mình, khổ người và khổ cả 
hai. 

2- Người nào nói dối, lừa đảo người, nói 
đâm thọc, nói xấu người khác, nói lời hung dữ 
là người không đạo đức hiếu sinh, thường làm 
khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Những 
người như vậy không xứng đáng là những đệ 
tử của Phật. 


Trả lời câu hỏi 5ð: 
Người thứ hai không chịu uống nước có 
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trùng nên phải chết vì khát nước. Chết giữ 
gìn giới luật đức hạnh hiếu sinh, tức là chết 
trong lòng yêu thương của mình, nên được 
sanh lên cối Đao Lợi Thiên. Câu này dạy 
ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH không chịu 
uống nước. 


Hành động không chịu uống nước có trùng 
trong lúc quá khát nước, một hành động đạo 
đức thương yêu cao thượng thật đáng làm 
gương cho chúng ta soi. VỊ tỳ kheo này gan 
dạ chấp nhận chết, chứ không vì sự sống của 
mình mà uống nước giết hại chúng sinh, lòng 
thương yêu chúng sinh của vị tỳ kheo thật là 
cao cả thay! Thật là đáng cho chúng ta ca 
ngợi và tán thán lòng yêu thương ấy. 


Vị tỳ kheo ấy rất xứng đáng là đệ của 
Phật, nhờ lòng thương yêu ấy mà vị tỳ kheo 
thoát ra mọi sự khổ đau của quy luật nhân 
quả, nên được sống an vui và thân tâm thanh 
thản, an lạc và vô sự. 

Trả lời câu hỏi G: 

“Ngươi tuy thấy hình Ta mà bhông giữ 
giới luật của To, thời tuy ngươi thấy Tq mà 
Tu không thấy ngươi. Còn người bia tuy cách 
xa Ta uạn dặm nhưng uẫn giữ giới luật, thời 
người ấy đứng trước mặt Ta”. Câu này đức 
Phật dạy QUÁ VỊ ĐỨC HIẾU SINH THÂN, 
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KHẨU, Ý HÀNH. Người nào sống biết thương 
yêu mọi sự sống trên hành tỉnh này là người 
ở gân bên Phật, người nào đánh mất lòng 
yêu thương là người sống xa Phật. Đó là điều 
đúng như vậy, vì Phật là lòng thương yêu 
rộng lớn vô bờ bến, cho nên người nào có 
lòng yêu thương thì sẽ tương ưng với lòng yêu 
thương của Phật, tức là sống bên Phật. 

Trả lời câu hỏi 7: 

“Lúc bấy giờ uị tỳ bheo nghe bài bệ xong 
tự xấu hổ, cúi đầu xin sám hối”. Câu này đức 
Phật dạy ĐỨC HỐI HẬN HIẾU SINH Ý HÀNH, 
đó là sự hối hận tội lỗi về những việc làm sai 
phạm giới của vị tỳ kheo đánh mất lòng yêu 
thương của chính mình. 


Người nào khi đánh mất lòng yêu thương 
của mình mà không biết hối hận ăn năn, thì 
người ấy phải chịu mọi sự khổ đau từ đời này 
sang đời khác. Khi đánh mất lòng thương yêu 
là đánh mất hạt giống lành, và người ấy sẽ 
sống như một đời sống động vật tự làm khổ 
mình, khổ người khác và khổ tất cả loài vật 
khác. Người nào khi đánh mất lòng yêu 
thương của mình là đánh mất mạng sống của 
mình, sống mà như chết. 


Trả lời câu hỏi 8: 
“Còn uị tiên nhơn tâm sanh hoan hỷ, 
216 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


chứng được pháp nhãn”, là kết quả của người 
trì giới. Đó là QUÁ VỊ ĐỨC HIỂU SINH TỪ 
BỎ GIẾT HẠI CHÚNG SINH. 


Chỉ có lòng yêu thương mà con người trở 
thành một người toàn thiện, một người 
không còn bị ác pháp chi phối tâm, luôn luôn 
bất động thật là tuyệt vời. 


Chỉ có lòng yêu thương mà con người trở 
thành một người chứng quả giải thoát vô lậu. 
Bởi vậy ông Phú Lâu Na và em ông, Cấp Cô 
Độc chỉ có thành tựu lòng yêu thương mà 
chứng quả A La Hán, mà trong kinh sách 
nguyên thủy thường nhắc đến. Đó là những 
gương hạnh tu tập TỨ VÔ LƯỢNG TÂM, tức là 
tu hạnh HIẾU SINH. 

Trả lời câu hỏi 9: 

Bài này đại ý nói lên đạo đức HIẾU SINH 
Ý HÀNH, KHẨU HÀNH và THÂN HÀNH TỪ 
BỎ GIẾT HẠI CHÚNG SINH. 

Bài này căn cứ vào giới luật để xác định 
người tu sĩ Phật giáo đúng và người tu sĩ 
Phật giáo sai. Người tu sĩ không phạm giới là 
người tu sĩ Phật giáo còn người tu sĩ phạm 
giới là tu sĩ của ngoại đạo mang hình sắc tu 
sĩ Phật giáo mà thôi, họ không bao giờ được 
gần Phật, dù có ở bên Phật nhưng vẫn cách 
xa Phật muôn trùng vạn dặm. 
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Một người tu sĩ giữ giới luật trọn vẹn liền 
chứng được PHÁP NHÃN THANH TỊNH; còn 
một người tu sĩ phạm giới liền đọa ĐỊA NGỤC 
KHỔ ĐAU. 


Như vậy giới luật đức hạnh rất quan 
trọng, xin quý học viên lưu ý và hãy đề cao 
cảnh giác, khi tu hành thì đừng để vi phạm 
vào bất cứ một giới luật nào. 

Hãy tôn trọng giới luật đức hạnh, nó là 
đời sống của người đệ tử Phật. Giới luật là 
một vị Thầy vĩ đại sẽ hướng dẫn chúng ta đi 
đến nơi đến chốn bình an và hạnh phúc; giới 
luật là vòng tay thương yêu của người mẹ 
hiển. Nó sẽ bảo bọc, chăm sóc chúng ta, 
trong lúc gặp nhiều khó khăn. 
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bài học thứ I7: 


ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH, 
KHẨU HÀNH., THÂN HÀNH: 
BỎ QUA ÁN HỜN 


. fía: thương gia trong một thị trấn nhỏ 
nọ, có hai người con trai sinh đôi. Hai chàng 
trai cùng làm việc tại cửa hàng của cha mình. 
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Khi ông qua đời, họ thay ông trông coi cửa 
hàng đó. Mọi việc đều êm đẹp cho đến một 
ngày kia, khi một tờ giấy bạc biến mất. 
Người em đã để tờ giấy bạc đó trên máy đếm 
tiền rồi đi ra ngoài với khách hàng. Khi anh 
quay lại, tờ giấy bạc đã biến mất. Người em 
hỏi người anh: 

- Anh có thấy tờ giấy bạc đâu không? 

Người anh đáp: 

- Không. 


Tuy thế, người em vẫn không ngưng tìm 
kiếm và gạn hỏi: 

- Anh không thể không đụng đến nó. Tờ 
giấy bạc không thể tự đứng dậy và chạy đi 
được! Chắc chắn anh phải thấy nó! 


Sự buộc tội phảng phất trong giọng nói 
của người em. Căng thẳng bắt đầu tăng lên 
giữa hai anh em họ. Sự oán giận cũng theo 
đấy mà len vào. Không lâu sau, một hố ngăn 
cách gay gắt và sâu thắm đã chia cách hai 
chàng trai trẻ. Họ không thèm nói với nhau 
một lời nào. Cuối cùng, họ quyết định không 
làm chung với nhau, và một bức tường ngăn 
cách đã được xây ngay giữa cửa hàng. Sự thù 
địch và oán giận cũng lớn lên tiếp theo 20 
năm sau đó, lan đến cả gia đình của họ. Một 
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ngày nọ, một người đàn ông đỗ xe ngay trước 
cửa hàng. Ông ta bước vào và hỏi người bán 
hàng: 

- Anh đã ở đây bao lâu rồi. 


Người bán hàng đáp rằng anh đã ở đây cả 
cuộc đời. 

Vị khách nói tiếp: 

- Tôi phải nói với anh điều này. 20 năm 
trước, tôi đã đi xe lửa và tạt vào thị trấn này. 
Lúc đó tôi đã không ăn gì suốt ba ngày. Khi 
tôi đến đây bằng cửa sau và thấy tờ giấy bạc 
trên máy tính tiền, tôi đã bỏ vào túi mình rồi 
ra ngoài. Những năm qua tôi không thể quên 
điều đó. Tôi biết nó không phải là món tiền 
lớn, nhưng tôi phải quay lại đây và xin anh 
thứ lỗi. 

Người đàn ông lạ mặt ngạc nhiên khi thấy 
những giọt nước mắt lăn trên má của người 
bán hàng trạc tuổi trung niên này. Anh ta đề 
nghị: 

- Ông có vui lòng sang cửa bên và kể lại 
chuyện này cho người đàn ông trong cửa 
hàng đó được không? 

Rồi người đàn ông lạ càng ngạc nhiên hơn 
khi thấy hai người đàn ông trung niên, trông 
giống nhau, ôm nhau khóc ngay trước cửa 
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hàng. Sau 20 năm, rạn nứt giữa họ đã được 
hàn gắn. Bức tường thù hận chia cắt hai anh 
em họ đã được đập bỏ. 


Trong cuộc sống có những điều nhỏ nhặt 
vẫn thường xảy ra và vô tình chia cắt con 
người với nhau, những lời nói vội vàng không 
suy nghĩ, những lời chỉ trích, buộc tội hay 
những lời trách cứ oán hờn. Và khi đã bị chia 
cắt, họ có thể không bao giờ quay lại với 
nhau được nữa. Phương cách tốt nhất để 
tránh những tình huống gây tổn thương này 
là bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của nhau. Điều 
này không dễ dàng, nhưng cũng chẳng phải 
là quá khó khăn. Bỏ đi những bực dọc rồi bạn 
có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy mình chẳng 
mất bao nhiêu năng lượng để xây dựng sự 
gắn bó với những người bạn yêu mến. 


NHỮNG CÂU HÔI 


tau hỏi 1: “Người em hỏi người anh: 

- Anh có thấy tờ giấy bạc đâu bhông? 

Người anh đáp: 

- Không. 

Tuy thế, người em uẫn bhông ngưng tìm 
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biếm uà gạn hỏi”. Câu này thuộc uề phúóp gì 
trong ngũ triền cái? Câu này thiếu đạo đúc 
Øøì? 

Câu hỏi 9: “Anh không thể không đụng 
đến nó. Tờ giấy bạc bhông thể tự đúng dậy 
uò chạy đi được! Chắc chắn anh phải thấy 
nó!” Lời nói này thiếu đạo đúc gì? 

Câu hỏi 3: “Tôi phải nói uới anh điều 
này. 20 năm trước tôi đã đt xe lửa 0ò tạt uào 
thị trấn này. Lúc đó tôi đã bhông ðn gì suốt 
ba ngày. Khi tôi đến đây bằng cửa sau 0ò 
thấy tờ giấy bạc trên máy tính tiền, tôi đã bỏ 
Uuòo tút mình rồi ra ngoài. Những năm qua 
tôi không thể quên điều đó. Tôi biết nó 
bhông phải là món tiền lớn, nhưng tôi phải 
quay lại đây uà xin anh thú lỗi”. Câu này 
dạy đạo đức gì? 


Câu hỏi 4: “Người đàn ông lạ mặt ngạc 
nhiên bhi thấy những giọt nước mốt lăn trên 
má của người bán hàng trạc tuổi trung niên 
này”. Câu này dạy đạo đức gì? 


Câu hỏi ð: Người em đề nghị: “Ông có uui 
lòng sang của bên, uà bể lại chuyện này cho 
người đàn ông trong cửa hàng đó được 
bhông?” Câu nói này là đạo đức gì? 


Câu hỏi 6: “Rồi người đàn ông lạ càng 
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ngạc nhiên hơn bhi thấy hơi người đàn ông 
trung niên, trông giống nhau, ôm nhau bhóc 
ngưy trước cửa hàng. Sơu 20 năm, rạn nứt 
giữa họ đã được hòn gắn. Bức tường thù hận 
chia cốt hơi anh em họ đã được đập bỏ”. Câu 
này dạy đạo đức gì? 


Câu hỏi 7: “Trong cuộc sống có những 
điều nhỏ nhặt uẫn thường xảy ra uà uô tình 
chia cắt con người uới nhau, những lời nói 
Uội uòng bhông suy nghĩ, những lời chỉ trích, 
buộc tội hưy những lời trách cứ oún hờn. Và 
bhi đã bị chia cắt, họ có thể bhông bao giờ 
quơy lại Uới nhau được nữa”. Đoạn này dạy 
đạo đúc gì? 


Câu hỏi 8: “Phương cách tốt nhất để 
tránh những tình huống gây tổn thương này 
là bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của nhau”. Câu 
này dạy đạo đức gì? 


Câu hỏi 9: “Điều này bhông dễ dòng, 
nhưng cũng chẳng phải là quá bhó bhăn. Bỏ 
đi những bực dọc rôi bạn có thể sẽ ngạc 
nhiên bhi thấy mình chẳng mất bao nhiêu 
năng lượng để xây dựng sự gắn bó uới những 
người bạn yêu mến”. Câu này dạy đạo đức 
øì? 
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TRẢÁ LỜI NHỮNG CÂU HỎI 


(JựC 

c/tà lời câu hỏi 1: “Người em hỏi người 
anh: 

- Anh có thấy tờ giấy bạc đâu bhông? 

Người anh đáp: 

- Không. 

Tuy thế, người em uẫn bhông ngưng tìm 
biếm uà gạn hỏi người anh”. Câu này thuộc 
về pháp NGHI trong ngũ triển cái. Nghi có 
nghĩa là nghi ngờ, nghi ngờ là một pháp ác 
trong năm pháp ác của tâm. Đó là: 1- THAM; 
2- SÂN; 3- SI; 4- MẠN; 5- NGHI. Người em 
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nghi ngờ người anh lấy tiền, nghi người anh 
tham lam. Câu nói của người em: “Tuy thế, 
người em uẫn bhông ngưng tìm biếm uà gạn 
hỏi...”. Câu này THIẾU ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH 
Ý HÀNH. Nó là ngòi thuốc nổ khởi sự cho 
một sự chia rẽ, li gián giữa hai người hoặc 
nhiều người. Ở đâu có nghi ngờ. ở đó mất 
đoàn kết; ở đâu có nghi ngờ, ở đó nội lực bị 
suy yếu; ở đâu có nghi ngờ, ở đó có khổ đau; ở 
đâu có nghi ngờ, ở đó không có lòng yêu 
thương. Cho nên lòng nghi ngờ là một ác 
pháp cực ác, nó đánh mất tất cả đạo đức của 
con người, nhất là đức hiếu sinh. 


Một khi người ta sinh nghi ngờ người khác 
thì lòng thương yêu sẽ bị đánh mất, lòng yêu 
thương đánh mất thì chỉ còn tâm ghét cay, 
ghét đắng, v.v... Chỉ còn lòng căm ghét là nỗi 
khổ đau tùy miên trong lòng người nghi ngờ. 

Cho nên người tu hành theo Phật giáo là 
phải biết triệt hạ tâm nghi, nếu tâm nghi còn 
là còn khổ đau. Một người đi tu mà nghi 
Thầy dạy mình là tự mình giết mình, tự 
mình chặt đầu mình. Tâm nghi ghê gớm như 
vậy, chính nó đã đem đến biết bao nhiêu sự 
đau khổ cho nhau trong cuộc đời này. 


Trả lời câu hỏi 2: 
Người em xúc quyết: “Anh không thể 
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bhông đụng đến nó. Tờ giấy bạc bhông thể 
tự đứng dậy uà chạy đi được! Chắc chắn anh 
phải thấy nó!” Lời nói này là lời kết tội người 
anh bằng cách lý luận, bắt bí người khác 
phải chấp nhận tội lỗi. Đó là một lời nói 
THIẾU ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH KHẨU HÀNH; 
lời nói kết tội như tòa án; lời nói làm đau 
khổ người; lời nói làm chết người. 

Tuy lời nói này không thô lỗ nhưng gay 
gắt kết tội như đinh đóng, như tòa án phán 
quyết, một lời nói không còn một chút lòng 
thương yêu nào cả. Lời nói sắc bén hơn gươm 
đao. 


Chỉ có một số tiền nhỏ mọn không ra gì, 
thế mà làm cho tình anh em đang thương 
nhau gắn bó như nước với sữa lại trở thành 
hận thù, hai người không nhìn mặt nhau nữa. 


Tiền bạc là chuyện nhỏ mọn vậy mà khiến 
cho anh em chia lhìa. Vì không lấy tiền nên 
người anh không thể chấp nhận một người 
em ăn nói đầy vẻ khinh mạn, xem thường 
người anh ruột của mình chẳng ra gì. 

Lòng nghi ngờ mà anh em phải chia lìa 20 
năm trời mặt không nhìn mặt nhau kỹ, thật 
là đau lòng. Phải không quý phật tử? 

Trong tâm mỗi người chúng ta đều có năm 
triển cái. Năm triển cái có nghĩa là năm cái 
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màn ngăn che, nếu một trong năm cái màn 
ngăn che này khởi lên thì đức hiếu sinh sẽ 
biến mất. Đức hiếu sinh biết mất thì một bầu 
trời đau khổ hiện ra. Bởi vậy, bất cứ lúc nào 
khi tâm chúng ta khởi lên niệm THAM, SÂN, 
SI, MẠN, NGHI thì mau mau phải dập ngay 
và diệt trừ tận gốc bằng lòng thương yêu của 
chúng ta. Vì chỉ có lòng yêu thương thì mới 
diệt trừ năm tâm ác độc này. “LÒNG YÊU 
THƯƠNG LÀ ĐỆ NHẤT PHÁP DIỆT TRỪ TÂM 
THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHĨ”. Xin quý phật tử 
lưu ý, để biết sử dụng lòng yêu thương đúng 
thời thì lợi ích rất lớn cho quý vị. 

Trả lời câu hỏi 3: 

Người hhách lạ nói: “Tôi phải nói uớt anh 
điều này. 20 năm trước, tôi đã đi xe lửa uà 
tạt uào thị trấn này. Lúc đó tôi đã bhông ăn 
Øì suốt ba ngày. Khi tôi đến đây bằng cửa 
sơu Uuò thấy tờ giấy bạc trên móy tính tiền, 
tôi đã bỏ uòo túi mình rồi ra ngoài. Những 
năm qua tôi bhông thể quên điều đó. Tôi biết 
nó bhông phỏủi là món tiền lớn, nhưng tôi 
phải quay lại đây uà xin anh thứ lỗi”. Câu 
này dạy ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH LY THAM. Dù 
trong khi đói, lấy cắp số tiền của người khác 
suốt 20 năm mà vẫn không quên trở lại, trả 
số tiên cho người chủ của nó. Người này 
không phải là người tham lam trộm cắp. 
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Sự việc xảy ra trên đây đều do quy luật 
của nhân quả, khiến cho hai anh em nhà kia 
phải sống chia ha trong suốt 20 năm đau khổ 
ôm một mối oan ức, hận lòng. Đó là để trả 
nhân đời trước vì hai anh em người này đã 
gieo duyên ly gián. 

Trả lời câu hỏi 4: 

“Người đàn ông lạ mặt ngạc nhiên bhị 
thấy những giọt nước mốt lăn trên múá của 


người bán hàng trạc tuổi trung niên này”. 
Câu này dạy ĐẠO ĐỨC HIỂU SINH Ý HÀNH. 


Làm sao không khóc được? Hai mươi năm 
anh em sống như kẻ thù không bao giờ muốn 
nhìn mặt nhau. Nỗi đau của tình ruột thịt 
không làm sao giải tỏa nổi. Đột ngột người 
khách lạ đến cửa hàng người em nói ra một 
sự thật cách đây 20 năm để phá tan lòng 
nghi ngờ, thì dù ai có gan trời cũng phải 
khóc. 

Nước mắt của người em là nước mắt hối 
hận lòng yêu thương của mình chứng tỏ lòng 
đau khổ suốt 20 năm trong sự vô minh nghi 
ngờ của mình. 


Trả lời câu hỏi ð: 
Người em đề nghị: “Ông có uui lòng sang 


cửa bên uà bể lại chuyện này cho người đàn 
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ông trong cửa hàng đó được bhông?” Câu nói 
này là ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH KHẨU HÀNH 
giải tỏa mối nghi ngờ. Nếu không có ông 
khách lạ này thì không bao giờ giải tỏa mối 
oan ức hận lòng của người anh, dù chết xuống 
tuyển đài vẫn không tan. Lời cầu thỉnh ông 
khách đến cửa hàng của người anh kể lại sự 
tình xảy ra cách đây 20 năm để giải trừ một 
nỗi lòng đau khổ của hai anh em nhà kia. 
Thật là một việc hy hữu. 

Trả lời câu hỏi G: 

“Rồi người đàn ông lạ càng ngạc nhiên 
hơn bhi thấy hơi người đàn ông trung niên, 
trông giống nhau, ôm nhau bhóc ngay trước 
cửa hùng. Sau 20 năm, rạn nứt giữa họ đã 
được hàn gắn. Búc tường thù hận chia cốt 
hai anh em họ đã được dẹp bỏ”. Câu này dạy 
ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH. Hai 
người khóc và ôm nhau, đó là thực hiện lòng 
yêu thương ý hành thật là thấm thía. 

Trả lời câu hỏi 7: 

“Trong cuộc sống có những điều nhỏ nhặt 
Uẫn thường xảy ra uò uô tình chia cắt con 
người uới nhau, những lời nói UỘI Ung 
bhông suy nghĩ, những lời chỉ trích, buộc tội 
hưy những lời trách cứ oán hờn. Và bhi đã bị 
chia cốt, họ có thể bhông bao giờ quay lại uới 
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nhau được nữa.” Đoạn này phân tích từng 
hành động sẽ đánh mất đạo đức hiếu sinh. 
Vậy quý học viên hãy lưu ý và cảnh giác, suy 
tư từng tâm niệm để rồi mới phát ngôn: 

1- Những lời nói vội vàng không suy nghĩ. 

2- Những lời chỉ trích, buộc tội. 

3- Những lời trách cứ oán hờn. 


Câu chuyện trên đây là bài học về ĐẠO 
ĐỨC HIẾU SINH LÀM NGƯỜI, đó cũng là 
những điều cân nhắc để chúng ta lấy đó suy 
ngẫm cuộc đời, sống như thế nào đúng, sống 
như thế nào sai. 

Trả lời câu hỏi 8: 

“Phương cách tốt nhất để tránh những 
tình huống gây tổn thương này là bỏ qua 
những lỗi lầm nhỏ của nhau”. Câu này dạy 
ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH. Chỉ có đạo 
đức hiếu sinh mới là phương cách tốt nhất để 
tránh những tình huống gây tổn thương, gây 
chia rẽ và có thể bỏ qua những lỗi lầm nhỏ 
nhặt của nhau bằng lòng tha thứ và yêu 
thương. 

Trả lời câu hỏi 9: 

“Điều này không dễ dàng, nhưng cũng 
chẳng phải là quá bhó bhăn. Bỏ đi những 
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bực dọc rồi bạn có thể sẽ ngạc nhiên bhi thấy 
mình chẳng mất bao nhiêu năng lượng để 
xây dựng sự gắn bó uới những người bạn yêu 
mến”. Câu này dạy ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH Ý 
HÀNH. 


Muốn bỏ qua những bực dọc ngã mạn, 
những tức giận thù oán, những điều nghi ngờ, 
những lòng tham lam không đáy, những mê 
mờ không sáng suốt thì chỉ có lòng yêu 
thương thì mới xóa bỏ những trạng thái tâm 
ác ở trên. 

Bất cứ trên đời này có những sự khổ đau 
như thế nào, có những ác pháp như thế nào, 
muốn thoát ra mọi sự khổ đau ấy và các ác 
pháp thì chỉ có lòng yêu thương rộng lớn mới 
cứu chúng ta thoát khỏi; mới đem chúng ta 
đến với tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Vì 
vậy ở đâu có tình thương yêu thì ở đó có sự 
bình an, yên vui và hạnh phúc. 


Vì thế chúng ta nên nhớ: Đức hiếu sinh là 
một pháp môn ly dục ly ác pháp tuyệt vời. 
Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta cần phải 
phát triển tri kiến đạo đức này, hễ có một ác 
pháp nào tác động vào thân tâm thì tri kiến 
đức hạnh ấy sẽ quét sạch ra khỏi thân tâm, 
nó sẽ mang lại sự bình an cho chúng ta. 
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ĐỨC I HIẾU ' SINH Ý HÀNH. 
KHẨU HÀNH., THÂN HÀNH: 
LÀM MẸ SAO0 Nổ 
NHẪN TÂM GIẾT CON MÌNH? 


đăy là một bài trên báo Công An, đăng 
tin ngày 9/11/2006, nói lên những bà mẹ nỡ 

tâm giết những đứa con máu mủ của mình. 
Bảng tóm lược thống kê trong năm 2006 
đã có 18.821 thai nhi được nạo bỏ, thật là 
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đáng thương, con người giết con người. Ai là 
người chịu trách nhiệm tội ác này. Nếu một 
người giết một người thì luật pháp hiện hành 
của nhà nước kết tội tử hình hoặc chung 
thân. Vậy mà 18.821 thai nhi bị nạo bỏ thì 
những người mẹ trẻ này xử tội như thế nào? 
Mời quý phật tử hãy đọc tin tức này thì rõ: 

“Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 1,4 triệu 
ca nạo phá thai, trong đó 500 ngàn ca ở tuổi 
vị thành niên, 25% số ca chưa lập gia đình. 
Chỉ riêng chín tháng đầu năm 2006 ở bệnh 
viện Từ Dũ đã có 18. 821 ca nạo phá thai và 
số trẻ vị thành niên đến đây nạo phá thai 
rất nhiều”. 


NHỮNG CÂU HÔI 


%u hỏi 1: “Báo Công An đăng tin ngày 
9/11/2006 đã nói lên những bà mẹ trẻ nõỡ 
tâm giết những đúa con múu mủ của mình”. 
Đây là hành động thiếu đạo đức gì? 

Câu hỏi 9: “Bảng tóm lược thống bê trong 
năm 2006 đã có 18.821 thai nhì được nạo bỏ, 
thật là đáng thương, con người giết con 
người”. Bảng tóm lược trên đây chứng tỏ con 
người thiếu đạo đức gì? 
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Câu hỏi 3: Vậy 18.821 thai nhị bị nạo bỏ 
thì những người mẹ trẻ này xử tội như thế 
nào? 


~- z.+ ẠN v2 ễ : _t JJ.~ vn, 
(Sau 18 năm bể từ ngày ra đời, nghĩa trang 
Anh Hài - nghĩa trang bào thai tại xã Hương 
Hồ, huyện Hương Trò, TT-Huế, đã đón nhận 
hơn 36 ngòn thai nhù bị chối bỏ. Đau lòng hơn, 
con số này đang tăng nhanh đến chóng mặt... 
Báo điện tử Dân Trí ngày 05/4/2010) 


TRẢÁ LỜI NHỮNG CÂU HỎI 


ca lời câu hỏi 1: “Báo Công An đăng 
tin ngày 9/11/2006 đã nói lên những bà mẹ 
trẻ nõỡ tâm giết những đứa con máu mủ của 
mình”. Đây là một hành động THIẾU ĐẠO 
ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH. 
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Một hành động tội lỗi rất lớn, người mẹ 
mà không thương giọt máu của mình, nỡ 
nhẫn tâm ném bỏ giọt máu ruột thịt của 
mình như ném bỏ một món đồ phế thải. 


Vì danh dự ư?! Nếu vì danh dự mà thành 
tội ác giết con của mình thì danh dự đó để 
làm gì. Phải không quý học viên? 


Danh dự lớn nhất là lòng yêu thương, 
người có lòng thương yêu biết tha thứ mỗi lỗi 
lầm của người khác, đem lại sự an vui cho 
mình, cho người là danh dự lớn nhất trên thế 
gian này. Người giết con mà có danh dự gì, 
chỉ che giấu được người khác, chứ làm sao che 
giấu được tâm mình. Chuyện trai gái, chồng 
vợ là chuyện rất tâm thường, nhưng con 
người hơn các loài động vật là lòng chung 
thủy, biết thương nhau, có trách nhiệm chồng 
vợ và con cái khi đã hòa hợp cuộc sống với 
nhau, chứ không phải vì chữ trinh giá đáng 
nghìn vàng mà làm nên tội giết người, nhất 
là người mẹ lại giết con của mình thì tội còn 
nặng nhất trong lịch sử loài người. 

HỡI các cháu gái thân thương! Khi các 
cháu đã lỡ lầm không làm chủ được tâm 
mình thì hãy tự thương mình, thương con của 
mình, đó là danh dự lớn nhất đời của các 
cháu. Các cháu dám gan dạ vượt qua những 
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dư luận dị nghị thiếu đạo đức của những 
người ăn không ngồi rồi nói chuyện tào lao 
thiên hạ. Có xấu gì mà các cháu lại sợ, đó là 
quy luật con đường nhân quả sinh diệt, tạo ra 
biết bao nhiêu khổ đau cho loài người. Nếu 
các cháu biết nhân quả thì các cháu giữ 
mình, đừng để rơi vào con đường tội ác đầy 
chông gay và nhiều khổ đau. Nhưng khi đã lỡ 
bước chân vào đó thì các cháu hãy can đảm 
gan dạ vượt qua dư luận, đừng tạo thêm tội 
ác giết mình và con mình. Thì thật tội lỗi 
lắm các cháu ạ! 


Nếu các cháu biết thương mình và con 
mình thì đạp trên dư luận khen chê tốt xấu 
mà đi. Trên đời này không có điều gì xấu cả, 
mà chỉ có ác và thiện; ác là đau khổ; thiện là 
hạnh phúc an vui. Nếu các cháu nạo bỏ thai 
nhi là các cháu tạo tội lỗi giết người. Các 
cháu có biết không? 

Trả lời câu hỏi 2: 

“Bảng tóm lượt thống bê trong năm 2006 
đã có 18.621 thai nhì được nạo bỏ, thật là 
đáng thương, con người giết con người”. Bảng 
tóm lượt trên đây chứng tỏ con người THIẾU 
ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH, THÂN HÀNH 
VÀ KHẨU HÀNH trầm trọng. 


Bảng thống kê trong một năm mà số thai 
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nhi bị giết là 18.821 người, thật đáng ghê sợ 
lòng ác độc của con người, một tội lỗi tày trời 
giết con trong lúc những thai nhi còn trứng 
nước đều vô tội. Đạo Phật vì lòng hiếu sinh 
không chấp nhận những hành động giết 
người như thế này. Trong nước có trùng còn 
không uống, thà chết chứ không phạm giới 
sát sinh. Cho nên người theo Phật giáo đã 
học đạo đức hiếu sinh thì làm sao nạo bỏ thai 
nhi cho đành. Phải không quý phật tử? 

Trả lời câu hỏi 3: 

Vậy 18.821 thai nhi bị nạo bỏ thì những 
người mẹ trẻ này xử tội như thế nào, xin quý 
vị định tội. 

Những tội giết người này không thể kết 
án cho các cháu được. Tại sao vậy? 

Tội lỗi này là tội lỗi chung của xã hội loài 
người, thiếu giáo dục đạo đức hiếu sinh về 
mọi mặt của con người. Vì thế tình trạng mẹ 
giết con mới xảy ra khắp nơi trên thế gian 
này. Con người giết con người thật ghê gớm, 
thật kinh khủng. 

Tội ác này đã lên án nền giáo dục của con 
người, nền giáo dục đang thiếu đạo đức trầm 
trọng, mà người đang nắm vận mạng giáo 
dục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những tội ác này. Những người đang nắm 
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vận mạng giáo dục thế giới cần phải lưu ý và 
quan tâm đến đạo đức hiếu sinh hơn nữa, thì 
may ra những tội ác này mới chấm dứt. 


Về kế hoạch hóa gia đình, hạn chế nạn 
sinh đẻ đông con, tránh nạn nhân mãn thế 
giới, thì Phật giáo có những phương pháp 
giáo dục đào tạo nâng cao đạo đức nhân bản - 
nhân quả hạn chế tình dục, tâm sinh lý 
không bị rối loạn, không cần một loại thuốc 
nào ngừa thai cả, không cần phải đặt vòng, 
đặt thuốc, châm cứu, cắt thiến, v.v... 


Vì những kế hoặch hóa gia đình, hạn chế 
mức sinh đẻ đông con như trên sẽ sinh ra 
nhiều chứng bệnh phụ khoa làm mất sức 
khỏe của giới nữ rất nhiều, và còn làm rối 
loạn tâm sinh lý của con người, mất chức 
năng sinh đẻ. Cho nên hiện giờ, những kế 
hoạch hóa gia đình đó đã lỗi thời, đưa con 
người trở thành những ác quỷ: người mẹ giết 
con, đương nhiên pháp luật phải chấp nhận 
đó là tội giết người. Xin quý vị hãy dự lớp 
học RÈN LUYỆN NHÂN CÁCH ĐẠO ĐỨC GIA 
ĐÌNH lớp thứ ba, NGŨ GIỚI nói về ĐỨC 
CHUNG THỦY. 


`“, a® 2® 
“9 S9 %ạ® 
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bài học thứ I9: 


4ï dan GAGni 
ĐỨC HIỂU SINH Ý HÀNH. 
KHẨU HÀNH., THÂN HÀNH: 


CÚNG TẾ VÀ CHỮA HỆNH 


“5i thấy nhiều đạo hữu theo Phật cũng 
đã lâu, thế sao mỗi khi đau ốm lại cúng tế ồn 
ào, khấn vái liên miên? Hỏi thì họ nói vâng 
theo lời Phật dạy. Vậy đạo Phật là mê tín 
chăng? 

Nghĩ cũng tội cho đạo Phật thiệt. Ở ngoài 
người ta nhìn cử chỉ của những người tự xưng 
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là phật tử, rồi dựa theo đó mà phê bình Phật 
giáo. Có bao giờ họ chịu khó tìm hiểu giáo lý 
để hiểu thế nào là chân tỉnh thần đạo Phật 
đâu? Đạo hữu hãy lắng nghe câu chuyện sau 
đây, rồi hiểu đạo Phật có phải là đạo cúng tế 
chữa bệnh hay không? 

Một thời ở Ấn Độ có ông vua tên là Hòa 
Mặc, không biết tôn kính Tam Bảo, chỉ thờ 
quỷ thần, theo bọn phạm chí, giết hại sinh 
linh để tế lễ. Một hôm mẫu hoàng bị bệnh 
nặng, các danh y đều phải bó tay, vua phải 
mời các vị Bà La Môn đến cúng tế, các vị này 
nói rằng: 

“Mẫu hoàng mắc bệnh là vì âm dương 
không điều hòa, trời đất tỉnh tú đảo lộn. Vậy 
phải thuyết đàn tế giao. Dùng 100 con thú, 
mỗi loài mỗi con và dùng một đứa nhỏ, đem 
giết để tế thần linh, có vậy mới lành bệnh 
được”. 


Lệnh vua truyền ra, toàn dân trong nước 
đều khiếp sợ, nhà ai có con nít thì dấu kín 
trong nhà. Còn các loài thú bị tìm bắt kêu 
khóc thảm thiết chấn động cả đất trời. 

Đức Phật thương hại cho vị quốc vương 
ngu mê vô trí, bèn cùng với đại chúng đến 
chỗ tế đàn. Vua thấy Phật đường xa, liền 
xuống kiệu, cất lọng đảnh lễ. Phật hỏi: 
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- Đại vương lập đàn làm gì? 
Vua đáp: 


- Mẫu hoàng lâm bệnh, phải lập đàn tế 
sinh để cầu đảo trời đất quỷ thần. 

Đức Phật nói: 

- Đại vương hãy nghe kỹ điều này: muốn 
được lúa phải cày bừa gieo mạ; muốn giàu 
sang phải bố thí; muốn sống lâu phải làm 
lành; muốn được trí tuệ phải học hành 
nghiên cứu. Nghĩa là muốn được quả gì phải 
trồng nhân ấy, không thể lẫn lộn. Vả lại đã 
là người giàu có thì không bao giờ dùng đồ ăn 
uống của kẻ nghèo. Các hàng chư thiên lấy 7 
món báu làm cung điện, áo quần ăn uống đầy 
rẫy, đâu có bỏ những món cam lỗ để đến ăn 
những thức ô uế của loài người cúng tế hay 
sao? Tế tự câu đảo chỉ làm mê hoặc chúng 
sanh, đảo lộn chánh tà: giết sinh mạng cứu 
sinh mạng làm cho người tiến mau đến cõi 
chết, tức là tự giết mình. 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bèn thuyết bài 
kệ rằng: 

“Làm người muốn sống lâu 
Phỏi làm hạnh đạt từ 
Không nên thờ quỷ thân 
Giết trâu ngực tế tự”. 
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Đức Phật thuyết bài kệ xong, vua liền 
lãnh ngộ được nghĩa đạo, tâm sanh hoan hỷ. 
Mẫu hoàng nghe được lời Phật dạy, trong 
lòng nhẹ nhàng, tiêu trừ được bệnh hoạn, còn 
các vị Bà La Môn liền ăn năn, sám hối thọ 
giáo làm đệ tử. 

Đạo hữu xem đau bệnh thì uống thuốc, đau 
bệnh thì nghe pháp để trừ tâm bệnh: muốn 
sống lâu thì phải cứu mạng cho tất cả sanh 
linh. Đau bệnh mà câu đảo thì ngu dốt, giết 
người để cứu mình thì tự sát. Cho nên người 
giết loài vật ăn thịt mà mong cầu bổ khỏe 
bình an thì không bao giờ có. 


Lời Phật dạy rõ ràng như ban ngày, chỉ có 
loài người là ưa bịt mắt để hiểu lầm mình và 
hiểu lầm mọi người. 


NHỮNG CÂU HÔI 


ạu hỏi 1: Các uị Ba La Môn nói: “Mẫu 
hoàng mốc bệnh là uì âm dương bhông điều 
hòu, trời đất tinh tú đảo lộn. Vậy phải thuyết 
đàn tế giao. Dùng 100 con thú, mỗi loài mỗi 
con 0à dùng một đứa nhỏ, đem giết để tế 
thân linh, có uậy mới lành bệnh được”. Lời 
dạy trên đây của các Bà Da Môn là lời dạy 
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thiếu đạo đúc gì? 


Câu hỏi 9: “Lệnh uua truyền ra, toàn dân 
trong nước đều khiếp sợ, nhà di có con nít thì 
dấu bín trong nhà. Còn các loài thú bị tìm 
bắt bêu la thảm thiết chấn động cả đất trời”. 
Lời truyền lệnh trên đây của uua thiếu đạo 
đức gì? 

Câu hỏi 3: “Đức Phật thương hại cho Uị 
quốc Uuương ngu mê uô trí, bèn cùng uới đại 
chúng đến chỗ tế đàn”. Câu này nói uê đạo 
đức gì? 

Câu hỏi 4: “Đại uương hãy nghe bỹ điều 
này: muốn được lúa phải cày bừa gieo mạ; 
muốn giàu sang phải bố thí; muốn sống lâu 
phải làm lành; muốn được trí tuệ phải học 
hành nghiền cứu. Nghĩa là muốn được quả gì 
phải trông nhân ấy, bhông thể lẫn lộn”. Lời 
dạy này của đúc Phật thuộc uê đạo đức gì? 

Câu hỏi ð: “Vỏ lại đã là người giòu có thì 
bhông bao giờ dùng đô ăn uống của bẻ 
nghèo. Các hàng chư thiên lấy 7 món báu 
làm cung điện, áo quần ăn uống đây rẫy, đâu 
có bỏ những món cam lô để đến ăn những 
thúc ô uế của loài người cúng tế hay sao?” 
Câu này đức Phật dạy đạo đức gì? 


244 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Câu hỏi 6: “Tế tự câu đảo chỉ làm mê 
hoặc chúng sanh, đảo lộn chúnh tà: giết sinh 
mạng cứu sinh mạng làm cho người tiến mưu 
đến cõi chết, túc là tự giết mình”. Câu này 
đức Phật dạy đạo đúc gì? 


Câu hỏi 7: “Đạo hữu xem đau bệnh thì 
uống thuốc, đau bệnh thì nghe phúóp để trừ 
tâm bệnh: muốn sống lâu thì phải cứu mạng 
cho tất cả sanh linh. Đau bệnh mà cầu đảo 
thì ngu dốt, giết người để cứu mình thì tự 
sớf”. Câu nói này dạy đạo đúc gì? 


Câu hỏi 6: Đại ý bài này dạy đạo đức gì? 
Thuộc uê đạo đúc nhân quả cận tử nghiệp 
báo hưy đạo đức nhân quả hiện tại nghiệp 
báo? 


TRẢÁ LỜI NHỮNG CÂU HỎI 


®#rả lời câu hỏi 1: Các u¡ Ba ba Môn 
nói: “Mẫu hoàng mốc bệnh là uì âm dương 
bhông điều hòa, trời đất tính tú đảo lộn. Vậy 
phải thuyết đàn tế giao. Dùng 100 con thú, 
mỗi loài mỗi con 0uờ dùng một đứa nhỏ, đem 
giết để tế thần linh, có uậy mới lành bệnh 
được”. Lời dạy trên đây của các Bà La Môn là 
lời dạy THIẾU ĐỨC THÀNH THẬT HIẾU 
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SINH KHẨU HÀNH. 


Các Bà La Môn dùng lời dối gạt vua để 
giết hại chúng sinh và giết trẻ con (người): 
“Âm dương không điều hòa, trời đất tỉnh tú 
đảo lộn” Làm gì có chuyện âm dương không 
điều hòa, trời đất tính tú đảo lộn. Tất cả 
pháp trong vũ trụ đều theo một quy luật của 
nhân quả vận hành: thời tiết nóng hay lạnh, 
mưa hay nắng, gió bão hay không gió bão, 
thuận hay nghịch đều do nhân quả. Một năm 
có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông đều do luật 
nhân quả điều khiển. Điều hòa hay không 
điều hòa, trời đất tỉnh tú đảo lộn hay không 
đảo lộn là do luật nhân quả thiện ác chứ 
chẳng có ông Thánh, ông Thân nào làm đảo 
lộn. Vì thế cầu cúng là một sự lừa đảo của các 
tôn giáo thần quyển. Hành động lừa đảo dối 
gạt người là hành động vô đạo đức THÀNH 
THẬT. Người vô đạo đức thành thật là người 
vô đạo đức HIẾU SINH, vì không biết thương 
mình, thương người và thương tất cả chúng 
sinh nên mới tâu vua giết hại chúng sinh để 
cúng tế Thần, Thánh, Ma, Quỷ, v.v... 


Những người này không biết luật nhân 
quả, không biết sự tương ưng của nhân quả, 
không biết sự báo ứng của nhân quả nên cả 
gan dám giết hại chúng sinh để tế đàn. Làm 
điều ác như vậy sẽ gặt lấy quả khổ đau không 
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trốn đâu cho khỏi. 

Bởi các vị Bà La Môn bày vẽ cầu cúng là 
những người lừa gạt người, tội lỗi rất lớn, họ 
là những người vô đạo đức hiếu sinh không 
biết thương mình, thương người, thương tất 
cả chúng sinh. Giết hại chúng sinh để cầu 
cúng tế lễ đó là làm khổ mình, khổ người và 
khổ tất cả chúng sinh, tội ác ấy rất lớn. 

Trả lời câu hỏi 2: 

“Lệnh uua truyền ra, toàn dân trong nước 
đều bhiếp sợ, nhà di có con nít thì dấu bín 
trong nhà. Còn các loài thú bị tìm bắt bêu la 
thảm thiết chấn động cả đất trời”. Lời truyền 
lệnh của vua là lời dạy THIẾU ĐẠO ĐỨC 
HIẾU SINH KHẨU HÀNH. Lời truyền lệnh ấy 
là một lời rất ác, giết hại sinh linh và giết 
luôn cả người (trẻ em). 

Một lời truyền lệnh của vua làm cho toàn 
dân trong nước sợ hãi, thật là một lời ác độc. 

Ví dụ: Người cha bảo: 

- Hôm nay ngày giỗ ông nội, các con bắt 
hai con gà và ba con vịt giết để làm cỗ cúng 
ông bà. 

Lời nói như vậy là lời nói ác, lời nói 
không đạo đức hiếu sinh, lời nói làm cho hai 


con gà và ba con vịt phải chết. 
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Chúng ta là những người học đạo đức hiếu 
sinh, phải yêu thương tất cả chúng sinh, phải 
cẩn thận từng lời nói, không nên nói những 
lời ác. Phải từ bỏ và tránh xa. 

Trả lời câu hỏi 3: 

“Đúc Phật thương hại cho Uị quốc Uương 
ngu mê uô trí, bèn cùng uới đại chúng đến 
chỗ tế đàn”. Câu này nói về ĐẠO ĐỨC HIỂU 
SINH THÂN HÀNH. 


Vì lòng yêu thương chúng sinh và trẻ em, 
nên đức Phật cùng đại chúng đến chỗ nhà 
vua tế đàn cầu cúng, khuyên ngăn nhà vua 
đừng làm ác, đó là hành động hiếu sinh cứu 
khổ chúng sinh tuyệt vời. Chúng ta là những 
người học đạo đức hiếu sinh thì đâu nỡ lòng 
nào giết hại và ăn thịt chúng sinh cho đành, 
nhưng thấy ai còn giết hại và ăn thịt chúng 
sinh thì chúng ta nên tìm đến khuyên ngăn. 
Tìm đến khuyên ngăn tức là đạo đức hiếu 
sinh thân hành. 

Trả lời câu hỏi 4: 

Đức Phật khuyên nhà uud: “Đại Uuương hãy 
nghe bỹ điều này: muốn được lúa phải cày 
bừa gieo mg; muốn giòu sang phải bố thí; 
muốn sống lâu phải làm lành, đừng giết hại 
chúng sinh; muốn được trí tuệ phải học hành 
nghiên cúu. Nghĩa là muốn được quả gì phải 
248 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


trông nhân ấy, bhông thể lẫn lộn”. Lời dạy 
của đức Phật thuộc về ĐẠO ĐỨC HIỂU SINH 
KHẨU HÀNH. 


Lời đức Phật dạy trên đây là lời dạy đạo 
đức nhân bản - nhân quả: “Muốn được lúa 
phải cày bừa gieo mg; muốn giàu sang phải 
bố thí; muốn sống lâu phải làm lành, đừng 
giết hại chúng sinh; muốn được trí tuệ phổi 
học hành nghiên cứu”. Lời dạy này xác định 
rất rõ gieo nhân nào thì gặt quả nấy, một lời 
dạy rất chân thật, không lừa đảo dối gạt 
người. Trồng cây ớt thì phải gặt quả trái ớt 
cay; trồng cây chanh thì phải gặt lấy quả trái 
chanh chua; trồng cây xoài thì gặt lấy quả 
trái xoài ngọt, v.v... Đó là quy luật nhân quả 
đang hoạt động trong vũ trụ, đang chi phối 
và điều hành mọi sự sinh hoạt của vạn vật 
mà không có một đấng vạn năng nào làm 
thay được. Cho nên các vị Bà La Môn cầu 
cúng tế lễ là dối gạt người, là một hành động 
vô đạo đức, gieo sự mê tín vào lòng người 
thật đáng chê trách. Chính những tôn giáo 
gieo rắc những giáo điều mê tín lạc hậu vào 
tư tưởng con người, khiến con người sống phi 
đạo đức nhân bản - nhân quả, chỉ còn biết 
dựa lưng vào thần, thánh, quỷ, ma, v.v...; 
khiến con người đánh mất sức tự chủ, chỉ còn 
tha lực cầu khẩn van xin, luồn cúi, bái lạy. 


249 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 1 


Lời dạy của đức Phật trên đây là lời dạy 
đạo đức hiếu sinh khẩu hành nhân quả, nó có 
một giá trị thiết thực, cụ thể cho đời sống của 
loài người; nó có một giá trị lợi ích rất lớn là 
đem lại sự an vui và hạnh phúc cho loài 
người. 

Trả lời câu hỏi ð: 

“Vả lại đã là người giòu có thì bhông bao 
giờ dùng đô ăn uống của bê nghèo. Các hàng 
chư thiên lấy 7 món báu làm cung điện, áo 
quân ăn uống đây rẫy, đâu có bỏ những món 
cơm lô để đến ăn những thúc ô uế của loài 
người cúng tế hay sao?” Câu này đức Phật 
dạy ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH KHẨU HÀNH tuyệt 
VỜI. 

Câu này đức Phật dạy những hành ảnh cụ 
thể như: Một người giàu có thì không bao giờ 
ngồi ăn những món ăn của người nghèo khổ. 
Thưa quý phật tử, lời dạy này có đúng không? 

Một người nhà giàu không thể ngồi ăn củ 
khoai lang, khoai mì, lúa mạch, củ chuối, rau 
lá cây rừng, v.v... như người nghèo. 

Chư thiên, thần, thánh ăn uống đây rẫy, 
những món ăn cam lô, có đâu lại ăn uống 
những thức ăn cúng tế ác độc giết hại sinh 
linh và uế trược của loài người. 
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Sự so sánh những món ăn uống của người 
giàu và người nghèo, của loài người và chư 
thiên, rất rõ ràng để chứng minh cho chúng 
ta thấy sự lừa đảo cúng bái của các tôn giáo 
là một điều không đúng sự thật, chỉ là một sự 
lừa đảo mà thôi. 


(Hình ảnh 
thương tâm 
trong lễ hội 
đâm trâu hiến 
tế của các dân 
` tộc thiểu số 
¡_ Tây Nguyên, 
J sơu mỗi mùa 
ˆ rẫy hàng năm) 


Trả lời câu hỏi 6G: 


“Tế tự câu đảo chỉ làm mê hoặc chúng 
sanh, đảo lộn chánh tà: giết sinh mạng cứu 
sinh mạng làm cho người tiến mau đến 
cõi chết, tức là tự giết mình”. Câu này đức 
Phật dạy là ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH KHẨU 
HÀNH, chỉ rõ những sự mê hoặc lừa đảo của 
tà giáo ngoại đạo để cảnh giác những người 
chưa hiểu biết về luật nhân quả. 


Lời dạy đạo đức hiếu sinh này của đức 
Phật đã vạch rõ những lời nói dối trá phi đạo 
đức hiếu sinh của ngoại đạo thật tuyệt vời, 
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khiến cho mọi người không ai mà không hiểu 
những kinh sách và những giáo điều mê hoặc 
lừa đảo của kinh sách phát triển Bà La Môn 
mượn danh là Phật giáo. 


Lời dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành của 
đức Phật trên đây làm sáng tỏ phân biệt đâu 
chánh, đâu tà, đâu thiện, đâu ác, đâu giả dối, 
đâu thành thật, đâu đạo đức, đâu phi đạo đức. 

Người nào hữu duyên được tu học theo lời 
dạy đạo đức hiếu sinh này như người mù được 
sáng mắt, như người đi biển có la bàn, như 
người đi trong đêm tối có ánh đuốc. 


Hạnh phúc thay cho những ai được tu học 
đạo đức hiếu sinh qua những lời Phật dạy, 
thật là phước báo vô lượng. 

Trả lời câu hỏi 7: 

“Đạo hữu xem thân đau bệnh thì uống 
thuốc, tâm đau bệnh thì nghe phúp để trừ 
tâm bệnh: muốn sống lâu thì phải cứu mạng 
cho tất cả sanh linh. Đau bệnh mà cầu đảo 
thì ngu dốt, giết chúng sinh để cứu mình thì 
tự sót”. Câu nói này Hòa Thượng Minh Châu 
dạy ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH KHẨU HÀNH 
THƯƠNG MÌNH thật tuyệt vời. Khi có thân 
bệnh, tu hành chưa đủ đạo lực thì nên uống 
thuốc, chứ đừng cúng tế cầu an cho tai qua 
nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ là ngu dốt, mê tín, 
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lạc hậu. Khi có tâm bệnh thì dùng đức hiếu 
sinh xả trừ tham, sân, si, mạn, nghi thì tâm 
bệnh chấm dứt. 


Lời dạy đạo đức hiếu sinh của Hòa Thượng 
Minh Châu rất tuyệt vời, Người chỉ cho chúng 
ta một lối đi sáng suốt không còn một kinh 
sách và một giáo điều nào lừa đảo chúng ta 
được. 

Trả lời câu hỏi 8: 

Đại ý bài này dạy đạo đức hiếu sinh khẩu 
hành tuyệt vời, vạch rõ nhân quả hiện tại 
nghiệp báo và nhân quả cận tử nghiệp báo 
cho chúng ta hiểu biết tường tận. 

Chỉ rõ những sự cúng tế cầu an, cầu siêu 
là sai, là mê tín là lạc hậu. 

Học bài đạo đức hiếu sinh này sẽ mang 
nhiều lợi lạc đến với mọi người, từ đây không 
còn bị ai mê hoặc lừa đảo mình được. Không 
còn sống trong mê tín lạc hậu nữa. Phải 
không quý phật tử? 


'“, a® 2® 
<< 


Sa 0) 


bài học thứ 20: 


sư = 


CHÁU TRUNG THU - PLEIKU 
Bị tước mất quyển Sống nhằm ngày Trung Thu 2004 ( 28/9 DL ) 


€on nằm đây, hai tay chắp, khẩn cầu 
.¡lạy Mẹ Cha trăm ngàn lạy na 


tlãy để con - Cho con được sinh »a Ì 
( he Xuân Vã “Lrần Đình Ngọc ) 


NỀN NHÂN CÁCH 
ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH, 
KHẨU HÀNH., THÂN HÀNH: 
NỖI ĐAU 
KHÔNG CỦA RIÊNG AI 


úng tôi đến bệnh viện Từ Dũ vào một 
buổi sáng cuối tháng mười, mặc dù đã hẹn 
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trước, nhưng các bác sĩ và y tá ở khoa kế 
hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) vẫn rất bận 
rộn. Người ta vào và chờ đợi trước hành lang 
của khoa đông nghẹt. Trong hàng trăm 
khuôn mặt đang căng lên vì đợi chờ và lo 
lắng có những cô gái còn rất trẻ, thân hình 
chưa qua khỏi cái tuổi “ðn chưa no, lo chưa 
tới”, được người thân dẫn đến đây nhờ “giải 
quyết hậu quả”, chúng tôi cố tìm cho mình 
một chỗ ngồi để quan sát, nhưng trước dãy 
phòng khám, phòng tư vấn, các phòng phẫu 
thuật đều không còn chỗ trống. Một cô bé 
chừng 16, 17 tuổi cúi đầu rất nhanh, khi ánh 
mắt chúng tôi vô tình dừng lại nơi cô. Nhìn 
chiếc váy xanh rộng thùng thình như muốn 
nuốt lấy thân hình nhỏ thó của em, chúng tôi 
thấy thật xót xa. 


Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Dung, người đã 
công tác ở khoa khá lâu bảo: “Chuyện ở đây 
bể hoài bhông hết. Chẳng ngày nào bhông có 
những trường hợp mò bác sĩ tư uấn cũng cảm 
thấy bất lực uì thực trạng đáng buôn của xã 
hội”. Chị Dung kể, buổi sáng vừa giải quyết 
hai ca nạo bỏ thai cho hai cô gái tuổi 15, 16. 
N.T.H 1ð tuổi, nhà ở Quận 8 ngây ngô nói 
với bác sĩ là em không biết có thai từ khi 
nào. Trong một lần tan học, đợi mãi không 
thấy người nhà tới đón, gặp một bạn trai mới 
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quen đứng trước cổng trường rủ đi chơi, H đã 
cùng người này đi uống cà phê, và sau đó cậu 
ta chở H vào nhà nghỉ, đến 9 giờ tối mới đưa 
về. 

Một thời gian sau, mẹ H thấy con có triệu 
chứng khác lạ, hỏi thì H bảo không có kinh 
nguyệt đã hai tháng. Đưa con vào bệnh viện 
Từ Dũ khám, trời đất như sụp đổ dưới chân 
bà, khi bác sĩ cho biết H đang mang thai gần 
mười tuần tuổi. Gạt nỗi đau sang bên, giấu 
biệt người nhà, mẹ H đành nhờ bác sĩ giải 
quyết cho H để em có thể đến trường bình 
thường. 


Còn L.H.V 16 tuổi, ba mẹ ly hôn nên từ 
nhỏ sống với bà ngoại. Phụ bán hàng ở ga 
Bài Gòn, V quen biết với nhóm bạn sàn sàn 
tuổi thường lang thang ở ga. Có lân đi chơi 
rồi nhậu say, cả nhóm rủ nhau về nhà một 
người trong nhóm ngủ. Sau một thời gian, V 
thấy trong người đổi khác, được một người 
bạn hướng dẫn, V đến bệnh viện Từ Dũ 
khám và giải quyết hậu quả. Vào đây, V khai 
mình 19 tuổi, nhưng nhìn dáng dấp của cô bé, 
các bác sĩ biết V còn nhỏ, nên yêu cầu có 
người thân đi theo mới làm thủ thuật cho em 
được. Hôm sau V đành nhờ một người chị họ 
đi cùng bảo lãnh, để em được giải quyết hậu 
quả. 
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Tất cả các trường hợp đến khoa KHHGPĐ - 
bệnh viện Từ Dũ đều được tư vấn rất kỹ về 
tác hại của việc nạo hút thai, cũng như biện 
pháp phòng tránh thai, nhưng số người quay 
lại bỏ thai lần sau vẫn rất nhiều, đông nhất 
là lứa tuổi 22-26. Có một trường hợp làm các 
tư vấn viên ở khoa KHHGĐ bệnh viện Từ Dũ 
nhớ mãi, đó là N.H.A 21 tuổi. Ấn tượng ban 
đầu về cô là một thân hình nhỏ nhắn, gương 
mặt rất xinh nhưng xanh xao. H.A đã bỏ thai 
ba lần ở Hà Nội, vào Từ Dũ lần này là lần 
thứ tư. H.A bảo, cô chưa có khả năng nuôi 
con, vì làm công nhân lương rất ít, không đủ 
chi phí cho bản thân, có con sẽ khổ. Khi được 
hỏi đã dùng các biện pháp tránh thai nào, 
H.A cho biết chưa hề thử, vì ... sợ như thế sẽ 
không có con. Điều H.A không biết là nguy cơ 
sẽ tăng cao nếu cô nạo phá thai nhiều lần. 
Những tai biến dẫn đến vô sinh như hở cổ tử 
cung, tổn thương trong tử cung, viêm dính 
buồng trứng không hiếm ở những trường hợp 
đã từng có tiền sử nạo phá thai. Sau khi được 
tư vấn, H.A “hứa” với bác sĩ là sẽ dùng biện 
pháp tránh thai và sẽ không bỏ thai lần nào 
nữa. 

Bỏ thai ngoài ý muốn không ai cấm cản, 
nhưng có những trường hợp đi kế hoạch hóa, 
làm những người trong cuộc không biết nên 
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khóc hay nên cười. T.T.F là sinh viên năm 
thứ hai của một trường Đại học ở thành phố 
Hồ Chí Minh, vào phá thai lần này là lần thứ 
hai. T có một nhóm bạn con nhà giàu, thường 
tụ tập đi nhảy ở các quán bar, vũ trường. Lần 
đầu tiên T dính bầu là vào hôm sinh nhật 18 
tuổi, T đã dâng hiến đời con gái cho người 
yêu. Sau khi biết cô có mang, anh chàng quất 
ngựa truy phong khiến T phải một mình đến 
bệnh viện giải quyết. Lần này T' quen người 
khác, cũng có thai với anh ta, nhưng khi 
chàng đòi cưới để đứa bé có cha thì T không 
chịu, cô nhất định giải quyết cái thai vì con 
đường công danh của cô đang ở phía trước. 
Thế là T vác bụng bầu hơn ba tháng vào 
bệnh viện. Nhìn T mặc áo bầu màu hồng, tay 
đeo chiếc giỏ da sang trọng tìm lên khoa 
KHHGĐ, các cô y tá tưởng đi nhầm nên 
hướng dẫn: “Em ơi! Phòng bhúm thơi ở dưới 
đết, trên này là nơi bỏ thai. T trả lời tỉnh 
bơ: “Không! Em đi bỏ thai đấy chứ”. Cũng 
vào phòng tư vấn, cũng lên bàn phẫu thuật, 
nhưng mặt T lạnh như tiền, không một chút 
e ngại hay lo sợ. 

Các Bác sĩ khoa KHHGĐ bệnh viện Từ Dũ 
cũng khuyên giới trẻ khi bỏ thai ngoài ý 
muốn nên đến khoa KHHGĐ của các bệnh 
viện để được làm thủ thuật, đừng bao giờ vì 
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thiếu hiểu biết hoặc sợ gia đình và xã hội dè 
bỉu rồi tìm đến các cơ sở lậu, nhất là những 
trường hợp thai quá lớn. Hành động dại dột 
của các em có khi phải trả giá bằng chính 
mạng sống của mình. Trường hợp nạo thai 
lâu dẫn đến thủng tử cung, phải vào bệnh 
viện cấp cứu không phải là hiếm. 


NHỮNG CÂU HỎI 


ạu hỏi 1: “Một cô bé chừng 16, 17 tuổi 
cút đầu rất nhanh, bhi ánh mắt chúng tôi uô 
tình dừng lại nơi cô. Nhìn chiếc uúy xanh 
rộng thùng thình như muốn nuốt lấy thân 
hình nhỏ thó của em, chúng tôi thấy thật xót 
xa”. Câu này nói lên đạo đức gì? 


Câu hỏi 9: “Trong một lân tan học, đợi 
mãi bhông thấy người nhò tới đón, gặp một 
bạn trưi mới quen đứng trước cổng trường rủ 
đi chơi, H. đã cùng người này đi uống cò 
phê, uà sưu đó cậu ta chở H uào nhà nghỉ, 
đến 9 giờ tối mới đưa uê”. Câu này nói hành 
động uô đạo đức gì? 

Câu hỏi 3: “Một thời gian sau, mẹ HH thấy 
con có triệu chứng bhúc lạ, hỏi thì HH bảo 
bhông có binh nguyệt đã hai tháng. Đưa con 
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Uuào bệnh uiện Từ Dũ bhúm, trời đất như sụp 
đổ dưới chân bà bhi bác sĩ cho biết H đang 
mang thai gần mười tuân tuổi”. Câu này nói 
lên đạo đức gì? 


Câu hỏi 4: “Gạt nỗi đau sang bền, giấu 
biệt người nhà, mẹ H đành nhờ bác sĩ giỏi 
quyết cho H. để em có thể đến trường bình 
thường”. Câu này nói lên thiếu đạo đức gì? 


Câu hỏi ð: “Còn L.H.V 16 tuổi, ba mẹ ly 
hôn, nên từ nhỏ sống uới bà ngoại. Phụ bón 
hàng ở ga Sài Gòn, V quen biết uới nhóm 
bạn sờn sòn tuổi thường lang thang ở ga. Có 
lần đi chơi rồi nhậu say, củ nhóm rú nhau uê 
nhà một người trong nhóm ngủ. Sơu một thời 
gian, V thấy trong người đổi bhúc, được một 
người bạn hướng dẫn, V đến bệnh uiện Từ 
Dã bhúm 0uà giải quyết hậu quả”. Câu này 
nói lên đạo đức gì? 

Câu hỏi 6: “N.H.A 21 tuổi, ấn tượng ban 
đầu uề cô là một thân hình nhỏ nhắn, gương 
mặt rất xinh nhưng xanh xao. H.A đã bỏ thai 
ba lần ở Hà Nội, uào Từ Dã lân này là lần 
thú tư. HA bảo, cô chưa có bhủ năng nuôi 
con, 0à làm công nhân lương rất ít, không đủ 
chi phí cho bản thân, có con sẽ bhổ”. Câu này 
nói lên người mẹ trẻ uô đạo đức như thế nào? 


Câu hỏi 7: “T.T.T' là sinh uiên năm thứ 
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hơi của một trường Đạt học ở thành phố Hồ 
Chí Minh, uòo phú thai lần nòy là lần thứ 
hơi T có một nhóm bạn con nhà giàu, 
thường tụ tập đi nhảy ở các quán bươr, Uũ 
trường. Lân đầu tiên T' dính bầu là uào hôm 
sinh nhật 18 tuổi, T đã dâng hiến đời con 
gói cho người yêu. Sưu bhi biết cô có mơng, 
anh chàng quất ngựa truy phong”. Câu này 
nó: lên uô đạo đức gì? 

Câu hỏi 8: “Khiến T' phải một mình đến 
bệnh uiện giải quyết. Lần này T' quen người 
bhác, cũng có thai uớit anh ta, nhưng bhi 
chàng đòi cưới để đứa bé có cha thì T' bhông 
chyu”. Câu này nói lên uô đạo đức gì? 

Câu hỏi 9: “Cô nhất định giải quyết cới 
thai Uì con đường công danh của cô đương ở 
phía trước. Thế là T' uác bụng bầu hơn ba 
tháng uàòo bệnh uiện” Câu này nói lên uô 
đạo đức gì? 

Câu hỏi 10: “Em ơi! Phòng bhám thai ở 
dưới đất, trên này là nơi bỏ thơi”. T' trả lời 
tỉnh bơ: “Không! Em đi bỏ thai đấy chú” 
Cũng uào phòng tư uấn, cũng lên bàn phẫu 
thuột, nhưng mặt T' lạnh như tiền, bhông 
một chút e ngại hay lo sợ”. Câu này nói lên 
Uuô đạo đức gì? 


Câu hỏi 11: “Đừng bao giờ 0ì thiếu hiểu 
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biết hoặc sợ gia đình uà xã hội dè bỉu rồi tìm 
đến các cơ sở lậu, nhất là những trường hợp 
thai quá lớn. Hành động dại dột của các em 
có bhi phải trả giú bằng chính mạng sống 
của mình. Trường hợp nạo thai lâu dẫn đến 
thủng tử cung, phải uào bệnh uiện cấp cứu 
bhông phải là hiếm”. Lời bhuyên trên đây là 
đạo đúc gí? 


TRẢÁ LỜI NHỮNG CÂU HỎI 


ca lời câu hỏi 1: “Mộ/ cô bé chừng 16, 
17 tuổi cúi đâu rất nhanh, bhi ánh mắt 
chúng tôi uô tình dừng lại nơi cô. Nhìn chiếc 
Uáy xanh rộng thùng thình như muốn nuốt 
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lấy thân hình nhỏ thó của em, chúng tôi thấy 
thật xót xa”. Câu này nói lên ĐẠO ĐỨC HIẾU 
SINH Ý HÀNH của người phóng viên báo 
Công An TP Hồ Chí Minh, thương xót các 
cháu gái tuổi còn trẻ quá chưa biết đời là 
khổ, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước 
biển, chưa biết con đường sinh tử là nơi nào. 
Tội ác rất nặng là tội giết người. Một cháu 
bé gái 16, 17 tuổi, vì không biết con đường 
sắc dục là con đường đau khổ, con đường sinh 
diệt của nhân quả luân hồi. Người đời có mắt 
như mù, tưởng sắc dục là hạnh phúc nên mọi 
người đam mê chạy theo nó. Một cháu bé gái 
16, 17 tuổi đến bệnh viện Từ Dũ nỡ tâm giết 
con mình thật là ghê gớm. Một phút truy 
hoan theo sắc dục để thành tội giết người, mà 
lại giết con mình. Thật tội lỗi nặng như núi. 
Tội ấy không thể tha thứ được. Cháu bé gái 
này không tránh khỏi luật nhân quả luân 
hồi, khi đủ duyên cháu sẽ bị giết chết từ 
trong trứng nước, như hiện giờ cháu đã nạo 
thai giết con mình. Các cháu nên nhớ: Không 
có tội nào nặng hơn là tội giết người, các 
cháu có biết không? Nhất là người mẹ giết 
con thì tội ấy còn nặng gấp trăm ngàn lần. 


Trả lời câu hỏi 2: 
“Trong một lần tan học, đợi mãi bhông 
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thấy người nhà tới đón, gặp một bạn traưi mới 
quen đứng trước cổng trường rủ ởi chơi, H đã 
cùng người này đi uống cà phê uà sơu đó cậu 
ta chở H uào nhà nghỉ, đến 9 giờ tối mới đưa 
uê”. Câu này nói lên hành động THIẾU ĐẠO 
ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH của cô gái học 
sinh không biết thương mình, chỉ ngu sĩ chạy 
theo con đường truy hoan sắc dục mới để cho 
chàng trai chở mình. Bởi vậy các cháu gái 
thật là dại dột, con đường truy hoan sắc dục 
là để lại hậu quả đau khổ mà chỉ có các cháu 
gái lãnh đủ. Người xưa nói: “Đàn ông đi biển 
có đôi, đàn bà bà đi biển mô côi một mình”. 
Con đường sắc dục bao nhiêu sự khổ đau các 
cháu phải gánh chịu có một mình, các cháu 
có biết không? Nhất là mẹ giết con tội rất 
nặng. Các cháu cứ nhìn bệnh viện Từ Dũ, có 
cháu trai nào đến đấy không? Có cháu trai 
nào móc thai, nạo thai không? Có cháu trai 
nào làm tội giết người không? 

Một phút truy hoan sắc dục, tất cả tội lỗi 
và mọi khổ đau các cháu gái đều phải gánh 
chịu cả. 

Về phái nữ các cháu nghĩ sao? Các cháu có 
thương các cháu không? Các cháu vô đạo đức 
hiếu sinh với mình, các cháu tự làm khổ 
mình, tự làm cho mình nên tội giết người. 
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Về phái nam các cháu nghĩ sao? Các cháu 
là những người chủ mưu gây ra tội giết người, 
giết con. Các cháu có biết không? Các cháu có 
biết truy hoan sắc dục là để lại hậu quả khổ 
đau cho người khác gánh chịu không? Các 
cháu là những người hèn nhát, gây ra tội ác 
giết người rồi trốn chạy tội lỗi. 

Truy hoan sắc dục là một hành động vô 
đạo đức hiếu sinh thân hành, không biết 
thương mình, thương người. Người đam mê 
truy hoan sắc dục là người không có trí tuệ, 
ngu si không thấy con đường sắc dục là con 
đường nhân quả, sinh tử luân hồi đẩy đau 
khổ. Nếu không đau khổ sao các cháu gái đến 
bệnh viện Từ Dũ để làm gì? 

Trả lời câu hỏi 3: 

“Một thời gian sau, mẹ H thấy con có triệu 
chứng bhúc lạ, hỏi thì H bảo bhông có hinh 
nguyệt đã hơi tháng. Đưa con uào bệnh uiện 
Từ Dũ bhúm, trời đất như sụp đổ dưới chân 
bà, khi bác sĩ cho biết H đang mang thai gân 
mười tuân tuổi”. Câu này nói lên THIẾU ĐẠO 
ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH làm khổ mình, 
làm khổ mẹ mình, các cháu gái có thấy 
không? Đấy! Các cháu gái có thấy không? 


Một phút truy hoan sắc dục của các cháu 
để lại hậu quả vô cùng to lớn: 
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1- Làm khổ thân mình: chịu mọi sự khổ 
đau, mang nhiều chứng bệnh phụ khoa. 


2- Làm khổ tâm mình: xấu hổ với mọi 
người mặt không dám nhìn ai, bị tiếng đời 
cười chê. 

3- Làm khổ cha mẹ. 

4- Làm tội giết người: nạo, móc thai. 


Các cháu gái cứ suy ngẫm những tội lỗi 
trên đây có đúng không? 


Một phút truy hoan sắc dục là vô đạo đức 
hiếu sinh thân hành, không biết thương 
mình, thương người, tạo tội ác tày trời. 

Trả lời câu hỏi 4: 

“Gạt nỗi đau sưng bên, giấu biệt người 
nhà, mẹ H đành nhờ bác sĩ giải quyết cho H, 
để em có thể đến trường bình thường” Câu 
này nói lên người mẹ THIẾU ĐẠO ĐỨC HIỂU 
SINH THÂN HÀNH và đồng lõa tội giết người. 


Ghê gớm thật, con người vì danh dự hão, 
để giữ thể diện, che đậy tội lỗi của con mình 
mà làm nên tội giết người. Một thai nhi nằm 
trong bụng mẹ làm nên tội gì mà phải bị giết 
(nạo, móc bỏ). 

Bệnh viện Từ Dũ đã từng chứng kiến và y 
bác sĩ tiếp tay làm nên tội ác giết người này. 
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Chỉ thống kê trong một năm 2006 mà số thai 
nhi bị giết là 18.821. Tội giết người mà 
không bị luật pháp truy tội. Mỗi năm đều có 
một số thai nhi bị giết như vậy thật đáng 
thương, nhưng biết làm sao hơn, khi mà 
chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân 
bản - nhân quả chưa có thì sự giết người này 
còn nhiều hơn nữa. 


Hỡi các cháu gái thân thương! Các cháu 
hãy cẩn thận, một phút truy hoan sắc dục là 
các cháu phải chịu mọi sự khổ đau đấy. Các 
cháu có biết không? 


Trong sự truy hoan sắc, dục hậu quả khổ 
đau và mọi sự xấu xa nhơ nhuốc đổ lên đầu 
các cháu, lúc bấy giờ các cháu gái phải gánh 
trọn mọi sự khổ đau ấy, không ai kê vai gánh 
vác cho các cháu đâu. Vì thế khi bước chân 
vào đời, các cháu phải cẩn thận với những lời 
đường mật lừa đảo, vô đạo đức hiếu sinh của 
những người vô trách nhiệm. 


Đời có rất nhiều sự đau khổ mà người phái 
nữ gánh chịu gần hết những sự đau khổ đó, 
cho nên khi bước chân ra đời đừng làm như 
con thiêu thân các cháu ạ! Chỉ biết ánh sáng 
mà không biết hậu quả của ánh sáng. Các 
cháu cứ xem những bà mẹ đi trước có phút 
nào người phụ nữ vui trọn vẹn đâu? Vui đó 
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liền khổ đó, vui có một chút mà khổ thì 
không sao kể hết. Tội nạo thai, móc thai, tội 
giết con thì ai là người trực tiếp và ai là 
người gián tiếp các cháu có biết không? Bào 
thai trong lòng người mẹ mà móc ra bỏ thì 
các cháu là chủ mưu giết người, còn tất cả 
người khác như bác sĩ, người mẹ, người bạn 
trai mà đồng ý móc bỏ thai nhi đều là tòng 
phạm. Các cháu có biết không? 

Trả lời câu hỏi ð: 

“Còn L.H.V 16 tuổi, ba mẹ ly hôn nên từ 
nhỏ sống uới bà ngoại. Phụ bán hàng ở øœ 
Sài Gòn, V quen biết uới nhóm bạn sàn sàn 
tuổi thường lang thang ở ga. Có lân đi chơi 
rồi nhậu say, củ nhóm rủ nhau uề nhò một 
người trong nhóm ngủ. Sau một thời gian, V 
thấy trong người đổi bhúc, được một người 
bạn hướng dẫn, V đến bệnh uiện Từù Dũ 
bhám uà giải quyết hậu quả”. Câu chuyện 
này nói lên THIẾU ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH 
THÂN HÀNH của những bậc làm cha mẹ. 


Trong cuộc đời này có những bậc làm cha 
mẹ vô trách nhiệm, chỉ biết truy hoan theo 
sắc dục, sống không chung thủy, nay cặp 
người này, mai cặp người khác; hoặc rượu chè 
bài bạc say xỉn, hung bạo đánh vợ đập con, 
khiến gia đình tan nát, đi đến cảnh ly dị, bỏ 
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lại những đứa con thơ dại bơ vơ giữa chợ đời, 
sống lang thang đầu đường xó chợ, thiếu tình 
thương yêu bảo vệ, đùm bọc và dạy dỗ của mẹ 
cha, thật là đáng thương như cháu gái trên 
đây. Kinh nghiệm đời chưa có làm sao không 
sa vào cạm bẫy của những người vô đạo đức 
hiếu sinh, biết truy hoan sắc dục mà chẳng 
biết chịu trách nhiệm bổn phận làm chồng, 
làm cha, để cho cháu gái này một thân phải 
gánh chịu mọi sự khổ đau, mọi sự nhục nhã ê 
chề và còn thêm tội giết con mình. 

Xã hội này mọi người cần phải được giáo 
dục đào tạo đạo đức hiếu sinh gia đình, cần 
phải được cắp sách đến trường học đạo đức, 
từ trẻ em đến những người lớn tuổi. Nếu đạo 
đức hiếu sinh gia đình không được học tập thì 
con người sống đối với tình chồng nghĩa vợ, 
bổn phận với con cái còn kém xa hơn loài thú 
vật. 


Con thiên nga, con chim quốc là hai con 
vật rất chung thủy, sống có tình chồng nghĩa 
vợ. Khi con này chết, thì con kia nhịn ăn rồi 
cũng chết theo, chúng không thể nào sống lẻ 
bạn và không chấp nhận sống với con chim 
khác. Loài chim thật là chung tình, chung 
thủy mà loài người không thể sánh kịp. 


Tội nghiệp cho cháu gái này cha mẹ ly dị, 
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sống với bà ngoại, không có người chăm sóc 
dạy bảo, nên làm sao tránh khỏi bọn con trai 
vô đạo đức hiếu sinh dùng những lời đường 
mật gạt gẫm, làm sao cháu gái không sa vào 
cạm bẫy tội lỗi muôn vàn khổ đau, làm khổ 
mình, giết con mình. 


Qua câu chuyện trên đây, những bậc làm 
cha mẹ phải thấy bổn phận trách nhiệm đạo 
đức hiếu sinh gia đình, khi sinh con ra là 
phải làm tròn bổn phận làm cha, làm mẹ, 
làm vợ, làm chồng: 


- Thứ nhất: Vợ chồng không được ly di. 
Ly dị là một hành động thiếu đạo đức hiếu 
sinh thân hành. Vợ chồng mà ly dị nhau còn 
thua loài cầm thú như: chim quốc, thiên nga. 
Chim cuốc khi con này chết, con kia kêu suốt 
thâu đêm và không ăn uống rồi chết. theo. 
Loài chim còn có lòng chung thủy như vậy, 
huống là loài người sao lại tệ bạc đổi trắng 
thay đen, không biết xấu hổ sao? 


- Thứ hai: Làm chồng không được vũ phu, 
hung bạo đánh, chửi mắng vợ là điều phi đạo 
đức hiếu sinh thân hành, khẩu hành. Làm 
người đàn ông cần phải nên tránh những 
hành động vũ phu, hung ác vô đạo đức đó, vì 
những hành động đó chứng tỏ trình độ văn 
hóa và đạo đức của người đàn ông quá kém. 
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Người đàn ông chửi mắng, đánh vợ là con thú 
vật chứ không phải con người. 

- Thứ ba: Làm vợ không được mắng chửi 
chồng, ngược lại người chồng cũng như vậy. 
Nếu vợ chồng mắng chửi, đánh đập nhau là 
hai con thú vật chứ không phải con người. 


- Thứ tư: Phải đem tình thương đùm bọc 
dạy dỗ và bảo vệ con mình đến lớn khôn. 


- Thứ năm: Làm chồng phải chung thủy 
với vợ, không được lang chạ với người khác, 
ngược lại làm vợ cũng vậy. 


- Thứ sáu: Không được nạo, móc bỏ thai, 
đó là một tội ác giết người. 

- Thứ bảy: Làm người là phải biết chế 
ngự lòng truy hoan sắc dục, vì đó là con 
đường đau khổ đưa đến làm khổ mình, làm 
khổ người. 

Tóm lại, làm cha mẹ phải làm hết bổn 
phận thương yêu và bảo vệ con cái từ lúc còn 
nằm trong bào thai cho đến khi trưởng 
thành. Có như vậy mới gọi là đạo đức hiếu 
sinh gia đình. 

Trả lời câu hỏi G: 

“N.H.A 21 tuổi, ấn tượng ban đầu uê cô là 


một thân hình nhỏ nhắn, gương mặt rất xinh 
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nhưng xanh xao. HA đã bỏ thai ba lần ở Hà 
Nội, uào Từ Dũ lần này là lần thứ tư. HA 
bảo, cô chưa có bhỏủ năng nuôi con, Uì làm 
công nhân lương rất ít, không đủ chi phí cho 
bản thân, có con sẽ bhổ”. Câu chuyện này nói 
lên người mẹ trẻ THIẾU ĐẠO ĐỨC HIẾU 
SINH THÂN HÀNH. Ba lần nhẫn tâm làm tội 
giết con ở Hà Nội và một lần giết con ở 
thành phố Hồ Chí Minh. Một người mẹ trẻ 
giết bốn đứa con. Vậy quý phật tử nghĩ sao? 
Có đáng lên án cháu bé gái này không? 

Đây, quý phật tử hãy nghe cháu gái này 
nói: “H.A bảo, cô chưa có bhủ năng nuôi con, 
Uỳ làm công nhân lương rất ít, không đủ chỉ 
phí cho bản thân, có con sẽ bhổ”. Biết có con 
sẽ khổ, sao lại chạy theo truy hoan sắc dục 
để thành tội nhân giết người, giết con của 
mình. Một người phụ nữ như vậy có xứng 
đáng làm người phụ nữ không? 

Lời nói của cháu gái này là lời nói phi đạo 
đức hiếu sinh. Biết lương không đủ nuôi bản 
thân thì phải ngăn chặn lòng truy hoan sắc 
dục. Biết ngăn chặn lòng truy hoan sắc dục là 
đạo đức hiếu sinh thương mình, thương đứa 
con vô tội của mình. Cả bốn lần giết con thì 
cháu gái này không còn là con người, mà là 
một ác quỷ. 


272 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Con thú còn biết thương con, cớ sao con 
người lại tệ hơn con thú. Chúng ta ai cũng 
biết, bắt đầu mang bào thai là mang đứa con 
trong người. Tại sao các cháu không thương 
giọt máu của mình thì chắc gì các cháu 
thương ai. Một người mẹ giết con thì trong 
cuộc đời không còn chỗ nào nói. Phải được 
kết án là những bà mẹ giết con, tội tù chung 
thân, tử hình. 

Một xã hội điên đảo, giết người công khai 
mà vô tội thật đáng trách. Tại sao ngành 
giáo dục không giáo dục đào tạo ,hướng dẫn 
thanh thiếu niên nam nữ, cho chúng thông 
suốt sự truy hoan sắc dục là tai hại và đau 
khổ cho bản thân và xã hội; sự truy hoan sắc 
dục còn là con đường nhân quả, luân hồi sinh 
diệt mang đến muôn vàn sự khổ đau cho loài 
người; sự truy hoan sắc dục còn là con đường 
vô đạo đức hiếu sinh, thường làm khổ mình, 
khổ người và khổ cả hai, luôn luôn đem đến 
mọi sự khổ đau. Cuộc đời này đau khổ phần 
lớn là do sự truy hoan sắc dục. Xin quý học 
viên lưu ý. 

Trả lời câu hỏi 7: 

%Ắ%.T.T là sinh uiên năm thứ hơi của một 
trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, 
uào phú thai lần này là lân thú hai. T' có một 
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nhóm bạn con nhà giàu, thường tụ tập ởi 
nhảy ở các quán bar, uũ trường. Lân đầu tiên 
T' dính bầu là uào hôm sinh nhật 18 tuổi, T 
đã dâng hiến đời con gói cho người yêu. Sơu 
bhi biết cô có mang, anh chòng quất ngựa 
truy phong”. Câu này nói lên THIẾU ĐẠO 
ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH. 


Một sinh viên đại học năm thứ hai là 
trình độ kiến thức rất vững vàng, thế mà 
không biết ngăn chặn sự truy hoan sắc dục, 
để trở thành một tội nhân giết người, một 
người mẹ giết con. Cháu có thấy không? 


Điều đáng trách là cậu cháu trai này khi 
truy hoan với người con gái, biết có thai lại 
nhẫn tâm bỏ trốn: “Sơu bhi biết cô có mang, 
anh chàng quất ngựa truy phong”. Làm con 
trai dám làm phải dám chịu, phải thấy trách 
nhiệm của mình là người cha để con mình 
không bị móc bỏ, đó là tội đồng lõa giết con. 
Cháu có biết không? 

Hành động bỏ trốn trách nhiệm như vậy 
cháu không xứng đáng làm người, con thú vật 
còn không nỡ giết con, huống cậu là cháu trai 
mà nỡ lòng nào giết con sao? Thế mà cháu 
lại bỏ trốn, đó là một điều hèn nhát; là một 
điều đáng chê trách, không xứng đáng làm 
người, cháu còn thua xa loài cầm thú. Con thú 
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vật còn biết thương con, liều mình bảo vệ cho 
con, huống cháu là con người, sao cháu tệ quá 
vậy? Đức hiếu sinh cháu ở đâu? Cháu có biết 
không? Cháu là con người hay là ác quỷ? 

Đây là giới có học thức giết người, giết 
con. Những sinh viên đại học mà có những 
hành động phi đạo đức hiếu sinh như vậy thì 
phải xem lại nền giáo dục của Bộ Giáo Dục 
các nước trên thế giới. 

Chương trình giáo dục đào tạo của Bộ Giáo 
Dục đang thiếu BỘ MÔN DẠY ĐẠO ĐỨC 
NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, vì thế con người có 
tài mà không có đức. Cho nên hầu hết một số 
sinh viên các trường đại học chạy theo dục 
lạc tầm thường, truy hoan sắc dục để rồi 
gánh lấy hậu quả là giết con của mình mang 
một tội ác rất nặng là tội giết người, mẹ giết 
con. 

Những tệ nạn xã hội dẫy đầy, nạn cướp 
của giết người, nạn hiếp dâm người lớn và trẻ 
em khắp nơi, nạn mãi dâm từ thành thị đến 
nông thôn, nạn nạo thai, phá thai giết trẻ em 
còn trứng nước. Thật là đau thương vô cùng! 

Vì sự bình an và hạnh phúc cho loài người 
trên hành tỉnh này, chúng tôi xin đề nghị các 
bộ Giáo Dục của các nước trên toàn cầu hãy 
xem lại chương trình giáo dục đào tạo của 
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nước mình, nếu còn thiếu BỘ MÔN ĐẠO ĐỨC, 
thì nên dựa vào nên đạo đức nhân bản - 
nhân quả của Phật giáo mà biên soạn thành 
giáo trình và giáo án của các lớp từ Tiểu học, 
Trung học đến Đại học, để giáo dục đào tạo 
đạo đức cho những học sinh và sinh viên có 
tài đức song toàn. Có vậy thì những tệ nạn 
xã hội mới chấm dứt và mỗi gia đình mới có 
hạnh phúc, xã hội mới có trật tự, đất nước 
mới có an ninh và phồn vinh, thịnh trị. 


Thời điểm khoa học tiến bộ phát triển 
phục vụ đời sống vật chất cho loài người rất 
đầy đủ mọi tiện nghi, thì đạo đức cần phải 
được nâng cao lên trong tỉnh thần yêu 
thương, đùm bọc lá lành đùm lá rách; trong 
tính thần yêu thương biết tha thứ mọi lỗi lầm 
của nhau; trong tỉnh thần yêu thương mọi sự 
sống trên hành tỉnh này. Có sống đạo đức 
được như vậy thì hành tinh này mới được sự 
bình an. 

Trả lời câu hỏi 8: 

“Khiến T' phải một mình đến bệnh uiện 
giải quyết. Lân này T' quen người bhác, cũng 
có thai uới anh ta, nhưng bhi chàng đòi cưới 
để đứa bé có cha thì T' bhông chịu”. Câu này 
nói lên cháu bé gái này THIẾU ĐẠO ĐỨC 
HIẾU SINH THÂN HÀNH. 


276 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Con của mình mà nỡ lòng nào đem giết 
cho đành, trong khi cha đứa bé đòi hỏi cưới 
để đứa bé có cha. Cháu trai này thật gan dạ, 
dám làm dám chịu, không trốn tránh trách 
nhiệm với giọt máu của mình. Cháu trai này 
có đạo đức hiếu sinh, biết thương mình, 
thương con của mình và thương vợ mình. 
Cháu trai này rất đáng khen, rất đáng khâm 
phục, như vậy mới xứng đáng làm con trai; 
mới xứng đáng làm người thật là con người. 


Người có đạo đức thì lấy đạo đức làm sự 
sống của mình thật là tuyệt vời. Nếu ai cũng 
như cháu trai này thì mọi người đâu có khổ 
đau. Còn cháu gái này rất đáng chê trách, 
dám chạy theo dục lạc tầm thường, truy hoan 
sắc dục mà không dám nhận bổn phận làm 
mẹ, làm vợ, chỉ biết trốn chạy thật là ích kỷ, 
nhỏ mọn, hẹp hồi, và còn gây tội ác giết con 
mình thật đáng chê trách, và đời đời làm 
gương xấu cho mọi người tránh. 

Trả lời câu hỏi 9: 

“Cô nhất định giải quyết cúi thơi, 0ì con 
đường công danh của cô đang ở phía trước. 
Rhế là T uác bụng bầu hơn ba tháng uào 
bệnh uiện”. Câu này nói lên THIẾU ĐẠO ĐỨC 
HIẾU SINH KHẨU HÀNH. Vì công danh mà 
cháu gái này quyết tâm giết con mình, thật 
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là cay đắng; vì công danh mà làm nên tội ác 
giết người, thật là ghê gớm. 

Cháu gái này là một sinh viên Đại học 
năm thứ hai. Từ Tiểu học, Trung học đến Đại 
học, cháu đã học đạo đức gì mà mở miệng nói 
lời ác đức như vậy: “Cô nhất định giải quyết 
cái thơi, uì con đường công danh đang ở phía 
trước”. Công danh để làm gì, khi chết rồi 
cháu có mang theo được những gì công danh 
không? Còn tội giết con cháu phải mang theo 
đấy, và cháu phải trả quả giết con, cháu có 
biết không? 


Trong cuộc đời con người sống thì chạy 
theo danh lợi, do chạy theo danh lợi mà làm 
nên biết bao nhiêu tội ác. Khi chết rồi, tiền 
của vật chất, nhà lầu xe cộ, danh cao chức 
phận quan liêu, dù cho làm vua cũng không 
mang theo một thứ gì cả, chỉ còn mang theo 
thiện ác. Vậy mà vì công danh sự nghiệp 
cháu giết con thì cháu không tránh khỏi trả 
nhân quả này: Từ hành động ác giết con của 
cháu sẽ tương ưng với người phụ nữ nào cũng 
nạo thai, móc thai như cháu hiện giờ, thì lúc 
bây giờ cháu cũng là một bào thai như con 
cháu hiện giờ bị móc bỏ vậy. Vì sự vô minh 
cháu nói một lời phi đạo đức hiếu sinh, rồi 
đây cháu không tránh khỏi những tai họa 
khổ đau. Thật tội nghiệp cho cháu gái này. 
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Trả lời câu hỏi 10: 

“Em ơi! Phòng bhám thơi ở dưới đất, trên 
này là nơi bỏ thai”. T trả lời tỉnh bơ: “Không! 
km đi bỏ thai đấy chú”. Cũng uào phòng tư 
Uuấn, cũng lên bàn phẫu thuật, nhưng mặt T 
lạnh như tiền, bhông một chút e ngại hay Ìo 
sợ. Câu này nói lên THIẾU ĐẠO ĐỨC HIẾU 
SINH KHẨU HÀNH. 


Đây, quý học viên hãy nghe cháu gái đáp 
một cách giết con rất tự nhiên mà không còn 
e dè sợ sệt: “Không! Em đi bỏ thai đấy chứ”. 
Thai là cái gì? Có phải là một món đồ phế 
thải không? Câu nói của cháu gái dường như 
cháu gái này đem bỏ một món đồ phế thải 
không còn dùng được nữa. 


Thai là một đứa bé nhỏ còn nằm trong 
bụng mẹ. Cháu gái này là một con người, 
trước kia cháu cũng là một thai nhĩ, sao nói 
lời này thì xã hội đâu còn gì là đạo đức. Phải 
không cháu? 

Bởi vậy đời sống của loài người mà có đạo 
đức thì mới an vui, hạnh phúc. Còn đời sống 
mà không có đạo đức thì đời là tiếng khóc 
than khắp nơi trên thế giới. 

Đời không có đạo đức thì chúng ta phải 
cùng nhau bắt tay, hợp sức xây dựng nền đạo 
đức mà một vĩ nhân ngày xưa đã để lại cho 
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con người. Chỉ vì chúng ta đã bỏ qua, xem nó 
không có giá trị bằng những vật chất, vì tin 
tưởng rằng làm ra nhiều của cải vật chất thì 
sẽ sống đời an vui và hạnh phúc. Đó là sự 
lầm tưởng của những nhà tư tưởng duy vật 
biện chứng. Vật chất chỉ là một phần sống 
của con người. Con người có hai phần sống rõ 
ràng: 

1- Là vật chất mà khoa học đã phát minh 
và đem lại cho con người đầy đủ mọi thứ tiện 
nghi. 


2- Là tinh thần. Tinh thân là nền đạo đức 
nhân bản - nhân quả mà loài người đã bỏ 
quên. 

Đứng trước nguy cơ của xã hội loài người, 
con người sống trong ác pháp giết con mà 
không chút động lòng yêu thương. Đó là một 
bằng chứng con người đang thiếu đạo đức 
trầm trọng. 


Còn kịp, ngay bây giờ các bộ Giáo Dục của 
các nước trên thế giới hãy tập trung đầu tư 
trí óc vào để biên soạn những bộ sách đạo 
đức nhân bản - nhân quả từ thấp đến cao cho 
cả nước mọi người cùng học. Được như vậy là 
hạnh phúc của loài người biết bao. 

Đây là trách nhiệm chung của loài người, 
không riêng cho một quốc gia nào trên thế 
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ĐIới. 

Những nhà trí thức phải thấy bổn phận 
trách nhiệm của mình hơn bao giờ, vì đó là 
lợi ích chung cho toàn cầu. 

Trả lời câu hỏi 11: 

“Đừng bao giờ uì thiếu hiểu biết, hoặc sợ 
gia đình uà xã hột dè bỉu rồi tìm đến các cơ 
sở lậu, nhất là những trường hợp thai quá 
lớn. Hành động dại dột của các em có bhi 
phải trả giú bằng chính mạng sống của 
mình. Trường hợp nạo thơi lâu dẫn đến 
thủng tử cung, phải uào bệnh uiện cấp cứu 
bhông phải là hiếm”. Lời khuyên trên đây là 
THIẾU ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH KHẨU HÀNH. 
Vì sợ gia đình, xã hội dè bỉu mà nỡ tâm giết 
con mình sao? Gia đình, xã hội dè bỉu không 
xấu ác, mà giết con mình mới xấu ác, mới tội 
lỗi, các cháu gái có biết không? 

Gia đình, xã hội dè bỉu là một tư tưởng 
hẹp hòi thiếu đạo đức, không có lối thoát của 
người xưa. Họ xem người phụ nữ không chồng 
mà có thai là xấu hổ. 

Khi chúng ta không tự làm chủ tâm mình 
vì không học đạo đức hiếu sinh thương mình, 
thương con mình, nên không biết phương 
pháp ngăn chặn lòng ham muốn truy hoan 
sắc dục, vì thế đã lỡ có thai thì đâu có xấu xa 
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gì. 

Lòng ham muốn truy hoan sắc dục là một 
quy luật của nhân quả sinh diệt, nếu không 
học đạo đức hiếu sinh thì không thể nào 
ngăn chặn được nó. Nó là một nghiệp lực rất 
mạnh, thúc đẩy tất cả các loài động vật, kể 
luôn cả loài người đều không thoát ra nghiệp 
lực này. Hầu hết mọi người trên hành tỉnh 
này đều bị nghiệp lực truy hoan sắc dục này 
sai bảo, cho nên từ già chí trẻ, từ trí thức như 
các nhà bác học cho chí những người tay lấm 
chân bùn, ít học ngu dốt đều bị quay cuồng 
trong nghiệp lực này. Cho nên các cháu trai 
cũng như các cháu gái mới lớn không được 
học đạo đức nhân bản - nhân quả thì không 
thể nào tránh khỏi tội giết con mình. Và khi 
một lần giết con được mà không ai bắt tội thì 
sẽ có nhiều lần tiếp tục giết con như các cháu 
gái trong bài báo này. 
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ĐỨC I HIẾU ' SINH Ý Ý HÀNH, 
KHẨU HÀNH., THÂN HÀNH: 
THÁI TỪ CỨU ĐỘ 
CH0 CON NGỖNG 


. đít: thời, thái tử ở trong cung thành Ca 
Tỳ La Vệ. Một buổi mai mùa xuân, một đàn 
ngỗng trắng bay ngang cung liền bị Đề Bà 
Đạt Đa bắn rơi một con. Thái tử thấy vậy 
liền đến cứu chữa, ôm ấp vào lòng, rút mũi 
tên ra và săn sóc một cách rất âu yếm. 
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Hoàng thân Đề Bà Đạt Đa cho người qua đòi, 
Ngài không chịu trả. Câu chuyện đem ra cho 
các lão thần phân xử, mỗi người mỗi ý, 
không biết đâu mà định đoạt. Giữa lúc ấy, có 
một ông già thưa rằng: 


“Nếu sự sống có giá trị thật, thì người đã 
cứu sống một con vật đáng gìn giữ hơn là 
người đã định tâm giết nó. Nên đem chim 
giao cho người săn sóc nuôi dưỡng”. 

Đến kỳ lành mạnh, Ngài liền đem trả lại 
tự do cho con chim bị nạn. 


Thái tử chưa tu hành mà đã sẵn có hạt 
giống từ bi, thật là một bậc đại hiếu sinh! 


NHỮNG CÂU HÔI 


tau hỏi I1: “Một buổi mai mùa Xuân, 
một đàn ngỗng trắng bay ngang cung liền bị 
Đề Bà Đạt Đa bến rơi một con”. Hành động 
Đề Bà Đạt Đa bến rơi một con ngỗng trắng 
là thiếu đạo đúc gì? Hành động ấy có ác 
bhông? 

Câu hỏi 9: “Thói tử thấy uậy liền đến cứu 
chữa, ôm ấp uòo lòng, rút mũi tên ra 0à săn 
sóc một cách rất âu yếm”. Hành động thúi tử 
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cứu chữa con ngỗng trắng là đạo đức gì? 


Câu hỏi 3: “Hoàng thân Đề Bà Đạt Đa 
cho người qua đòi, Ngài bhông chịu trả”. 
Thút tử bhông trẻ con chưm là hành động 
đạo đức gì? 


Câu hỏi 4: “Nếu sự sống có gió trị thật, 
thì người đã cứu sống một con uật đáng gìn 
giữ hơn là người đã định tâm giết nó. Nên 
đem chun giao cho người sốn sóc nuôi 
dưỡng”. Câu nói trên đây là đạo đúc gì? 

Câu hỏi ð: “Đến bỳ lành mạnh, Ngòi liền 
đem trỏ lạt tự do cho con chưm Dị nạn”. Thói 
tử trả tự do cho con ngỗng trắng là đạo đức 
Øøì? 


TRẢÁ LỜI NHỮNG CÂU HỎI 


 /rá lời câu hỏi 1: “Mộ buổi mươi mùa 
Xuân, một đàn ngỗng trắng bay ngưng cung 
liền bị Đề Bà Đạt Đa bắn rơi một con”. 

Hành động Đề Bà Đạt Đa bắn rơi một con 
ngỗng trắng là hành động THIẾU ĐẠO ĐỨC 
HIỂU SINH THÂN HÀNH. Hành động như vậy 
là hành động cực ác. 

Một đàn ngỗng trắng đang tự do tung 
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cánh trên nền trời, an vui, hạnh phúc biết 
bao. Thình lình một con bị bắn rơi xuống, thì 
tất cả những con khác đều hoảng sợ và đau 
xót, nhất là ngỗng vợ hoặc chồng, cùng các 
con của nó làm sao không buồn khổ, các con 
ngỗng con mất cha hay mất mẹ thì làm sao 
tìm lại những sự chăm sóc, nuôi dưỡng, âu 
yếm bảo bọc của cha hay mẹ. Trước cảnh mồ 
côi không ai bảo vệ, những con ngỗng con sẽ 
sợ hãi, lo lắng khi bị những con ngỗng khác 
hoặc những con vật khác hiếp đáp. Nhìn 
cảnh ấy thật là đau lòng xót dạ. 


Một hành động ác của Đề Bà Đạt Đa đã 
để lại một sự sợ hãi và đau khổ cho một đàn 
ngỗng trời và có một người đau khổ nữa đó là 
thái tử Tất Đạt Đa. 


Hành động ác của Đề Bà Đạt Đa là một 
hành động đáng chê trách, một hành động 
mà người có đạo đức hiếu sinh không thể nào 
chấp nhận. Chúng ta là những đệ tử của 
Phật, thì phải sống như thế nào cho xứng 
đáng với lòng từ bi của Phật giáo. 

Trả lời câu hỏi 2: 

“Thái tử thấy uậy liền đến cứu chữa, ôm 
ấp uòo lòng, rút mũi tên ra uò săn sóc một 
cách rất âu yếm” Hành động thái tử cứu 
chữa con ngỗng trắng là ĐẠO ĐỨC HIẾU 
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SINH THÂN HÀNH. Một hành động thương 
yêu tuyệt vời, thương con vật như chính 
thương con mình, thương bản thân mình. 


Chúng ta là đệ tử của Người, phải học theo 
gương hạnh đức hiếu sinh này, khi gặp người 
hay con vật nào đang bị nạn thì phải ra tay 
cứu chữa, giúp đỡ, an ủi để vượt qua những 
khó khăn. Dù con kiến, con trùng... bất cứ 
con vật nào khi rơi trong vũng nước; khi bị 
con vật khác đuổi bắt để ăn thịt, thì chúng ta 
hãy mau mau cứu giúp hết sức mình để cứu 
thoát con vật yếu đuối hơn. 


Ví dụ: Một con kiến rơi trong vũng nước, 
hay trong hầm câu, chúng ta hãy mau mau 
đưa tay vớt lên để cứu chúng thoát chết đuối, 
đó là đức hiếu sinh thân hành. 

Nghe tiếng kêu của một con nhái cầu cứu, 
chúng ta biết ngay con nhái bị con rắn bắt, 
nếu không cứu kịp thì con nhái sẽ bị giết 
chết bằng miệng của con rắn. Vì thế, khi 
nghe tiếng kêu cầu cứu thì mau mau chạy ra 
nơi xuất phát tiếng kêu, để rồi dùng cây đập 
bụi, đập bờ, làm cho con rắn sợ bỏ con nhái. 
Lúc bấy giờ con nhái còn sống. nhảy được thì 
chúng ta nên đi vào lấy một ít thực phẩm 
đem cho con rắn ăn, còn con nhái không đi 
được, chúng ta hãy đem con nhái vào chỗ đất 
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ẩm ướt để con nhái nằm an dưỡng, chừng nào 
con nhái phục hồi sống lại được thì chúng ta 
cho thêm một ít nước để con nhái uống. Hành 
động cứu giúp con nhái sống được như vậy gọi 
là đức hiếu sinh thân hành. 


Trong cuộc sống của chúng ta chỉ có lòng 
thương yêu là đệ nhất pháp xả tâm tuyệt vời. 
Vậy Thầy mong các con hãy tu tập cho được 
lòng yêu thương ấy. 

Trả lời câu hỏi 8: 

“Hoàng thân Đề Bà Đạt Đa cho người qua 
đòi, Ngài bhông chịu trả”. Thái tử không trả 
con chim là hành động ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH 
THÂN HÀNH. 


Thường người ta bảo: “Chưm trời cá nước, 
ơi bết được là của người đó”. Như vậy con 
chim này là của Đề Bà Đạt Đa, chứ không 
phải của thái tử, cớ sao thái tử không chịu 
trả cho Đề Bà Đạt Đa, như vậy thái tử cướp 
giựt con chim của người khác ư?! 


Ở đây thái tử không cướp giựt con chim, 
mà sợ Đề Bà Đạt Đa giết con chim, nên thái 
tử không trả, để con chim lại chăm sóc, 
chừng nào con chim lành vết thương rồi thả 
con chim về với đàn của chúng. Hành động 
này là hành động đạo đức hiếu sinh thương 
yêu và quý trọng tất cả chúng sinh, cũng 
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giống như chúng ta cứu sống con nhái khỏi 
miệng con rắn vậy. 


Khi học đạo đức hiếu sinh, từ đây về sau, 
chúng ta đứng trước cảnh đau khổ của bất cứ 
người hay con vật nào thì chúng ta hãy mở 
rộng vòng tay thương yêu cứu giúp chúng. 
Trước cảnh con vật lớn mạnh hiếp đáp con 
vật bé nhỏ yếu đuối, vì đạo đức hiếu sinh 
chúng ta can thiệp cứu lấy con vật yếu đuối 
bé nhỏ hơn, để đem lại sự sống bình an cho 
nhau. 


Một con chim bị bắn chưa chết, một con cá 
mắc câu, một con nhái bị con rắn bắt sắp ăn 
thịt, một con kiến rơi vào vũng nước, một 
người đang bị tai nạn, một người khác đang 
đói khổ, cùng một người khác đang cơn giận 
dữ. Tất cả người và loài vật trên đây đang 
sống trong đau khổ, vậy chúng ta hãy đưa 
vòng tay thương yêu ra cứu giúp họ, đem lại 
sự bình an cho họ. 


Cho nên khi học đạo đức hiếu sinh, đối với 
những người mắng chửi, mạ lị, mạt sát, nói 
xấu chúng ta thì chúng ta nên thương họ 
nhiều hơn, vì họ cũng giống như con chim bị 
thương, con cá mắc câu, con kiến rơi trong 
vũng nước, chỉ cần chúng ta mở rộng vòng 
tay thương yêu mới cứu họ được. Thực hiện 
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được như vậy mới gọi là đức hiếu sinh. 

Trả lời câu hỏi 4: 

“Nếu sự sống có giá trị thật, thì người đã 
cúu sống một con uật đáng gìn giữ hơn là 
người đã định tâm giết nó. Nên đem chữưm 
gØtao cho người săn sóc nuôi dưỡng”. Câu nói 
trên đây là ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH KHẨU 
HÀNH của một vị quan trong triều lý luận sắc 
bén và vững chắc, đúng tinh thần đạo đức 
nhân bản - nhân quả. 


Lời nói này lý luận xác định vững chắc về 
giá trị sự sống của muôn loài. Nếu ai chạm 
đến sự sống của muôn loài là người vô đạo 
đức hiếu sinh, không xứng đáng làm con 
người. Làm con người phải có lòng yêu 
thương rộng lớn mới được được gọi là con 
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người. 

Lời bình luận đức hạnh hiếu sinh và 
không hiếu sinh rất tuyệt vời: “Nếu sự sống 
có giá trị thật, thì người đã cứu sống một con 
Uột đáng gìn giữ hơn là người đã định tâm 
giết nó”. 

Muốn câu này nói cho dễ hiểu hơn thì xin 
nói lại như thế này: “Nếu sự sống có giá trị 
thật, thì chỉ có lòng thương yêu mới bảo uệ 
giá trị sự sống ấy được”. Vì sự sống không có 
lòng yêu thương, nên giá trị sự sống bị chà 
đạp, bị đánh mất. Trên đời ai cũng có sự 
sống và muốn sống, nhưng lại xem thường 
giá trị sự sống, nên vì sự sống mà chà đạp 
lên sự sống, đành phải đánh mất lòng yêu 
thương. 

Chúng tôi xin nhắc lại, quý vị nên nhớ câu 
này mãi mãi, vì mỗi khi có gặp mọi chướng 
ngại trong cuộc đời thì lòng thương yêu sẽ 
giúp cho quý vị đem lại sự sống bình an. 

Trả lời câu hỏi ð: 

“Đến bỳ lành mạnh, Ngòi liền đem trả lại 
tự do cho con chưm bị nạn”. Thái tử trả tự do 
cho con ngỗng trắng là ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH 
THÂN HÀNH. 


Ôm ấp nuôi dưỡng chăm sóc, chờ cho con 
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ngỗng lành vết thương rồi đem thả về với 
đàn ngỗng, thật là một hành động thương 
yêu chúng sinh vô bờ bến! Chúng ta là đệ tử 
của Người, hãy lấy gương hạnh này mà sống 
với lòng yêu thương của mọi sự sống, đừng 
viện cớ một lý do nào để mất lòng thương 
yêu. Lòng thương yêu mất là quý vị mất 
mạng. Quý vị sống mà như chết chưa chôn, có 
thân mà không làm chủ. 


Như quý vị đều biết, đức Phật đã dạy TỨ 
VÔ LƯỢNG TÂM. Tứ vô lượng tâm là bốn 
pháp, nhưng LÒNG THƯƠNG YÊU (từ tâm) là 
pháp môn thứ nhất. Trong giới luật đức hạnh 
đức Phật dạy giới thứ nhất “KHÔNG NÊN 
GIẾT HẠI CHÚNG SINH”. Như vậy đạo Phật 
lấy đức hiếu sinh làm pháp môn thứ nhất để 
diệt trừ ngũ triền cái, tức là diệt trừ tâm 
tham, sân, s1, mạn, nghi. 

Hành động trên đây của thái tử đều thể 
hiện đức hiếu sinh. Nhờ đức hiếu sinh sẵn có 
trong tâm, khi thái tử tu hành thành đạo 
cũng do từ lòng yêu thương này. 


Trước tiên chưa tu hành, Ngài thương yêu 
bản thân mình đang bị sinh, già, bệnh, chết, 
kế đó thương yêu vợ con mình đang bị sinh, 
già, bệnh, chết, rồi thương yêu cha mẹ cũng 
đang bị sinh, già, bệnh, chết, rồi nghĩ xa hơn 
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Ngài thương yêu mọi người cũng đang bị 
sinh, già, bệnh, chết, và cuối cùng Ngài 
thương yêu tất cả chúng sinh cũng đang bị 
sinh, già, bệnh, chết. 


Trước cảnh khổ đau của nhân loại như 
vậy, vì lòng thương yêu Ngài ra đi, từ bỏ ngai 
vàng, vợ đẹp, con xinh và hy sinh thân mạng 
của mình, nhất định vượt đời tìm đạo để giải 
quyết tất cả nỗi khổ đau của loài người, trong 
LÒNG THƯƠNG YÊU. 


Ngài xứng đáng là một người cha lành của 
nhân loại; là một vị thầy trời người của khắp 
cõi nhân gian; là một bậc vĩ nhân của nhân 
loại; là một ân nhân to lớn vô cùng, vô tận 
trên trái đất này. 

Ngài vạch trần chân lí loài người để mọi 
người đều thông suốt, Ngài để lại nên đạo 
đức nhân bản - nhân quả sống không làm 
khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng 
sinh; Ngài để lại lòng thương yêu phủ trùm 
vạn hữu. 


'V.c.`. 
<< 
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“ v.v. 


NỀN NHÂN GÁGä 

ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH, 
KHẨU HÀNH., THÂN HÀNH: 
VẾT THEO 


Á bé đưa cho mẹ một tờ giấy mời họp 
hội nghị phụ huynh của trường tiểu học. Lạ 
thay, khi thấy mẹ bảo sẽ tham dự, chú bé lộ 
vẻ sững sờ! Đây là lần đầu tiên bạn học và cô 
giáo có dịp gặp mặt mẹ chú, nhưng chú thì 
chẳng muốn chút nào, chú rất ngượng ngập vì 
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vẻ bề ngoài của mẹ. Mặc dù khá xinh đẹp, 
nhưng phía bên má phải của bà có một vết 
sẹo rất lớn. Chú bé chưa bao giờ hỏi tại sao 
và trong trường hợp nào mẹ lại bị như vậy. 


Suốt buổi họp lớp, chẳng ai để ý đến vết 
thẹo ấy, mà chỉ ấn tượng về vẻ duyên dáng 
và phong cách cư xử ấm áp của bà. Tuy vậy, 
chú bé vẫn bối rối và lẩn tránh mọi người. 
Tình cờ chú nghe lồm được câu chuyện giữa 
mẹ và cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo rụt rè hỏi: 

- Da, vì sao bà lại bị vết sẹo này trên mặt 
vậy ạ? 

Mẹ của cậu bé trả lời: 

- Khi con trai tôi còn đỏ hỏón, nó bị kẹt 
trong căn phòng bị hỏa hoạn. Lửa bén dữ quá 
nên không ai dám xông vào, thế là tôi liều 
mình lao đại vào. Vừa chạy tới bên nôi của 
cháu thì tôi thấy một thanh xà sắp rơi xuống, 
không kịp suy nghĩ, tôi liền ghé thân che cho 
con rồi bất tỉnh luôn. May mà một anh lính 
cứu hỏa đến kịp và cứu hai mẹ con tôi ra. Vết 
thẹo đã thành vĩnh viễn. Nhưng tôi không 
bao giờ hối hận về điều đó. 

Nghe xong thì chú bé chạy ùa tới, ôm 
chầm lấy mẹ, nước mắt lưng tròng. Người chú 
run lên vì xúc động. Đức hy sinh của mẹ 
thanh cao quá! Cả ngày hôm đó, chú cứ nắm 
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riết lấy tay mẹ không rời. 
NHỮNG CÂU HỏI 


tau hỏi 1: “Đây lò lần đầu tiên bạn học 
Uuò cô giáo có dịp gặp mặt mẹ chú, nhưng chú 
thì chẳng muốn chút nào, chú rất ngượng 
ngộp uì uễ bề ngoài của mẹ. Mặc dù bhá xinh 
đẹp, nhưng phía bên mú phải của bà có một 
Uết sẹo rất lớn”. Đoạn này nói lên sự ngượng 
ngộp xấu hổ của chú bé uê uết theo trên mặt 
của mẹ lò thiếu đạo đức gì? 

Câu hỏi 3: “Khi con trai tôi còn đỏ hồn, 
nó bị bẹt trong căn phòng bị hỏa hoạn. Lửa 
bén dữ quá nên bhông di dám xông uào, thế 
là tôi liều mình lao đại uào”. Câu này nói lên 
đạo đúc gì? 

Câu hỏi 3: “Vừa chạy tới bên nôi của 
cháu, thì tôi thấy một thanh xàò sắp rơi 
xuống, bhông bịp suy nghĩ, tôi liền ghé thân 
che cho con rôi bất tỉnh luôn”. Câu này nói 
lên đạo đức gì? 


Câu hỏi 4: “May mà một anh lính cứu 
hỏa đến bịp uò cứu hơi mẹ con tôi ra”. Câu 
này nói lên đạo đức gì? 


296 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Câu hỏi ð: “Vết theo đã thành uĩnh uiễn. 
Nhưng tôi bhông bao giờ hối hộn uê điều đó”. 
Đoạn này nói lên đạo đúc gì? 


Câu hỏi 6: “Nghe xong thì chú bé chạy ùa 
tới ôm châm lấy mẹ, nước mắt lưng tròng. 
Người chú run lên uì xúc động”. Hành động 
chú bé chạy uào, ôm châm uò khóc là đạo 
đức gì? 

Câu hỏi 7: “Đúc hy sinh của mẹ thanh 
cao quó! Cả ngày hôm đó, chú cứ nắm riết 
lấy tay mẹ bhông rời”. Đây là hành động đạo 
đức gì? 


TRẢÁ LỜI NHỮNG CÂU HỎI 


ca lời câu hỏi 1: “Đây ?à lần đầu tiên 
bạn học uờ cô giáo có dịp gặp mặt mẹ chú, 
nhưng chú thì chẳng muốn chút nào, chú rất 
ngượng ngộp uì uẻ bê ngoài của mẹ. Mặc dù 
bhú xinh đẹp, nhưng phía bên má phải của 
bà có một uết sẹo rất lớn”. Đoạn này nói lên 
sự ngượng ngập, xấu hổ của chú bé về vết 
thẹo trên mặt của mẹ do sự tư duy cạn cợt, cố 
chấp về hình dáng bên ngoài, đó là chú 
THIẾU ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH. 
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Chú bé thương mẹ, nhưng xấu hổ với bạn 
bè và cô giáo, vì trên mặt người mẹ có vết 
thẹo làm cho gương mặt mẹ xấu xí. 

Trí suy nghĩ non nớt của chú bé chỉ chọn 
cái vẻ đẹp bên ngoài, nên chú đã tạo ra một 
tội lỗi rất lớn đối với mẹ, chú ngăn chặn 
không muốn cho mẹ tiếp xúc với ai cả, vì mẹ 
tiếp xúc với mọi người là chú cảm thấy xấu 
hổ, vì chú có một bà mẹ trên mặt có một vết 
thẹo quá xấu. 


Dù mẹ mình có hình thể xấu xa bên ngoài, 
nhưng cũng là mẹ mình; dù mẹ mình có 
nghèo khổ đi buôn gánh bán bưng kiếm từng 
lon từng lít, nhưng cũng là mẹ mình; dù mẹ 
mình có ít học thua kém mọi người, nhưng 
vẫn là mẹ mình, thì mình phải biết kính 
trọng, phải biết thương yêu mẹ mình nhiều 
hơn nữa, vì mẹ mình kém phước nên tật 
nguyền, trên mặt có thẹo, nên nghèo khổ, 
nên ít học, v.v... 

Mình phải hiểu rõ mỗi khi mẹ tiếp xúc với 
bất cứ người nào, vết thẹo trên mặt của mẹ 
mình có thể làm Người mặc cảm, buồn khổ, 
thì mình phải tìm lời khuyên và an ủi mẹ, để 
mẹ không buồn khổ, để mẹ khỏi mặc cảm với 
mọi người thì mới đúng đạo làm người, làm 
con có hiếu. 
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Ở đây, chú bé thấy mẹ có vết thẹo trên 
mặt, thường muốn mẹ đừng tiếp xúc với ai cả, 
sợ mẹ tiếp xúc với mọi người thì người ta chê 
cười chú có người mẹ không đẹp. Chú còn bé 
quá, làm sao chú hiểu luật nhân quả. 


Tất cả đều do nhân quả ác nghiệp, vì vô 
minh không biết thiện ác nên làm theo sự 
hiểu biết ngu si, do lòng ham muốn thúc giục, 
nên làm những điều ác, rồi phải gánh chịu 
những hậu quả, khi sinh ra phải chịu tật 
nguyễn, người xấu xí, khuyết tật, sống trong 
cảnh thiếu trước hụt sau, cơm không đủ ăn, 
áo không đủ mặc. Do nhân quả thiện ác, cuộc 
đời mới xảy ra tai nạn này, tai nạn khác, vì 
lòng thương con mà phải hy sinh thân mình 
cứu con, để rồi phải chịu mang vết thẹo trên 
mặt suốt đời. 

Trong xã hội loài người có rất nhiều người 
kém phước, do không hiểu biết luật nhân quả 
thiện ác nên chạy theo lòng ham muốn. Và vì 
thế bị lòng tham muốn điều khiển, sai khiến 
làm những điều ác đức, hậu quả phải gánh 
chịu những nỗi bất hạnh rất đau buôn như 
mẹ chú bé này vậy, nhưng nhờ lòng yêu 
thương của bà mà chuyển được quả ác, nên 
hai mẹ con mới được cứu thoát. 


Vì thế ở đời chúng ta cần phải học đạo đức 
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nhân bản nhân - nhân quả, để thông suốt lý 
nhân quả, để biết đường đi của nhân quả, 
nhờ đó chúng ta sống chuyển đổi nhân quả 
xấu ác đau khổ trở thành nhân quả thiện 
lành an vui, không còn khổ đau nữa. 


Câu chuyện Vết Thẹo trên đây cũng xác 
định rất rõ ràng: chỉ có lòng yêu thương chân 
thật mà chuyển đổi được nhân quả, lòng yêu 
thương bù đắp được lòng yêu thương do lòng 
yêu thương cao thượng. 

Trả lời câu hỏi 2: 

“Khi con trai tôi còn đỏ hồn, nó bị bẹt 
trong căn phòng bị hỏa hoạn. Lửa bén dữ 
quá, nên bhông ai dám xông uào, thế là tôi 
liều mình lao đại uào”. Câu này nói lên ĐẠO 
ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH tuyệt vời. Chỉ 
có lòng mẹ yêu thương con mạnh nhất, dám 
liều chết xông vào cứu con. Đúng vậy, không 
có người mẹ nào không thương con. Cầm thú, 
loài nào cũng biết thương con, dám xông pha 
vào chỗ chết để cứu con, trước miệng hùm 
nanh sói không loài vật nào bỏ con.Vậy mà 
thời đại chúng ta hiện nay, đạo đức xuống 
cấp, hằng ngày biết bao nhiêu bà mẹ trẻ nạo 
thai móc thai đem bỏ con mình mà chẳng 
chút lòng xót thương. Thật là đáng trách loài 
người lòng thương con không bằng loài thú 
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vật. 


Nếu mọi người trên hành tỉnh này đều 
được học và rèn luyện nhân cách đạo đức 
hiếu sinh làm người, biết thương yêu con 
mình, biết thương yêu giọt máu của mình, thì 
làm gì có những bà mẹ trẻ móc thai, nạo 
thai. Nếu trên hành tỉnh này ai cũng có lòng 
thương yêu, thương mình, thương mọi người, 
thương mọi chúng sinh, và vì lòng thương yêu 
nên biết tha thứ mọi lỗi lầm của người khác, 
do đó cuộc đời này sẽ bình an và hạnh phúc 
biết bao. 

Trả lời câu hỏi 3: 

“Vừa chạy tới bên nôi của chúu thì tôi 
thấy một thanh xà sắp rơi xuống, bhông bịp 
suy nghĩ, tôi liền ghé thân che cho con rồi 
bất tỉnh luôn”. Câu này nói lên ĐẠO ĐỨC 
HIẾU SINH THÂN HÀNH rất tuyệt vời. Lấy 
thân mẹ che đậy cho con, chỉ có người mẹ 
mới dám làm được điều này, chỉ có người mẹ 
mới dám hy sinh thân mình cho con mình. 
Thật là tình mẫu tử thiêng liêng không gì so 
sánh bằng! 

Vậy mà có những bà mẹ trẻ lại nạo thai, 
móc thai, giết con mình vì công danh, vì sự 
nghiệp, vì danh dự... thì thật đáng chê trách. 
Con thú vật còn không làm điều này. 
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Hình ảnh người mẹ lấy thân che chắn cho 
con, bảo vệ con như nhạc sĩ Y Vân đã viết: 
“Lòng mẹ bao la như biển Thúi Bình dạt 


2 


dào... 


Trong cuộc đời tu hành của chúng ta, nếu 
thực hiện được lòng yêu thương mọi người 
như người mẹ thương con này thì không còn 
có một chướng ngại nào tác động được vào 
tâm chúng ta, chỉ có lòng yêu thương mới xả 
tất cả ác pháp; chỉ có lòng yêu thương mới 
giúp được tâm bất động trước các ác pháp và 
các cảm thọ; chỉ có lòng yêu thương mới diệt 
ngã xả tâm; chỉ có lòng yêu thương thì tâm 
hồn mới thanh thản, an lạc và vô sự; chỉ có 
lòng yêu thương mới bảo vệ và giữ gìn chân 
lí Vì thế đạo Phật được gọi là đạo TỪ BI 
(Đạo thương yêu tất cả muôn loài). 


Trả lời câu hỏi 4: 
“May mà một anh lính cứu hỏa đến bịp uà 


cứu hai mẹ con tôi ra” Câu này dạy ĐẠO 
ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH. 


Nhân hy sinh thân mình cứu con thì quả 
có anh lính cứu hỏa đến kịp và cứu hai mẹ 
con thoát chết. Đây là nhân quả trong hiện 
kiếp, nhân thiện có quả lành ngay liền trong 
tức khắc. Người mẹ hy sinh thân mình để cứu 
con thì người lính cứu hỏa cứu hai mẹ con 
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thoát khỏi cái chết trong gang tấc. 


Thật là quy luật nhân quả sắp xếp thời 
gian rất tuyệt vời, không sai sót một phút 
giây nào cả. Cho nên nhân quả xảy ra đều 
theo đúng lịch trình vay trả thiện ác của nó, 
không sai một hào H1. 


Nhân quả thường vay trả trong hiện kiếp 
hoặc vay trả ngay liền tức khắc như câu 
chuyện ở trên đây, hoặc xảy ra có thời gian 
một năm, hai năm hoặc 5, 10 năm sau. 
Nhưng nhân quả khứ trong một đời hay 
nhiều đời thì chỉ còn là một nền tảng của 
nhân quả hiện tại để trả vay mà thôi. Do đó 
chúng ta phải tỉnh giác từ thân hành, khẩu 
hành, ý hành để lúc nào cũng hành động 
theo nhân quả thiện, tránh những hành động 
nhân quả ác. Hành động theo nhân quả thiện 
tránh những hành động nhân quả ác tức là 
chuyển đổi nhân quả; chuyển đổi nhân quả là 
làm thay đổi cuộc sống, làm thay đổi cuộc đời 
của chúng ta, tức là chúng ta sống trong lòng 
yêu thương của mình đối với mọi người và 
mọi sự sống trên hành tỉnh này. 

Trả lời câu hỏi ð: 

“Vết thẹo đã thành uĩnh uiễn. Nhưng tôi 


bhông bao giờ hối hận uề điều đó”. Đoạn này 
nói lên ĐẠO ĐỨC HIỂU SINH KHẨU HÀNH 
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của người mẹ, không vì sắc đẹp của mình mà 
hối hận việc cứu con mình. Thật là một lời 
nói đầy lòng yêu thương cao thượng của một 
người mẹ trẻ. 


Phụ nữ ai mà không thích sắc đẹp, họ xem 
sắc đẹp như là một sự sống của họ; như là 
sinh mệnh của họ, nếu khi mẹ sinh ra mà có 
một gương mặt xấu xí thì họ rất tủi thân, 
hoặc có một tai nạn nào xảy đến khiến gương 
mặt như qui thì họ chỉ còn muốn chết. Sống 
với gương mặt xấu xí là họ khổ tâm vô cùng. 
Sống với gương mặt xấu xí là một đời sống 
đen tối của người phụ nữ. Nhưng ngược lại, 
người mẹ trẻ này không bao giờ khổ tâm 
buồn râu vì gương mặt có vết thẹo, mà người 
mẹ trẻ này lại thấy mình xứng đáng làm một 
người mẹ, người mẹ biết thương con, cho nên 
người mẹ này nói lên lòng thương con của 
mình tuyệt vời: “Nhưng tôi không bao giờ hối 
hận uê điều đó”. 


Người mẹ trẻ này là một phụ nữ đáng quý 
trọng, đáng làm gương tốt cho tất cả những 
người mẹ trẻ khác trong xã hội. Một người 
mẹ có một tâm hồn cao thượng mà người đời 
sau mãi mãi đều ghi nhớ không quên. 

Trả lời câu hỏi G: 

“Nghe xong thì chú bé chạy ùa tới, ôm 
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châm lấy mẹ, nước mắt lưng tròng. Người 
chú run lên uì xúc động” Hành động chú bé 
chạy ùa tới, ôm chầm lấy mẹ và khóc nức nở 
là ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH. 


Chú bé khóc là vì chú thương mẹ lắm, nếu 
không có mẹ hy sinh, lấy thân mẹ làm tấm 
bình phong che chắn thì chú đã bị cây đà rơi 
ngay xuống chỗ chú đang nằm là chú đã chết 
mất rồi. Người mẹ ấy đã hy sinh gương mặt 
cứu chú sống. Trước kia chú cũng rất yêu 
thương mẹ, nên sợ mọi người gặp và chê mẹ 
xấu xí, làm mẹ khổ tâm buồn bã, khổ nhất là 
chú cũng có mặc cảm có người mẹ mang vết 
thẹo xấu xí trên mặt, nên không muốn cho 
mẹ gặp ai. 

Giờ đây chú đã rõ vết thẹo trên mặt mẹ 
xấu xí là đánh dấu cho một tâm hồn cao 
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thượng, hy sinh nhan sắc của mình để cứu 
đứa con còn đỏ hỏn. 


Bây giờ nhìn thấy vết thẹo trên mặt mẹ là 
thấy một lòng thương yêu vô bờ bến của mẹ, 
lòng thương yêu ấy như biển Thái Bình dạt 
dào. Đức hiếu sinh của một người mẹ thương 
con thật là tuyệt vời, nếu mọi người trên thế 
gian này ai ai cũng biết thương yêu nhau như 
người mẹ thương con, thì loài người hạnh 
phúc biết bao; thì thế gian này là Thiên 
Đàng, Cực Lạc. 

Cuộc sống con người trên thế gian này 
được giáo dục rèn luyện nhân cách đạo đức 
hiếu sinh, thì ai ai cũng sống trong lòng yêu 
thương chân thật, biết tha thứ mỗi lỗi lầm 
của nhau thì hành tính này sẽ được bình an, 
yên vui và hạnh phúc vô cùng. 

Trả lời câu hỏi 7: 

“Đúc hy sinh của mẹ thanh cao quá! Cỏ 
ngày hôm đó, chú cứ nắm riết lấy tay mẹ 
bhông rời”. Đây là hành động ĐẠO ĐỨC 
HIẾU SINH THÂN HÀNH. 

Lòng thương yêu của người mẹ thanh cao 
quá! Không những đối với chú mà còn là tấm 
gương soi sáng cho tất cả những bà mẹ trẻ 
trên thế gian này đừng nạo thai, móc thai. 
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Bởi vậy, chỉ có lòng yêu thương mới dám 
hy sinh mình cho người khác, mới đem lại 
hạnh phúc an vui cho con người trên hành 
tính này; chỉ có lòng yêu thương chân thật 
mới phá tan những hận thù oán ghét; chỉ có 
lòng yêu thương chân thật mới không làm 
khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng 
sinh; chỉ có lòng yêu thương chân thật thì con 
người mới gần nhau mà không làm khổ cho 
nhau; chỉ có lòng yêu thương chân thật con 
người mới đem lại lợi ích cho con người, cho 
gia đình, cho xã hội, cho đất nước, cho thế 
SIới. 

Bởi vậy, đạo đức hiếu sinh rất cần thiết 
cho loài người trên hành tỉnh này, nếu đạo 
đức hiếu sinh vắng bóng thì hành tinh này là 
địa ngục. Vì thế tiếng kêu la, rên khóc của 
con người và tất cả loài vật vang dậy thấu 
trời xanh, máu xương của chúng sinh và của 
con người chất như núi, chảy như sông. Thế 
giới toàn là đau khổ. 

Bởi đạo đức hiếu sinh quan trọng như vậy, 
xin mọi người hãy học cho thấu triệt, tu tập 
rèn luyện cho thấm nhuần. 


'V. `. 
<< 
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ĐỨC ì HIẾU 7 SINH Ý Ý HÀNH. 
KHẨU HÀNH. THÂN HÀNH: 
THÁI TỪ ĐÁNH ĐỒ SỰ GIẾT 
SINH VẬT ĐỀ TẾ THÂN 


. Ẩíạ thời, thái tử đi về thành Vương Xá, 
giữa đường gặp một đàn cừu bị dắt đưa về 
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thành để vua Tần Bà Ta La làm lễ tế thần. 
Ngài đi thẳng đến bàn thờ, vừa gặp vua đang 
làm lễ và các vị giáo sĩ Bà La Môn đang sắp 
sửa giết một con cừu để cúng các vị hung 
thần. Thái tử tự thân đến cởi trói cho con vật 
khỏi nạn, và giảng giải cho mọi người nghe 
rằng: 


- Ai cũng tham sống, thế mà ai cũng thích 
giết hại. Ai cũng muốn tạo ra sự sống. 

Ngài nói tiếp: 

- Dẫu muôn loài có khác nhau, nhưng sự 
sống chỉ là một. Trong Thánh kinh có dạy: 
sau khi giết chết chúng sinh, có người sẽ đầu 
thai làm thú vật, và có nhiều thú vật sẽ làm 
người. Người và vật lẫn lộn, lúc làm người, 
lúc làm vật, vì thế mà vẫn cùng một dây liên 
lạc như anh em. Không thể lấy máu của thú 
vật rửa tội cho mình. Xin các vị thiên thần 
tha tội là một việc vô ích. Nếu các Ngài đều 
thiện thì các Ngài sẽ không tha thứ cho một 
việc làm ác như thế. Nếu các người làm ác, 
thì dầu có giết bao nhiêu thú vật đi nữa để 
cúng, các người cũng không hết ác được. 
Nhưng dầu thiện dầu ác, các Ngài cũng 
không tha tội cho ai. Tội của người nào thì 
người ấy phải chịu. Đấy là luật nhân quả, 
không ai có thể vượt qua. Càng giết hại nhiều 
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lại càng mang lắm họa. 


Giảng đến đây, Ngài cất cao giọng và nói 
một cách tha thiết: 

- Ôi, thế giới này sẽ an vui biết bao, và 
biết bao điều thảm khốc sẽ không còn nữa, 
nếu nhân loại biết thương đến loài vật mà 
không nỡ tâm giết chúng để cúng và để ăn; 
nếu nhân loại chỉ tự nuôi sống với cây cỏ, hoa 
trán 

Ngài nói với một giọng rất đầy thương 
cảm. Các thầy Bà La Môn nghe xong đều giật 
hết lễ phục mang trên mình, với hai bàn tay 
chùi chưa sạch máu. Mấy trăm con cừu được 
thả ra, vui vẻ chạy rong trên đường phố như 
vừa thoát khỏi địa ngục mà sự u mê của con 
người mới tạo ra. Sau đó, vua sai khắc trong 
đá và chạm vào gỗ đạo dụ này: “Từ xưa đến 
nay, chúng ta đã phạm một tội lớn là giết 
súc uật để tế thân uà để ăn thịt. Nhưng bắt 
đầu từ ngày nay, trong dân gian bhông di 
được làm đổ móu một con uật nào, 0ì chúng 
sinh cùng chung một sự sống. Và nên nhớ 
rằng: những điều lành sẽ dành riêng cho 
những bẻ hiền lương”. 


310 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


NHỮNG CÂU HÔI 


tau hỏi I1: “Một thời, thái tử đi về 
thành Vương Xá, giữa đường gặp một đàn 
cừu bị dết đưa uê thành để uua Tần Bà Ta 
La làm lễ tế thân. Ngài đi thẳng đến bàn 
thờ, uừa gặp uua đang làm lễ uà các Uuị giáo 
sĩ Bà La Môn đang sắp sửa giết một con cừu 
để cúng các uị hung thân”. Câu trên đây dạy 
đức hạnh gì? 

Câu hỏi 3: Thói tử tự thân đến cởi trói 
cho con uật bhỏi nạn là đạo đúc gì? 

Câu hỏi 3: “Ai cũng tham sống, thế mà di 
cũng thích giết hại. AI cũng muốn tạo ra sự 
sống”. Lời dạy này lò đạo đức gì? 


Câu hỏi 4: “Dẫu muôn loàòi có bhúc nhdqu, 
nhưng sự sống chỉ là một”. Lời dạy này là 
đạo đức gì? 


Câu hỏi ð: “Sau bhi giết chết chúng sinh, 
có người sẽ đầu thai làm thú uật, uò có nhiều 
thú uật sẽ làm người. Người uò uật lẫn lộn, 
lúc làm người, lúc làm uột, uì thế mà uẫn 
cùng một dây liên lạc như anh em”. Lời dạy 
này là đạo đức gì? 


Câu hỏi 6: “Không thể lấy máu của thú 
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Uột rửa tội cho mình” Lời dạy này là đạo 
đức gì? 

Câu hỏi 7: “Xin các uị thiên thần thơ tội 
là một uiệc Uuô ích”. Lời dạy này là đạo đức 
Øøì? 

Câu hỏi 8: “Nếu các Ngài đều thiện thì 
các Ngài sẽ bhông tha thứ cho một uiệc làm 
ác như thế”. Lời dạy này là đạo đức gì? 

Câu hỏi 9: “Nếu các người làm ác, thì 
dầu có giết bao nhiêu thú uật đi nữa để cúng, 
các người cũng bhông hết ác được”. Lời dạy 
này là đạo đúc gì? 


Câu hỏi 10: “Nhưng dầu thiện dầu ác, 
các Ngài cũng hông tha tội cho ơi. Tội của 
người nào thì người ấy phải chịu. Đấy là luật 
nhân quả, bhông di có thể 0uượt qua”. Lời dạy 
này là đạo đúc gì? 


Câu hỏi 11: “Càng giết hại nhiều lại càng 
mang lắm họa”. Lời dạy này là đạo đức gì? 

Câu hỏi 19: “Ôi, thế giới này sẽ ơn 0ui 
biết bao, uà biết bao điều thẳm bhốc sẽ 
bhông còn nữa, nếu nhân loại biết thương 
đến loài uật mò bhông nõỡ tâm giết chúng để 
cúng uò để ăn; nếu nhân loại chỉ tự nuôi 
sống uới cây cỏ, hoa trái!” Lời dạy này là đạo 
đức gì? 
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Câu hỏi 13: “Các thây Bà La Môn nghe 
xong, đều giật hết lễ phục mang trong mình 
Uới hai bàn ty chùi chưa sạch máu, mấy 
trăm con cừu được thỏ rd, 0uui Uuẻ chạy rong 
trên đường phố như uừùa thoát bhỏi địa ngục 
mò sự u mê của người mới tạo ra”. Đoạn này 
nó: lên đạo đúc gì? 


Câu hỏi 14: “Vua sai bhắc trong đó 0à 
chạm uàèo gỗ đạo dụ này: “Từ xưa đến nay, 
chúng ta đã phạm một tội lớn là giết súc uật 
để tế thần uò để ăn thịt. Nhưng bết đầu từ 
ngày nay, trong dân gian hông di được làm 
đổ máu một con uật nào, uì chúng sinh cùng 
chung một sự sống”. Đoạn này dạy có hai đạo 
đúc nhân quả gì? Khắc trong đó uà chạm uào 
gỗ là đạo đúc gì? Những lời bhắc uào bia đá 
là đạo đức gì? 

Câu hỏi 1õ: “Và nền nhớ rằng: những 
điều lành sẽ dành riêng cho những bẻ hiền 
lương”. Lời dạy này là đạo đúc gì? 


TRẢÁ LỜI NHỮNG CÂU HỎI 


đa 

y Ấn lời câu hỏi 1: “Mộ¿ thời, thái tử ởđi 
Uuê thành Vương Xó, giữa đường gặp một đàn 
cừu bị dết đưa uê thành để uua Tần Bà Ta 
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La làm lễ tế thân. Ngòi đi thẳng đến bàn 
thờ, uừa gặp uua đang làm lễ uùà các Uị giáo 
sĩ Bà La Môn đang sắp sửa giết một con cừu 


À2 


để cúng các u¡ hung thân”. Câu trên đây dạy 
ĐỨC DŨNG CẢM HIẾU SINH THÂN HÀNH. 


Lòng thương yêu chúng sinh vô bờ bến, 
khi đức Phật thấy người ta dẫn một đàn cừu 
đem về đền vua để giết tế thần, Ngài không 
nỡ nhìn thấy một đàn cừu chết một cách 
thảm thương, nên sẵn sàng ôm bát theo đàn 
cừu về kinh đô gặp nhà vua can ngăn. 


Ngài không sợ ai hết, chỉ quyết tâm cứu 
cho được đàn cừu, tuy biết rằng thuyết phục 
nhà vua và các giáo sĩ Bà La Môn là một việc 
khó chứ không phải dễ. Các giáo sĩ Bà La 
Môn là những đối tượng chống lại Ngài vì bát 
cơm manh áo của họ. 


Nhưng khi đến nơi, thấy các giáo sĩ Bà La 
Môn đang sắp giết một con cừu, Ngài đến kịp 
thời mở dây thả con cừu. Đó là những hành 
động thương yêu cao thượng đối với tất cả 
chúng sinh, nơi đâu có sự giết hại thì nơi đó 
có Ngài, Ngài không bỏ qua. 

Từ con ngỗng trời bị Đề Bà Đạt Đa bắn, 
Ngài bắt lấy nhổ mũi tên và ôm ấp chăm sóc 
nuôi dưỡng cho lành vết thương. Một con cừu 
con què chân đi theo cừu mẹ không được, 
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Ngài ôm cừu con trong lòng và đi theo cừu mẹ 
cho đến trại chúng. Còn đây là một đàn cừu 
sắp đem ra giết để tế thần linh, Ngài quyết 
tâm ngăn chặn mọi người không nên làm 
những điều giết hại. 


Đức Phật thực hiện lòng thương yêu chúng 
sinh qua những hành động hiếu sinh vô bờ 
bến tuyệt vời. 


Chúng ta là những đệ tử của Phật, phải 
lấy gương hạnh Ngài mà sống yêu thương tất 
cả chúng sinh. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng 
sẵn sàng thực hiện thân hành hiếu sinh. 
Thấy người câu cá, chúng ta mua liền con cá 
mắc câu; thấy người nào sắp bắt rắn, ếch 
nhái, chàng hiu, cá tôm, rùa trạch thì chúng 
ta đến khuyên ngăn, đừng để họ giết hại 
chúng sinh rất tội nghiệp. 

Nghe con rắn bắt con nhái, chúng ta cản 
ngăn, đó là đức hiếu sinh thân hành. Chúng 
ta hãy sống với lòng yêu thương chúng sinh 
và mọi người, thì sự bình an sẽ đến với chúng 
ta mãi mãi. 

Trả lời câu hỏi 2: 

Thái tử tự thân đến cởi trói cho con vật 
khỏi nạn là ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH THÂN 
HÀNH. 
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Hạnh phúc thay cho những người đã cứu 
sống những con vật sắp bị giết. Trong Tu 
Viện chúng tôi, có một sư cô đi làm từ thiện 
đem thực phẩm cho những người nghèo, khi 
vào một làng nghèo của đồng bào miền núi, 
thấy đồng bào ở đó cột một con chó chuẩn bị 
đem giết làm thịt. Cô thương quá, đến thương 
lượng những người dân ở đó để mua con chó, 
nhưng không đủ tiền, cô phải đi mượn một 
người bạn. Cuối cùng, cô mở trói và đã cứu 
được con chó, từ đó cô đi đâu thì con chó chạy 
theo cô một bên, con vật còn biết người 
thương và cứu nó. Thật là hạnh phúc thay, 
người vật thương nhau, sống bên nhau như 
anh em chung một nhà! 


Lòng yêu thương là một tấm lòng vàng mà 
con người cần phải thực hiện cho bằng được, 
để đem lại sự bình an cho mình, cho người và 
vạn vật. 


Hạnh phúc lắm các con ạ! Khi chúng ta 
thực hiện được lòng yêu thương thì hạnh 
phúc tràn trề trong lòng chúng ta. 


Hạnh phúc thay cho những ai có lòng yêu 
thương chân thật! Lòng yêu thương chân thật 
trong lòng người là một tâm hồn cao thượng 
và cao quý vô cùng: lòng yêu chân thật ấy sẽ 
đem lại sự bình an cho chúng ta mãi mãi. 


316 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


Trả lời câu hỏi 3: 

“Ai cũng tham sống, thế mà di cũng thích 
giết hại. Ai cũng muốn tạo ra sự sống”. Lời 
dạy này là ĐẠO ĐỨC HIỂU SINH KHẨU 
HÀNH. 


Làm người ai cũng tham sống sợ chết, 
nhưng lại thích giết hại và ăn thịt chúng 
sinh. Đúng là một lời nói đúng tâm trạng của 
loài người. Con người sống không công bằng, 
mình muốn sống mà lại ưa thích giết hại loài 
vật khác thì đó là một sự bất công rõ ràng. 
Mình muốn sống thì mọi loài vật cũng muốn 
sống như mình, có loài vật nào muốn chết 
bao giờ đâu? 


Ai cũng tham sống sợ chết như nhau, thế 
mà nỡ nhẫn tâm lấy sự sống của loài vật làm 
sự sống cho mình, thật là con người sống như 
vậy mà sống được, sống phi đạo đức hiếu 
sinh, sống phi nhân bản, sống như một loài 
cầm thú, chỉ biết giết hại và ăn thịt nhau 
như loài hùm beo, lang sói, kên kên, quà quạ, 
V.V... 

Mình muốn sống mà giết hại chúng sinh 
thì cái sống của mình có bảo đảm hay không? 

Cho nên mình muốn sống thì phải thương 
sự sống của người khác, loài vật khác thì sự 
sống của mình mới bảo đảm. Câu này dạy rất 
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hay. “A¿ cũng tham sống, thế mà di cũng 
thích giết hại. Ai cũng muốn tạo ra sự sống”. 
Con người luôn luôn tạo ra sự sống cho mình, 
sao lại nỡ nhẫn tâm làm hại sự sống của 
người khác, vật khác? 


Luật nhân quả rất công bằng, muốn tạo ra 
sự sống cho mình mà làm hại sự sống của 
loài vật khác thì sự sống của mình sẽ không 
được bảo đảm, bằng chứng sự sống của loài 
người trên hành tỉnh này nay không chiến 
tranh chỗ này thì mai lại có chiến tranh chỗ 
khác, thiên tai lũ lụt, sóng thần, bão tố, động 
đất không nước này thì nước khác, cho nên 
sự sống của loài người đang bị đe dọa. Vậy 
mà con người có biết do đâu mà ra không? Do 
giết hại và ăn thịt chúng sinh. Hằng ngày số 
chúng sinh bị giết trên hành tỉnh này máu 
chảy thành sông, xương chất như núi. Ôi! 
Thật là kinh khủng! 

Trả lời câu hỏi 4: 

“Dẫu muôn loài có bhác nhau, nhưng sự 
sống chỉ là một”. Câu này là một lời dạy ĐẠO 
ĐỨC HIẾU SINH KHẨU HÀNH tuyệt vời, đem 
so sánh loài vật và loài người tuy có khác 
nhau hình tướng, nhưng sự sống chỉ là một. 
Đúng vậy, con người và con vật hình dáng thì 
khác nhau, nhưng sự sống người vật đâu có 
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khác. Vậy mà loài người nỡ tâm giết loài vật 
ăn thịt thì mới đáng trách. Tại sao biết 
thương sự sống của mình mà nỡ lòng làm hại 
sự sống của loài vật khác? Con người hơn loài 
vật là có trí tuệ hiểu biết, phân biệt sự sống, 
sự chết, sự thiện, sự ác, sự khổ đau và sự vui 
buồn. Nhờ có sự hiểu biết như vậy thì con 
người cần phải sống thương yêu nhau hơn, 
cao thượng hơn. 


Loài người hãy suy tư lại đi, những việc 
làm cướp mạng sống của loài vật khác có 
xứng đáng là lòng thương yêu của con người 
nữa không? 

Không có người nào là không có tình 
thương, nhưng tình thương ích kỷ nhỏ mọn 
chỉ biết thương mình. Chỉ biết thương mình 
thì lòng thương ấy không trọn vẹn; chỉ biết 
thương mình thì lòng thương ấy không bảo 
đảm sự sống của mình; chỉ biết thương mình 
thì lòng thương ấy là sợi chỉ mành treo 
chuông. 


Làm người lòng yêu thương phải rộng lớn 
vô bờ bến thì mới xứng đáng làm người. Làm 
người mà hẹp hòi ích kỷ, không biết thương 
những loài vật khác, nỡ tâm giết hại loài vật 
để ăn thịt thì làm người như vậy có xứng 
đáng làm người chưa? Bởi căn bản con người 
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sinh ra là người nào cũng có sẵn lòng yêu 
thương, nhưng lòng yêu thương ấy cần phải 
được rèn luyện trong nên đạo đức hiếu sinh 
nhân bản thì con người mới phát triển lòng 
yêu thương tối đa. 

Trả lời câu hỏi ð: 

“Sœu bhi giết chết chúng sinh, có người sẽ 
đầu thai làm thú uột, uò có nhiều thú uật sẽ 
làn người. Người uà uật lẫn lộn, lúc làm 
người, lúc làm uộật, uì thế mò uẫn cùng một 
dây liên lạc như ơnh em”. Câu này dạy ĐẠO 
ĐỨC NHÂN QUẢ tuyệt vời. Nếu giết chúng 
sinh thì đầu thai làm chúng sinh, cho nên 
hiện giờ là người nhưng kiếp trước là chúng 
sinh. Chúng sinh và con người chỉ có khác 
nhau bộ mặt, nay mặt người mai mặt thú, 
còn tính tình cũng vậy, lúc thì hiền lành, địu 
dàng, ôn tồn, nhã nhặn, lời nói toàn là ái 
ngữ, đúng là con người, nhưng có lúc thì hùng 
hổ, dữ tợn, la hét, chửi mắng, mạ lị, mạt sát, 
đánh đập, cào xé, múa tay, đá chân, đúng lúc 
này là con thú. Cho nên đức Phật dạy: 
“Người uò uật lẫn lộn, lúc làm người, lúc làm 
uậ£”. Lời dạy này rất tuyệt vời: lúc làm người, 
lúc làm vật hay quá! Con người hiện là như 
vậy, lúc người lúc thú hiện ra, khi sân hận, 
tham lam, dữ tợn là thú; khi hiển lành, 
thương yêu là người. Cho nên hiện giờ chúng 
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ta cứ quan sát một người thì sẽ thấy hai mặt 
rõ ràng: Người và thú trong một người. Nếu 
là con người thật là con người thì không có 
hai mặt này, con người thật con người chỉ có 
lòng thương yêu hiển lành, không giận dữ. 
Còn con người nửa người nửa thú thì nhiều 
lắm. Có đúng không quý vị? 

Lời dạy này đức Phật chỉ chúng ta có cái 
nhìn thực tế, cụ thể vào một con người. Vì 
thế, chúng ta nhận xét người thú trong một 
con người quá rõ ràng. 


Một con người thật là con người thì không 
bao giờ có tính hung đữ, cộc cằn, luôn luôn 
sống trong tình thương yêu và tha thứ mọi lỗi 
lầm của người khác. 


Cho nên chúng ta hiện giờ đang học tập 
lớp NGŨ GIỚI, rèn luyện nhân cách hiếu sinh 
để gạt bỏ bản tính hung ác của loài thú vật, 
để còn lại một người thật là con người, vậy 
các con hãy cố gắng tu học rèn luyện nhân 
cách để xa lìa, từ bỏ bản chất hung ác thú 
vật, chỉ còn lại bản chất hiền lành hiếu sinh 
con người thật con người. 

Trả lời câu hỏi 6: 

“Không thể lấy máu của thú uật rửa tội 
cho mình”. Lời dạy này là lời dạy ĐẠO ĐỨC 
HIẾU SINH KHẨU HÀNH tuyệt vời. Không 
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thể lấy máu của thú vật rửa tội cho mình! 


(Hình ảnh 
đẫm máu, 
thương tâm 
trong nghĩ 
lễ chém lợn 
hiến tế tại 
làng Ném, 
Thượng, 
Bắc  Nữnh, 
mùng 6 Tết 
L Âm lịch) 


Người giết hại, ăn thịt chúng sinh mà 
muốn cho mình không bệnh tật đau khổ, 
không tai nạn hiểm nghèo thì không bao 
giờ có. Lấy máu của chúng sinh tức là giết 
hại chúng sinh, làm khổ chúng sinh mà muốn 
cho mình không tội lỗi thì điều ấy không bao 
giờ xảy ra. Lời dạy này còn một nghĩa nữa là 
giết hại chúng sinh cúng tế qui thần thì 
chẳng có thần thánh nào mà rửa tội cho 
mình được. Lời dạy này là lời cảnh giác, để 
mọi người đừng bị tà sư ngoại đạo lừa đảo 
bằng cách giết chúng sinh cúng tế cầu an cầu 
siêu, cầu tài, cầu lợi, cầu quan, cầu thi đậu, 
V.V... 


Tóm lại, lời dạy này là một đạo đức hiếu 
sinh khẩu hành rất tuyệt vời, vừa ngăn chặn 
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sự giết hại chúng sinh, vừa khiến cho mọi 
người đem lại tình thương yêu chan hòa cùng 
nhau với mọi loài, mọi sự sống trên hành 
tỉnh này, và nhất là con người tránh khỏi bị 
những tôn giáo thần quyển lừa đảo cúng tế 
thần thánh ban phước, giải trừ tai ách một 
cách phi đạo đức hiếu sinh. 

Trả lời câu hỏi 7: 

“Xin các uị thiên thân tha tội là làm một 
uiệc uô ích”. Câu này đức Phật dạy ĐỨC 
CHÂN THẬT HIẾU SINH KHẨU HÀNH. Trong 
luật nhân quả dạy ai làm lành thì hưởng 
được phước, ai làm ác thì phải gánh chịu hậu 
quả đau thương, chứ không có thần thánh 
nào ban phước rửa tội cho. Cho nên đức Phật 
khẳng định: “Xin các uị thiên thân tha tội là 
làm một uiệc uô ích”. Lời dạy này quý vị nên 
ghi nhớ: Cầu khẩn cúng bái van xin thánh 
thần để ban phước cho quý vị là một việc làm 
vô ích; một việc làm dối trá phi đạo đức. 

Hằng năm đi chùa núi Bà Đen Tây Ninh, 
bà Chúa Xứ Châu Đốc, bà Chúa Kho miễn 
Bắc để câu tài, cầu lộc, cầu tai qua nạn khỏi, 
bệnh tật tiêu trừ, trúng để, trúng số, đó là 
một việc làm vô ích, phi đạo đức nhân bản - 
nhân quả; một việc làm mê tín, mù quáng, 
lạc hậu của những người ở vào những thế kỷ 
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xa xưa. 

Làm ác, giết người cướp của, hiếp dâm, 
hằng ngày giết hại mạng chúng sinh để ăn 
thịt mà đến chùa, đình, điện, miếu để cầu cho 
được bình an, hạnh phúc yên vui thì không 
bao giờ có. 

Quý vị sống biết thương yêu sự sống của 
muôn loài, thường sống không làm khổ mình, 
khổ người và khổ tất cả chúng sinh thì cuộc 
sống của quý vị không cân cầu Thần, Thánh, 
Tiên, Phật, Ngọc Hoàng, Thượng Đế phò hộ 
mà vẫn bình an, yên ổn, hạnh phúc. Quý vị 
có tin không? Có tin nhân quả không? 


Nếu tin thì quý vị sẽ trở thành những nhà 
đạo đức nhân bản - nhân quả, những con 
người đầy lòng thương yêu rộng lớn bao la đối 
với muôn loài sống trên hành tỉnh này. Quý 
vị sẽ là những người hạnh phúc nhất trần 
gian. 

Trả lời câu hỏi 8: 

“Nếu các Ngòi đều thiện thì các Ngòi sẽ 
bhông tha thứ cho một uiệc làm ác như thế”. 
Câu này dạy ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH NHÂN 
QUẢ KHẨU HÀNH, và xác định cho thấy nếu 
có Thần, Thánh, Tiên, Phật thật sự, thì các 
Ngài phải sống thiện, chứ không bao giờ 
sống trong ác pháp, mà sống thiện pháp thì 
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làm sao các Ngài chấp nhận những hành 
động ác giết hại chúng sinh cúng tế. 


Nếu thật có chư Thiên, chư Thần, chư 
Thánh, chư Phật, Ngọc Hoàng Thượng Đế, 
chư Bồ Tát, chư A La Hán, v.v... những bậc 
này đều làm thiện, làm thiện thì làm sao 
chấp nhận những người làm ác giết hại 
chúng sinh cúng tế cầu phước, cầu an, cầu 
siêu như các vị Bà La Môn đã làm. Các bậc 
thánh thiện này sẽ không tha thứ cho những 
kẻ làm ác. Như vậy rõ ràng sự giết hại chúng 
sinh cúng tế là một điều phi đạo đức, một 
điều mà chư Phật, chư Thiên, chư Thánh, chư 
Thần, v.v... không ai chấp nhận. 


Lời dạy này rất hay: “Nếu các Ngòi đều 
thiện thì các Ngài sẽ bhông tha thú cho một 
Uiệc làm ác như thế”. Đúng vậy, khi chúng ta 
sống trong thiện pháp thì không thể nào tha 
thứ cho những người làm ác, mà phải tìm 
cách giúp họ hiểu biết đâu là thiện, đâu là ác, 
đâu là đúng, đâu là sai, như những lời dạy 
trên đây để đem lại thiện pháp cho họ. Lời 
dạy trên đây là lời khuyên lơn cảnh tỉnh cho 
mọi người biết cái sai, cái đúng trong nhân 
quả thiện ác để không bị ai lừa đảo. Lời dạy 
trên đây là một lời dạy đầy lòng thương yêu 
để ngăn chặn những điều làm ác mà mọi 
người đã, đang và sẽ lầm lạc mê tín, lạc hậu, 
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tiền mất tật mang do một số tôn giáo hướng 
dẫn phi đạo đức nhân bản - nhân quả. 


Những lời dạy trên đây do một bậc vĩ 
nhân nói ra, vì thế nó có một trọng lượng 
ngàn cân, một giá trị rất lớn đối với loài 
người trên hành tinh này. Lời nói này là một 
lời nói về sự thật của quy luật nhân quả đang 
điều hành các pháp trong vũ trụ. Vì chưa 
thông hiểu nên từ lâu người ta thờ ơ với 
những hành động thiện ác của mình, thường 
xem những hành động ác là không quan 
trọng nên làm những điều ác mà không sợ. 
Do đó những thầy cúng, thầy rửa tội nói gì, 
bày điều gì họ cũng nghe theo. Nghe theo, 
làm theo mà không cân nhắc kỹ lưỡng nhân 
quả thiện ác. Cho nên dễ bị những tà sư này 
lường gạt. Vì thế người đời có bệnh tật hay 
tai nạn, thường dễ bị lọt vào cạm bẫy mê tín 
của tà sư ngoại đạo, nên tiền mất tật mang. 


Người sống trong đạo đức hiếu sinh 
thường rất sợ những hành động ác, do thế 
nên mỗi hành động thân, khẩu, ý rất dè dặt 
và cẩn thận khi suy nghĩ, khi nói ra, khi làm 
một việc gì đều cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới 
hành động. Nhờ đó họ sống trong lòng yêu 
thương rộng lớn bao la như trời bể đối với 
người thiện cũng như người ác. Bởi vậy chỉ có 
lòng thương yêu rộng lớn là giúp cho mọi 
326 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


người gần nhau, và mãi mãi gần nhau mà 
không sợ hại nhau. 

Trả lời câu hỏi 9: 

“Nếu các người làm ác, thì dâu có giết bao 
nhiêu thú uật đi nữa để cúng, các người cũng 
bhông hết ác được”. Câu này dạy ĐẠO ĐỨC 
HIẾU SINH KHẨU HÀNH NHÂN QUẢ. Lời 
khuyên dạy này rất thực tế, nếu chúng ta 
làm ác, giết bao nhiêu con vật để câu cúng 
thì cũng không bao giờ tiêu trừ hết tội ác 
được, có nghĩa là không bao giờ tiêu tai ách, 
bệnh khổ được. 


Qua lời dạy này, đức Phật đã xác định rõ 
ràng: nếu người nào làm nghề ác như: cho 
vay đoạt lãi cắt cổ, nghề đi săn bắn, nghề đi 
chài lưới, câu tôm, bắt cá, nghề làm đồ tể 
giết trâu bò, heo, đê, gà, vịt, v.v... nghề buôn 
bán thịt sống như: cá, tôm, thịt gà, thịt vịt, 
thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt chó, v.v... nghề 
buôn bán những thực phẩm chín bằng thịt 
chúng sinh như phở, cháo lòng, cháo cá, hủ 
tiếu, cơm sườn, cơm tấm, v.v... nghề buôn bán 
gian lận cân non, đo thiếu, buôn bán hàng 
giả, hàng xấu tráo trở nói hàng tốt, v.v... 
Làm những nghề ác như vậy mà câu cúng 
thần thánh cho có phước báu thì không bao 
gIỜ CÓ. 


6# \ 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 1 


Hiện giờ thấy làm ăn khá giả giàu sang, 
tưởng là nhờ cầu cúng thần thánh mà được, 
điều đó không đúng. Hiện giờ thấy làm ăn 
khá giả giàu sang là nhờ phước thừa của kiếp 
trước, nếu phước báu ấy hết thì sự giàu sang 
sẽ tan tành như mây khói. Qua những trận 
thiên tai, hỏa hoạn, sóng thần, lũ lụt, bão tố, 
động đất, v.v... sự giàu sang thì chỉ còn một 
đống gạch vụn, tay trắng sẽ trả về tay trắng. 


Trong các cửa hàng buôn bán của họ đều 
có thờ cúng thần tài, thần hoàng thổ địa, để 
cầu mua may bán đắt, trong những ngày Tết, 
ngày lễ vía, ngày rằm lớn đều giết gà, vịt 
hoặc heo quay, gà quay, vỊt quay, v.v... cúng 
bái cầu an, nhất là cầu mua bán vốn một 
mười lời. 

Hình thức bên ngoài dù những người làm 
ác có khá giả, giàu có, nhà cao cửa rộng, xe 
cộ đầy đủ, nhưng trong gia đình của họ con 
cái không tật nguyễn, tai nạn này thì tật 
nguyễn, tai nạn khác, gia đình của họ thường 
đau ốm xảy ra người này chưa hết đến người 
kia. 

Lời khẳng định trên đây của đức Phật rất 
rõ ràng: “Nếu các người làm ác, thì dầu có 
giết bao nhiêu thú uật đi nữa để cúng tế, các 
người cũng bhông hết tội ác được”. Đúng vậy, 
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nếu các người làm ác, thì dầu có giết bao 
nhiêu thú vật đi nữa để cúng tế, các người 
cũng không rửa hết các tội ác được. Đã làm 
tội ác thì làm sao rửa hết tội ác đó được. Phải 
không quý phật tử? 

Trả lời câu hỏi 10: 

“Nhưng dâu thiện dâu úc, các Ngài cũng 
bhông tha tội cho di. Tội của người nào thì 
người ấy phỏủi chịu. Đấy là luật nhân quả, 
bhông ơi có thể uượt qua”. Lời dạy này là 
ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH KHẨU HÀNH NHÂN 
QUẢ, vì thương yêu mọi người nên đức Phật 
khuyên ngăn và vạch rõ nhân quả để chúng 
ta hiểu rằng không ai trốn khỏi luật nhân 
quả. Người làm ác không thể tránh quả khổ 
đau, nhưng người làm thiện không cầu mà 
phước báu an vui vẫn đến. 


Chư Thiên, chư Thánh, chư Thần, chư 
Phật, chư Bồ Tát cùng Ngọc Hoàng Thượng 
Đế, các vị này không tha thứ cho những 
người làm ác. Cho nên những người làm ác, 
buôn gian bán lận, những người giết hại 
chúng sinh, những người ăn thịt chúng sinh 
thì dù có cầu cúng bao nhiêu các Ngài cũng 
không rửa tội cho quý vị, cũng không tha thứ 
cho quý vị được. Chỉ có quý vị từ bỏ không 
làm những nghề nghiệp ác, từ bỏ ăn thịt 
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chúng sinh, luôn luôn khởi lòng yêu thương 
tất cả chúng sinh, thương yêu sự sống của 
muôn loài, sống lúc nào cũng không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh thì 
mới chuyển đổi nhân quả thiện lành. Tự quý 
vị làm thiện là quý vị chuyển đổi nhân quả 
ác của mình thành phước báu. Nhờ có phước 
báu mới thọ hưởng được những sự bình an, 
yên vui và hạnh phúc. Đời người chỉ sống cầu 
mong làm thiện, đừng làm ác, sống biết 
thương yêu và biết tha thứ những lỗi lầm của 
nhau, sống được bấy nhiêu đó cũng là giải 
thoát rồi. 

Trả lời câu hỏi 11: 

“Càng giết hại nhiều lại càng mang lắm 
họa”. Lời dạy này là ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH 
KHẨU HÀNH NHÂN QUẢ. 


Hằng ngày trên hành tỉnh này con người 
giết hại trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, cá, tôm, 
cua, sò, ốc, hến, v.v... không biết số lượng nào 
mà kể cho hết, xương chúng sinh chất như 
núi, máu chảy như sông. 

Bởi hành động giết hại chúng sinh như 
vậy làm sao thế gian này được bình an. Lời 
dạy của đức Phật rất tuyệt vời: “Cờng giết 
hạt nhiều lạt càng mang lắm họa”. Đúng vậy, 
thế giới này không ngày nào dứt chiến tranh 
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khủng bố, nay không chỗ này thì mai ở chỗ 
khác. Vả lại thiên tai lũ lụt, sóng thần, động 
đất, bão tố, hạn hán, v.v... đó là những tai 
họa do con người tự tạo ra thì con người phải 
tự gánh chịu. 


Do ăn thịt chúng sinh mà con người sát 
hại sinh linh trùng trùng điệp điệp, ngày nào 
máu của chúng sinh đổ ra và cũng chảy như 
sông, xương chúng sinh chất như núi. Tiếng 
kêu la thảm thiết của chúng sinh thấu 
tận trời xanh thì thế gian này loài người 
làm sao sống bình an cho được? 


ị (Hình ảnh 
(Ô rất thương tâm 
trong nghỉ lễ 
chém lợn hiến 
tế bị nhiều 
người lên án là 
“đã mơn, đẫm 
=—ˆ máu”, tại Ném 
-_ Thượng, Bác 
Ninh, mùng 6 
Tết Âm lịch) 


Tội ác của con người ghê gớm lắm, giết 
chúng sinh hằng loạt bằng máy móc mà 
không chút lòng yêu thương xót xa. 

Quý vị hãy xem phim TIẾNG KÊU GÀO 
CỦA NHỮNG SINH MẠNG do người Mỹ sản 
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xuất thì rõ, thật đau thương vô cùng. Những 
người Mỹ làm phim này họ kêu gọi chúng ta 
đừng ăn thịt chúng sinh nữa, đừng uống sữa, 
ăn pho mát, tất cả những thức ăn này là sự 
đau khổ quằn quại, rên la thảm thiết của 
chúng sinh. 


Hằng ngày quý vị hãy nhớ lời dạy này để 
nhắc nhở tâm mình: “Còng giết hại chúng 
sinh nhiều thì càng mang nhiều tai họa”. Tai 
họa của con người do chính họ làm những 
điều ác. Cho nên làm những điều ác sẽ không 
tránh khỏi những tai họa. 

Trả lời câu hỏi 12: 

“Ôi, thế giới này sẽ an uui biết bao, uà biết 
bao điều thẳm khốc sẽ không còn nữa, nếu 
nhân loại biết thương đến loài uật mà bhông 
nỡ tâm giết chúng để cúng uà để ăn, nếu 
nhân loại chỉ tự nuôi sống uới cây cỏ hoa 
trái Lời khuyên dạy này là lời dạy ĐẠO 
ĐỨC HIẾU SINH KHẨU HÀNH NHÂN QUẢ 
tuyệt vời. 

“Nếu nhân loại chỉ tự nuôi sống uới cây 
cỏ, hoa trái!” thì thế gian này hạnh phúc biết 
bao, loài người đâu còn khổ đau nữa. 

Thịt cá ăn vào miệng chỉ làm thành một 
thói quen mà chúng ta cho nó ngon. Thịt cá 
ngon sao con bò, con trâu, con ngựa bỏ vào 
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miệng chúng, chúng lại nhả ra không ăn. Do 
đó chúng ta biết rất rõ: vì tập thành thói 
quen trong ăn uống nên tạo thành tội ác mà 
không biết. Nếu ngay bây giờ chúng ta thực 
hiện đức hiếu sinh nuôi sống với cây cỏ hoa 
trái trở thành thói quen ăn uống, như vậy thì 
thế gian này đâu còn chịu cảnh khổ đau nữa, 
như trong lời dạy của đức Phật: “Ôi, thế giới 
này sẽ ơn uui biết bao, 0à biết bao điều thẳm 
bhốc sẽ bhông còn nữa, nếu nhân loại biết 
thương đến loài uật mà bhông nõ tâm giết 
chúng để cúng uàò để ăn...!” Lời dạy này thiết 
thực cụ thể, mang lại sự bình an cho mọi 
người. 

Kính thưa quý tu sinh! Quý tu sinh có tin 
lời dạy này chăng? 


Một lời dạy về đức hiếu sinh của đức Phật 
rất tuyệt vời! Chúng ta hãy ghi khắc lời dạy 
này mãi mãi để thực hiện sống đức hiếu sinh 
như lời Phật dạy; để không phụ công ơn của 
Người; để đem lòng yêu thương ban rải chan 
hòa khắp mọi nơi, mọi loài chúng sinh, mọi 
sự sống trên hành tinh này. Đó mới chính là 
lòng yêu thương mình. Quý tu sinh có biết 
không? 


Trả lời câu hỏi 13: 
“Các thầy Bà La Môn nghe xong, đều giật 
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hết lễ phục mang trên mình uới hơi bàn tay 
chùi chưa sạch múu. Mấy trăm con cừu được 
thả ra, uui uẻ chạy rong trên đường phố như 
Uuừa thoát bhỏi địa ngục mà sự u mê của con 
người mới tạo ra”. Nghe lời dạy ĐẠO ĐỨC 
HIẾU SINH KHẨU HÀNH NHÂN QUẢ của đức 
Phật, các vị Bà La Môn cởi bỏ lễ phục và thả 
cừu, đó là đạo đức minh mẫn hiếu sinh của 
các vị thầy cúng Bà La Môn, chấp nhận ngay 
liền lời dạy của đức Phật, thật là tuyệt vời! 

Các vị Bà La Môn cúng bái tế lễ này rất 
sáng suốt, khi nghe đức Phật dạy đạo đức 
hiếu sinh nhân quả, liền dẹp tế đàn thả cừu, 
không giết hại chúng nữa. Dẹp tế đàn là 
hành động biết phục thiện, biết thương xót, 
biết việc làm của mình là sai, là làm ác, gây 
ra tội lỗi. 

Nếu các vị Bà La Môn này cố chấp pháp 
cúng tế cho là đúng, bèn chống lại lời dạy 
đạo đức của Phật, không dẹp tế đàn mà còn 
có những lý luận để bảo thủ như kinh sách 
phát triển, để duy trì sự vô minh và truyền 
lại cho đời sau những sự mê tín, dị đoan thì 
rất tai hại. Nhưng mãi đến 2550 năm, mà 
đạo Bà La Môn vẫn còn giết chúng sinh cúng 
tế, chứ có dứt hẳn đâu, thật là một sự truyền 
thừa vô đạo đức tai hại cho người đời sau rất 
lớn. 
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Những bài học đạo đức này đã được dạy 
cách 2550 năm, nhưng đến giờ này thế gian 
con người còn vô minh, chưa hiểu biết đâu 
đúng, đâu sai, đâu thiện, đâu ác, đâu mê tín, 
đâu chánh tín, nên giết hại sinh vật cúng tế 
cầu an cầu chư thánh, chư thân ban phước 
rửa tội, thật là một việc làm đầy tội ác mà 
không hay biết. 

Các vị Bà La Môn trong thời đức Phật rất 
thông minh, khi nghe Phật nói xong liền dẹp 
bổ tế đàn, biết đó là một việc tội ác và làm 
hao tốn của cải tài sản của con người mà 
không đem lại lợi ích cho người. 

Đúng, giết loài vật cúng tế cầu an, cầu 
phước là một sự u mê của con người, nên mới 
có những việc làm vô ích hao tốn tiền của 
công sức và nhiều tội ác như núi, như non, để 
rồi hậu quả lại càng khổ đau hơn. 

Trả lời câu hỏi 14: 

Vua sai bhắc trong đá uà chạm uòo gỗ đạo 
dụ này: “Từ xưa đến nay, chúng ta đã phạm 
một tội lớn là giết súc uộật để tế thần uà để 
ăn thịt. Nhưng bắt đầu từ ngày nay, trong 
dân gian bhông được gi làm đổ múu một con 
Uột nòo, Uì chúng sinh cùng chung một sự 
sống”. Lời dạy trên đây là lời dạy ĐẠO ĐỨC 
HIẾU SINH KHẨU HÀNH VÀ THÂN HÀNH. 


335 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 1 


Lời nói và bằng hành động khắc chạm trong 
đá, trong gỗ của một nhà vua truyền lệnh cho 
dân chúng làm một cuộc cải thiện đời sống 
“KHÔNG ĂN THỊT CHÚNG SINH”. Nếu tất cả 
những nhà lãnh đạo mọi đất nước trên hành 
tỉnh này sáng suốt, hiểu rõ sự lợi ích không 
giết hại và ăn thịt chúng sinh như việc làm 
của nhà vua này, thì mọi nước trên hành tỉnh 
này sẽ sống được an cư lạc nghiệp. Và toàn 
loài người dân trên quả địa cầu rất là hạnh 
phúc. 

Thật là một việc làm vĩ đại mà ít có nước 
nào làm được như nhà vua này, đem lại cho 
nhân dân trong cảnh thái bình thịnh trị. 


Một vị anh minh như nhà vua Tần Bà Ta 
La ra đạo dụ khắc lên đá và gỗ lời dạy đạo 
đức hiếu sinh tuyệt vời: “Vua sơi bhốc trong 
đó uờ chạm uào gỗ đạo dụ này: Từ xưa đến 
nay, chúng ta đã phạm một tội lớn là giết 
súc uật để tế thân uà để ăn thịt. Nhưng bắt 
đầu từ ngày nay, trong dân gian bhông di 
được làm đổ múóu một con uật nào, uì chúng 
sinh cùng chung một sự sống”. Vì lòng thương 
dân, thương nước, nhà vua muốn nhân dân 
được bình an, được yên vui, an cư lạc nghiệp, 
nên ra lệnh cấm không cho toàn dân giết hại 
và ăn thịt chúng sinh, chỉ nuôi sống bằng 
thực phẩm thực vật, rau cải, hoa trái, đậu 
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mò, V.V... 


Trong một đất nước toàn dân sống trong 
thiện pháp được như vậy thì chỉ có nhà vua 
ra lệnh cấm toàn dân không cho giết hại và 
ăn thịt chúng sinh nữa, thì nhân dân trong 
nước đó sẽ thi hành theo lệnh ấy, thì cuộc 
sống của toàn dân nước đó sẽ được bình an 
thịnh trị, tệ nạn xã hội sẽ chấm dứt. 


Nạn trộm cướp giết người, xì ke, ma túy sẽ 
không còn nữa, nhất là tai nạn giao thông 
cũng sẽ chấm dứt. 


Trong nền giáo dục đạo đức nhân bản - 
nhân quả không làm khổ mình, khổ người 
được phổ biến rộng rãi thì chỉ có Bộ Thông 
Tin - Văn Hóa và Bộ Giáo Dục. Nếu toàn dân 
được học tập và rèn luyện nhân cách đạo đức 
hiếu sinh thì nhân dân sẽ sống trong thương 
yêu rộng lớn, đối xử với nhau thì nhân dân 
đất nước đó sẽ được sống cảnh thái bình 
thịnh trị, không còn sợ ngoại bang xâm 
chiếm, dân chúng nước đó sẽ sống bình an và 
hạnh phúc. 

Trả lời câu hỏi lỗ: 

“Và nên nhớ rằng: những điều lành sẽ 
dành riêng cho những bẻ hiền lương” Lời 
dạy này là ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH KHẨU 
HÀNH, một lời khuyên đạo đức rất tuyệt vời! 
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Chỉ có những người hiển lương mới làm 
những điều lành, không làm những điều ác; 
chỉ có người hiển lương mới biết sống thương 
mình, thương người và thương tất cả chúng 
sinh; chỉ có người hiển lương mới biết sống 
với tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự; chỉ 
có người hiển lương mới biết sống với tâm ly 
dục ly ác pháp; chỉ có người hiển lương mới 
biết sống bất động tâm trước các ác pháp và 
các cảm thọ. Cho nên lời dạy trên đây của 
đức Phật rất thấm thía: “Và nên nhớ rằng: 
những điều lành sẽ dành riêng cho những bẻ 
hiền lương”. 


Làm sao có kẻ làm ác mà sống trong cảnh 
yên vui hạnh phúc được. Phải không quý vị? 


Những sự bình an, yên vui, hạnh phúc 
giành cho những người hiển lương, chứ không 
thể nào giành cho kẻ làm ác. 


Những sự khổ đau, giận hờn, phiền não, 
buồn lo, nói xấu người khác, nói lời không 
thật, hung dữ, chửi mắng, mạ lị, mạt sát, 
v.v... không giành cho những người hiển 
lương. 

Tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, bất 
động tâm trước các ác pháp và các cảm thọ, 
không phóng dật là giành cho những người 
hiển lương, chứ không thể giành cho những 
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người làm ác. 

Lòng thương yêu rộng lớn vô bờ bến như 
trời biển là giành cho những người hiển 
lương, chứ không giành cho những người làm 
ác. 

Hôm nay chúng ta tu học và rèn luyện đức 
hiếu sinh, vì đức hiếu sinh giành cho người 
hiển lương, chứ không giành cho những người 
tâm còn tham, sân, si, mạn, nghi. Cho nên tu 
sinh còn tham, sân, si, mạn, nghi là đức hiếu 
sinh chưa có. Đức hiếu sinh có là người ấy 
sống không làm khổ mình, khổ người. Vì vậy 
mục đích của đạo Phật đến đây là giúp con 
người thoát khổ chứ không phải giúp con 
người làm trò biểu diễn năng lực siêu việt vô 
hình, để lừa đảo những người ưa thích thần 
thông. 

Vì vậy thần thông và thế giới siêu hình 
không phải của Phật giáo. Phật giáo chỉ là 
nên đạo đức nhân bản - nhân quả với lòng 
thương yêu vô bờ bến. 


'“*, a® 2® 
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bài học thứ 24: 


ĐỨC I HIẾU SINH Y Ý HÀNH. 
KHẨU HÀNH., THÂN HÀNH: 
CHIẾC GIÀY ĐÁNH RƠI 
CỦA THÁNH GANDHI 


é lần, trong lúc vội bước lên xe lửa, 
Mahatma Gandhi đánh rơi một chiếc giầy 
xuống đường ray và không thể nào lấy lên 
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được, vì xe lửa đã lăn bánh. Ông Gandhi bèn 
cởi ngay chiếc giầy còn lại và ném xuống 
đường ray, gần nơi chỗ chiếc giây đã rớt, 
trước sự ngạc nhiên của những hành khách 
trên xe. 

Một hành khách không kiềm được thắc 
mắc, đã lên tiếng hỏi ông: 

- Tại sao lại làm như vậy? 

Gandhi đáp: 

- Một người nghèo nào đó tìm thấy chiếc 
giầy trên đường ray thì họ sẽ tìm thấy chiếc 
thứ hai, và như vậy họ sẽ có đủ cả đôi để 
dùng. 

Vị hành khách bảo: 


- Tuyệt vời! Ít ai nghĩ đến. 
NHỮNG CÂU HÔI 


tau hỏi 1: “Có lân, trong lúc uội bước 
lên xe lửa, Mahoatna Gandht đúnh rơi một 
chiếc giầy xuống đường ray uà bhông thể nào 
lấy lên được, uì xe lửa đã lăn bánh”. Câu này 
dạy đạo đức gì? 


Câu hỏi 9: “Ông Gandhi bèn cởi ngay 
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chiếc giầy còn lại uàò ném xuống đường ray, 
gần nơi chỗ chiếc giầy đã rớt”. Câu này dạy 
đạo đúc gì? 


Câu hỏi 3: “Trước sự ngạc nhiên của 
những hùnh bhách trên xe. 


Một hành bhách bhông biềm được thắc 
mắc đã lền tiếng hỏi ông: 

- Tại sao lạt làm như uậy?” Câu này dạy 
đạo đúc gì? 

Câu hỏi 4: “Một người nghèo nào đó tìm 
thấy chiếc giây trên đường ray thì họ sẽ tìm 
thấy chiếc thú hai, uà như uậy họ sẽ có đủ cả 
đôi để dùng”. Câu này dạy đạo đức gì? 


TRẢÁ LỜI NHỮNG CÂU HỎI 


e “rả lời câu hỏi 1: “Có lần, trong lúc uội 
bước lên xe lửa, Mahotma Gandhi đánh rơi 
một chiếc giây xuống đường ray, uàò bhông 
thể nào lấy lền được, uì xe lửa đã lăn bánh”. 
Câu này nói lên THIẾU ĐẠO ĐỨC CẨN 
TRỌNG TỈNH GIÁC, Người có đức hạnh cẩn 
trọng, tỉnh giác thì không bao giờ đánh rơi 
giày dép, bóp xách, của cải, tiền bạc. Ông 
Gandhi vì lật đật bước lên tàu hỏa đánh rơi 
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chiếc giày, đó là nói lên ông Gandhi thiếu 
đức hạnh cẩn thận tỉnh giác thân hành. 

Chúng ta là những người tu hành theo 
Phật giáo, thì phải sống trong đức hạnh hiếu 
sinh thương mình, thương người, nên lúc nào 
cũng phải cẩn thận, tỉnh giác trong mọi tình 
huống. Người sống trong đức hiếu sinh 
thương mình, thương người thì không bao giờ 
thiếu đức hạnh cẩn trọng tỉnh giác thân 
hành. 


Vì thế người có đức hạnh cẩn trọng tỉnh 
giác là có đức hiếu sinh thương mình, thương 
người và thương tất cả chúng sinh. Trong 
cuộc đời này chỉ có đức hiếu sinh mới đem lại 
sự bình an cho hành tỉnh. 

Ví dụ: Có một người đang chửi mắng 
mình, mình tức giận chửi mắng lại người ấy. 
Trước tiên mình nhận xét thấy mình thiếu 
đức hạnh cẩn trọng tỉnh giác, mà thiếu đức 
hạnh cẩn trọng tỉnh giác là mình đánh mất 
đức hiếu sinh thương mình, thương người. Do 
đó mình mới chửi lại người. Chửi lại người là 
mất cả hai đức. 

Cho nên đức hiếu sinh thương mình, 
thương người thì phải có đức hạnh cẩn trọng 
tỉnh giác. Có đức cẩn trọng tỉnh giác là có tất 
cả đức hạnh khác, nhất là đức hiếu sinh. 
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Trong cuộc sống hằng ngày, nếu chúng ta 
rèn nhân cách đức hiếu sinh thành tựu thì 
đời sống lúc nào cũng biết thương yêu tất cả 
mọi người, mọi sự sống trên hành tỉnh này, 
thì chúng ta đều có đầy đủ các đức hạnh khác 
như đức cẩn trọng tỉnh giác, đức ly tham từ 
bỏ lấy của không cho, đức chung thủy, đức 
thành thật, đức minh mẫn, v.v... 


Chúng ta chỉ cần thấm nhuần một đức 
hiếu sinh thì chúng ta sẽ trở thành người 
toàn thiện, không có đức hạnh nào mà chúng 
ta không có. Xưa ông Phú Lâu Na chỉ có đức 
hiếu sinh mà đã trở thành bậc A La Hán. 


Hiểu biết Phật pháp như vậy, nên chương 
trình giáo dục đào tạo rèn nhân cách ra đời 
đem lại sự bình an cho loài người, cho muôn 
vật. Chỉ còn có một điều là chúng ta chuyên 
cần đến lớp học tập để tiếp thu những đức 
hạnh cao thượng tuyệt vời, mà con người từ 
lâu thờ ơ vì không hiểu biết sự lợi ích của nó. 
Đến đỗi đức hạnh cẩn trọng tỉnh giác mà họ 
cũng chẳng biết, chẳng hiểu. Chỉ biết qua 
những lời khuyên PHẢI CẨN THẬN. 

Trả lời câu hỏi 2: 

“Ông Gandhi bèn cởi ngay chiếc giây còn 


lạt uò ném xuống đường ray, gân nơi chỗ 
chiếc giây đã rớt”. Câu này dạy ĐẠO ĐỨC 
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HIẾU SINH THÂN HÀNH thương người nghèo 
khó. Hành động của thánh Gandhi ít có ai 
làm được, ít có ai nghĩ đến. Khi chiếc giày rơi 
không thể lấy lại được, nên ông nghĩ ngay sẽ 
có người nghèo lượm, nhưng có một chiếc 
không thể dùng được, vì thế ông ném chiếc 
còn lại cho người nghèo nào đó khi lượm được 
chiếc này thì sẽ lượm được chiếc kia, Và như 
vậy mới có đủ cả hai chiếc. Chiếc giày còn lại 
ông cũng không mang được, và người khác 
lượm chiếc giày kia cũng không mang được, 
vì chỉ có một chiếc. Với lòng yêu thương 
người, ông xét thấy: người ta mang cũng như 
mình mang, vì thế ông ném chiếc giày còn lại 
để người lượm sẽ có được hai chiếc giày. Do 
lòng yêu thương đã biến ra hành động ném 
lại chiếc giày khiến cho mọi người ngạc 
nhiên. Hành động ném chiếc giày xuống xe 
là đức hiếu sinh thân hành tuyệt vời, mang 
theo đức hạnh bố thí không phí bỏ vật chất. 


Ở đời người ta cứ tưởng nghĩ kêu gọi mọi 
người đóng góp tiền của gạo thóc, rồi đem cho 
người nghèo mới gọi là bố thí. Bố thí như 
thánh Gandhi mới thật tâm bố thí, bố thí có 
tư duy suy nghĩ hẳn hòi, dù một chiếc giày 
không có giá trị nhưng có ý thức biết ném bỏ 
bố thí đúng lúc cho người nghèo lượm. Thánh 
Gandhi bố thí thật là tuyệt vời. Bố thí bằng ý 
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thức thương người, bằng đức hiếu sinh ý 
hành. 


Nếu đức hiếu sinh đã trở thành sự sống 
của một con người thì không còn một ác pháp 
nào tác động vào tâm họ được, thì ngay lúc 
đó họ là người chứng đạo. 


Cho nên đạo Phật tu hành không khó, chỉ 
cần thấu triệt, thấm nhuần một đức hạnh 
trong năm đức NGŨ GIỚI này thì sự chứng 
đạo sẽ ở trong tay. 

Một giới đức hiếu sinh thông suốt và thấm 
nhuần thì tất cả những giới đức khác đều 
thông suốt. Cho nên chúng ta chỉ học cho 
thấm nhuân một đức hiếu sinh khi đã trở 
thành như da thịt của chúng ta, thì lúc bấy 
giờ đụng đâu cũng là lòng thương yêu của 
chúng ta, chừng đó tâm chúng ta giải thoát 
hoàn toàn mà không cần phải tự tu tập một 
cách khó khăn như trước kia nữa. Trước kia 
tu tập thường hay phạm giới và bị ức chế tâm 
sinh ra nhiều chướng ngại, nhiều tưởng giải. 
Còn ở đây chỉ học đạo đức hiếu sinh để thấu 
triệt và thấm nhuần, để thân tâm trở thành 
một thói quen đạo đức, nhờ đó mà tâm thanh 
tịnh, hoàn toàn bất động không còn phóng 
dật. Đây là một phương pháp tu học mới mẻ 
bằng một chương trình giáo dục đào tạo 
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chứng quả A La Hán hơn là tự tu, tự chứng 
như từ xưa đã tu tập đến nay, kết quả dường 
như không đạt được mấy người. 


Trả lời câu hỏi 8: 
“Trước sự ngạc nhiên của những hành 
bhúch trên xe. 


Một hành bhách bhông biềm được thắc 
mắc, đã lên tiếng hỏi ông: 
- Tạt sao lạt làm như 0uậy?” 


Câu này nói lên những hành động THIẾU 
ĐỨC TỈNH GIÁC SÁNG SUỐT, nên mới có 
những thắc mắc. Thường những người không 
có trí thông minh sáng suốt thường có những 
thắc mắc để tìm hiểu, nhưng lại có một số 
người muốn tỏ ra mình là người thông minh 
sáng suốt nên dùng tưởng giải nói không 
đúng nghĩa của đề tài bài học đạo đức, nói sai 
sự thật, biến họ trở thành con người vọng 
ngôn nói dối, nói không đúng sự thật, đưa ra 
nhiều ý kiến phi đạo đức, phản lại đạo đức. 

Mục đích của chúng ta tu học ở đây là 
triển khai đạo đức hiếu sinh, để tâm thấm 
nhuần lòng yêu thương, nhờ đó mới diệt ngã 
xả tâm, quét sạch lòng tham, sân, si, mạn, 
nghi. 

Sự thắc mắc cũng là một đạo đức hiếu học, 
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có đạo đức hiếu học mới thưa hỏi để hiểu 
biết, có hiểu biết mới trở thành người thông 
suốt, nhờ thông suốt mới thấm nhuần mọi 
đạo đức hiếu sinh, ly tham, chung thủy, 
thành thật và minh mẫn. 


Cho nên những người hay thắc mắc thưa 
hỏi là những người có đức hiếu học. Đức hiếu 
học cũng rất cần cho tri kiến giải thoát. Vì 
thế câu dạy trên đây để chúng ta hiểu thêm 
một đức hạnh mới, đó là đức hiếu học. 

Trả lời câu hỏi 4: 

“Một người nghèo nào đó tìm thấy chiếc 
giây trên đường ray thì họ sẽ tìm thấy chiếc 
thứ hai, uà như uậy họ sẽ có đủ cả đôi để 
dùng”. Câu này dạy ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH Ý 
HÀNH, nghĩa là tất cả mọi sự việc luôn luôn 
phải tư duy suy nghĩ thương những người 
nghèo khổ: thiếu phước cơm không đủ ăn, áo 
không đủ mặc; thiếu phước sống nay đau, mai 
ốm; thiếu phước sống trong tật nguyễn, 
khuyết tật, câm ngọng, cụt tay, cụt chân, đui 
mù, rối loạn thần kinh, không bình thường. 


Làm một việc gì chúng ta cũng cần phải tư 
duy suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Đó là đức hiếu 
sinh cẩn trọng tỉnh thức. Bởi vậy, người tư 
duy suy nghĩ kỹ lưỡng là người có đức cẩn 
trọng tỉnh thức. Đức cẩn trọng tỉnh thức trợ 
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giúp cho đức hiếu sinh thương mình, thương 
người không lầm lạc, không sai lệch. Nên 
người có đức cẩn trọng là sống không làm 
khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Có như 
vậy đức hiếu sinh mới trọn vẹn. 


Lời nói của thánh Gandhi có tư duy, suy 
nghĩ kỹ lưỡng: “Một người nghèo nào đó tìm 
thấy chiếc giây trên đường ray thì họ sẽ tìm 
thấy chiếc thứ hai, uà như uậy họ sẽ có đủ cả 
đôi để dùng”. Lời nói đây đủ đức hiếu sinh 
thương người mà tất cả hành khách trên xe 
đều kính trọng con người có lời nói như vậy. 
Lời nói tuy tầm thường nhưng mang tính tâm 
hồn cao thượng. 


Đúng là lời nói của một bậc Thánh. Trong 
cuộc đấu tranh bất bạo động để giành độc lập 
cho quê hương đất nước, ông là người nêu cao 
ngọn đuốc đức hiếu sinh sáng chói tuyệt vời. 


'V. `. 
“ạ° %9 Sạ® 
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bài học thứ 25: 


ĐỨC m HIẾU ' SINH Ý HÀNH. 
KHẨU HÀNH. THẬN HÀNH: 
TẠI SAO TA PHẢÁI 
NIỆM PHẬT 


0£ 

° đhành La Phiệt có một ông hoàng tánh 
rất hung bạo. Thêm vào đó, quyền thế và địa 
vị của ông có thể giúp ông thủ tiêu tội ác 
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trước pháp luật, chưa một lời phải nào, một 
đạo giáo nào cảm hóa được ông. 


Một hôm ông gặp Phật, khi Phật du hóa 
xứ này. Mới nhìn thấy đức Phật, lòng ông 
bỗng cảm phục như voi dữ trước người quản 
tượng. Đức Phật dạy ông vài lời sơ lược: 


- Hãy tưởng niệm Phật đà, hãy từ bi 
thương người, hãy hùng lực cứu người. 


Ông cung kính vâng lời. Nhưng khi về đến 
nhà, vừa thấy người hành khất chướng mắt. 
Ông liền đùng đùng nổi giận. Lời vàng của 
Phật không còn trong lòng ông nữa, khi ông 
toan đánh đuổi người ấy. Bỗng sực nhớ lại 
hình dáng từ nghiêm của Phật, ông liền dịu 
lại, như khi bố thí chút đỉnh gì. Tối hôm đó 
vợ ông lấy làm lạ, gạn hỏi đầu đuôi. Ông bèn 
tuần tự thuật lại. Nhờ thuật lại, ông nhớ lại 
rõ ràng hình dung đức Phật và lời Ngài dạy. 


Đêm hôm ấy, ông suy nghĩ mông lung, ông 
nghĩ: “Nhớ Phật phải nhớ đến người nghèo 
khổ, tưởng Phật phải tưởng đến người nghèo 
khổ. Nhớ Phật phải nhớ đến người khổ đau, 
tưởng Phật phải tưởng đến người khổ đau”. 
Rồi mới sáng, ông đi tìm Phật. Giữa đường 
ông gặp một người hành khất ốm liệt bên vệ 
đường. Không suy nghĩ, ông đến ân cần hỏi 
han và dốc hết tiền trong túi ra cho. Người 
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ấy e sợ cám ơn rối rít. Nhưng ông chỉ bảo: 


- Vì tưởng nhớ Phật nên tôi giúp anh. Anh 
nhận tiền này khiến tôi được phước, thế là 
tôi ơn anh chứ nào anh ơn gì tôi? 


Người hành khất nghe thế, lấy làm lạ vì 
không lạ gì tính nết của ông và uy danh của 
đức Phật nữa. Bỗng nhiên người ấy cất tiếng 
niệm: “NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI 
PHẬT” (kính lễ đấng giác ngộ). Ông hoàng 
cũng bất giác niệm theo và đi mau tìm Phật. 
Khi gặp được Ngài, ông thuật rõ đầu đuôi mọi 
việc. Nghe xong đức Phật mỉm cười hiển từ 
bảo: 

- Phải! Niệm Phật ông phải tưởng niệm 
người nghèo khó là để giúp đỡ họ. Tưởng 
niệm người nghèo khó, để giúp đỡ họ là 
tưởng niệm Phật đó. 


NHỮNG CÂU HÔI 


„ hỏi 1: “Thành La Phiệt có một ông 
hoàng tánh rất hung bạo”. Câu này dạy uê 
thiếu đạo đúc gì? 

Câu hỏi 9: “Thêm uào đó, quyên thế uà 


địa uị của ông có thể giúp ông thủ tiêu tội ác 
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trước pháp luật”. Câu này dạy uê thiếu đạo 
đức gì? 

Câu hỏi 3: “Chưa một lời phải nòo, một 
đạo giáo nào cẩm hóa được ông” Câu này 
nói uê thiếu đạo đúc gì? 


Câu hỏi 4: “Một hôm ông gặp Phật, bhi 
Phật du hóa xứ này. Mới nhìn thấy đúc Phật, 
lòng ông bỗng cảm phục như uoi đữ trước 
người quản tượng”. Câu này nói lên đạo đức 
øì? 

Câu hỏi ð: “Hãy tưởng niệm Phật đà, hãy 
từ bi thương người, hãy hùng lực cứu người”. 
Câu này dạy đạo đúc gì? 


Câu hỏi 6: “Ông cung bính uâng lời. 
Nhưng khi uề đến nhà, uừa thấy người hành 
khất chướng mốt. Ông liền đùng đùng nổi 
giận. Lời uàùng của Phật hhông còn trong 
lòng ông nữa, bhi ông toan đánh đuổi người 
ấy”. Câu này dạy đạo đúc gì? 


Câu hỏi 7: “Bỗng sực nhớ lại hình dáng 
từ nghiêm của Phật, ông liền dịu lại, như bhi 
bố thí chút đỉnh gì”. Câu này dạy đạo đúc gì? 

Câu hỏi 8: “Tối hôm đó, uợ ông lấy làm 
lạ, gạn hỏi đâu đuôi. Ông bèn tuân tự thuật 
lạt. Nhờ thuột lạt, ông nhớ lại rõ rùng hình 
dụng đức Phật uà lời Ngùòi dạy” Câu này dạy 
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đạo đúc gì? 


Câu hỏi 9: “Đêm hôm ấy, ông suy nghĩ 
mông lung, ông nghĩ: Nhớ Phật phải nhớ đến 
người nghèo bhổ, tưởng Phật phải tưởng đến 
người nghèo bhổ”. Câu này dạy đạo đúc gì? 

Câu hỏi 10: “Rồi mới sóng, ông đi tìm 
Phật. Giữa đường ông gặp một người hành 
bhất ốm liệt bền uệ đường. Không suy nghĩ, 
ông đến ân cần hỏi han uò dốc hết tiền trong 
tút ra cho. Người ấy e sợ cứm ơn rối rít”. Câu 
này dạy đạo đức gì? 

Câu hỏi I1: “Vì tưởng nhớ Phật nên tôi 
giúp anh. Anh nhận tiền này bhiến tôi được 
phước, thế là tôi ơn anh, chứ nào anh ơn gì 
tôi?” Câu này dạy đạo đức gì? 

Câu hỏi 19: “Bỗng nhiền người ấy cất 
tiếng niệm: “NAM MÔ BỒN SƯ THÍCH CA 
MÂU NI PHẬT” (kính lễ đống giác ngộ). 
Ông hoàng cũng bết giác niệm theo”. Câu 
này dạy đạo đức gì? 

Câu hỏi 13: “Phải! Niệm Phật ông phải 
tưởng niệm người nghèo khó để giúp đỡ họ. 
Tưởng niệm người nghèo bhó là để giúp đỡ 
họ là tưởng niệm Phật đó”. Câu này dạy đạo 
đức gì? 
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TRẢÁ LỜI NHỮNG CÂU HỎI 


ca lời câu hỏi 1: “Thành La Phiệt có 
một ông hoàng tánh rất hung bạo”. Câu này 
chỉ cho một người hung ác, ông hoàng trong 
thành La Phiệt sống THIẾU ĐẠO ĐỨC HIẾU 
SINH, chẳng biết thương ai, tính tình hung 
dữ luôn luôn chửi mắng đánh đập người khác. 


Người không có đức hiếu sinh như ông 
hoàng ở trong thành La Phiệt là người tự 
làm khổ mình, khổ người, là một người hung 
ác, là người không có đức hiếu sinh như trên 
đã nói. Chúng ta là đệ tử của Phật, thấy 
gương hung ác xấu xa này mà tránh xa, mà 
từ bỏ và để loại trừ tâm ác luôn luôn giữ gìn 
đức hiếu sinh thường mở rộng lòng yêu 
thương với tất cả chúng sinh. Vì chính có 
lòng yêu thương mới đem lại sự bình an cho 
mình, cho người và cho tất cả chúng sinh. 


Làm người phải sống trong đạo đức hiếu 
sinh, phải luôn luôn sống biết thương người, 
thương tất cả loài chúng sinh để mang lại sự 
an vui cho mình, cho người và cho mọi loài. 


Tính hung ác là tính xấu xa, là tính hay 
làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng 
sinh, vì thế chúng ta nên từ bỏ, xa lìa những 
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tính hung ác ấy, phải sống hiền lành đối với 
mọi người, mọi loài chúng sinh. 

Trả lời câu hỏi 2: 

“Thêm uào đó, quyền thế uò địa Uuị của 
ông, có thể giúp ông thủ tiêu những tội ác 
trước phóp luật”. Câu này chỉ rõ người nào 
dựa vào quyền thế và địa vị để làm hại người 
khác mà pháp luật không làm gì ông ta được. 
Đó là một hành động THIẾU ĐẠO ĐỨC HIẾU 
SINH THÂN HÀNH. 


Thường ở đời, người nào có quyền thế và 
có địa vị đều lợi dụng vào đó hiếp đáp làm 
hại người yếu đuối thế cô, cướp đoạt của cải 
tài sản của người khác làm những điều tội ác, 
họ là những người hung dữ ác độc; họ là 
những người không biết thương ai cả. Những 
người hung dữ này thường làm khổ mình, khổ 
người và khổ tất cả chúng sinh. Họ là những 
người vô đạo đức hiếu sinh. 

Trả lời câu hỏi 8: 

“Chưa một lời phải nòo, một đạo giáo nào 
cảm hóa được ông”. Câu này chỉ rõ ông hoàng 
là người cố chấp, dựa vào quyên thế, sự giàu 
sang của mình và cho mình hơn mọi người, 
trong đời này không ai bằng mình, người 
nghĩ như vậy là người THIẾU ĐẠO ĐỨC HIẾU 
SINH Ý HÀNH. 
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Đoạn kinh này nói lên một người hung ác 
vô đạo đức hiếu sinh, cố chấp cứng đầu như 
ông hoàng này thì không một lời nói phải 
nào, không một đạo giáo nào cảm hóa và giáo 
dục được ông. Đó là chỉ rõ ông là một người 
vô đạo đức hiếu sinh, sống trong vô minh cố 
chấp, cứng đầu. Một bản ngã to lớn, cho rằng 
trên cuộc đời này luôn luôn chỉ thấy có mình, 
chẳng thấy có ai khác nữa, xem bầu trời nhỏ 
như miệng giếng. 


Người nào còn mang bản tính kiêu mạn là 
người còn đầy đủ tánh hung ác, là người chưa 
biết thương mình, thương người, thường làm 
khổ mình, khổ người. 


Lòng còn ganh tị hơn thua là còn bản ngã; 
lòng còn tức giận là còn bản ngã; lòng còn 
nói xấu, vu khống, mạ lị, mạt sát người khác 
là còn bản ngã. Người nào còn bản ngã là 
chưa có lòng yêu thương thật sự. Những người 
này còn phải học hỏi đạo đức hiếu sinh nhiều 
nữa, nếu cố chấp không chịu học đạo đức thì 
họ chỉ là một con thú vật hung dữ mà thôi. 

Trả lời câu hỏi 4: 

“Một hôm, ông gặp Phật bhi Phật du hóa 
xứ này. Mới nhìn thấy đúc Phật, lòng ông 
bỗng cảm phục như uoi đữ trước người quản 
tượng”. Câu này dạy ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH 
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TỪ TRƯỜNG, tức là đức từ bi của đức Phật 
phóng xuất phủ trùm muôn phương, khiến 
con người kiêu căng ngã mạn cố chấp như 
ông hoàng này đều bị nhiếp phục trong từ 
trường thiện của đức Phật. Bởi vậy, khi 
chúng ta thực hiện lòng yêu thương mọi 
hướng thì từ trường thiện phóng xuất khắp 
mọi nơi, khi gặp tất cả các ác pháp thì từ 
trường thiện đó sẽ nhiếp phục chuyển hóa ác 
pháp, bằng chứng cụ thể rõ ràng, khi ông 
hoàng thành La Phiệt gặp Phật, đức Phật 
chưa nói một lời nào mà từ trường thiện của 
Phật đã nhiếp phục ông ta như con voi gặp 
người quản tượng. 


Đoạn kinh này nói rất rõ, từ trường lòng 
yêu thương sẽ nhiếp phục các ác pháp bên 
ngoài lẫn các ác pháp bên trong nội tâm của 
chúng ta, như tâm tham, sân, si, mạn, nghĩ 
đều bị từ trường hiếu sinh này nhiếp phục. 


Cho nên đạo đức hiếu sinh có công năng 
rất lớn, vì thế ở đâu có đạo đức hiếu sinh 
chân thật thì ở đó có tâm ly dục, ly ác pháp; 
ở đâu có đạo đức hiếu sinh chân thật thì ở đó 
có sự bình an, yên vui; ở đâu có đạo đức hiếu 
sinh chân thật thì ở đó có sự tha thứ và yêu 
thương. Đạo đức hiếu sinh sẽ đem lại sự bình 
an cho mọi người, mọi loài trên hành tính 
này, vì từ trường của đức hiếu sinh rất vĩ đại. 
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Vậy chúng ta hãy tập sống thương yêu như 
đức Phật. 


Trả lời câu hỏi ð: 


“Hãy tưởng niệm Phột dò, hãy từ bị 
thương người, hãy hùng lực cứu người”. Câu 
này dạy ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH rất cụ 
thể và rõ ràng. Ở đây, niệm Phật không cần 
niệm hồng danh Phật, mà chỉ cần lòng yêu 
thương mọi người, thương sự sống của chúng 
sinh là niệm Phật rồi. 

Đọc qua lời dạy trên đây, chúng ta mới 
thấy lời dạy của đức Phật thấm thía làm saol 
Ai niệm Phật là niệm lòng yêu thương bằng ý 
hành, bằng thân hành, bằng khẩu hành đối 
với tất cả những người khác. 

Ví dụ 1: Khi có người chửi mắng mình mà 
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mình thương yêu người ấy, đó là một việc 
làm rất khó, khó là chỗ không sân giận chửi 
mắng lại, im lặng như Thánh mà còn đây 
lòng tha thứ cho những người hung dữ đó. 
Người nào làm được như vậy là người đang 
niệm Phật; là người đang sống trong đức hiếu 
sinh ý hành. 

Ví dụ 2: Cứu giúp một người bị tai nạn, 
cứu một con cá mắc câu, thả một vật sắp bị 
giết, người nào làm được như vậy là người 
đang niệm Phật; là người đang sống trong 
đức hiếu sinh thân hành. 

Ví dụ 3: Người nào không nói dối, không 
nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung dữ, 
không nói xấu người, thường khuyên người 
khác làm điều lành, nói lời ái ngữ, v.v... đó là 
người đang sống trong đức hiếu sinh khẩu 
hành. Người nào không nghiện ngập rượu 
chè, cà phê, thuốc lá, thuốc lào, cờ bạc, cá 
cược, v.v... là người đang sống trong đức hiếu 
sinh thân hành. Chính họ là người đang 
niệm Phật. Niệm Phật như vậy mới đúng lời 
Phật dạy. 

Trả lời câu hỏi G: 

“Ông cung bính uâng lời Nhưng bhi uề 
đến nhà, uừa thấy người hành bhất chướng 
mắt. Ông liền đùng đùng nổi giận. Lời uàng 
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cảa Phật bhông còn trong lòng ông nữa, bhi 
ông toan đánh đuổi người ấy”. Đoạn này nói 
lên sự THIẾU ĐẠO ĐỨC HIỂU SINH Ý HÀNH. 


Ông hoàng quên niệm Phật, khi thấy 
người hành khất ngồi trước nhà ông là ông 
phát nổi chướng, tức giận đùng đùng, đó là 
thiếu đức hiếu sinh ý hành. Thiếu đức hiếu 
sinh ý hành là quên niệm Phật. Bởi vậy, 
niệm Phật là niệm đức hiếu sinh; niệm đức 
hiếu sinh tức là niệm Phật. Như vậy người 
nào niệm Phật mà niệm danh hiệu đức Phật 
là người niệm Phật không đúng lời dạy của 
Phật. Đọc qua đoạn kinh này chúng ta thấy 
rất rõ ràng: Người nào sống trong lòng yêu 
thương đối với mọi người, với mọi loài chúng 
sinh là người niệm Phật. 

Trả lời câu hỏi 7: 

“Bỗng sục nhớ lại hình dáng từ nghiêm 
của Phật, ông liền dịu lạt như bhi bố thí 
chút đỉnh gì”. Câu này dạy ĐẠO ĐỨC HIẾU 
SINH Ý HÀNH tất rõ ràng. Khi chúng ta đang 
tức giận một người nào mà bỗng nhớ đến đức 
hiếu sinh là phải thương mình, thương người 
và thương tất cả chúng sinh, đó là đang sống 
trong đức hiếu sinh ý hành. 


Khi nghĩ như vậy, tâm chúng ta liền 
không giận dữ mà khởi lòng thương người, đó 
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là ta đang niệm Phật, là ta đang sống trong 
đức hiếu sinh ý hành. Câu này dạy áp dụng 
thực hành đức hiếu sinh khởi lòng yêu 
thương rất thực tế và rất hay: “Bỗng sực nhớ 
lạt hình dáng từ nghiêm của Phật, ông liền 
dịu lạt, như bhi bố thí chút đỉnh gì”. Nhớ đến 
Phật hình dáng nghiêm từ. Câu này dạy đức 
hiếu sinh ý hành tuyệt vời. 

“Ông liền dịu lại, như khi bố thí chút 
đỉnh gì”. Câu này dạy đức hiếu sinh thân 
hành rất hay. Tâm vừa dừng tức giận, phiền 
não thì đức hiếu sinh ý hành hiện ngay tại 
đó. 

Trong lúc chúng ta đang tức giận hay 
phiền não, bỗng có một ý suy nghĩ khởi lên 
thương mình: “Mình đang bị dục nên mê mờ, 
vô minh thúc đẩy tạo tác nhân quả ác khiến 
tự mình làm khổ mình”. Khi ý nghĩ khởi lên 
như vậy tức là đức hiếu sinh ý hành. 


Đoạn kinh trên dạy thực hành đức hiếu 
sinh rất tuyệt vời, khi đức hiếu sinh ý hành 
hiện ra: “Nhớ đến lòng từ của đúc Phật, thì 
liền ngay đó đức hiếu sinh thân hành hiện 
ra: “Thương yêu bố thí giúp cho người hành 
bhất”. Đoạn kinh này cũng xác định chỉ rõ 
ràng có hai đức hiếu sinh cùng sinh ra một 
lượt, hễ có hiếu sinh ý hành, thì có hiếu sinh 
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thân hành. 

Trả lời câu hỏi 8: 

“Tối hôm đó, uợ ông lấy làm lạ, gạn hỏi 
đâu đuôi. Ông bèn tuân tự thuật lại. Nhờ 
thuật lạt, ông nhớ lại rõ rùng hình dung đức 
Phật uà lời Ngài dạy”. Câu này dạy ĐẠO ĐỨC 
HIẾU SINH KHẨU HÀNH, Ý HÀNH làm thay 
đổi một người hung dữ trở thành người hiển 
lành, biết thương người bằng cách tư duy suy 
nghĩ những lời Phật dạy. Đoạn kinh này dạy 
niệm Phật rất hay, khi làm một việc lành 
nào là niệm Phật; khi biết nhẫn nhục, tùy 
thuận, bằng lòng trước các ác pháp, trước một 
người ác là niệm Phật. Người đây lòng yêu 
thương tất cả sự sống trên hành tỉnh này là 
người niệm Phật. Niệm Phật ở đây không 
giống như niệm Phật theo kinh sách phát 
triển. Niệm Phật theo kinh phát triển là 
niệm Phật ức chế tâm diệt hết vọng tưởng: 
“Thất nhụt nhất tâm bất loạn chuyên trì 
danh hiệu A Di Đà Phật”, Còn ở đây niệm 
Phật là niệm lòng yêu thương của chúng ta 
với tất cả sự sống trên hành tỉnh này, tức là 
chúng ta sống với đức hiếu sinh biết thương 
mình, thương người và thương tất cả những 
loài vật khác, biết tha thứ mọi người, mọi 
loài làm chúng ta khổ đau. Đó là niệm Phật. 
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Muốn thực hiện lòng thương yêu như vậy 
thì chỉ có sự tư duy theo đạo đức hiếu sinh 
mà chúng ta đang theo học. 

Trả lời câu hỏi 9: 

“Đêm hôm ấy, ông suy nghĩ mông lung, 
ông nghĩ: Nhớ Phật phải nhớ đến người 
nghèo bhổ, tưởng Phật phải tưởng đến người 
nghèo khổ”. Câu này dạy ĐẠO ĐỨC HIỂU 
SINH Ý HÀNH. 


Muốn thực hiện đức hiếu sinh thì phải tư 
duy như lời Phật đã dạy: “Nhớ Phật phải nhớ 
đến người nghèo bhổ, tưởng Phật phải tưởng 
đến người nghèo bhổ”. Phật dạy quá rõ ràng, 
chỉ có lòng yêu thương người nghèo khổ là 
nhớ đến Phật. Bởi người nào sống với lòng 
yêu thương là đang sống như Phật, nên gọi là 
niệm Phật. 


Sự tư duy lại những lời Phật dạy là người 
đang sống với đức hiếu sinh ý hành. Cho nên 
lời dạy trong đoạn kinh này là dạy đạo đức 
hiếu sinh ý hành rất tuyệt vời. 

Theo như lời Phật dạy, chúng ta luôn luôn 
phải tư duy để sống với lòng yêu thương của 
mình đối với muôn loài, sự tư duy ấy chính là 
chúng ta đang niệm Phật. Đang niệm Phật là 
đang sống trong tình thương bao la rộng lớn 
của đức Phật. Người tu theo Phật giáo phải 
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lấy đức hiếu sinh làm pháp xả tâm tham, 
sân, si, mạn, nghĩ, đó là pháp môn xả tâm 
tuyệt vời nhất, nhờ đó tâm mới ly dục, ly ác 
pháp hoàn toàn. 

Trả lời câu hỏi 10: 

“Rồi mới sóng, ông đi tìm Phật. Giữa 
đường, ông gặp một người hành bhất ốm liệt 
bên uệ đường. Không suy nghĩ, ông đến ân 
cân hỏi hơn uò dốc hết tiền trong túi ra cho. 
Người ấy e sợ cám ơn rối rít”. Câu này dạy 
ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH THÂN HÀNH. Từ khi 
gặp Phật, tư duy những lời Phật dạy, ông 
hoàng đã trở thành người đạo đức hiếu sinh, 
mang lòng yêu thương đến với mọi người, gặp 
ai nghèo khó, bệnh tật là ông sẵn sàng giúp 
đỡ và an ủi liễn. 

Một ý nghĩ thương yêu người, vật đến cỏ 
cây, đất đá, núi sông, hồ ao, v.v... đều là đức 
hiếu sinh thể hiện qua ý hành; một lời nói ái 
ngữ khuyên bảo, an ủi ai đó làm điều lành 
cũng là đức hiếu sinh khẩu hành; một hành 
động ra tay cứu vớt người, vật, dù là giúp một 
côn trùng thoát chết khỏi một đàn kiến, hoặc 
vớt một con kiến khỏi vũng nước, đó đều là 
đức hiếu sinh thân hành. Nếu hằng ngày 
chúng ta đều có những hành động thân, 
miệng, ý thương yêu và tha thứ mỗi lỗi lâm, 


365 


GIÁO ÁN RÈN NHÂN CÁCH - ĐỨC HIẾU SINH - Tập 1 


biết tránh không làm tổn hại sinh mạng 
sống chúng sinh, không làm đau khổ cho 
người khác loài vật khác. Đó là đạo đức hiếu 
sinh thân hành, ý hành và khẩu hành. 

Trả lời câu hỏi 11: 

“Vì tưởng nhớ Phật nền tôi giúp anh. Anh 
nhận tiền này khiến tôi được phước, thế là 
tôi ơn anh chứ nào anh ơn gì tôi?” Câu này 
đức Phật dạy ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH KHẨU 
HÀNH, THÂN HÀNH tuyệt vời! Khi nhớ đến 
Phật là chúng ta nhớ đến những người nghèo 
khổ, vì thế mang tiền đến giúp đỡ những 
người nghèo khó, đó là đức hiếu sinh ý hành 
thứ nhất. Khi mang tiền đến cho người khác 
để họ vui vẻ nhận tiền bạc mình cho mà 
không bị mặc cảm. Muốn được vậy mình phải 
nói như thế nào? 

“Anh nhận tiền của tôi giúp anh là tôi 
được phước, uì uậy tôi mang ơn anh mới phổi, 
chứ nào anh có ơn gì tôi mà anh sợ”. Bố thí 
mà nói được lời như vậy thật là hay tuyệt. 
Lời nói này là đạo đức hiếu sinh khẩu hành. 
Cho nên lòng yêu thương của chúng ta đi 
khắp cùng mọi hướng. Hễ đức hiếu sinh ý 
hành có thì đức hiếu sinh khẩu hành và thân 
hành có. Đó là ba nơi xuất phát đức hiếu 
sinh. Đông thời ba nơi xuất phát đức hiếu 
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sinh thì đức hiếu sinh ở nơi đâu cũng có. Đức 
hiếu sinh ở đâu cũng có thì không có các ác 
pháp nào tác động được tâm người đó. Người 
nào đã sống với đức hiếu sinh như vậy thì họ 
đã diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp dễ 
dàng. Họ là người chứng đạo. 

Trả lời câu hỏi 12: 

“Hỗng nhiên người ấy cốt tiếng niệm: 
“NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT” 
(kính lễ đếng giác ngộ). Ông hoàng cũng bất 
giác niệm theo”. Câu này dạy ĐẠO ĐỨC HIẾU 
SINH KHẨU HÀNH. 


Niệm Phật tức là niệm lòng yêu thương 
của mình. Người bố thí cho người nghèo khổ 
là người niệm lòng yêu thương của mình, 
người được bố thí cũng là niệm lòng yêu 
thương. Mỗi mỗi người đều niệm lòng yêu 
thương thì thế gian này là Thiên Đàng, Cực 
Lạc, loài người và muôn vật sẽ sống được an 
vui, hạnh phúc biết baol 

Đức hiếu sinh ở đâu thì ở đó có sự bình an 
và yên vui vô cùng, vô tận. 

Trả lời câu hỏi 13: 

“Phải! Niệm Phật ông phỏủi tưởng niệm 
người nghèo khó là để giúp đố họ. Tưởng 
niệm người nghèo bhó là để giúp đỡ họ là 
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tưởng niệm Phật đó”. Câu này dạy ĐẠO ĐỨC 
HIỂU SINH Ý HÀNH. 


Phật dạy một phương pháp niệm Phật rất 
tuyệt vời: “Niệm Phật ông phải tưởng niệm 
người nghèo khó là để giúp đố họ. Tưởng 
niệm người nghèo bhó là để giúp đỡ họ là 
tưởng niệm Phật đó” Niệm Phật như vậy 
mới gọi là niệm Phật. Niệm Phật là niệm 
hành động thương yêu người giúp đỡ cho 
những người nghèo khổ. 

Muốn giải thoát ra khỏi nhà sinh tử luân 
hồi thì chỉ có đức hiếu sinh là pháp độc nhất 
giúp chúng ta ra khỏi sông mê, bể khổ của 
cuộc đời này vậy. 


HẾT TẬP I 
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